
 

 
 



 
 

 

 
 



LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng 

tôi. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, các dữ liệu 

được trích dẫn dầy đủ theo qui định. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự 

tìm hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của 

Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào 

khác.  

Nghiên cứu sinh 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu 

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển 

đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, CĐS không chỉ là xu 

hướng kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) - lực 

lượng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Việc tích hợp công nghệ số, tái cấu 

trúc quy trình vận hành, thay đổi mô hình kinh doanh và khai thác dữ liệu số đã mở 

ra nhiều cơ hội gia tăng năng suất, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh 

tranh (Nguyễn Danh Nam & Uông Thị Lan, 2021; OECD, 2021). Thực tiễn cho 

thấy, việc tích hợp công nghệ số, tái cấu trúc quy trình sản xuất – kinh doanh, đổi 

mới mô hình quản trị và khai thác dữ liệu số đã mang lại nhiều cơ hội phát triển bền 

vững cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi chuyển đổi số 

trở thành giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và thích ứng với 

các cú sốc bên ngoài (Nguyễn Văn Cường, 2025). Vì vậy, ngày càng có nhiều 

doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình CĐS và đạt được những thành tựu 

đáng kể (N.T.T Nhi và c.s., 2022). Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ nhiều hạn 

chế, đặc biệt ở các DNNVV Việt Nam, như mức đầu tư cho nghiên cứu – phát triển 

(R&D) còn thấp, năng lực công nghệ và nhân lực số hạn chế, cũng như khả năng 

tiếp cận các chương trình hỗ trợ còn nhiều rào cản. Cụ thể, đầu tư vào nghiên cứu 

và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp Việt Nam thấp hơn nhiều so với các 

nước khác, chỉ chiếm 1,6% doanh thu hàng năm so với 14,5% ở Lào, 3,6% ở 

Philippines và 2,6% ở Malaysia. Thêm vào đó, tỷ lệ chi tiêu cho R&D của các 
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doanh nghiệp nhỏ Việt Nam chỉ bằng một phần ba so với các doanh nghiệp vừa và 

lớn (9% đối với doanh nghiệp nhỏ so với 26% đối với doanh nghiệp vừa và lớn). 

Cuối cùng, chỉ có 20% doanh nghiệp Việt Nam cho biết họ đầu tư vào đào tạo nhân 

viên để phát triển sản phẩm đổi mới, thấp hơn so với Philippines và Campuchia 

(Ngân hàng thế giới, 2017). Thêm vào đó, đi kèm với cơ hội là áp lực và thách thức 

ngày càng lớn, đòi hỏi sự hỗ trợ hiệu quả từ phía Nhà nước, đặc biệt ở cấp địa 

phương - nơi trực tiếp triển khai các chính sách và tạo lập môi trường thể chế, hạ 

tầng phục vụ CĐS doanh nghiệp (Connelly và c.s., 2017). 

Về mặt lý luận, mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước đề cập đến CĐS trong doanh nghiệp, song các nghiên cứu này chủ yếu tập 

trung vào những doanh nghiệp quy mô lớn hoặc bối cảnh quốc gia và khu vực có 

điều kiện kinh tế phát triển (Breslin và c.s., 2021); (Kamalaldin và c.s., 2021); (Vũ 

Minh Khương, 2019). Các nghiên cứu về DNNVV chủ yếu tiếp cận từ góc độ nội 

tại doanh nghiệp, nhấn mạnh các yếu tố như nguồn lực tài chính, năng lực công 

nghệ hay trình độ nhân lực. Trong khi đó, vai trò của Nhà nước - đặc biệt là ở cấp 

tỉnh - đối với CĐS của DNNVV vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có 

hệ thống, chưa có nghiên cứu lý thuyết rõ ràng để xác định vai trò của Nhà nước 

cấp tỉnh trong việc hỗ trợ DNNVV thực hiện CĐS. Điều này tạo ra sự không đồng 

đều trong quá trình CĐS giữa các khu vực, làm giảm hiệu quả và khả năng cạnh 

tranh của DNNVV và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tế của các DNNVV. 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chính quyền địa phương đóng vai trò 

thiết yếu trong việc tạo điều kiện hạ tầng, chính sách và hỗ trợ tài chính cho doanh 

nghiệp thực hiện CĐS (Cisco, 2019), (C.-L. Chen và c.s., 2021), song vẫn thiếu một 

khung lý thuyết tổng thể để xác định cụ thể vai trò này trong thực tiễn triển khai. 

Việc thiếu vắng một khung phân tích lý luận cụ thể về vai trò của Nhà nước cấp tỉnh 

trong hỗ trợ CĐS đang là khoảng trống lớn cần được lấp đầy. Như  (Hwang và c.s., 

2016), (Chử Bá Quyết, 2021) và (Hoàng Thắng & Phạm Nghĩa, 2023) đã chỉ ra, vai 

trò định hướng, xây dựng hệ sinh thái số và cung cấp chính sách hỗ trợ từ phía 

chính quyền địa phương là yếu tố quyết định đến khả năng triển khai CĐS thành 

công tại DNNVV. Do vậy đòi hỏi cần có một nghiên cứu lý luận sâu sắc để xây 
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dựng khung phân tích về vai trò của Nhà nước tỉnh trong việc thúc đẩy chuyển đổi 

số cho DNNVV, từ đó giúp điều chỉnh các chính sách sao cho phù hợp và hiệu quả 

hơn. 

Về mặt thực tiễn, tại tỉnh Vĩnh Phúc, CĐS đã được xác định là động lực quan 

trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh có 3.801 doanh nghiệp 

công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và công nghệ số; 540 doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ vận tải và logistic sử dụng công nghệ số; 472 doanh nghiệp khởi nghiệp 

về công nghệ số. Tổng doanh thu khu vực sản xuất, dịch vụ công nghệ thông tin, 

điện tử, viễn thông và công nghệ số đạt 118.204 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa 

bàn (GRDP) của khu vực sản xuất và dịch vụ lĩnh vực điện tử - viễn thông - công 

nghệ thông tin - phát thanh truyền hình đạt 25.541 tỷ đồng, chiếm 18,7% GRDP của 

tỉnh (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2023). Tuy nhiên, bên cạnh một số doanh nghiệp lớn 

tiên phong, phần lớn DNNVV trên địa bàn tỉnh vẫn gặp khó khăn trong triển khai 

chuyển đổi số, đặc biệt trong tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực công nghệ, 

phát triển nhân lực số và tiếp cận các chính sách hỗ trợ đồng bộ. Các chương trình, 

cơ chế thúc đẩy chuyển đổi số hiện nay còn mang tính phân tán, thiếu liên kết và 

chưa tạo được tác động lan tỏa bền vững, dẫn đến sự chênh lệch ngày càng lớn về 

trình độ chuyển đổi số giữa các nhóm doanh nghiệp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu 

cấp thiết phải có một nghiên cứu toàn diện nhằm đánh giá vai trò của Nhà nước tỉnh 

trong hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV, chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi của các 

hạn chế hiện nay và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển của địa 

phương. 

Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, đề tài “Vai trò của 

Nhà nước trong chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc” được lựa chọn nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý 

luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước cấp tỉnh trong thúc đẩy chuyển đổi số của 

DNNVV, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số một cách hiệu quả và bền vững. Để đạt 

được mục tiêu này, nghiên cứu tập trung giải quyết các câu hỏi trọng tâm liên quan 

đến nội dung, công cụ và mức độ tác động của Nhà nước tỉnh đối với chuyển đổi số 
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của DNNVV; đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong thời 

gian qua; đồng thời xác định các yếu tố quản lý nhà nước có ảnh hưởng quan trọng đến 

quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước trong 

CĐS của các DNNVV, luận án xây dựng khung phân tích về vai trò của Nhà nước 

trong CĐS của các DNNVV ở cấp tỉnh. Đồng thời, thông qua tiến hành phân tích 

thực trạng vai trò của nhà nước trong CĐS của các DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc, 

luận án đề xuất các giải pháp giúp nhằm hoàn thiện vai trò của Nhà nước đối với 

CĐS tại các DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, trên cơ sở tổng quan tài liệu nghiên cứu, luận án chỉ ra khoảng trống 

nghiên cứu và xây dựng hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên 

quan đến vai trò của Nhà nước trong CĐS của các DNNVV, qua đó xây dựng khung 

phân tích về vai trò của Nhà nước trong CĐS của các DNNVV cấp tỉnh và những 

nhân tố ảnh hưởng tới vai trò của Nhà nước trong CĐS của các DNNVV cấp tỉnh. 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong CĐS của các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của các 

hạn chế của công tác quản lý Nhà nước trong CĐS của các DNNVV trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ba là, phân tích bối cảnh và đề xuất các giải pháp hoàn thiện vai trò của Nhà 

nước trong CĐS của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Ở cấp tỉnh, Nhà nước có những vai trò gì trong CĐS của các DNNVV? 

- Thực trạng về vai trò của Nhà nước trong CĐS của các DNNVV tại tỉnh 

Vĩnh Phúc (hiện nay là Phú Thọ) như thế nào? 

- Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc (hiện nay là tỉnh Phú Thọ) cần phải làm gì để 

thúc đẩy CĐS cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh? 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là vai trò của Nhà nước trong CĐS của các 

DNNVV cấp tỉnh. Trong đó, chủ thể quản lý là chính quyền cấp tỉnh Vĩnh Phúc, cụ 

thể là UBND tỉnh Vĩnh Phúc (hiện nay là UBND tỉnh Phú Thọ) và cơ quan chuyên 

môn có liên quan đến CĐS và các DNNVV như Sở Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (là tỉnh Phú Thọ hiện nay). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

3.2.1. Phạm vi về nội dung 

Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong CĐS trong các DNNVV tỉnh Vĩnh 

Phúc với chủ thể quản lý là chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, nội dung của 

luận án bao gồm: 1/Kiến tạo và định hướng; 2/Thực hiện hỗ trợ DNNVV CĐS bao 

gồm hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CĐS; 3/ Xây 

dựng hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các DN; 4/Đầu tư cơ sở hạ tầng số phục vụ 

CĐS cho DN; 5/Vai trò quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động CĐS 

tại DN. 

3.2.2. Phạm vi về thời gian  

Luận án giới hạn thời gian nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 

2024 - tương ứng với thời kỳ thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tại 

Việt Nam và giai đoạn cao điểm triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại 

tỉnh Vĩnh Phúc.  

3.2.3. Phạm vi về không gian 

Luận án được tiến hành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và hiện nay là một 

phần của tỉnh Phú Thọ. Mặc dù có sự điều chỉnh về địa giới hành chính theo hướng 

sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc vào tỉnh Phú Thọ, song sự thay đổi này về bản chất không 

làm thay đổi vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn. Trước hết, vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy chuyển đổi 

số doanh nghiệp được xác lập trên cơ sở các chức năng quản lý nhà nước mang tính 

ổn định và xuyên suốt, bao gồm định hướng chiến lược, xây dựng thể chế – chính 

sách, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ tài chính – nhân lực và điều phối các chủ thể trong 
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hệ sinh thái số. Các chức năng này không phụ thuộc vào tên gọi hay phạm vi địa 

giới hành chính của đơn vị quản lý, mà gắn với thẩm quyền và trách nhiệm của 

chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Trung ương trên địa bàn quản lý. Do đó, dù địa bàn nghiên cứu có sự điều chỉnh về 

mặt hành chính, thì nội dung và bản chất vai trò của Nhà nước đối với chuyển đổi 

số của DNNVV vẫn được bảo lưu. 

Thứ hai, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quản trị theo vùng, 

việc sáp nhập đơn vị hành chính có xu hướng làm gia tăng quy mô không gian quản 

lý, tạo điều kiện để chính quyền địa phương tái cấu trúc bộ máy, hợp nhất nguồn lực 

và nâng cao năng lực điều phối chính sách chuyển đổi số. Đối với DNNVV, các 

chính sách hỗ trợ chuyển đổi số như phát triển hạ tầng số, hỗ trợ tiếp cận nền tảng 

số, đào tạo nhân lực số hay hỗ trợ đổi mới sáng tạo vẫn được triển khai thông qua 

các sở, ngành chuyên môn và các chương trình mục tiêu, chỉ có sự điều chỉnh về cơ 

chế phối hợp và phạm vi bao phủ. Như vậy, sự thay đổi hành chính không làm gián 

đoạn vai trò hỗ trợ của Nhà nước, mà ngược lại còn mở ra khả năng nâng cao hiệu 

quả quản lý và giảm trùng lặp chính sách giữa các địa phương trước đây. 

Thứ ba, xét từ góc độ doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, chuyển đổi số là một 

quá trình dài hạn, liên tục và phụ thuộc chủ yếu vào môi trường thể chế, mức độ 

thuận lợi của hạ tầng và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ công. Các yếu tố này 

được duy trì và kế thừa trong quá trình sáp nhập hành chính thông qua việc tiếp tục 

thực hiện các chương trình, đề án và kế hoạch chuyển đổi số đã được phê duyệt, 

đồng thời tích hợp vào chiến lược phát triển chung của địa phương mới. Do đó, 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây vẫn chịu sự tác động của các chính 

sách và cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số với cùng logic quản lý, chỉ khác về chủ thể điều 

hành và phạm vi địa lý. 

Cuối cùng, việc lựa chọn tỉnh Vĩnh Phúc làm không gian nghiên cứu vẫn giữ 

nguyên giá trị khoa học và thực tiễn, bởi nghiên cứu tập trung vào phân tích vai trò 

của Nhà nước cấp tỉnh trong hỗ trợ chuyển đổi số đối với DNNVV – một vai trò có 

tính phổ quát và khả năng khái quát cao. Những kết quả nghiên cứu không chỉ có ý 

nghĩa đối với địa bàn Vĩnh Phúc trước thời điểm sáp nhập, mà còn cung cấp cơ sở 
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lý luận và thực tiễn quan trọng để vận dụng, điều chỉnh và hoàn thiện chính sách 

chuyển đổi số đối với DNNVV trong bối cảnh quản lý hành chính mới, góp phần 

nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế số ở cấp địa phương 

trong giai đoạn tiếp theo. 

4. Đóng góp mới của luận án 

4.1. Những đóng góp về lý luận 

Luận án có đóng góp mới trên phương diện lý luận, làm sáng tỏ những lý 

luận về vai trò của Nhà nước đối với CĐS của các DNNVV. Không chỉ nằm ở việc 

xây dựng một khung lý thuyết hoàn chỉnh về vai trò của Nhà nước cấp tỉnh trong 

CĐS của DNNVV, luận án còn tạo ra khung lý thuyết đánh giá tác động của các 

chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết về mối quan 

hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và CĐS ở cấp địa phương. 

Cụ thể, dự trên tổng quan tài liệu nghiên cứu, luận án đã xây dựng và hoàn 

thiện được khung lý thuyết chi tiết và có cấu trúc về vai trò của Nhà nước cấp tỉnh 

trong chuyển đổi số của các DNNVV, trong khí các nghiên cứu trước đây chủ yếu 

chỉ đề cập đến vai trò của Nhà nước ở cấp Trung ương hoặc ở các doanh nghiệp lớn, 

thiếu một nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về việc Nhà nước ở cấp tỉnh hỗ trợ các 

DNNVV trong việc CĐS. Luận án đã xây dựng một khung phân tích mới, xác định 

rõ các yếu tố tác động và vai trò của Nhà nước trong việc định hướng chính sách, 

xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và xây 

dựng hệ sinh thái số liên kết các doanh nghiệp. Trong khung phân tích này, vai trò 

của Nhà nước không chỉ được nhìn nhận như một cơ quan hoạch định chính sách, 

mà còn xem xét vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế hỗ trợ cụ thể 

như tài chính, đào tạo nhân lực, và hạ tầng công nghệ, tạo ra một hệ sinh thái 

chuyển đổi số tại các địa phương. Khung lý thuyết này có tính thực tiễn cao vì nó 

giúp đánh giá và định lượng hiệu quả các chương trình hỗ trợ CĐS mà Nhà nước 

cấp tỉnh triển khai. 

Luận án đã đề xuất được mô hình nghiên cứu để đo lường tác động của vai 

trò Nhà nước đến mức độ CĐS của DNNVV với các biến quan sát được xác định 

dựa trên tổng quan lý thuyết và thực tiễn quốc tế. Việc sử dụng mô hình phân tích 
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định lượng trong nghiên cứu về CĐS của DNNVV ở Việt Nam mặc dù không phải 

là mới nhưng mô hình đo lường về vai trò của Nhà nước trong hoạt động này, đặc 

biệt là ở cấp tỉnh thì còn vô cùng hạn chế. Do đó, luận án góp phần lượng hóa được 

các tác động của vai trò của Nhà nước đến CĐS của DNNVV thay vì chỉ mô tả định 

tính như các nghiên cứu trước. 

Luận án cũng định hình lại vai trò của Nhà nước trong việc kết nối DNNVV 

vào hệ sinh thái CĐS toàn quốc. Trong đó, nghiên cứu nhấn mạnh rằng Nhà nước 

không chỉ đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp các DNNVV trong quá trình CĐS, mà còn có 

vai trò kết nối các doanh nghiệp này vào hệ sinh thái số rộng lớn hơn, bao gồm các 

doanh nghiệp lớn, các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức khoa học công nghệ. 

Đây là một sự mở rộng lý luận về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số, vì 

ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, Nhà nước còn giúp tạo ra các liên kết giữa các doanh 

nghiệp để chia sẻ tài nguyên, kinh nghiệm và dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả 

chuyển đổi số cho các DNNVV. 

Bên cạnh đó, luận án cũng tạo ra một khung phân tích mới cho các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV thông qua đi sâu vào phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng và mức độ hiệu quả trong việc hỗ trợ CĐS 

của Nhà nước cấp tỉnh đối với các DNNVV. Các yếu tố này bao gồm nhận thức của 

doanh nghiệp về CĐS, chất lượng các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, và môi 

trường cạnh tranh trong khu vực. Đây là một đóng góp lý luận quan trọng vì giúp 

làm rõ các yếu tố tác động vào sự thành công của chính sách hỗ trợ CĐS, đồng thời 

chỉ ra rằng Nhà nước cần xây dựng các chính sách mang tính đặc thù cho từng địa 

phương, phù hợp với đặc điểm và năng lực của các DNNVV. 

4.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn 

Luận án đã cung cấp một phân tích thực trạng chi tiết và sâu sắc về tình hình 

CĐS tại các DNNVV ở tỉnh Vĩnh Phúc và thực trạng về vai trò của Nhà nước đối 

với CĐS tại các DNNVV trên địa bàn này thông qua kết hợp nghiên cứu cả định 

tính và định lượng. Bộ thang đo vai trò của Nhà nước trong CĐS DNNVV được xây 

dựng và kiểm định, có thể sử dụng làm công cụ nghiên cứu tiếp theo cho các 

tỉnh/thành khác tại Việt Nam. 
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Dựa trên khảo sát thực tế tại hơn 385 doanh nghiệp trong tỉnh đảm bảo độ tin 

cậy và tính đại diện theo ngành, quy mô, và loại hình doanh nghiệp, luận án đã chỉ 

ra rằng mặc dù có sự chuyển biến mạnh mẽ trong các doanh nghiệp lớn và một số 

doanh nghiệp nhỏ, tỷ lệ DNNVV thực sự thực hiện chuyển đổi số toàn diện còn 

thấp. Đặc biệt, các do doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn gặp khó khăn lớn trong 

việc tiếp cận công nghệ, thiếu hụt về nguồn lực tài chính và nhân lực, và không có 

sự hỗ trợ đầy đủ từ Nhà nước, dẫn đến sự kém hiệu quả trong việc áp dụng công 

nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Luận án cũng chỉ ra rằng, Nhà nước đã có một số chính sách và định hướng 

hỗ trợ CĐS cho DNNVV, nhưng chưa đủ mạnh và đồng bộ. Các chính sách này 

chưa đủ để khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số toàn 

diện. Chính sách hỗ trợ hiện tại chủ yếu tập trung vào khuyến khích, tuyên truyền, 

nhưng chưa có các biện pháp mạnh mẽ như hỗ trợ tài chính, cơ chế đặc biệt cho 

DNNVV. Việc đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Các chương trình đào tạo công nghệ số chưa đủ sâu và rộng, và thiếu sự hợp tác 

chặt chẽ giữa Nhà nước, các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. 

Điều này dẫn đến việc DNNVV gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực có đủ 

kiến thức và kỹ năng để thực hiện CĐS 

Thêm vào đó, mặc dù Nhà nước đã nhận thức được sự cần thiết của việc xây 

dựng hệ sinh thái số cho DNNVV, nhưng việc kết nối các doanh nghiệp trong hệ 

sinh thái số tại Vĩnh Phúc chưa thực sự được chú trọng. Các DNNVV hoạt động 

tách biệt, thiếu hợp tác và chia sẻ nguồn lực, thông tin, dữ liệu trong quá trình CĐS. 

Điều này hạn chế khả năng tận dụng các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, dẫn 

đến hiệu quả CĐS không cao. 

Thông qua phân tích thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với CĐS tại các 

DNNVV, luận án chỉ ra các điểm yếu và thiếu sót trong các chính sách hiện tại, 

đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp này 

phát triển chuyển đổi số, nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng 

tạo. 

Luận án đề xuất nhóm giải pháp mang tính khả thi và có thể áp dụng ngay, 
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bao gồm: Hoàn thiện thể chế và chính sách hỗ trợ CĐS cho DNNVV theo hướng 

đặc thù cấp tỉnh; Thiết kế các chương trình hỗ trợ tài chính và tín dụng ưu đãi cho 

DNNVV CĐS; Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực số gắn với doanh 

nghiệp và cơ sở giáo dục; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và liên kết công - 

tư thúc đẩy CĐS; Đầu tư hạ tầng số đồng bộ, đặc biệt cho khu vực nông thôn và 

DNNVV siêu nhỏ; Tăng cường quản trị an ninh mạng, bảo mật thông tin và dữ liệu 

số. 

5. Bố cục của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và các Phụ lục, 

Luận án gồm 05 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong 

chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa  

Chương 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong chuyển 

đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận về vai trò của Nhà nước trong 

chuyển đổi số tại các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

Chương 5. Giải pháp hoàn thiện vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số tại 

các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC 

TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

 

1.1. Các nghiên cứu về bản chất, vai trò của chuyển đổi số và rào cản chuyển 

đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1. Các nghiên cứu về bản chất của chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Có rất nhiều các nghiên cứu đã tiến hành nhằm làm sáng tỏ khái niệm và bản 

chất của CĐS trong các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng. Các nghiên 

cứu này được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ kinh tế học, luật học, chính 

trị học, công nghệ tới xã hội học 

(Siebel, 2019) định nghĩa bản chất CĐS là sự hội tụ của 04 công nghệ đột phá 

sau: công nghệ điện toán đám  mây  (cloud  computing),  dữ  liệu  lớn  (big  data),  

internet  vạn  vật  (IoT)  và  trí  tuệ  nhân  tạo  (AI).  Sự  hội  tụ  này  khiến cho 

phạm vi hoạt động và ảnh hưởng của CĐS hết  sức  rộng  lớn,  do  đó có  nhiều  

cách  nhìn  và  cách  tiếp  cận  chuyển  đổi  số  khác  nhau. Về bản chất, CĐS  là  sử  

dụng  công  nghệ  số  hay  ứng dụng  công  nghệ  số  trên  cơ  sở  các  dữ  liệu  số  

hoặc  dữ  liệu  đã  được  số  hóa  để  thay  đổi  mô  hình  nghiên  cứu,  sản  xuất,  

kinh  doanh  nhằm  tạo  ra  nhiều  cơ  hội  và  giá  trị mới, cải thiện và nâng cao hiệu 

quả hoạt động, tính cạnh  tranh  của  tổ  chức/cơ  quan/doanh nghiệp (Ebert & 

Carlos, 2018) (Tang, 2021). CĐS  không  phải  là  sự  nâng  cấp  liên  tục  của công 

nghệ thông tin (CNTT) hay là số hóa quy trình, dữ liệu và thông tin (Herbert, 2017). 

Dưới góc độ quản trị học, chuyển đổi kỹ thuật số tập trung vào việc tăng 

cường sự hài hòa giữa các chức năng kinh doanh của tổ chức để tạo ra sự cải tiến về 

sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh bằng cách áp dụng công nghệ kỹ thuật số 

làm đòn bẩy (Galliers và c.s., 2020). CĐS thực sự không phải chỉ là thiết lập một hạ 

tầng công nghệ cho doanh nghiệp mà là kiến tạo năng lực thích nghi và tối ưu thành 

công các công nghệ cũng như quy trình mới ở cả hiện tại và trong tương lai. Với 

hầu hết doanh nghiệp, điều này bao gồm cả ứng dụng quy trình mới cho phép cả 
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lãnh đạo và nhân viên tìm tòi, thử nghiệm cũng như áp dụng từng bước một cách có 

chiến lược bằng công nghệ mới. 

Ở Việt Nam, cũng có nhiều nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu bản chất của 

CĐS trong các doanh nghiệp. Theo (Phạm Quang Hải và c.s., 2023), CĐS  là việc 

sử dụng công nghệ số hay ứng dụng công nghệ số trên cơ sở các dữ liệu số hoặc dữ 

liệu đã được số hóa để thay đổi mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh nhằm tạo 

ra nhiều cơ hội và giá trị mới, cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, tính cạnh 

tranh của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. 

1.1.2. Các nghiên cứu về vai trò của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp 

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng CĐS là một cách tiếp cận mới để nhiều 

doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc 

liệt và năng động. CĐS đã trở thành một chiến lược quan trọng giúp các doanh 

nghiệp cạnh tranh và phát triển trong một thị trường ngày càng khốc liệt. Nhiều 

nghiên cứu khẳng định rằng CĐS không chỉ mang lại những lợi ích về hiệu quả 

kinh doanh mà còn thúc đẩy năng suất lao động (Sundaram, và c.s., 2020) 

(Khanchel, 2019) (Y.-Y. K. Chen và c.s., 2016); (Mubarak và c.s., 2019). Các 

DNNVV được hưởng lợi từ sự thay đổi này, đặc biệt là khi ứng dụng công nghệ số 

giúp cải thiện hoạt động của mình và gia tăng sức cạnh tranh (Curraj, 2020); 

(Gigova và c.s., 2019) 

Công nghệ kỹ thuật số, cùng với Internet, đã giúp giảm chi phí và tạo ra các 

cơ hội mới trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động (Y. Chen, 2020). 

Những đổi mới kỹ thuật số cung cấp cho doanh nhân và nhà đổi mới cơ hội để khai 

thác các giá trị mới và thúc đẩy sự sáng tạo (Nambisan và c.s., 2019). Ngoài ra, 

công nghệ kỹ thuật số còn góp phần tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ cho các doanh 

nghiệp nhỏ, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng như đại dịch Covid-19 (Reuschke 

& Mason, 2022); (Chang và c.s., 2017). Thêm vào đó, sự chuyển đổi kỹ thuật số 

giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình hoạt động và cải thiện hiệu suất thông 

qua tự động hóa và sử dụng công nghệ tiên tiến (Udovita, 2020). Nhờ vào việc áp 

dụng công nghệ, các tổ chức có thể tiết kiệm chi phí, ra quyết định nhanh chóng và 

cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường (Galliers và c.s., 2020). Các nghiên 
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cứu cũng chỉ ra rằng tổ chức phải thay đổi và điều chỉnh các quy trình kinh doanh 

để phù hợp với xu hướng số hóa và thích ứng với những thay đổi từ thị trường và 

nhu cầu của khách hàng (Joseph & Yaman, 2016). 

Bên cạnh đó, thay đổi tổ chức và áp dụng công nghệ kỹ thuật số có thể giúp 

doanh nghiệp không chỉ giảm chi phí và tăng doanh thu mà còn tăng cường sự tham 

gia của khách hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ (Hendrawan và c.s., 2024). Công 

nghệ số cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi các mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp và khách hàng, tạo ra cơ hội tương tác và chia sẻ thông tin qua các 

nền tảng kỹ thuật số, từ đó nâng cao sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng 

(Soldatova và c.s., 2021). CĐS cũng mang lại những thay đổi rõ rệt về các mô hình 

kinh doanh (Berman, 2012) và cách thức tương tác với khách hàng (Agustian và 

c.s., 2023). Trong môi trường kỹ thuật số, doanh nghiệp có thể xây dựng các mối 

quan hệ hợp tác linh hoạt và sáng tạo với khách hàng, thông qua các công cụ như 

mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến (Sesar và c.s., 2021); (Lin và c.s., 2020). Hơn 

nữa, việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các công cụ phân tích giúp 

doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, từ đó cải tiến sản phẩm, dịch 

vụ và chiến lược marketing (C. Oh và c.s., 2017). 

Cuối cùng, việc áp dụng CĐS không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện sản 

phẩm/dịch vụ mà còn tạo ra cơ hội đồng sáng tạo với khách hàng, từ đó nâng cao 

trải nghiệm khách hàng và tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thời đại kỹ thuật số 

(Corver & Elkhuizen, 2014). 

Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu cũng đã tiến hành phân tích và đánh giá vai 

trò của CĐS đối với các doanh nghiệp. CĐS tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp, năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh trên thị trường tạo ra sự 

khác biệt. Vì vậy con đường ngắn nhất chính là tận dụng lợi thế của công nghệ và 

số hoá quy trình. Việc số hoá các quy trình của DN giúp tối ưu hoá quá trình vận 

hành, tiết kiệm tối đa chi phí, tránh lãng phí, dư thừa không cần thiết nhờ sự tính 

toán tối ưu. Bằng các áp dụng chuyển đổi số cho phép DN thao tác hầu hết các công 

đoạn của quá trình tác nghiệp, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu nhu cầu khách 

hàng trên một nền tảng từ đó có thể dễ dàng đánh giá, khai thác dữ liệu để cải tiến 
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quá trình phục vụ khách hàng tốt hơn (Phùng Thanh Loan, 2019). Theo (N.T.T Nhi 

và c.s., 2022) thì chất lượng, chi phí, tốc độ và linh hoạt là 04 (bốn) trụ cột giúp 

nâng cao lợi thế cạnh tranh của DN. Trong đó tốc độ và chi phí sẽ được giải quyết 

tối ưu nhờ CĐS.  

Có CĐS thì quá trình sản xuất sẽ được thực hiện rất nhanh gọn với chi phí 

thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống do việc việc tối ưu hoá quy trình và 

tính toán hợp lý các công đoạn. Chỉ cần có hình ảnh đẹp và nội dung hấp dẫn doanh 

nghiệp có thể thu hút được một lượng lớn người quan tâm chia sẻ và phát sinh giao 

dịch mua bán với chi phí thấp nhất (Bùi Thành Khoa, 2024). Hơn thế nữa, CĐS làm 

cho các hoạt động giao dịch và thanh toán trực tuyến được diễn ra nhanh và thuận 

lợi hơn cho cả khách hàng và doanh nghiệp (Phạm Quang Hải và c.s., 2023). 

CĐS cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quản trị tinh gọn - chìa khóa vàng 

tạo lợi thế cạnh tranh. Quản trị tinh gọn giúp tối ưu hoá quá trình vận hành nhờ các 

chiến lược JIT, Lean manufacturing. Nhờ có các phần mềm trong doanh nghiệp có 

thể tính toán và dự báo chính xác nhu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng của 

doanh nghiệp; có thể tự động hoá trong đặt hàng và giao hàng, như vậy tránh được 

những lãng phí không cần thiết do tồn kho, hư hỏng hoặc dư thừa (Hưng, 2021).  

1.1.3. Nghiên cứu về rào cản thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng mặc dù chuyển đổi số mang lại những 

lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp, quá trình này vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc 

biệt là đối với các DNNVV (Z.-S. Chen và c.s., 2024)  

Tarutė và cộng sự (2018) đã tổng hợp các kết quả chính của nghiên cứu định 

tính được thực hiện nhằm xác định các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến quá trình 

CĐS của các DNNVV, chia thành 2 nhóm yếu tố: yếu tố bên trong (Internal - sự phù 

hợp về năng lực, sự phù hợp về nguồn lực và các yếu tố liên quan đến thay đổi mô 

hình kinh doanh) và bên ngoài (external - khả năng phù hợp, nguồn lực phù hợp, 

quy định của chính phủ và các yếu tố liên quan đến ngành). Theo Reis và cộng sự 

(2018) nhận thấy, CĐS thành công đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển nhiều khả 

năng khác nhau, những năng lực này sẽ có mức độ quan trọng khác nhau tùy thuộc 
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vào bối cảnh kinh doanh và nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Theo Liu, Chen và 

Chou (2011), để hình thành năng lực thành công, khả năng tích hợp CNTT vào hoạt 

động và sự hợp tác giữa các bộ phận của doanh nghiệp cũng như sự linh hoạt trong 

cấu hình lại là những khía cạnh quan trọng. Khả năng linh hoạt của một doanh 

nghiệp trong việc nắm bắt cơ cấu tổ chức, hệ thống thông tin và tư duy biểu thị tầm 

quan trọng của những thay đổi về tổ chức trong quá trình CĐS. 

 Một trong những rào cản lớn nhất là chi phí đầu tư cao vào công nghệ và 

duy trì hạ tầng CNTT mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào về lợi nhuận (Ifeoluwa 

và c.s., 2022). Các DNNVV thường thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư vào các hệ 

thống công nghệ thông tin tiên tiến và các giải pháp số hóa cần thiết cho quá trình 

chuyển đổi (Da Rocha Moro và c.s., 2025) (Z.-S. Chen và c.s., 2024). Điều này 

khiến việc tiếp cận nguồn tài chính trở nên khó khăn, đặc biệt là khi các DNNVV 

không có tài sản thế chấp đủ mạnh để vay vốn từ các ngân hàng (Coluzzi và c.s., 

2015). Những quy định của chính phủ nhằm thiết lập và thực thi các luật và quy 

định hợp lý và hiệu quả để bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng do đó có thể yêu cầu các 

DN đầu tư lớn vào các hệ thống bảo mật, dẫn đến tăng chi phí và phức tạp trong 

quản lý. Theo đó, chi phí là một trong những yếu tố chính cản trở việc áp dụng công 

nghệ trong các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ (Omrani và c.s., 2024) 

Ngoài ra, nhân lực thiếu kỹ năng là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai 

chuyển đổi số. Các DNNVV thường thiếu đội ngũ nhân viên có chuyên môn trong 

việc triển khai các sáng kiến số hóa. Việc này khiến các dự án CĐS không thể hoàn 

thành đúng hạn và trong ngân sách dự tính (Zhang và c.s., 2022). Các nhà quản lý 

trong các DNNVV cũng thiếu kỹ năng lãnh đạo số, ảnh hưởng đến khả năng thúc 

đẩy quá trình chuyển đổi số (Leso và c.s., 2023). Đặc biệt, nhân viên trong các 

DNNVV thiếu kiến thức về các công nghệ mới sẽ tạo ra rào cản lớn trong việc áp 

dụng các công nghệ này vào quy trình làm việc hiện tại (Teng và c.s., 2022) 

Bên cạnh đó, các DNNVV còn gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân 

nhân tài có kỹ năng công nghệ cao, do hạn chế về tài chính và phúc lợi không đủ 

cạnh tranh với các công ty lớn hơn . Điều này khiến việc tuyển dụng nhân viên có 

kỹ năng cho CĐS trở nên khó khăn, vì các chuyên gia công nghệ thường ưu tiên 
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làm việc cho các công ty có cơ hội thăng tiến và mức lương tốt hơn (Ifeoluwa và 

c.s., 2022) 

Một rào cản khác là thiếu năng lực kỹ thuật số, bao gồm kỹ năng tiếp thị kỹ 

thuật số và các kỹ năng công nghệ khác (Lutfi và c.s., 2022). Do nguồn vốn hạn 

chế, nhiều DNNVV không thể cập nhật các kiến thức và công nghệ mới để cải thiện 

năng lực kỹ thuật số của mình. Điều này làm cho họ gặp khó khăn trong việc thực 

hiện CĐS đặc biệt là khi các chủ sở hữu hoặc người quản lý thiếu hiểu biết về công 

nghệ kỹ thuật số (Z.-S. Chen và c.s., 2024)  

Các DNNVV cũng đối mặt với các rào cản công nghệ, đặc biệt là vấn đề tích 

hợp công nghệ mới vào hệ thống hiện có. Việc thiếu sự kết nối giữa các công nghệ 

và nền tảng khác nhau khiến các DNNVV gặp khó khăn trong việc triển khai và duy 

trì các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả. Một trong những vấn đề quan trọng khác là 

bảo mật dữ liệu, khi ngày càng có nhiều dữ liệu được số hóa và lưu trữ trên các hệ 

thống điện tử, nguy cơ bị tấn công mạng và mất mát dữ liệu trở nên nghiêm trọng 

(Lutfi và c.s., 2022). 

Cuối cùng, nhiều DNNVV thiếu lộ trình công nghệ rõ ràng và hệ sinh thái số 

hỗ trợ. Việc không có một kế hoạch cụ thể cho việc triển khai và phát triển công 

nghệ dẫn đến sự thiếu đồng nhất và hiệu quả trong quá trình CĐS. Hơn nữa, thiếu 

sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư, và các tổ chức giáo dục cũng 

làm giảm khả năng thành công của các dự án CĐS (Rupeika-Apoga và c.s., 2022). 

Ở trong nước, nhiều tài liệu nghiên cứu cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách 

thức của DNNVV Việt Nam trong việc CĐS.  

(Chuc và c.s., 2023); (Vũ Hoàng Linh & Phạm Anh Tuấn, 2022), chỉ ra hoạt 

động CĐS của doanh nghiệp vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết như: trở 

ngại về nhận thức, năng lực của doanh nghiệp; hạn chế về thị trường và các giải 

pháp CĐS; hạn chế về nguồn lực tài chính cho CĐS. (Võ Văn Cần & Nguyễn Thị 

Liên Hương, 2022); (Le Viet & Dang Quoc, 2023) chỉ ra năm yếu tố có ảnh hưởng 

lớn đến CĐS của các trong các doanh nghiệp logistics Việt Nam gồm: quản lý, 

nguồn nhân lực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chi phí đầu tư và dịch vụ hỗ trợ 

chuyển đổi số. (Cong & Mai, 2025) lại khẳng định 04 yếu tố khác biệt là năng lực 
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lãnh đạo, quy mô doanh nghiệp, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng số và áp lực thị 

trường bên ngoài là những yếu tố quyết định quan trọng đến sự thành công của CĐS 

của các SMEs Việt Nam 

(Chử Bá Quyết, 2021) xác định được 07 (bảy) nhân tố có ảnh hưởng đến 

CĐS thành công của các doanh nghiệp ở Việt Nam, xếp theo mức độ ảnh hưởng 

giảm dần: (i) Chính sách pháp luật và hỗ trợ của Chính phủ; (ii) An toàn, bảo mật 

thông tin của doanh nghiệp; (iii) Quy trình số hóa; (iv) Chiến lược CĐS của doanh 

nghiệp; các nhân tố (v) Nhân lực của doanh nghiệp; (vi) Cơ cấu tổ chức và quy trình 

kinh doanh của doanh nghiệp; và (vii) Các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến có 

mức ảnh hưởng thấp tương đương nhau đến CĐS thành công của doanh nghiệp. 

Trong đó, nhân tố nhà nước bao gồm: các chính sách pháp luật cũng như những 

hành động của Chính phủ trong quá trình quyết định ứng dụng công nghệ thông tin 

của tổ chức. Sự thành công CĐS của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào sự hỗ 

trợ của Chính phủ 

Nghiên cứu của (Nguyễn Thị Mai Hương & Bùi Thị Sen, 2021) chỉ ra rằng 

các yếu tố: Mục tiêu của doanh nghiệp; Chiến lược CĐS của doanh nghiệp; Cơ sở 

hạ tầng công nghệ; Năng lực tài chính của doanh nghiệp; Trình độ sử dụng công 

nghệ có ảnh hưởng đến ý định thực hiện CĐS trong các DNNVV trên địa bàn 

nghiên cứu. Nghiên cứu của (Mai và c.s., 2024) cho thấy các khuyến khích của 

Chính phủ trong hoạt động thúc đẩy CĐS như hoạt động đào tạo cũng như những 

hành động của Chính phủ trong quá trình quyết định ứng dụng CNTT của tổ chức. 

Các hỗ trợ của Chính phủ như: nâng cao nhận thức, tầm nhìn và chiến lược của 

doanh nghiệp về quy trình công nghệ, các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, nhân 

sự..., CĐS toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp 

cần nhanh chóng được thực hiện.  Nghiên cứu của tác giả (Lâm Tuấn Hưng & Đặng 

Thanh Phương, 2024)  sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định 

lượng để đưa ra kết quả cho thấy, yếu tố “Tổ chức đổi mới kinh doanh kỹ thuật số” 

có tác động lớn nhất đến việc sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp, kế tiếp là 

yếu tố “Con người và văn hóa doanh nghiệp”, ké tiếp là yếu tố “Mô hình kinh 
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doanh nền tảng” và cuối cùng là yếu tố “Các công nghệ đột phá”. 

1.2. Các nghiên cứu về vai trò của nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1. Các nghiên cứu về vai trò kiến tạo và định hướng 

​ DNNVV có nguồn lực hạn chế và năng lực không đầy đủ có thể thực hiện 

chuyển đổi số bằng cách áp dụng các dịch vụ nền tảng kỹ thuật số của bên thứ ba 

(Li và c.s., 2018). Các DNNVV tăng cường năng lực của họ bằng cách học hỏi từ 

các đối tác khác trong quá trình hợp tác (Lin và c.s., 2020). Chính phủ có vai trò 

trong việc tạo ra các chính sách, chương trình và quy định giúp các doanh nghiệp 

nhỏ giải quyết các vấn đề về nguồn lực hạn chế và năng lực không đầy đủ (Eniola & 

Entebang, 2015), (Kraja và c.s., 2014), (Thomas, 2011). Là các nhà hoạch định 

chính sách, chính phủ có thể phát triển và tăng cường các chính sách và chương 

trình để hỗ trợ các chương trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ, bằng cách tạo 

ra các chính sách cụ thể, các sáng kiến ​​hỗ trợ và tư vấn, các chương trình đào tạo 

tùy chỉnh và hệ sinh thái hợp tác (Pelletier & Cloutier, 2019). Tóm lại, các DNNVV 

có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng năng suất và đạt được sự tăng trưởng 

kinh doanh thông qua chuyển đổi số bằng cách áp dụng các dịch vụ nền tảng kỹ 

thuật số của người khác, tăng cường năng lực của họ và nhận được sự hỗ trợ của 

chính phủ. 

​ Việc ban hành các chính sách của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ (SME) khác nhau giữa các nền kinh tế phát triển và các nước đang phát 

triển, cũng như giữa các quốc gia khác nhau do sự khác biệt về giá trị xã hội và 

phong tục, mức độ phát triển của ngành công nghiệp và môi trường kinh doanh 

(UNU-WIDER, 2011). Những quy định được ban hành trong quá trình các DNNVV 

đang CĐS không chỉ thiết lập khuôn khổ pháp lý đúng đắn, phù hợp, đảm bảo quá 

trình CĐS diễn ra toàn hiện, thống nhất và hiệu quả mà còn giúp các doanh nghiệp 

có cơ sở vững chắc, đáng tin cậy để đổi mới mình theo hướng số hóa chuyên nghiệp 

hơn. (C.-L. Chen và c.s., 2021) đặc biệt lập luận rằng các quy định của Chính phủ 

và các thủ tục hành chính quan liêu của chúng có thể cản trở cũng như tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như việc thành lập DN khoa học 
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công nghệ mới. Chính phủ có thể đưa ra các chính sách thúc đẩy và hỗ trợ sự phát 

triển của các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới (Kraja và c.s., 2014). Mặt khác, 

Chính phủ cũng có thể cản trở hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SME) khi ban hành các chính sách hạn chế quyền tự chủ và tự do kinh doanh ở 

một số khía cạnh. Trong nỗ lực giải quyết tỷ lệ thất bại của các SME, Chính phủ đã 

quyết định xây dựng khu vực DNNVV trở nên vững mạnh, ổn định, trung thực, 

đáng tin cậy, cạnh tranh quốc tế và tăng cường khả năng hỗ trợ cho các SME. Chính 

phủ xây dựng các mô hình và khuôn khổ mà trong đó các DN có thể cạnh tranh với 

nhau. Thỉnh thoảng, Chính phủ sẽ thay đổi các mô hình và khuôn khổ này, buộc các 

SME phải cải thiện cách thức hoạt động của mình. Do đó, hiệu quả hoạt động của 

các SME bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các chính sách của Chính phủ. Chính phủ 

thường xuyên sửa đổi luật phù hợp với các chính sách chính trị của mình. Do đó, 

DNNVV thường xuyên phải chịu sự thay đổi trong khung pháp lý. Những chính 

sách này sẽ gây ra tác động đáng kể đến khả năng cạnh tranh, tham vọng và tính 

hiệu quả của các DNNVV 

Nhà nước còn đóng vai trò kiểm soát bằng các văn bản, các tiêu chuẩn kỹ 

thuật tạo ra áp lực cưỡng chế, hoặc trừng phạt pháp lý, có thể buộc các công ty phải 

theo đuổi các hành vi cụ thể về chuyển đổi số (Mai và c.s., 2024).  

(Hwang và c.s., 2016) rút ra bốn cấu trúc từ các nghiên cứu trước đây dựa trên 

lý thuyết thể chế. Đầu tiên trong số này là quy định của Chính phủ là một dạng đẳng 

cấu quy định cưỡng chế, vì Chính phủ sử dụng các quy tắc, luật, thuyết phục và áp 

lực để khuyến khích tuân thủ. Giải thích thứ hai là áp lực của khách hàng là một 

dạng của đẳng cấu chuẩn dựa trên kỳ vọng rằng các công ty nên nhận thức được 

phản hồi từ khách hàng trong hoạt động của họ. Cấu trúc thứ ba và thứ tư là áp lực 

từ các đối thủ cạnh tranh và cộng đồng xã hội, chúng là một kiểu đẳng cấu nhận 

thức-văn hóa bắt chước phản ánh mong muốn hợp lý để nắm bắt các sáng kiến ​​đã 

được chứng minh là có giá trị đối với người khác. Mối quan hệ nhân quả giữa các 

quy định của chính phủ và các công ty (được đại diện là khách hàng và đối thủ cạnh 

tranh của một công ty trong mối quan hệ) rất đơn giản. Vì tất cả các quốc gia công 

nghiệp hóa đều quy định về chất thải và khí thải độc hại, nên các hoạt động phát 
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triển bền vững đã trở thành các hoạt động tiêu chuẩn hóa mà các công ty phải áp 

dụng để tuân thủ luật pháp. 

(P. Liu & Wu, 2023) đã phân tích trong quá trình chuyển đổi số, mối quan hệ 

cộng sinh giữa các DNNVV và mối quan hệ hợp tác giữa DN và chính phủ có thể 

được thể hiện, và Chính phủ đóng vai trò hướng dẫn trong quá trình chuyển đổi số 

của các DN, và ý định ban đầu của chính phủ có tác động mạnh mẽ hơn đáng kể so 

với ý định CĐS của DNNVV. Chiến lược hiệu quả phản ánh nguyên tắc “chờ đợi cơ 

hội hành động, ưu tiên hiệu quả và cân nhắc đến công bằng”. 

Trong nghiên cứu của (Cisco, 2019) cho thấy các chương trình của Chính phủ 

có tác động rõ rệt đến quá trình số hóa của các doanh nghiệp tại Việt Nam, phần lớn 

các doanh nghiệp (64%) nhận biết được các sáng kiến hỗ trợ DNNVV của Chính 

phủ và được hưởng lợi từ các chính sách đó và 30% còn lại biết đến nhưng chưa 

tham gia vào các chương trình này. 

Từ góc độ chính sách, Chính phủ cần thiết lập các quy định rõ ràng về bảo vệ 

dữ liệu và an ninh mạng để hỗ trợ các DNNVV trong quá trình CĐS. Các chính 

sách hỗ trợ, như ưu đãi thuế hoặc các khoản tài trợ, có thể giúp các doanh nghiệp 

nhỏ vượt qua các rào cản tài chính khi áp dụng công nghệ (Rupeika-Apoga và c.s., 

2022). Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, ngoài các rào cản tài chính và kỹ 

thuật, các vấn đề về nhận thức và chiến lược của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng lớn 

đến sự thành công của CĐS. Do đó, để nâng cao tỷ lệ CĐS trong DNNVV, cần phải 

cải thiện nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của công nghệ trong việc tăng 

trưởng và phát triển bền vững (Vũ Hoàng Linh & Phạm Anh Tuấn, 2022)  

1.2.2. Các nghiên cứu về vai trò hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số  

(C.-L. Chen và c.s., 2021) đã chỉ ra ít nhất bốn vai trò của chính phủ trong việc 

hỗ trợ các DNNVV trong lĩnh vực dịch vụ về CĐS. Thứ nhất, do thiếu vốn và năng 

lực số hóa chưa đủ, các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ không thể xây dựng nền tảng số 

của riêng mình. Hơn nữa, do lợi nhuận kinh tế thấp, nền tảng số từ bên thứ ba có thể 

không khả dụng. Do đó, chính phủ có thể giúp các DN này xây dựng nền tảng số để 

CĐS trong lĩnh vực dịch vụ nhỏ. Bằng cách sử dụng nền tảng này, các DN dịch vụ 

nhỏ có thể số hóa hoạt động kinh doanh của mình cả bên trong lẫn bên ngoài. Chính 
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phủ cũng có thể thúc đẩy các công cụ số để giúp các DN dịch vụ nhỏ chuyển đổi 

hoạt động kinh doanh của họ. Có rất nhiều công cụ số hiện có, chẳng hạn như 

thương mại điện tử, trang web chính thức, mạng xã hội, ứng dụng di động, v.v. Các 

công cụ số khác nhau sẽ phù hợp với các sản phẩm/dịch vụ cụ thể và mục đích cụ 

thể. Do đó, một DN nhỏ cần tìm một hoặc hai công cụ số phù hợp với mục đích sử 

dụng kinh doanh của mình. 

Vốn đầu tư cho hoạt động CĐS đòi hỏi một nguồn lớn, đối với các DNNVV 

đây là một trở ngại đối với họ. Sự hạn chế của doanh nghiệp xuất phát từ việc 

không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư công nghệ, năng lực sử dụng công nghệ trong 

nội bộ còn yếu, tài chính hạn hẹp và những vướng mắc về pháp lý. Các dự án CĐS 

có thể tốn rất nhiều kinh phí đầu tư, trong khi năng lực tài chính của các doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khá hạn chế.  

Đầu tư chi chuyển đổi số là đầu tư để thay đổi, từ nhận thức, chiến lược, nhân 

lực, cơ sở hạ tầng tới giải pháp công nghệ chính, vì vậy đây là công cuộc đòi hỏi 

nguồn vốn đầu tư lớn. Tuy vậy, việc sẽ phải đầu tư lớn về tài chính và nhân lực, 

trong khi chưa chắc chắn về hiệu quả cũng như đối mặt với nguy cơ thất bại từ đó 

tạo lên rào cản lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là các DNNVV vốn có 

ngân sách hạn chế, điều này làm chậm quá trình ra quyết định và buộc các nhà lãnh 

đạo phải lùi bước.  

Chính phủ có thể giúp các DNNVV trở nên sáng tạo và cạnh tranh hơn bằng 

cách thực hiện các chính sách ảnh hưởng đến tài chính, thuế và các quan hệ đối tác 

(Wang và c.s., 2023). Chính sách hỗ trợ từ chính phủ cũng có thể bao gồm việc 

cung cấp các khoản tài trợ hoặc ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đang CĐS.  

Cả hai hình thức hỗ trợ của chính phủ (trợ cấp chính phủ và ưu đãi thuế đối 

với chuyển đổi số của doanh nghiệp) đều có thể thúc đẩy tích cực quá trình chuyển 

đổi số của doanh nghiệp. Việc nới lỏng các ràng buộc tài chính, tăng cường đầu tư 

nghiên cứu và phát triển (R&D) và nâng cao khả năng chấp nhận rủi ro là những cơ 

chế tiềm ẩn thúc đẩy CĐS của DNNVV (Carboni, 2017). Mức độ phát triển tài 

chính số và xây dựng cơ sở hạ tầng mạng càng cao thì tác động tích cực của hỗ trợ 

chính phủ đối với CĐS của DN càng lớn. 
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Việc tuân thủ các quy định pháp lý không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết về luật pháp 

mà còn cần các quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ. Điều này có thể tạo ra gánh 

nặng hành chính và yêu cầu các doanh nghiệp phải đầu tư vào việc đào tạo nhân 

viên và thiết lập các hệ thống quản lý tuân thủ (Chen & cs., 2021). 

Các doanh nghiệp lớp tuy không chịu áp lực lớn về tài chính cho hoạt động 

CĐS tuy nhiên cuộc đua chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp lớn theo kiểu mạnh ai 

lấy làm sẽ gây ra sự lãng phí lớn.  

Chính phủ cũng có thể giúp doanh nghiệp dịch vụ nhỏ tăng cường năng lực 

kỹ thuật số bằng cách đào tạo hoặc giáo dục kỹ thuật số cho chủ sở hữu hoặc người 

quản lý. Đào tạo kỹ thuật số có thể nâng cao kiến ​​thức kỹ thuật số của chủ sở 

hữu/người quản lý doanh nghiệp nhỏ và ảnh hưởng đến khả năng kỹ thuật số của tổ 

chức. Tăng cường năng lực kỹ thuật số của chủ sở hữu/người quản lý doanh nghiệp 

nhỏ là rất quan trọng để chuyển đổi kỹ thuật số thành công trong doanh nghiệp dịch 

vụ nhỏ. Kiến thức đầy đủ về công nghệ kỹ thuật số sẽ thúc đẩy chủ sở hữu/người 

quản lý phát triển tầm nhìn kỹ thuật số. Ngoài ra, năng lực kỹ thuật số là yếu tố thúc 

đẩy quan trọng cho đổi mới kỹ thuật số, yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng kỹ 

thuật số của tổ chức trong việc phát triển các sản phẩm kỹ thuật số mới nhằm đáp 

ứng nhu cầu của khách hàng mới. Hơn nữa, Chính phủ có thể giúp các doanh 

nghiệp nhỏ phát triển hệ thống đào tạo và học tập kỹ thuật số để đào tạo nhân viên 

của họ. Hệ thống này có thể giúp một doanh nghiệp nhỏ giảm chi phí tuyển dụng và 

đào tạo nhân viên mới (Lin và c.s., 2020)  

1.2.3. Các nghiên cứu về vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh 

thái liên kết chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp  

Vai trò của chính phủ trong quá trình chuyển đổi số của DN không chỉ là 

đảm bảo cơ sở hạ tầng số đủ tin cậy và hiệu quả mà còn cần bảo đảm một hệ sinh 

thái khởi nghiệp cho đầu tư vào đổi mới và các công ty khởi nghiệp. 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng chính quyền địa phương và quốc gia 

đã cố gắng tạo ra các hệ sinh thái thành công cho các công ty khởi nghiệp và các 

doanh nhân (Pustovrh và c.s., 2019). Hoạt động khởi nghiệp cải thiện tính linh hoạt 

của thị trường lao động và gắn liền với việc tạo ra cơ hội việc làm, giới thiệu các 
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sản phẩm và dịch vụ đổi mới mang lại giá trị cho người tiêu dùng và tạo ra của cải 

nói chung có thể lan tỏa sang các lĩnh vực như giáo dục, dịch vụ xã hội và nghệ 

thuật.  

Các chính sách của chính phủ nhằm tạo ra hệ sinh thái thành công cho các 

công ty khởi nghiệp và doanh nhân có thể có nhiều hình thức, từ việc cung cấp hỗ 

trợ tài chính và tư vấn đến các ưu đãi về quy định và việc tạo ra cơ sở hạ tầng và 

mạng lưới hỗ trợ. Chính phủ cũng đã tạo ra các vườn ươm, trung tâm thúc đẩy và 

không gian làm việc chung; khởi động các chương trình cung cấp cố vấn và hỗ trợ 

cho các doanh nhân và đầu tư vào các chương trình giáo dục để bồi dưỡng kỹ năng 

và kiến ​​thức kinh doanh (Acs & Kallas, 2008). Chính phủ có thể hỗ trợ các doanh 

nghiệp nhỏ bằng cách xây dựng một hệ sinh thái hợp tác giúp các doanh nghiệp nhỏ 

xây dựng mạng lưới và cộng tác với các bên khác. 

Chính phủ cũng đã tạo điều kiện tiếp cận các quan hệ đối tác công tư và 

mạng lưới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng, nguồn lực và kiến 

​​thức. Những mạng lưới này rất quan trọng đối với các công ty khởi nghiệp và doanh 

nhân, vì chúng cho phép họ tiếp cận các thị trường, phân khúc khách hàng và đối 

tác mới, cũng như kết nối với các cố vấn và nhà đầu tư. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ 

tài chính và hoạt động, chính phủ cũng nên tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự 

phát triển của văn hóa khởi nghiệp. Điều này bao gồm việc thúc đẩy thái độ tích cực 

đối với việc chấp nhận rủi ro và đổi mới, đồng thời thiết lập một “văn hóa khởi 

nghiệp” đặc trưng bởi mạng lưới xã hội, chia sẻ kiến ​​thức và hợp tác (Fayolle và 

c.s., 2006). Chính phủ cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các 

nguồn lực và mạng lưới cần thiết cho hoạt động kinh doanh thành công, chẳng hạn 

như người cố vấn, nhà đầu tư và lao động lành nghề (Valerio và c.s., 2014). Cuối 

cùng, chính phủ đã tìm cách giảm bớt các rào cản pháp lý và hành chính để khuyến 

khích và hỗ trợ các doanh nhân. 

 Hệ thống hợp tác sẽ giúp các DNNVV xây dựng mạng lưới với các bên khác 

và tạo ra sự đổi mới hợp tác. Đặc biệt, chính quyền địa phương đã trở thành những 

tác nhân chủ chốt trong việc thúc đẩy chuyển đổi số thông qua cung cấp dịch vụ 

công tương tác với sự phát triển thị trường, các cơ sở giáo dục đại học và khởi 

33 



 
 

nghiệp xã hội để hỗ trợ phát triển số bền vững (Pu và c.s., 2025). Hiệu quả này thậm 

chí còn lớn hơn khi được hỗ trợ bởi các thành phần khác của hệ sinh thái. Nhiều 

nghiên cứu đã khẳng định phát hiện này và nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác ở cấp 

hệ thống trong việc thúc đẩy tăng trưởng khu vực toàn diện, kiên cường và bền 

vững. Các tài liệu về hệ sinh thái đổi mới khu vực nhấn mạnh tầm quan trọng của 

các mối quan hệ được tạo ra chung giữa chính phủ, doanh nhân, trường đại học và 

các tổ chức nghiên cứu (D.-S. Oh và c.s., 2016); (Yaghmaie & Vanhaverbeke, 

2019). Nó cho rằng chính quyền địa phương không phải là động lực duy nhất của 

chuyển đổi số mà còn hỗ trợ nó bằng cách cung cấp các dịch vụ công cho đổi mới 

bền vững (J. Liu và c.s., 2022), (Xiao và c.s., 2022) 

 Bằng cách tham gia hợp tác, doanh nghiệp dịch vụ nhỏ có thể khắc phục 

được nguồn lực hạn chế, thiếu nhân lực và thiếu kiến ​​thức. Có bốn mô hình cộng 

tác mà doanh nghiệp dịch vụ nhỏ có thể sử dụng như sau: chia sẻ kiến ​​thức, chia sẻ 

nguồn lực, đổi mới tiếp thị và mô hình đổi mới sản phẩm/dịch vụ. Bằng cách thiết 

lập sự hợp tác với các đối tác, một doanh nghiệp nhỏ có thể tăng hiệu quả kinh 

doanh và đạt được sự tăng trưởng kinh doanh, mặc dù họ có nguồn lực hạn chế (Lin 

và c.s., 2020).  

1.2.4. Nghiên cứu về vai trò đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số của 

các doanh nghiệp  

Để các doanh nghiệp thực hiện CĐS thành công cần có cơ sở hạ tầng CNTT 

phù hợp - cả phần cứng và phần mềm. Vì vậy, việc sở hữu cơ sở hạ tầng CNTT phù 

hợp đóng vai trò rất quan trọng trong đáp ứng nhu cầu ngày càng mạnh mẽ của các 

DN trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài. (Y. Chen, 2020) đã chỉ ra rằng do thiếu 

kinh phí và không đủ năng lực kỹ thuật số, DNNVV không thể xây dựng nền tảng 

kỹ thuật số của mình. Hơn nữa, do mang lại ít lợi nhuận hơn về mặt kinh tế, nền 

tảng kỹ thuật số từ bên thứ ba có thể không khả dụng. Do đó, Chính phủ có thể giúp 

các DNNVV xây dựng nền tảng kỹ thuật số để chuyển đổi kỹ thuật số trong các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh. Chính phủ cũng có thể thúc đẩy các công cụ kỹ thuật số để 

giúp DNNVV chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ. Có nhiều công cụ kỹ thuật 
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số sẵn có, chẳng hạn như thương mại điện tử, trang web chính thức, phương tiện 

truyền thông xã hội, ứng dụng di động, v.v. Các công cụ kỹ thuật số khác nhau sẽ 

phù hợp với những sản phẩm/dịch vụ cụ thể và mục đích cụ thể. Do đó, mỗi 

DNNVV cần tìm một hoặc hai công cụ kỹ thuật số phù hợp với việc sử dụng kinh 

doanh của mình (Chen, Chun-Liang và cộng sự, 2021).  

Một số các nghiên cứu trong nước cũng đã chỉ ra vai trò của Nhà nước trong 

phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ cho CĐS của các DN. Theo (Nguyễn Văn Thành, 

2020), hạ tầng cho chuyển đổi số bao gồm hạ tầng chính sách, hạ tầng nhân lực số, 

hạ tầng viễn thông, internet; hạ tầng thanh toán và hạ tầng chuyển phát. (Hậu, 2019) 

đã chỉ ra rằng hạ tầng viễn thông tuy là điểm mạnh của Việt Nam nhưng chưa đáp 

ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, Nhà nước cần đầu tư phát 

triển hạ tầng viễn thông và chính phủ điện tử đáp ứng nhu cầu CĐS của DN. Cần 

xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông trở thành nền tảng phát triển kinh tế 

chung; xây dựng và mở rộng hạ tầng băng rộng hiện đại đạt tốc độ truy cập cao, đáp 

ứng nhu cầu về dung lượng đang ngày càng tăng lên của người dùng, đồng thời mở 

rộng vùng phủ sóng; cung cấp các dịch vụ băng rộng chất lượng cao phù hợp và giá 

thành thấp; tập trung phát triển các nền tảng ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ như 

e-Government, e-Commerce, e-Banking, e-Learning, e-Health/Telemedicine; ứng 

dụng công nghệ băng rộng trong phòng chống thiên tai, an toàn, an ninh xã hội. 

(Mai và c.s., 2024) đã đi sâu nghiên cứu làm rõ mối liên hệ giữa chính sách 

của chính phủ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới mô hình 

kinh doanh, năng lực động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra rằng chính sách của Chính phủ và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin có 

tác động tích cực trong việc thúc đẩy của CĐS, từ đó khuyến khích sự đổi mới mô 

hình kinh doanh. (Võ Mai Trang, 2024) bổ sung thêm rằng, Chính phủ và khu vực 

tư nhân đề cần phải nỗ lực đầu tư nâng cấp hệ thống kế cấu hạ tầng kỹ thuật số cũng 

như công nghệ số hiện đại để triển khai ứng dụng số kết nối thông minh. Trên cơ sở 

nền tảng viễn thông mạnh, Chính phủ cần tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc 

gia và các cơ sở dữ liệu khác, song song với phát triển các yếu tố công nghệ đảm 

bảo an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng. Để nâng cấp hạ tầng số, Chính 
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phủ và các DN cần thực hiện các phương án triển khai dịch vụ 5G để theo kịp xu 

hướng thế giới. Việc triển khai hạ tầng băng rộng phải đảm bảo đồng bộ với hạ tầng 

ngành khác theo nguyên tắc tăng cường chia sẻ, dùng chung.  

1.2.5. Các nghiên cứu về vai trò quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt 

động chuyển đổi số  

CĐS là con dao hai lưỡi ở chỗ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) tạo 

ra những bất ổn và rủi ro bổ sung nhưng cũng cung cấp phương tiện giúp người ra 

quyết định quản lý chúng hiệu quả hơn. Quá trình CĐS của các DN kéo theo sự 

chuyển đổi mạnh mẽ các quy trình kinh doanh. Mọi lĩnh vực kinh doanh đều chứng 

kiến ​​những thay đổi trong cấu trúc cạnh tranh của thị trường, sở thích của người tiêu 

dùng, thói quen mua sắm, chiến lược tiếp thị và quảng bá, hoạt động sản xuất, hệ 

thống quản lý nội bộ, sắp xếp chuỗi cung ứng và sự mở cửa của nền kinh tế toàn 

cầu. Những thay đổi này tạo ra hàng loạt rủi ro cho các nhà quản lý. Cùng với quá 

trình chuyển đổi số, các DNNVV phải đối mặc với rủi ro an ninh mạng và dữ liệu 

ngày càng gia tăng do thiếu chính sách bảo mật và nhân lực chuyên trách, ảnh 

hưởng đến niềm tin và tính ổn định hoạt động của DN  trong môi trường số (Trịnh 

Thị Hồng Thái & Cao Thị Hạnh, 2025) cũng như tăng sự phụ thuộc vào công nghệ, 

hiệu quả không tương xứng vơi chi phí đầu tư và nhân lực không đủ trình độ (Lê 

Văn Chiến và c.s., 2023). Mức độ rủi ro mà các tổ chức phải đối mặt sẽ gia tăng do 

sự phức tạp, biến động và bối cảnh chuỗi cung ứng năng động và thay đổi liên tục.  

(Kormych và c.s., 2024) chỉ ra rằng CĐS diễn ra trong điều kiện hiện đại tác 

động tích cực đến lĩnh vực an ninh quốc gia. Một mặt, nó đóng vai trò là yếu tố góp 

phần vào an ninh quốc gia, vì nó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, và là động 

lực chính của các cuộc cải cách trong lĩnh vực này, làm thay đổi hệ thống chính 

sách công, dẫn đến mở rộng sự tham gia chính trị của công dân, và do đó dân chủ 

hóa đời sống công cộng. Mặt khác, CĐS đặt ra một số mối đe dọa mới đối với an 

ninh quốc gia, cụ thể là trong không gian kinh tế, xã hội và thông tin. Nó góp phần 

vào sự cô lập chính trị kỹ thuật số, sự dịch chuyển hoạt động chính trị trong môi 

trường kỹ thuật số và sự xuất hiện của các hình thức tham gia chính trị phi truyền 

thống ảo mới, sự phát triển của các mối đe dọa mạng và các cuộc tấn công mạng, 

v.v. 
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Chìa khóa để tồn tại trong nền kinh tế số phụ thuộc vào khả năng của các nhà 

quản lý trong việc sử dụng ICT một cách hiệu quả để quản lý những bất ổn và rủi 

ro. Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhìn chung được xem là công cụ 

giúp tăng cường khả năng truy cập cơ sở dữ liệu, năng lực phân tích và khả năng 

giao tiếp của các nhà quản lý. Việc hình thành một hệ thống an ninh quốc gia toàn 

diện trong điều kiện chuyển đổi số sẽ góp phần khắc phục các mối đe dọa của số 

hóa.Việc sử dụng các công cụ của các hình thức an ninh sẽ giúp khắc phục những 

tác động tiêu cực của số hóa và củng cố vai trò tích cực của nó trong xã hội. 

Để tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số, chính phủ phải thúc đẩy thanh toán di 

động/kỹ thuật số. Hệ thống thanh toán kỹ thuật số có vai trò quan trọng trong hệ 

sinh thái kinh doanh kỹ thuật số, nhưng yêu cầu số lượng người bán và số lượng 

khách hàng tối thiểu. Khi hệ thống thanh toán kỹ thuật số được phát hành bởi một 

công ty lớn, họ có đủ nguồn lực và sức mạnh kinh tế để thúc đẩy người dùng sử 

dụng hệ thống thanh toán kỹ thuật số cho đến khi hệ thống thanh toán đạt được quy 

mô kinh tế. DNNVV không đủ nguồn lực và sức mạnh kinh tế để tạo và xây dựng 

hệ sinh thái kinh doanh cho hệ thống thanh toán kỹ thuật số. Do đó, đặt ra yêu cầu 

cho Chính phủ tạo ra một hệ thống thanh toán di động/kỹ thuật số, phát triển hệ sinh 

thái kinh doanh và thúc đẩy việc sử dụng nó. Hơn nữa, các DNNVV cũng cần 

Chính phủ tạo điều kiện kết nối giữa các trang web và hệ thống thanh toán. Hệ 

thống thương mại điện tử và thanh toán tích hợp sẽ mang đến sự thuận tiện cho 

khách hàng, nâng cao ý định giao dịch. Các DNNVV cũng yêu cầu chính phủ thúc 

đẩy các quy định an toàn, thiết lập các quy định giao dịch kỹ thuật số và thực thi các 

tiêu chuẩn và chứng nhận bảo mật thanh toán kỹ thuật số. Chính phủ phải tiến hành 

chứng nhận bảo mật để đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán. Bảo mật giao 

dịch và các quy định an toàn sẽ làm tăng sự tin tưởng của khách hàng, từ đó tăng số 

lượng giao dịch (C.-L. Chen và c.s., 2021) 

1.3. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước trong 

chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Một số nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng hiệu quả thực hiện vai 

trò của Nhà nước trong quá trình CĐS tại các DNNVV chịu sự chi phối bởi nhiều 

yếu tố khác nhau. Các yếu tố này bao gồm cả yếu tố nội tại của bộ máy Nhà nước 
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(như năng lực điều hành, khả năng phối hợp thực thi chính sách, cơ sở hạ tầng công 

nghệ) và các yếu tố ngoại vi (như sự đồng thuận của doanh nghiệp, mức độ tương 

thích chính sách, môi trường pháp lý - thể chế). 

Trước hết, năng lực thể chế và tổ chức của bộ máy hành chính công được xem 

là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hiệu quả của các chính sách CĐS. Báo 

cáo của (OECD, 2021) và (Ngân hàng thế giới, 2017) cho thấy, tại nhiều quốc gia 

đang phát triển, trong đó có Việt Nam, chất lượng tổ chức thực thi, khả năng theo 

dõi - giám sát tiến độ và đội ngũ cán bộ chuyên trách về CĐS là những nhân tố then 

chốt tạo nên sự khác biệt giữa các địa phương trong việc hỗ trợ DNNVV tiếp cận 

công nghệ số. 

Bên cạnh đó, mức độ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong bộ máy Nhà 

nước, đặc biệt là giữa các bộ, ngành trung ương với chính quyền địa phương, cũng 

là yếu tố quan trọng. Nghiên cứu của (Chử Bá Quyết, 2021) và (Võ Văn Cần & 

Nguyễn Thị Liên Hương, 2022) chỉ ra rằng sự thiếu nhất quán, chồng chéo về chức 

năng giữa các sở ngành trong triển khai chính sách CĐS là nguyên nhân gây ra tình 

trạng thực thi không đồng đều giữa các địa phương, ảnh hưởng đến hiệu quả hỗ trợ 

DNNVV trong thực tế. 

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là nguồn lực tài chính và cơ chế phân bổ 

ngân sách cho hoạt động CĐS. Theo khảo sát của (Ngân hàng thế giới, 2021), nhiều 

chương trình CĐS cấp địa phương thiếu nguồn tài chính độc lập, khiến việc triển 

khai các hoạt động hỗ trợ cho DNNVV như đào tạo, tư vấn, hoặc thiết lập trung tâm 

hỗ trợ CĐS gặp nhiều khó khăn. Năng lực ngân sách là yếu tố then chốt để đảm bảo 

tính thực thi và bền vững của các chính sách CĐS tại địa phương. 

Ngoài ra, sự phù hợp giữa chính sách và thực tiễn doanh nghiệp cũng ảnh 

hưởng lớn đến vai trò của Nhà nước. Nếu chính sách được ban hành nhưng không 

dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế, hoặc không tính đến quy mô, ngành nghề, năng 

lực nội tại của doanh nghiệp thì sẽ khó đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu của (Lin và 

c.s., 2020) cho thấy mức độ tương thích giữa chính sách công và thực tiễn vận hành 

của doanh nghiệp là yếu tố quyết định khả năng tiếp cận và hưởng lợi từ các chính 

sách CĐS. 

Cuối cùng, nền tảng hạ tầng số và dữ liệu dùng chung giữa Nhà nước và 
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doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công vai trò của Nhà nước. 

(Nguyễn Thị Mai Hương & Bùi Thị Sen, 2021) khẳng định rằng tại nhiều địa 

phương, việc thiếu cơ sở dữ liệu DN được số hóa và hệ thống thông tin quản lý 

thống nhất đã cản trở quá trình theo dõi, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả CĐS trong 

DNNVV. Thiếu dữ liệu dẫn đến việc không thể cá nhân hóa chính sách hoặc điều 

chỉnh theo đặc điểm ngành nghề, vùng miền. 

Tổng hợp lại, có thể thấy rằng vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy CĐS tại 

các DNNVV không chỉ phụ thuộc vào ý chí chính trị hay văn bản chính sách, mà 

còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tổ chức bộ máy, nguồn lực, mức độ phối 

hợp liên ngành, cơ sở hạ tầng dữ liệu và sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp. Việc 

nhận diện đầy đủ và chính xác các yếu tố này là cơ sở để Nhà nước điều chỉnh chiến 

lược, nâng cao hiệu quả can thiệp chính sách, góp phần thúc đẩy quá trình CĐS toàn 

diện trong cộng đồng DNNVV. 

1.4. Các nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

​ Mặc dù nghiên cứu về vai trò của Nhà nước về kinh tế nói chung trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc tương đối phong phú và được nghiên cứu trên nhiều khía cạnh như 

đất đai, đầu tư công, du lịch (Tô Thịnh, 2024)… Nhưng các nghiên cứu về vai trò 

của Nhà nước về chuyển đổi số của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là vô 

cùng hạn chế. Hầu hết tài liệu hiện nay được trình bày dưới dạng các báo cáo về 

CĐS nói chung của tỉnh được phát hành bởi các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh 

như Sở Thông tin & Truyền thông (nay là Sở Khoa học & Công nghệ Vĩnh Phúc), 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là UBND tỉnh Phú Thọ) (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 

2022); (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2024). 

1.5. Khoảng trống nghiên cứu 

Thứ nhất, tổng quan cho thấy các nghiên cứu về bản chất CĐS trong 

DNNVV tương đối phong phú, song cách tiếp cận vẫn còn thiên về “định nghĩa – 

mô tả” và nhấn mạnh yếu tố công nghệ. Các công trình tiêu biểu (Siebel, 2019; 

Ebert & Carlos, 2018; Tang, 2021; Galliers và cs., 2020…) đã làm rõ CĐS là quá 

trình tái cấu trúc mô hình kinh doanh và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, 

phân biệt tương đối rõ CĐS với số hóa hay nâng cấp CNTT. Tuy nhiên, phần lớn 
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nghiên cứu mới dừng ở việc mô tả CĐS như một hiện tượng hoặc quá trình nội tại 

của doanh nghiệp; trong khi đó, CĐS trong DNNVV ở các nền kinh tế đang phát 

triển lại phụ thuộc rất lớn vào “môi trường hỗ trợ” (thể chế, hạ tầng, dịch vụ công 

số, chính sách hỗ trợ), đặc biệt ở cấp địa phương. Nói cách khác, khoảng trống ở 

đây là thiếu một cách tiếp cận lý luận xem CĐS của DNNVV như một quá trình 

“đồng kiến tạo” giữa doanh nghiệp và Nhà nước địa phương, thay vì chỉ là sự thay 

đổi nội bộ của doanh nghiệp. 

Thứ hai, các nghiên cứu về vai trò/hiệu quả của CĐS đối với doanh nghiệp 

đã chứng minh khá nhất quán rằng CĐS tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng 

suất, tối ưu chi phí và thúc đẩy đổi mới (Sundaram và cs., 2020; Khanchel, 2019; 

Reuschke & Mason, 2022…). Ở Việt Nam, các công trình cũng nhấn mạnh CĐS 

giúp tinh gọn vận hành, tăng tốc độ phản ứng thị trường, mở rộng tương tác khách 

hàng và hỗ trợ quản trị tinh gọn (Phùng Thanh Loan, 2019; N.T.T Nhi và cs., 2022; 

Bùi Thành Khoa, 2024; Hưng, 2021…). Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này tập 

trung chứng minh “lợi ích” của CĐS hoặc mô tả tác động theo logic doanh nghiệp, 

còn thiếu các phân tích lý giải tại sao cùng một chủ trương CĐS nhưng mức độ thụ 

hưởng và hiệu quả ở DNNVV lại khác nhau giữa các địa phương. Do vậy, vẫn còn 

thiếu nghiên cứu chuyển trọng tâm từ “tác động của CĐS” sang “điều kiện thể chế 

và cơ chế chính sách tạo ra tác động đó”, trong đó Nhà nước cấp tỉnh là tác nhân 

quan trọng. 

Thứ ba, mảng nghiên cứu về rào cản CĐS của DNNVV đã nhận diện tương 

đối đầy đủ các nhóm rào cản tài chính, nhân lực, công nghệ, tích hợp hệ thống, an 

toàn dữ liệu và thiếu lộ trình/hệ sinh thái (Tarutė và cs., 2018; Reis và cs., 2018; 

Lutfi và cs., 2022; Rupeika-Apoga và cs., 2022…). Ở Việt Nam, các nghiên cứu 

cũng nêu các rào cản nhận thức – nguồn lực – thị trường giải pháp và chi phí đầu tư; 

đồng thời xác định “chính sách pháp luật và hỗ trợ của Chính phủ” là yếu tố rất 

quan trọng (Chử Bá Quyết, 2021; Vũ Hoàng Linh & Phạm Anh Tuấn, 2022; Chuc 

và cs., 2023…). Tuy nhiên, điểm hạn chế phổ biến là các nghiên cứu thường liệt kê 

rào cản theo hướng “một danh mục yếu tố”, trong khi chưa làm rõ cơ chế can thiệp 

của Nhà nước đối với từng nhóm rào cản này: Nhà nước cấp tỉnh có thể “gỡ” rào 

cản vốn bằng công cụ nào (ngân sách, tín dụng ưu đãi, quỹ hỗ trợ, đặt hàng dịch vụ 
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số…)? Có thể “gỡ” rào cản nhân lực bằng cơ chế nào (chuẩn kỹ năng số, liên kết 

trường–viện–doanh nghiệp, gói đào tạo theo ngành…)? Và đo lường hiệu quả can 

thiệp ra sao? Vì vậy, khoảng trống cốt lõi là thiếu mô hình/khung phân tích kết nối 

trực tiếp giữa “nhóm rào cản” với “nhóm vai trò – công cụ chính sách” của Nhà 

nước ở cấp tỉnh theo logic nguyên nhân – can thiệp – kết quả. 

Thứ tư, dù tổng quan đã trình bày khá nhiều nghiên cứu về vai trò của Nhà 

nước (kiến tạo – định hướng; hỗ trợ tài chính – đào tạo; thúc đẩy hệ sinh thái; đầu tư 

hạ tầng; giám sát – an toàn; thúc đẩy thanh toán số…), song phần lớn các công trình 

vẫn còn ba hạn chế nổi bật. (i) Nhiều nghiên cứu dừng ở mức khái quát, mô tả vai 

trò như “chính phủ cần làm”, thiếu tách bạch vai trò theo cấu trúc có thể đo lường. 

(ii) Yếu tố Nhà nước thường được đưa vào như một biến chung (“government 

support”, “policy”, “regulation”) hoặc diễn giải theo lý thuyết thể chế, nhưng thiếu 

hệ thống chỉ báo/thang đo cụ thể để lượng hóa và so sánh mức độ thực hiện vai trò 

Nhà nước trong các điều kiện địa phương khác nhau. (iii) Các nghiên cứu quốc tế 

thường giới hạn theo ngành (sản xuất, bán lẻ, dịch vụ…) hoặc theo thời điểm đặc 

thù (dịch Covid-19), do đó tính khái quát cho nhóm DNNVV đa ngành ở một địa 

bàn tỉnh cụ thể còn hạn chế. Đây chính là khoảng trống về phương pháp và thiết kế 

nghiên cứu: thiếu một bộ tiêu chí/khung đo lường đa chiều về vai trò Nhà nước áp 

dụng cho DNNVV với cấu trúc ngành nghề đa dạng và bối cảnh địa phương. 

Thứ năm, xét ở cấp độ địa bàn, các tài liệu liên quan đến Vĩnh Phúc hiện chủ 

yếu là báo cáo, kế hoạch và văn bản quản lý về CĐS do cơ quan nhà nước địa 

phương ban hành, phản ánh định hướng và kết quả thực thi chung, nhưng chưa phải 

là các nghiên cứu khoa học đánh giá một cách độc lập và hệ thống vai trò của Nhà 

nước đối với CĐS của DNNVV. Đồng thời, các nghiên cứu tại Việt Nam chủ yếu 

tập trung vào Hà Nội, TP.HCM hoặc phân tích ở quy mô quốc gia, dẫn đến thiếu 

bằng chứng thực nghiệm cho những địa phương công nghiệp–đô thị hóa nhanh 

nhưng có cơ cấu DNNVV đa dạng như Vĩnh Phúc. Vì vậy, tồn tại khoảng trống rõ 

ràng về bằng chứng thực nghiệm: chưa có nghiên cứu chuyên sâu về vai trò Nhà 

nước cấp tỉnh đối với CĐS của DNNVV tại địa bàn Vĩnh Phúc, đặc biệt là nghiên 

cứu có thiết kế đo lường, kiểm định mức độ tác động của từng chiều cạnh vai trò 

Nhà nước. 
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Từ các khoảng trống nêu trên, luận án có điểm mới theo hướng: (1) chuyển 

trọng tâm từ “rào cản nội tại doanh nghiệp” sang “cơ chế tác động của Nhà nước 

cấp tỉnh” trong thúc đẩy CĐS; (2) xây dựng khung phân tích và bộ tiêu chí/thang đo 

đa chiều về vai trò Nhà nước (kiến tạo–định hướng; hỗ trợ nguồn lực; phát triển hạ 

tầng; xây dựng hệ sinh thái; quản lý an toàn – tiêu chuẩn; điều phối – giám sát thực 

thi…) và (3) kiểm định/đánh giá tác động của từng chiều cạnh vai trò đến CĐS của 

DNNVV trên một địa bàn cụ thể (Vĩnh Phúc), từ đó chỉ ra các “điểm nghẽn chính 

sách” và gợi ý điều chỉnh theo hướng khả thi, phù hợp điều kiện địa phương. Nhờ 

vậy, nghiên cứu vừa bổ sung cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong bối cảnh kinh 

tế số ở cấp tỉnh, vừa tạo ra cơ sở thực tiễn phục vụ hoạch định và điều hành chính 

sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số. 
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Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 của Luận án đã thực hiện một cách có hệ thống việc tổng quan các 

công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến CĐS và vai trò của Nhà 

nước đối với các DNNVV. Trọng tâm được đặt vào ba nhóm nội dung: (i) bản chất, 

vai trò và tác động của CĐS; (ii) các rào cản trong quá trình CĐS của DNNVV; (iii) 

vai trò của Nhà nước - đặc biệt là cấp chính quyền địa phương - trong thúc đẩy tiến 

trình CĐS. Qua khảo cứu, chương này chỉ ra rằng hầu hết các nghiên cứu hiện có 

mới tập trung vào các doanh nghiệp lớn hoặc chính sách cấp trung ương, trong khi 

vai trò của Nhà nước cấp tỉnh - nơi trực tiếp triển khai chính sách và hỗ trợ doanh 

nghiệp - vẫn là một khoảng trống cần được lấp đầy. 

Từ việc phân tích tài liệu, chương này nhận định rằng CĐS là một quá trình 

mang tính toàn diện, không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà còn bao hàm 

sự chuyển biến về tư duy, mô hình hoạt động và năng lực tổ chức. Các DNNVV tuy 

có tiềm năng trong đổi mới sáng tạo nhưng thường gặp trở ngại lớn về tài chính, 

nhân lực và chiến lược, trong khi chính quyền địa phương chưa thực sự phát huy 

hiệu quả vai trò “bà đỡ” về thể chế, hạ tầng và định hướng chuyển đổi. Bên cạnh đó, 

các nghiên cứu trong nước chủ yếu dừng lại ở khảo sát mô tả, chưa xây dựng được 

khung lý thuyết vững chắc để lượng hóa vai trò của Nhà nước trong từng phương 

diện của CĐS như hoạch định chính sách, hỗ trợ tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, 

phát triển hệ sinh thái số... 

Chương 1 cũng đã làm rõ rằng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu bắt 

buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc nghiên cứu vai trò của Nhà 

nước trong hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số - đặc biệt ở cấp địa phương - là vấn đề 

vừa có ý nghĩa học thuật, vừa có giá trị thực tiễn. Từ đó, tác giả xác lập khoảng 

trống nghiên cứu, hình thành cơ sở cho việc xây dựng khung phân tích lý thuyết và 

phương pháp luận được trình bày ở các chương sau. 
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Chương 2 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ 

 CỦA NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ​

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

2.1. Cơ sở lý luận về vai trò của Nhà nước cấp tỉnh trong chuyển đổi số của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh 

2.1.1. Một số khái niệm 

2.1.1.1. Khái niệm chuyển đổi số 

Theo (Mark Baker, 2014) đề cập đến CĐS là những thay đổi liên quan đến 

việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội. 

CĐS là một quá trình áp dụng số hóa và ứng dụng số hóa ở cấp độ độ cao hơn số 

hóa. Hơn thế nữa, CĐS còn là việc sử dụng kết hợp các công nghệ thông tin hiện 

đại nhất như công nghệ đám mây, cảm biến, dữ liệu lớn,… để sản xuất những sản 

phẩm, dịch vụ và tạo ra những mô hình kinh doanh mới (Ebert & Carlos, 2018). 

Theo (Kormych và c.s., 2024), CĐS là quá trình sử dụng công nghệ số để tái cấu 

trúc nền kinh tế, thể chế và xã hội.  

Theo (Metzler & Muntermann, 2020), CĐS dựa vào ba nền tảng chủ yếu là 

công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu và CĐS. CĐS còn được định nghĩa là “một quá 

trình nhằm mục đích cải thiện một thực thể bằng cách tạo ra những thay đổi đáng kể 

đối với các thuộc tính của nó thông qua sự kết hợp của công nghệ thông tin, máy 

tính, truyền thông và kết nối” (Siebel, 2019). CĐS là cần thiết đối với tất cả các 

doanh nghiệp bất kế quy mô và ngành nghề và được mô tả hoạt động của tổ chức, 

doanh nghiệp sử dụng công nghệ để tối ưu quy trình hiện tại của họ và tăng trải 

nghiệm của khách hàng nhằm duy trì tính cạnh tranh và phù hợp trong nền kinh tế 

mới lấy khách hàng làm trung tâm (European Commission, 2024). 

Từ các khái niệm trên có thể thấy CĐS của doanh nghiệp bắt đầu từ việc số 

hóa các quy trình, sản phẩm và dữ liệu, tạo ra các kênh tương tác số hai chiều mới. 

Điều này giúp xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa doanh nghiệp và khách 

44 



 
 

hàng, dẫn đến việc đồng sáng tạo và đổi mới mở, nơi khách hàng đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình tạo ra giá trị. Khi các sản phẩm và dịch vụ chuyển sang kỹ 

thuật số, các kênh liên quan cũng sẽ trở thành kỹ thuật số, giúp thay đổi mối quan 

hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua giao tiếp hai chiều. CĐS ảnh hưởng 

trực tiếp đến các quy trình hoạt động và giao dịch trong doanh nghiệp. Việc số hóa 

các quy trình như phát triển sản phẩm, sản xuất, mua hàng, hậu cần và hỗ trợ kinh 

doanh là rất quan trọng. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến CĐS bao gồm tổ 

chức và văn hóa làm việc, chính quyền doanh nghiệp, và khả năng kiểm soát và đo 

lường hoạt động của doanh nghiệp. CĐS của các quy trình giao dịch và quy trình 

hoạt động được xác định là yếu tố cốt lõi trong mô hình CĐS của doanh nghiệp, với 

cả hai khía cạnh này đều có tác động lớn đến quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của 

doanh nghiệp. 

Theo (Chử Bá Quyết, 2021), CĐS diễn ra ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Trong 

đó, cấp độ vi mô thể hiện qua CĐS diễn ra trong các doanh nghiệp trong việc tìm 

kiếm khách hàng, nhân viên và các nhà đầu tư của mình. Ở cấp độ vĩ mô, CĐS diễn 

ra ở ngành, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, quốc gia. CĐS cấp vĩ mô chuyển đổi số 

gắn chặt với quá trình xây dựng Chính phủ số. 

2.1.1.2. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

CĐS trong doanh nghiệp được định nghĩa là việc tích hợp, áp dụng công nghệ 

số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị mới (Nguyễn Thị Loan, 2023). Dựa trên 

định nghĩa này, CĐS trong doanh nghiệp có thể được hiểu là chiến lược đưa doanh 

nghiệp từ trạng thái “hôm nay” (trình độ công nghiệp 3.0 và trước 3.0) đến trạng 

thái “ngày mai” (trình độ công nghiệp 4.0). Đó là việc chuyển đổi phương thức sản 

xuất, hướng tới những giá trị tiềm năng của doanh nghiệp thời đại 4.0. Theo (Siebel, 

2019), CĐS trong doanh nghiệp là bản chất của sự hội tụ của 04 công nghệ đột phá 

sau: công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big data), 

internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hội tụ này khiến cho phạm vi hoạt 

động và ảnh hưởng của CĐS hết sức rộng lớn, do đó có nhiều cách nhìn và cách 
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tiếp cận CĐS khác nhau. 

Theo (Nguyễn Danh Nam & Uông Thị Lan, 2021), CĐS trong doanh nghiệp 

được mô tả là một quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp truyền thống sang doanh 

nghiệp số bằng cách thay đổi phương thức điều hành lãnh đạo, văn hóa doanh 

nghiệp, quy trình làm việc. CĐS doanh nghiệp bản chất là chuyển đổi mô hình 

kinh doanh thông qua sử dụng các công nghệ hỗ trợ như công nghệ điện toán đám 

mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo… để đổi mới phương thức thức 

làm việc với khách hàng, đối tác. Nó tác động đến quy trình và thói quen làm việc 

của nhân viên từ việc lệ thuộc hồ sơ, giấy tờ truyền thống sang việc sử dụng hóa 

đơn điện tử, báo cáo qua ứng dụng. Điểm nổi bật của CĐS trong doanh nghiệp là 

tích hợp được tất cả các công nghệ quản lý bao gồm quản lý toàn diện doanh 

nghiệp, quản lý mối quan hệ khách hàng, trí tuệ nhân tạo, hệ thống trả lời tự động. 

Quá trình CĐS trong các doanh nghiệp gồm 03 giai đoạn. Trong giai đoạn 

đầu, DN áp dụng công nghệ số một cách riêng lẻ, chủ yếu tập trung vào nâng cao 

trải nghiệm khách hàng và duy trì chuỗi cung ứng ổn định. Mặc dù chưa có kinh 

nghiệm chuyển đổi số, các DNNVV có thể dễ dàng tiếp cận những giải pháp này 

với chi phí hợp lý. Giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp bắt đầu áp dụng công nghệ số 

ở quy mô rộng, kết nối các chức năng để cải thiện quản trị và tối ưu hóa hiệu quả 

hoạt động. Các hệ thống báo cáo quản trị, kế hoạch ngân sách, và quản trị nhân sự 

được số hóa, và dữ liệu từ các chức năng khác nhau được liên kết xuyên suốt. Đồng 

thời, việc bảo mật thông tin và an ninh mạng trở thành vấn đề quan trọng. Giai đoạn 

cuối cùng là giai đoạn chuyển đổi số hoàn toàn, khi các hệ thống kinh doanh và 

quản trị của doanh nghiệp được kết nối và tích hợp đồng bộ. Các sáng kiến đổi mới 

được thực hiện để tạo ra giá trị mới, giúp doanh nghiệp cạnh tranh với các công ty 

lớn hơn. Yếu tố con người, kỹ năng và văn hóa doanh nghiệp được chú trọng trong 

quá trình chuyển đổi (Mark Baker, 2014). 

Việc CĐS trong các doanh nghiệp cần tuân thủ 04 nguyên tắc cơ bản: 1/CĐS 

phải bắt đầu từ nhận thức của các doanh nghiệp mà trước hết là nhận thức và tư duy 

của người chủ và người lao động trong doanh nghiệp; 2/ Hệ thống cơ sở hạ tầng là 
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nhân tố quan trọng trong quy trình CĐS của doanh nghiệp; 3/ CĐS yêu cầu doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ số rộng rãi trong các hoạt động của mình. Việc kết nối 

các chức năng trong doanh nghiệp và áp dụng nền tảng số trong các khâu vận hành 

giúp thúc đẩy chuyển đổi toàn bộ quy trình hoạt động; 4/ Đội ngũ nhân lực số mạnh 

sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định tới hiệu quả CĐS cũng như khả năng phát triển của 

doanh nghiệp trong dài hạn (OECD, 2021).  

2.1.1.3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Hiện nay, định nghĩa về DNNVV thường khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm 

kinh tế, vị trí địa lý, đặc điểm dân cư… Tuy thế, ba tiêu chí định lượng thường được 

sử dụng để định nghĩa về DNNVV. Tiêu chí thứ nhất là số lượng lao động doanh 

nghiệp sử dụng. Tiêu chí thứ hai là các số liệu về tài chính của doanh nghiệp như 

quy mô doanh thu, thu nhập hoặc tổng giá trị tài sản doanh nghiệp. Tiêu chí thứ ba 

liên quan đến sự độc lập về sở hữu của một DNNVV. 

Ở Việt Nam, định nghĩa về DNNVV cũng biến động theo từng thời kỳ. 

DNNVV được định nghĩa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định 

pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn 

(tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán 

của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu 

tiên). việc phân chia các nhóm cũng đã có sự điều chỉnh rõ nét với các nhóm doanh 

nghiệp khác nhau đã có sự phân chia theo loại hình hoạt động của doanh nghiệp cụ 

thể mỗi nhóm chia thành 3 loại hình doanh nghiệp: Nông lâm nghiệp thủy sản; công 

nghiệp xây dựng; thương mại dịch vụ (bảng 2.1.) 

Bảng 2.1. Phân loại doanh nghiệp ở Việt Nam 

Loại 

doanh 

nghiệp 

 

Lĩnh vực 

Số lao động 

tham gia đóng 

BHXH bình 

quân năm 

Tổng 

doanh thu 

của năm * 

Tổng nguồn 

vốn* 

Doanh 

nghiệp 

Nông​ nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản 
 

 

 

Không quá 3 tỷ đồng 
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Loại 

doanh 

nghiệp 

 

Lĩnh vực 

Số lao động 

tham gia đóng 

BHXH bình 

quân năm 

Tổng 

doanh thu 

của năm * 

Tổng nguồn 

vốn* 

siêu nhỏ Không quá 10 

người 

Công nghiệp, xây dựng 

Thương mại, dịch vụ 

Không quá 

10 

tỷ đồng 

Không quá 

3 tỷ đồng 

Doanh 

nghiệp 

nhỏ 

Nông​ nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản Không quá 100 

người 

Không quá 

50 tỷ đồng 

Không quá 

20 tỷ đồng 
Công nghiệp, xây dựng 

Thương mại, dịch vụ 
Không quá 50 

người 

Không quá 

100 tỷ đồng 

Không quá 

50 tỷ đồng 

Doanh 

nghiệp 

vừa 

Nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản Không quá 200 

người 

Không quá 

200 tỷ đồng 

Không quá 

100 tỷ đồng 
Công nghiệp, xây dựng 

Thương mại, dịch vụ 
Không quá 

100 người 

Không quá 

300 tỷ đồng 

Không quá 

100 tỷ đồng 

(Nguồn: Nghị định số 39/2018/NĐ-CP) 

DNNVV ở Việt Nam có một số đặc thù khác so với doanh nghiệp lớn, và 

chính các đặc thù này làm phát sinh yêu cầu riêng về vai trò của Nhà nước khi thúc 

đẩy chuyển đổi số (CĐS) cho nhóm doanh nghiệp này. 

Trước hết, đặc thù nổi bật của DNNVV là tính đa dạng và không đồng nhất 

rất cao, thể hiện ngay trong cách phân loại theo quy mô (siêu nhỏ – nhỏ – vừa) và 

theo lĩnh vực (nông, lâm, thủy sản; công nghiệp – xây dựng; thương mại – dịch vụ) 

với các ngưỡng lao động, doanh thu và vốn khác nhau. Điều này cho thấy DNNVV 

không phải là một “khối” đồng nhất, mà là một phổ doanh nghiệp có mức độ sẵn 

sàng số rất khác nhau: doanh nghiệp siêu nhỏ thường vận hành đơn giản, ít lao 
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động, doanh thu/vốn thấp; doanh nghiệp nhỏ có quy mô sản xuất – quản trị lớn hơn 

nhưng vẫn hạn chế nguồn lực; doanh nghiệp vừa có nhu cầu hệ thống hóa quản trị 

và dữ liệu cao hơn. Vì vậy, CĐS của DNNVV không thể áp dụng “một chính sách 

cho tất cả”, mà cần tiếp cận phân tầng theo quy mô và ngành. 

Thứ hai, DNNVV có hạn chế cấu trúc về nguồn lực: vốn nhỏ, dòng tiền 

mỏng, khả năng chịu rủi ro thấp, và thường ưu tiên chi tiêu cho hoạt động ngắn hạn 

hơn là đầu tư dài hạn. Với CĐS, đây là rào cản trực diện vì đầu tư số không chỉ là 

mua phần mềm/hạ tầng mà còn bao gồm chi phí chuyển đổi quy trình, đào tạo, duy 

trì vận hành, bảo mật dữ liệu. Do lợi ích CĐS thường đến theo “độ trễ”, nhiều 

DNNVV do dự hoặc làm ở mức tối thiểu. Từ đặc thù này, vai trò của Nhà nước 

không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, mà phải giảm chi phí và rủi ro CĐS cho 

DNNVV thông qua cơ chế hỗ trợ tài chính, ưu đãi, đồng tài trợ, hoặc cung cấp nền 

tảng dùng chung. 

Thứ ba, DNNVV thường có năng lực quản trị và nhân lực số hạn chế. Chủ 

doanh nghiệp/nhà quản lý kiêm nhiệm nhiều việc; hệ thống quy trình chưa chuẩn 

hóa; dữ liệu phân tán; kỹ năng số của lao động không đồng đều; thiếu vị trí chuyên 

trách CNTT/Chuyển đổi số. Vì vậy, CĐS của DNNVV thường bắt đầu từ các nhu 

cầu rất “thực dụng” như bán hàng online, hóa đơn điện tử, kế toán, quản trị kho, 

chăm sóc khách hàng… chứ chưa đi sâu vào dữ liệu lớn, AI hay tự động hóa nâng 

cao. Điều này đặt ra yêu cầu Nhà nước phải đóng vai trò “nâng năng lực” thông qua 

đào tạo theo nhu cầu, tư vấn theo ngành, hướng dẫn lộ trình, chuẩn kỹ năng số, và 

mạng lưới chuyên gia/đơn vị tư vấn uy tín, thay vì chỉ ban hành kế hoạch chung. 

Thứ tư, DNNVV chịu tác động mạnh từ môi trường thể chế – hạ tầng địa 

phương. Do quy mô nhỏ, doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào chất lượng hạ tầng số 

(internet, 4G/5G, cloud), mức độ sẵn có của dịch vụ công trực tuyến, hệ sinh thái 

nhà cung cấp giải pháp tại địa bàn, cũng như thủ tục hành chính và mức độ “thuận 

lợi kinh doanh”. Vì vậy, vai trò Nhà nước cấp tỉnh trở nên đặc biệt quan trọng: tỉnh 

vừa là nơi tổ chức thực thi chính sách, vừa là nơi trực tiếp tạo lập hạ tầng và hệ sinh 

thái hỗ trợ doanh nghiệp. Khi môi trường địa phương thiếu đồng bộ, DNNVV sẽ bị 
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“kẹt” ở mức số hóa manh mún, khó nâng cấp sang CĐS toàn diện. 

 

2.1.1.4. Khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế  

Quản lý nhà nước và hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế đã được nhiều tác 

giả nghiên cứu. Theo , quản lý như là một yếu tố sản xuất và là một nguồn lực kinh 

tế do vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước về kinh tế cần tìm ra được các 

yếu tố tích cực của nền kinh tế, cách phối hợp và tích hợp tất cả các yếu tố này lại 

với nhau để phát triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp và hiệu quả nhất.​  

Theo cách tiếp cận vận dụng quy luật quy luật về các mối quan hệ quản lý, quản lý 

nhà nước về kinh tế là việc nhà nước nhận thức, vận dụng quy luật về các mối quan 

hệ quản lý như quy luật kinh tế, quy luật quan hệ giữa con người trong cùng một hệ 

thống, giữa những người đứng đầu của chính phủ với các ngành, các lĩnh vực, các 

địa phương theo hệ thống, quy luật thị trường… có liên quan đến sự tồn tại và phát 

triển của kinh tế - xã hội.  

Theo các yếu tố cơ bản cấu thành hoạt động quản lý, với chủ thể quản lý là 

nhà nước thì quản lý nhà nước cũng có thể hiểu là sự tác động có tổ chức và bằng 

pháp quyền của nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất 

các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có để đạt được mục 

tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao 

lưu quốc tế  

(Tannenwald, 1997) cho rằng để nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế cần tập 

trung vào các yếu tố chính sách, cơ chế ảnh hưởng đến năng lực của bộ máy quản lý 

nhà nước về kinh tế. Ngoài ra, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại 

hóa, một trong những nhân tố nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước là xây 

dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với bối cảnh mới của đất nước 

như các vấn đề về chính trị, thể chế, quyền lực của bộ máy quản lý... Đồng thời, để 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cần tập trung vào nhân tố vai trò của nhà nước 

trong việc tận dụng cơ hội, thách thức của thời kỳ đổi mới hiện nay (Nguyễn An 

Đinh, 2018).  
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Trong mô hình kinh tế thị trường, chức năng quản lý kinh tế của nhà nước 

không phải là ở góc độ trực tiếp can thiệp vào kinh tế, mà là ở mức độ nhà nước can 

thiệp để điều tiết và đảm bảo cho nền kinh tế quốc gia phát triển, đạt hiệu quả cao ở 

trong nước cũng như ở nước ngoài. Mức độ đó thể hiện ở khả năng, giới hạn, phạm 

vi và phương thức tác động của nhà nước trong mối quan hệ với kinh tế. Do đó, vai 

trò thể hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước là những khả năng, giới hạn, 

phạm vi và những phương thức tác động của nhà nước đối với kinh tế được xác 

định bởi tính chất, trình độ của mô hình kinh tế mà nhà nước lựa chọn (Nguyễn 

Hồng Sơn & Nguyễn Hồng Thái, 2024) 

 
2.1.1.5. Khái niệm vai trò của Nhà nước trong trong chuyển đổi số của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, vai trò của Nhà nước 

trong CĐS trở thành một yếu tố then chốt để hỗ trợ DNNVV vượt qua những rào 

cản về công nghệ, tài chính, nhân lực và thị trường. Vai trò này không chỉ được nhìn 

nhận dưới góc độ điều hành, quản lý mà còn là vai trò kiến tạo và hỗ trợ để bảo đảm 

DNNVV tham gia hiệu quả vào quá trình hiện đại hóa sản xuất - kinh doanh và hội 

nhập số toàn cầu.Vai trò của Nhà nước đối với kinh tế là những nhiệm vụ tổng quát 

mà Nhà nước phải thực hiện để phát huy vai trò và hiệu lực của mình. Có nhiều 

cách tiếp cận về vai trò của Nhà nước đối với nền kinh tế và doanh nghiệp như sau: 

Về mặt lý luận, có nhiều cách tiếp cận khi phân tích vai trò của Nhà nước 

trong nền kinh tế và doanh nghiệp. Theo cách tiếp cận theo giai đoạn, Nhà nước 

thực hiện năm chức năng: định hướng nền kinh tế; tổ chức hệ thống vận hành; điều 

hành vĩ mô; kiểm tra - giám sát; và điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với biến động 

thị trường. Trong khi đó, cách tiếp cận theo phương thức tác động cho rằng Nhà 

nước tạo ra môi trường thuận lợi cho kinh doanh, hỗ trợ và dẫn dắt phát triển, bảo 

đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời quản lý các 

doanh nghiệp công và hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là DNNVV. 

Đối với hoạt động CĐS - một lĩnh vực mang tính tổng hợp và phức tạp - vai 

trò của Nhà nước càng cần được thực hiện theo hướng toàn diện và chủ động. Nhà 
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nước không chỉ ban hành chiến lược và chính sách vĩ mô mà còn hỗ trợ tài chính, 

cung cấp hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực số, kiến tạo hệ sinh thái số, thúc đẩy 

thương mại điện tử và bảo đảm an toàn thông tin, qua đó tạo điều kiện để DNNVV 

tham gia sâu vào nền kinh tế số. 

Khái niệm “vai trò của Nhà nước trong CĐS tại DNNVV trong nghiên cứu 

này được hiểu là tổng thể các hành động quản lý, điều tiết, hỗ trợ và kiến tạo do 

Nhà nước thực hiện bằng các công cụ chính sách, tổ chức và nguồn lực công. Vai 

trò này bao gồm sáu nội dung chính: (1) hoạch định chiến lược và ban hành chính 

sách CĐS; (2) hỗ trợ tài chính, tín dụng, thuế và đầu tư công nghệ; (3) phát triển 

nguồn nhân lực số phù hợp với nhu cầu DNNVV; (4) xây dựng hệ sinh thái số, gồm 

kết nối công - tư và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; (5) đầu tư và phát triển hạ tầng số 

(truyền dẫn, dữ liệu, nền tảng chia sẻ); (6) kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn dữ 

liệu, thúc đẩy thị trường công nghệ số. Khái niệm này được củng cố từ những 

nghiên cứu trước đó.  

Từ góc độ đó, vai trò của Nhà nước trong CĐS tại DNNVV không chỉ dừng 

lại ở quản lý hành chính hay ban hành pháp luật, mà còn là sự tham gia chủ động và 

đa chiều vào quá trình kiến tạo tương lai số cho nền kinh tế. Đây là yếu tố cốt lõi để 

thu hẹp khoảng cách số giữa các loại hình doanh nghiệp, giữa vùng trung tâm và địa 

phương, giữa năng lực hiện tại và yêu cầu hội nhập trong thời đại số. Như vậy trong 

luận án này khái niệm Vai trò của Nhà nước trong CĐS tại doanh nghiệp được hiểu 

như sau “đó chính là sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua những hình thức và biện 

pháp của nhà nước có tác dụng giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp đến các các doanh 

nghiệp trong lãnh thổ quốc gia nhằm mục tiêu thực hiện hoạt động CĐS trong 

doanh nghiệp như các hoạt động: Nhà nước định hướng và ban hành các chính 

sách về CĐS; Nhà nước hỗ trợ về tài chính; Nhà nước hỗ trợ về đào tạo nguồn 

nhân lực số; Nhà nước xây dựng hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các doanh nghiệp; 

Nhà nước đầu tư và khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoạt động 

CĐS; Nhà nước thực hiện quản lý các hoạt động CĐS và thúc đẩy thương mại điện 

tử”. 
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2.1.2. Nội dung nghiên cứu về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh 

2.1.2.1. Vai trò kiến tạo và định hướng 

Kiến tạo và định hướng và vai trò nền tảng, tạo ra môi trường pháp lý và 

định hướng phát triển chung cho CĐS. Vai trò này được thể hiện cụ thể thông qua 

xây dựng các chiến lược quốc gia, khu vực (tỉnh) về CĐS, đặc biệt là các chương 

trình, nghị quyết chuyên biệt cho DNNVV; ban hành chính sách và pháp luật như 

các chính sách hỗ trợ các chủ thể CĐS, tạo khung pháp lý về thương mại điện tử, an 

toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, để DNNVV yên tâm ứng dụng công 

nghệ. Vai trò kiến tạo và định hướng còn thể hiện thông qua thiết lập tiêu chuẩn và 

quy chuẩn, cụ thể là ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, nền tảng số, để 

đảm bảo khả năng tương thích giữa các hệ thống, xây dựng và phát triển các nền 

tảng số dùng chung như hóa đơn điện tử, chữ ký số, cổng thông tin dữ liệu mở…, 

giúp DNNVV giảm chi phí ban đầu khi tiếp cận CĐS. 

Chiến lược CĐS quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hiện 

nay, đóng vai trò quyết định trong việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào mọi lĩnh 

vực của đời sống. CĐS không đơn thuần là việc ứng dụng CNTT vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh, mà là sự thay đổi toàn diện về mô hình tổ chức, tư duy lãnh đạo và 

hệ sinh thái kinh doanh. Trong tiến trình đó, vai trò hoạch định chính sách của Nhà 

nước giữ vị trí trung tâm. Không chỉ là người kiến tạo thể chế, Nhà nước còn là 

người dẫn dắt chiến lược, thiết kế các quy tắc chơi và tạo động lực thúc đẩy các 

doanh nghiệp - đặc biệt là DNNVV- tham gia mạnh mẽ vào công cuộc CĐS quốc 

gia. 

Nhà nước là chủ thể định hướng chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Trong 

bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, Nhà nước có trách nhiệm xác lập tầm nhìn dài hạn, ban hành chiến lược 

quốc gia về CĐS, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội và năng lực nội tại của 

quốc gia. Theo nghiên cứu của (Kraja và c.s., 2014), sự hiện diện của chính sách 

công rõ ràng và nhất quán là một yếu tố bên ngoài có tác động tích cực đến sự sẵn 

sàng chuyển đổi số của các DNNVV. Các doanh nghiệp nhỏ thường không có khả 
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năng tự định hướng chiến lược số hóa, nên vai trò dẫn dắt và “truyền tín hiệu” của 

chính phủ là vô cùng quan trọng. 

Chiến lược CĐS không chỉ xác định định hướng phát triển mà còn phân tầng 

trách nhiệm cho các bộ, ngành và địa phương, tạo ra cơ sở pháp lý và sự thống nhất 

trong hành động. Không chỉ đóng vai trò định hướng, Nhà nước còn là chủ thể thiết 

kế và điều tiết thị trường số thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật, tiêu 

chuẩn kỹ thuật và quy chế vận hành. Theo (Meyer và c.s., 1977), vai trò thể chế của 

Nhà nước có thể tạo ra áp lực chính thức buộc các tổ chức phải điều chỉnh hành vi 

phù hợp với mục tiêu CĐS, thông qua các quy định, chuẩn mực và tiêu chuẩn pháp 

lý. Trong bối cảnh quốc tế, (Omrani và c.s., 2024) cho rằng những quy định nghiêm 

ngặt của Chính phủ có thể trở thành chất xúc tác cho đổi mới sáng tạo. Điều này 

hoàn toàn tương thích với quá trình CĐS, nơi những tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu, 

giao dịch số, xác thực điện tử hay hạ tầng chia sẻ thông tin giữa các ngành là nền 

tảng để doanh nghiệp triển khai công nghệ.  

Theo (Trịnh Thị Huyền Thương, 2015), chính sách hỗ trợ phát triển là  tập 

hợp những chính sách kinh tế vĩ mô có tác dụng giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp đến 

các thực thể kinh tế (tổ chức hoặc cá nhân) nhằm bảo đảm cho các thực thể kinh tế, 

toàn bộ nền kinh tế nói chung phát triển tốt hơn theo các mục tiêu đã xác định, đồng 

thời phù hợp với lợi ích quốc gia. Khái niệm đã đề cập đến phương thức hỗ trợ và 

mục tiêu hỗ trợ cho các thực thể kinh tế nói chung của các chính sách hỗ trợ nhà 

nước. Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển DNNVV là tổng thể các  quan điểm, 

chủ trương, mục tiêu và các công cụ tài chính của chính phủ có ảnh hưởng đến quá 

trình huy động, phân phối và sử dụng nguồn tài chính của các DNNVV nhằm mục 

tiêu phát triển các DNNVV trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, nâng 

cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập (Nguyễn Thị Loan, 

2023). 

Nhà nước có chính sách thúc đẩy môi trường học hỏi và tiếp nhận công nghệ 

trong doanh nghiệp. Không thể phủ nhận rằng đa số DNNVV còn hạn chế về năng 

lực kỹ thuật, tư duy số và nguồn lực đầu tư cho công nghệ. Trong hoàn cảnh đó, 

Nhà nước cần đóng vai trò “người ươm mầm” thông qua việc xây dựng môi trường 
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hỗ trợ học hỏi, đào tạo kỹ năng số và chuyển giao công nghệ phù hợp. (Wiliandri, 

2020) khi nghiên cứu tại Indonesia trong thời kỳ COVID-19 đã chỉ ra rằng chính 

sách định hướng và các gói hỗ trợ của Chính phủ là yếu tố then chốt giúp doanh 

nghiệp nhỏ duy trì hoạt động và tăng cường CĐS trong khủng hoảng.  

Thiết lập mạng lưới liên kết và hệ sinh thái số toàn diện. Quá trình CĐS 

không thể diễn ra trong môi trường đơn lẻ, mà cần được đặt trong một hệ sinh thái 

mở - nơi các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, và cộng đồng 

người dùng tương tác và chia sẻ giá trị. Theo (Chử Bá Quyết, 2021), sự thành công 

trong CĐS phụ thuộc nhiều vào việc Chính phủ có xây dựng được một hệ sinh thái 

kết nối chặt chẽ, nơi các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau về thông tin, công nghệ và thị 

trường. Tương tự, nghiên cứu của (Hwang và c.s., 2016) cho rằng trong điều kiện 

thể chế mạnh, Nhà nước không chỉ quản lý mà còn tạo ra áp lực tích cực để các 

doanh nghiệp cùng tiến về phía trước trong tiến trình số hóa. Áp lực thể chế từ Nhà 

nước giúp hình thành những chuẩn mực ứng xử, hạn chế rủi ro, đồng thời tạo ra môi 

trường cạnh tranh công bằng và sáng tạo. 

Vai trò kiến tạo và định hướng của nhà nước còn thể hiện qua việc kết nối và 

mở rộng thị trường số. Trong thời đại toàn cầu hóa, chuyển đổi số là chiếc cầu giúp 

doanh nghiệp nội địa tiếp cận thị trường quốc tế. Nhưng việc này đòi hỏi Chính phủ 

phải chủ động đàm phán, ký kết các hiệp định số (như DEPA, CPTPP), mở rộng hạ 

tầng dữ liệu xuyên biên giới và đảm bảo các tiêu chuẩn tương thích với quốc tế. 

(Tannenwald, 1997) đã chứng minh rằng các quy định pháp lý tại các nước đang 

phát triển có tác động lớn hơn trong việc định hình hành vi số hóa của doanh 

nghiệp, bởi ở những thị trường này, sự chủ động và định hướng của Chính phủ vẫn 

đóng vai trò “dẫn đường”. 

Khung pháp lý, thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến CĐS đóng 

vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Các quy định và chính sách liên quan đến công 

nghệ số thường xuyên được cập nhật và thay đổi để bắt kịp với sự phát triển nhanh 

chóng của công nghệ. Tuy nhiên, sự phức tạp và thay đổi liên tục của các quy định 

này có thể tạo ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong việc theo kịp và tuân thủ 
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các quy định mới. doanh nghiệp phải liên tục cập nhật thông tin và điều chỉnh quy 

trình hoạt động để tuân thủ các quy định mới, điều này tốn nhiều thời gian và nguồn 

lực. Sự bất ổn này có thể làm giảm khả năng doanh nghiệp tiếp nhận và triển khai 

các hỗ trợ từ nhà nước một cách hiệu quả (Carboni, 2017). Thủ tục hành chính phức 

tạp và mất nhiều thời gian là một trong những rào cản lớn đối với doanh nghiệp khi 

tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhà nước. Các quy trình xin cấp phép, đăng ký và báo cáo 

thường yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành nhiều thủ tục giấy tờ và trải qua 

nhiều bước kiểm tra, phê duyệt. Thủ tục hành chính rườm rà không chỉ làm tốn thời 

gian và công sức của doanh nghiệp mà còn làm giảm hiệu quả của các chương trình 

hỗ trợ từ nhà nước (OECD, 2021) 

Các DNNVV, với nguồn lực hạn chế, thường gặp nhiều khó khăn hơn trong 

việc hoàn thành các thủ tục hành chính phức tạp. Họ có thể thiếu nhân lực chuyên 

trách để xử lý các thủ tục này, dẫn đến chậm trễ trong việc nhận được hỗ trợ hoặc 

thậm chí không thể tiếp cận được các chương trình hỗ trợ (Brink & Packmohr, 

2023). 

2.1.2.2. Vai trò hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

Hỗ trợ tài chính là một công cụ rất quan trọng của Nhà nước trong việc điều 

hành và phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động chuyển đổi số của các DN 

nói riêng. Vai trò này tập trung vào việc cung cấp nguồn lực và động lực trực tiếp 

cho DNNVV. Chính quyền cấp tỉnh có thể thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ khác 

nhau nhằm hướng đến đối tượng DNNVV nhằm thúc đẩy đối tượng này CĐS. 

Những hỗ trợ đó có thể là hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ về thủ tục hành chính, hỗ trợ về 

đào tạo và phát triển nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số, hỗ trợ Kỹ thuật và Nâng 

cao Năng lực.  

Chính phủ hỗ trợ tài chính thông qua cung cấp các gói tín dụng ưu 

đãi hoặc bảo lãnh vay vốn cho các dự án CĐS; Chính sách miễn/giảm thuế đối với 

các thiết bị, phần mềm, dịch vụ CĐS được DNNVV mua sắm; Cấp kinh phí đối 

ứng cho các dự án thí điểm CĐS. Trong đó hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ về tín dụng là 

những loại hình hỗ trợ có ảnh hưởng chính tới các DNNVV. Các khoản trợ cấp từ 

chính phủ đã giúp DNNVV tăng cường đầu tư vào công nghệ số, cải thiện hiệu quả 
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hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh (Wang và c.s., 2023). Các khoản trợ cấp 

của chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và chi phí liên 

quan đến CĐS, giúp DNNVV vượt qua các rào cản trong quá trình CĐS (C.-L. 

Chen và c.s., 2021), từ đó có thể thúc đẩy quá CĐS trong các doanh nghiệp sản 

xuất. Các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ tài chính từ nhà nước có xu hướng đầu tư 

nhiều hơn vào công nghệ số, giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao 

năng lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đạt được hiệu quả hoạt động cao hơn. 

Thêm vào đó, chính phủ hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng và nền tảng tài chính 

trong quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn so với việc trợ cấp trực tiếp cho 

DNNVV (Xiao và c.s., 2022). Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng 

một hệ sinh thái tài chính số mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình CĐS. 

Với nhiều gói hỗ trợ lãi suất khác nhau, chính sách này hướng tới đối tượng là 

các DNNVV nhằm mục đích: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm 

chi phí vốn cho nhóm doanh nghiệp này; Góp phần giảm bớt rủi ro cho doanh 

nghiệp trong quá trình hoạt động; Tăng thu hút đầu tư từ phía doanh nghiệp vào 

hoạt động CĐS, góp phần vào chiến lược phát triển chung của CĐS quốc gia (Chử 

Bá Quyết, 2021). 

Hỗ trợ về tín dụng Nhà nước thường áp dụng để hỗ trợ các bao gồm: Quy định 

hoạt động của hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng; Thành lập các quỹ tín 

dụng đặc thù; Thành lập các tổ chức hỗ trợ về tài sản đảm bảo; các tổ chức bảo 

lãnh, Quỹ hỗ trợ phát triển; Thành lập các tổ chức cho thuê tài chính và ban hành 

các quy định đối với loại hình kinh doanh này… nhằm tạo điều kiện và môi trƣờng 

thông thoáng cho sự hoạt động của các DNNVV; hỗ trợ các DNNVV trong việc tiếp 

cận các nguồn vốn tính dụng và nâng cao khả năng sử dụng nguồn vốn (Chuc và 

c.s., 2023).  

Về hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao năng lực thông qua đào tạo, phát triển nhân 

lực phục vụ CĐS của doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang dịch 

chuyển mạnh mẽ sang mô hình số, yêu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng số ngày 

càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt đối với các DNNVV, lực lượng lao động có trình độ 

số không chỉ quyết định hiệu quả vận hành mà còn ảnh hưởng đến khả năng tiếp 
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cận thị trường, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Chính vì vậy, vai trò của 

Nhà nước trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực số cho DNNVV được nhìn nhận như 

một nhân tố then chốt trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. 

Theo (Cong & Mai, 2025), việc nâng cao năng lực kỹ thuật số của chủ doanh 

nghiệp và người quản lý là yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự thành công trong chuyển đổi 

kỹ thuật số của các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ. Những người lãnh đạo được trang bị 

kiến thức về công nghệ số sẽ có tầm nhìn đổi mới, chủ động thiết kế chiến lược phát 

triển sản phẩm và dịch vụ theo hướng ứng dụng công nghệ. Họ không chỉ là người 

định hướng mà còn là người tạo ra môi trường tổ chức ủng hộ đổi mới và học tập 

liên tục. Điều này cho thấy vai trò gián tiếp nhưng rất quan trọng của Nhà nước 

trong việc hỗ trợ đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa 

đến toàn bộ hệ thống nhân sự trong tổ chức. 

Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo lãnh đạo, Nhà nước còn có thể can thiệp 

trực tiếp thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống học tập kỹ thuật số nội 

bộ tại doanh nghiệp. Nghiên cứu của (C.-L. Chen và c.s., 2021) chỉ ra rằng việc xây 

dựng các chương trình học tập số hóa và linh hoạt cho nhân viên sẽ giúp doanh 

nghiệp tiết kiệm chi phí tuyển dụng, tăng năng suất và giữ chân lao động chất 

lượng. Tuy nhiên, chi phí ban đầu để phát triển các hệ thống đào tạo nội bộ thường 

là rào cản lớn đối với DNNVV. Do đó, các chính sách tài trợ, miễn giảm thuế hoặc 

cung cấp nền tảng đào tạo chung là hình thức Nhà nước có thể áp dụng để gỡ nút 

thắt này. 

Mặt khác, chính quyền các địa phương cũng có thể phát huy vai trò chủ động 

trong đào tạo kỹ năng số thông qua đào tạo miễn phí cho người lao động ở các 

ngành công nghiệp trọng điểm, hỗ trợ cả doanh nghiệp lẫn người lao động trong quá 

trình tiếp cận công nghệ mới. Điều này cho thấy mô hình kết hợp giữa trung ương 

và địa phương trong việc thực hiện chính sách đào tạo nhân lực kỹ thuật số là một 

chiến lược hiệu quả. 

Vai trò của Nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực số thể hiện trên ba cấp 

độ: (1) hoạch định chính sách và chiến lược đào tạo nhân lực kỹ thuật số quốc gia; 

(2) tài trợ tài chính hoặc tạo ưu đãi đào tạo cho doanh nghiệp và người lao động; và 
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(3) xây dựng hoặc kết nối nền tảng học tập mở, miễn phí và chất lượng cao cho 

cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những trụ cột quan trọng để đo lường hiệu quả của 

chính sách đào tạo nhân lực số trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay 

Hỗ trợ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV trong lĩnh vực 

chuyển đổi số là một hệ thống các công cụ của nhà nước nhằm hỗ trợ nhóm doanh 

nghiệp này tự nâng cấp được năng lực, trình độ của lực lượng lao động cũng như 

khả năng tìm kiếm được lao động có trình độ cao. Các hình thức hỗ trợ DNNVV 

trong công tác phát triển nguồn nhân lực hiện đang được áp dụng hiện nay gồm có: 

* Hỗ trợ đào tào nguồn nhân lực cho DNNVV trong lĩnh vực chuyển đổi số 

Thông qua các nhu cầu đào tạo thực tế của doanh nghiệp đối chiếu với các 

điều kiện hỗ trợ thuộc các chương trình, chính sách do nhà nước ban hành các cơ 

quan thực thi có thể hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đào tạo cho các DNNVV 

trong lĩnh vực CĐS để đạt được mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho nhóm 

doanh nghiệp này. 

Chất lượng của các chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp trong 

hoạt động CĐS phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ nội dung đào tạo, chất lượng giảng 

dạy, phương pháp giảng dạy, tính ứng dụng vào thực tiễn, cách thức tổ chức, và 

kinh phí phải trả, đến hỗ trợ liên tục sau đào tạo, đánh giá và cải tiến liên tục, và sự 

hợp tác công-tư. Nội dung đào tạo là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng của các 

chương trình hỗ trợ CĐS. Các chương trình đào tạo cần tập trung vào việc cung cấp 

kiến thức toàn diện về các công nghệ số hiện đại, bao gồm cả phần cứng và phần 

mềm, hệ thống mạng, và các công nghệ như AI, blockchain, và IoT. Nội dung đào 

tạo cũng cần được cập nhật liên tục để phản ánh các xu hướng và phát triển mới 

nhất trong lĩnh vực công nghệ số, giúp doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc áp dụng 

các công nghệ mới (Zhu và c.s., 2023) 

Chất lượng giảng dạy phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực 

tiễn của giảng viên. Giảng viên cần có kiến thức sâu rộng về công nghệ số cũng như 

kỹ năng giảng dạy hiệu quả. Họ cần có khả năng truyền đạt kiến thức một cách rõ 

ràng và dễ hiểu, và có thể hướng dẫn học viên áp dụng những gì đã học vào thực 

tiễn công việc. Việc mời các chuyên gia hàng đầu trong ngành hoặc những người có 

59 



 
 

kinh nghiệm thực tế trong triển khai chuyển đổi số vào giảng dạy sẽ nâng cao chất 

lượng các chương trình hỗ trợ (OECD, 2021) 

Phương pháp giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả 

của quá trình học tập. Các phương pháp giảng dạy nên kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành, cho phép học viên không chỉ hiểu mà còn có thể áp dụng ngay những 

kiến thức đã học vào công việc hàng ngày. Các phương pháp giảng dạy hiện đại như 

học tập theo dự án, học qua trải nghiệm, và học tập tương tác cần được áp dụng để 

tăng cường tính thực tiễn và hiệu quả của các chương trình đào tạo (Z.-S. Chen và 

c.s., 2024). 

Chương trình đào tạo CĐS chất lượng cần phải đảm bảo rằng những kiến thức 

và kỹ năng được truyền đạt có thể được áp dụng trực tiếp vào thực tiễn công việc 

của doanh nghiệp. Để làm được điều này, nội dung đào tạo cần được thiết kế sao 

cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và có sự linh hoạt để điều chỉnh 

theo các yêu cầu đặc thù của từng ngành nghề. Các doa doanh nghiệp cần có cơ hội 

thử nghiệm và áp dụng ngay các công nghệ và phương pháp mới trong môi trường 

thực tế, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các chuyên gia (OECD, 2021). Thêm vào 

đó, các chương trình hỗ trợ cần có cơ chế đánh giá hiệu quả và phản hồi từ học viên 

để liên tục cải tiến. Việc thu thập ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp tham gia 

giúp điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo sao cho phù hợp hơn với nhu cầu 

thực tế. Việc đánh giá liên tục và cải tiến các chương trình đào tạo đảm bảo rằng 

chúng luôn đáp ứng được nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp và thị trường. 

* Cung cấp các chương trình đào tạo cho DNNVV trong lĩnh vực chuyển đổi 

số 

​ Với vai trò định hướng, Nhà nước sẽ phối hợp với các chuyên gia, cơ sở đào  

tạo xây dựng và ban hành các chƣơng trình đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau   

đáp ứng được yêu cầu thực tế và nhu cầu của DNNVV trong lĩnh vực chuyển đổi 

số. Các chưng trình đào tạo có thể tập trung vào đào tạo kỹ năng quản lý cho đội 

ngũ lãnh đạo doanh nghiệp hay đào tạo kỹ năng, kỹ thuật cho lao động tại nhóm 

doanh nghiệp này. 

* Hỗ trợ liên kết 3 bên giữa DNNVV trong lĩnh vực CĐS, cơ quan quản lý 
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nhà nước và các cơ sở đào tạo. 

Nhà nước làm cầu nối giữa các cơ sở đào tạo giáo dục với các DNNVV để 

giải quyết vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV trong lĩnh 

vực chuyển đổi số. Thành lập các văn phòng hợp tác giữa các trường đại học và các 

viện nghiên cứu gắn với kinh doanh để cho phép các DNNVV    trong lĩnh vực 

chuyển đổi số sử dụng nguồn nhân lực dồi dào. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo có liên kết 

với các DNNVV trong lĩnh vực chuyển đổi số trong vấn đề biên soạn và phát hành 

giáo trình, kinh phí đào tạo. Xây dựng cơ chế để sinh viên tại các trường đào tạo có 

điều kiện được tiếp cận với công việc thông qua thực tế tại các DNNVV. 

Cách thức tổ chức các chương trình đào tạo cũng ảnh hưởng đáng kể đến hiệu 

quả của chúng. Các chương trình nên được tổ chức linh hoạt, có thể kết hợp giữa 

học trực tuyến và trực tiếp để tăng tính tiện lợi và khả năng tiếp cận của học viên. 

Ngoài ra, các khóa học nên được tổ chức theo các cấp độ khác nhau, từ cơ bản đến 

nâng cao, để phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp. Sự 

tham gia của các tổ chức chuyên môn và các cơ quan nhà nước có thể giúp đảm bảo 

tính nhất quán và chất lượng của các chương trình đào tạo. 

Kinh phí phải trả cho các khóa đào tạo là một yếu tố quan trọng cần xem xét. 

Đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV, chi phí đào tạo có thể là một 

rào cản lớn. Do đó, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước cần bao gồm các biện 

pháp tài chính như trợ cấp đào tạo, giảm giá khóa học, hoặc cung cấp các khóa đào 

tạo miễn phí. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho DN mà 

còn khuyến khích họ tham gia vào các chương trình đào tạo chuyển đổi số một cách 

tích cực hơn. 

Các chương trình đào tạo nên bao gồm cả các hỗ trợ sau khóa học, như tư vấn 

kỹ thuật, hỗ trợ triển khai, và các chương trình đào tạo bổ sung khi có công nghệ 

mới xuất hiện. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển năng lực CĐS liên 

tục. Sự hỗ trợ liên tục sau đào tạo giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể ứng dụng 

hiệu quả những gì đã học vào thực tế và duy trì sự phát triển bền vững trong hành 

trình CĐS (OECD, 2021). Các chương trình hỗ trợ cần có cơ chế đánh giá hiệu quả 

và phản hồi từ học viên để liên tục cải tiến. Việc thu thập ý kiến đóng góp từ các 
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doanh nghiệp tham gia giúp điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo sao cho 

phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Việc đánh giá liên tục và cải tiến các chương trình 

đào tạo đảm bảo rằng chúng luôn đáp ứng được nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp 

và thị trường (Z.-S. Chen và c.s., 2024) 

Để nâng cao hiệu quả của các khóa đào tạo và các chương trình đào tạo CĐS 

cho DNNVV, Nhà nước có thể khuyến khích hợp tác công-tư. Sự hợp tác giữa nhà 

nước và khu vực tư nhân trong việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo 

CĐS có thể tăng cường chất lượng và hiệu quả của các chương trình này. Khu vực 

tư nhân có thể cung cấp nguồn lực, kiến thức chuyên môn, và kinh nghiệm thực tế, 

trong khi nhà nước cung cấp các chính sách hỗ trợ và tài chính cần thiết. Hợp tác 

công-tư không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận 

nhanh chóng với những tiến bộ công nghệ mới nhất. 

2.1.2.3. Xây dựng hệ sinh thái liên kết chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp 

Hệ sinh thái liên kết CDS giữa các doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng 

trong quá trình hiện đại hóa và phát triển kinh tế của một quốc gia. Việc xây dựng 

hệ sinh thái này giúp tạo ra môi trường kinh doanh số, khuyến khích sự hợp tác và 

chia sẻ công nghệ số giữa các doanh nghiệp. Nhờ vào việc thúc đẩy CĐS và tạo ra 

một môi trường kinh doanh số, Nhà nước có thể khuyến khích sự đổi mới, nâng cao 

năng suất lao động, cải thiện quy trình sản xuất và dịch vụ, từ đó tăng cường sức 

cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Đồng thời, việc xây dựng hệ sinh thái liên kết 

CĐS còn giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế thông qua việc áp 

dụng công nghệ số vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và quản lý. Qua việc tạo ra 

một môi trường kinh doanh số và khuyến khích sự hợp tác chuyển đổi số giữa các 

DN, Nhà nước đồng thời cũng góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện 

của xã hội thông qua việc tạo ra những cơ hội mới, tăng cường sự linh hoạt và sẵn 

sàng thích ứng với thách thức của cuộc CMCN 4.0 (D.-S. Oh và c.s., 2016). 

Trong bối cảnh CĐS đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng một hệ sinh thái 

liên kết giữa các doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển 

bền vững và toàn diện. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và 

điều phối hệ sinh thái này, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 
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DNNVV, tham gia vào quá trình CĐS một cách hiệu quả. 

CĐS không chỉ là việc áp dụng công nghệ mới mà còn đòi hỏi sự thay đổi toàn 

diện trong cách thức hoạt động và tương tác giữa các doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp cần hợp tác để chia sẻ kiến thức, nguồn lực và cùng nhau phát triển các giải 

pháp sáng tạo. Tuy nhiên, việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác này 

không hề đơn giản, đặc biệt khi số lượng đối tác tăng lên và sự đa dạng trong văn 

hóa, chiến lược và quy trình hoạt động giữa các doanh nghiệp (Pelletier & Cloutier, 

2019)  

Nhà nước có thể hỗ trợ bằng cách xây dựng các nền tảng và chính sách thúc 

đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Việc tạo ra các trung tâm đổi mới sáng tạo, 

khu công nghệ cao hoặc các chương trình hỗ trợ nghiên cứu và phát triển chung 

giữa các doanh nghiệp sẽ khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kiến thức (Corver & 

Elkhuizen, 2014). 

DNNVV thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực cần thiết cho 

CĐS, bao gồm tài chính, nhân lực và công nghệ. Nhà nước có thể đóng vai trò là 

cầu nối, tạo ra các mạng lưới hợp tác giúp các doanh nghiệp chia sẻ nguồn lực và 

cùng nhau phát triển. Theo (Z.-S. Chen và c.s., 2024), việc thiết lập các mô hình 

hợp tác như chia sẻ kiến thức, nguồn lực, đổi mới tiếp thị và phát triển sản 

phẩm/dịch vụ mới sẽ giúp DNNVV vượt qua những hạn chế về nguồn lực và nâng 

cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, Nhà nước có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp các 

chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ tài chính nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi 

số cho các doanh nghiệp. Việc này không chỉ giúp các DN cá nhân phát triển mà 

còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh mẽ và linh hoạt (Pu và 

c.s., 2025). 

Một trong những cách hiệu quả để thúc đẩy sự liên kết giữa các doanh nghiệp 

là phát triển các nền tảng số chung, nơi các doanh nghiệp có thể tương tác, trao đổi 

thông tin và hợp tác trong các dự án chung. Nhà nước có thể đầu tư vào việc xây 

dựng và duy trì các nền tảng này, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong 

quá trình sử dụng. Các nền tảng này không chỉ cung cấp công cụ và dịch vụ cần 

thiết mà còn tạo ra môi trường thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển chung 
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(Pustovrh và c.s., 2019).. 

Nhà nước cần thiết lập các chính sách và quy định phù hợp để thúc đẩy 

chuyển đổi số và hỗ trợ sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp các ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp 

đầu tư vào công nghệ mới, và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ trong các dự án hợp tác. 

Ngoài các doanh nghiệp, sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, tổ 

chức phi chính phủ và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng 

hệ sinh thái CĐS. Nhà nước có thể khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan 

này thông qua các chương trình hợp tác, tài trợ nghiên cứu và phát triển, và tạo ra 

các diễn đàn để trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm. Sự hợp tác giữa các bên liên quan 

sẽ tạo ra một môi trường đa dạng và phong phú, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển 

bền vững trong hệ sinh thái doanh nghiệp (Wang và c.s., 2023). 

Việc xây dựng hệ sinh thái liên kết chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp giúp 

tạo ra một môi trường kinh doanh số bằng cách khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ 

công nghệ số giữa các doanh nghiệp một cách hiệu quả. Bằng cách này, các doanh 

nghiệp có thể hợp tác trong việc áp dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, quản 

lý và cung cấp dịch vụ. Việc chia sẻ công nghệ số giữa các doanh nghiệp trong hệ 

sinh thái liên kết chuyển đổi số giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh, nâng cao hiệu 

quả sản xuất và dịch vụ. Nhờ vào việc hợp tác và chia sẻ kiến thức, các doanh 

nghiệp có thể tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời tận 

dụng được lợi thế từ việc áp dụng công nghệ số để cải thiện quy trình kinh doanh và 

tạo ra giá trị gia tăng.  

2.1.2.4. Đầu tư về cơ sở hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp  

Cơ sở hạ tầng số thường là một trong những thách thức lớn mà các doanh 

nghiệp đối mặt khi họ thực hiện quá trình CĐS (Cong & Mai, 2025). Đối với 

DNNVV tiềm lực để đầu tư hạ tầng số tương đối khó khăn. Chi phí đầu tư như chi 

phí xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng số đòi hỏi một khoản đầu tư lớn từ phía 

doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các DNNVV có nguồn lực hạn chế. Khả năng kỹ 

thuật của DNVVN cũng hạn chế. Đôi khi, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong 

việc triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng số do yêu cầu kỹ thuật cao và kiến thức 
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chuyên sâu (Brink & Packmohr, 2023). Việc bảo vệ thông tin và dữ liệu trên cơ sở 

hạ tầng số cũng đòi hỏi các biện pháp bảo mật chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho 

doanh nghiệp và khách hàng. Quá trình CĐS có thể đòi hỏi sự thay đổi về cách thức 

làm việc và kiến thức của nhân viên, do đó việc đào tạo và thúc đẩy sự thích ứng là 

rất quan trọng. Thêm vào đó, đôi khi các hệ thống cũ không tương thích hoặc tích 

hợp được với cơ sở hạ tầng số mới, điều này có thể tạo ra khó khăn trong quá trình 

chuyển đổi. Quá trình CĐS cũng có thể tiềm ẩn rủi ro về mất mát dữ liệu quan trọng 

nếu không được thực hiện một cách cẩn thận và an toàn.  

Phát triển hạ tầng số được hiểu là phát triển các thành phần thiết yếu của hạ 

tầng số (Bao gồm hạ tầng viễn thông; hạ tầng điện toán đám mây; hạ tầng internet; 

hạ tầng tiện ích số và Công nghệ số) để kết nối, tạo lập và duy trì dòng chảy dữ liệu 

của DN với tốc độ cao, băng rộng. Phát triển hạ tầng số cũng chính là sự gia tăng, 

sự mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu. Hay nói cách khác, phát triển hạ tầng số 

chính là sự phát triển về mặt quy mô (số lượng, loại hình) và mặt chất lượng của hạ 

tầng số. 

Một trong những vai trò quan trọng của Nhà nước là xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật số và hệ sinh thái hỗ trợ CĐS. Theo nghiên cứu của (Da Rocha Moro và c.s., 

2024), các DNNVV thường gặp khó khăn trong việc triển khai hệ thống thanh toán 

kỹ thuật số do thiếu nguồn lực và khả năng tài chính. Do đó, Chính phủ cần đóng 

vai trò trung tâm trong việc phát triển các nền tảng thanh toán kỹ thuật số, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào hệ sinh thái số. Phát triển và 

xây dựng cơ sở HTS quốc gia đồng bộ, hiện đại phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, 

xã hội số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Mỗi loại hạ tầng thì có đặc 

điểm và đặc thù khác nhau nên nhà nước cũng có các công cụ và giải pháp quản lý 

khác nhau. QLNN về phát triển hạ tầng số có các đặc điểm như sau: 

- Có liên quan mật thiết tới QLNN về hạ tầng cho phát triển kinh tế xã hội 

của quốc gia. Đầu tư cho hạ tầng số là hoạt động đòi hỏi quản lý các nội dung liên 

quan đến hạ tầng số đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phải thiết lập 

các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho quá trình đầu tư phát triển hạ tầng số 

được thực hiện đúng theo kế hoạch và tiến độ đã được xác định. 
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- Thường kéo dài trong nhiều năm, từ xây dựng các chiến lược, kế hoạch, 

thực hiện đầu tư, đến quản lý sử dụng hạ tầng số, kết quả của nó thu được đòi hỏi 

nhiều thời gian. Vì vậy, các yếu tố thay đổi theo thời gian sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

hiệu quả QLNN về phát triển hạ tầng số, chẳng hạn: Công nghệ, chính sách, nguồn 

lực… 

- Bao gồm các hoạt động hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật, 

chính sách nhà nước về phát triển hạ tầng số liên quan đến nhiều chủ thể như: các 

doanh nghiệp, các nhà người tiêu dùng, trách nhiệm các Bộ, sở ngành theo chức 

năng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Do vậy vai trò của Nhà nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng số cho doanh nghiệp sử 

dụng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng số 

giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh và thích ứng với môi trường kinh 

doanh mới. Khi doanh nghiệp CĐS sẽ nâng cao năng suất lao động thông qua việc 

áp dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất và quản lý. Khi Nhà nước đầu tư vào 

hạ tầng số sẽ tạo điều kiện công bằng cho doanh nghiệp giúp tạo ra một môi trường 

kinh doanh công bằng, nơi mà các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV, có cơ hội 

tiếp cận công nghệ và phát triển kinh doanh. Cơ sở hạ tầng số tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp thúc đẩy sự đổi mới, áp dụng công nghệ mới để cải thiện sản phẩm, 

dịch vụ và quy trình kinh doanh. Ứng dụng hạ tầng số sẽ giúp doanh nghiệp tăng 

cường sự linh hoạt và tiếp cận khách hàng thông qua việc sử dụng các công nghệ số 

tiên tiến. 

2.1.2.5. Vai trò điều phối và giám sát 

Đây là nội dung các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát và 

xử lý vi phạm của các chủ thể trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về hỗ trợ CĐS cho các DNNVV; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt 

động của chính các cơ quan và cán bộ, công chức quản lý về CĐS của các DN. Vai 

trò này nhằm đảm bảo các hoạt động CĐS diễn ra hiệu quả, đồng bộ và minh bạch. 

Trong đó Nhà nước thực hiện điều phối Liên ngành nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa 

các cơ quan Nhà nước khác nhau (như Sở tài chính, Sở Khoa học và công nghệ, 
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Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thuế,...) trong việc triển khai các chương 

trình hỗ trợ CĐS; Thúc đẩy Hợp tác Công - Tư (PPP) nhằm tạo điều kiện để khu 

vực tư nhân (các công ty công nghệ, tổ chức tư vấn) tham gia cung cấp các giải 

pháp CĐS cho DNNVV; Thực hiện việc giám sát và Đánh giá: Xây dựng các bộ chỉ 

số (KPIs) để đo lường mức độ CĐS của DNNVV và hiệu quả của các chính sách hỗ 

trợ Nhà nước; Thực hiện thanh tra, kiểm tra về an toàn thông tin và tuân thủ pháp 

luật trong môi trường số. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành các quy định về thuế đối với hoạt 

động TMĐT, yêu cầu các nền tảng số phải kê khai và nộp thuế đầy đủ. Điều này 

giúp đảm bảo công bằng trong môi trường kinh doanh và tăng cường quản lý nhà 

nước đối với hoạt động TMĐT. Một thách thức lớn đối với các DNNVV trong quá 

trình CĐS là thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng số. Chính phủ cần triển khai các 

chương trình đào tạo, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp và người lao động. 

Theo (C.-L. Chen và c.s., 2021), việc cung cấp đào tạo kỹ thuật số và xây 

dựng hệ sinh thái hợp tác số là những vai trò quan trọng của Chính phủ trong việc 

hỗ trợ CĐS cho các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ. An ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá 

nhân là những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của người tiêu dùng 

đối với các dịch vụ số. Chính phủ cần ban hành các quy định về an toàn giao dịch, 

thiết lập các tiêu chuẩn và chứng nhận bảo mật thanh toán kỹ thuật số. Việc này 

không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 

sự phát triển bền vững của TMĐT. 

2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số tại 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

2.1.3.1. Yếu tố nhận thức của các bên liên quan về chuyển đổi số 

Ảnh hưởng của nhận thức và sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp đến 

hoạt động chuyển đổi số. Chuyển đổi số đang trở thành một yếu tố quyết định sự 

tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0. Tuy nhiên, quá 

trình này đòi hỏi doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nhận 

thức và sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp. Thách thức từ nhận thức của doanh 

nghiệp. CĐS ảnh hưởng toàn diện đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, gây 
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áp lực lớn lên các nhà quản trị ngay từ vấn đề nhận thức tầm quan trọng của nó. 

Nhà quản trị cần hiểu rằng CĐS không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ 

mới mà là một chiến lược phát triển dài hạn, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của 

doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của CĐS giúp doanh nghiệp 

có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực tài chính, tạo sự đồng thuận và huy động sự 

tham gia tích cực của toàn bộ nhân viên. Khả năng thích ứng và chấp nhận đổi mới. 

Một trong những rào cản lớn đối với CĐS là sự kháng cự thay đổi. Nhiều doanh 

nghiệp vẫn duy trì tư duy và quy trình làm việc truyền thống, gặp khó khăn trong 

việc thích nghi với các công nghệ mới. Sự kháng cự này thường bắt nguồn từ lo 

ngại mất việc làm do tự động hóa và số hóa các quy trình. Điều này đòi hỏi doanh 

nghiệp phải có một chiến lược quản lý thay đổi hiệu quả, bao gồm việc đào tạo lại 

nhân viên và thúc đẩy họ chấp nhận và thích nghi với công nghệ mới (Hoàng Thắng 

& Phạm Nghĩa, 2023) 

Văn hóa tổ chức không khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo là một rào cản 

lớn khác đối với quá trình chuyển đổi số. Một văn hóa tổ chức bảo thủ, thiếu tính 

linh hoạt sẽ làm giảm khả năng thích ứng và đổi mới của doanh nghiệp. Ngược lại, 

một văn hóa tổ chức khuyến khích đổi mới, sáng tạo và sự tham gia tích cực của 

mọi thành viên sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số. Do đó, việc xây 

dựng và duy trì một văn hóa tổ chức hỗ trợ đổi mới là rất quan trọng. 

Sự ủng hộ và cam kết từ lãnh đạo cấp cao đóng vai trò then chốt trong quá 

trình CĐS. Sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo sẽ giúp định hướng chiến 

lược và tạo động lực cho toàn bộ tổ chức. Lãnh đạo cần có tầm nhìn rõ ràng về 

tương lai số hóa của doanh nghiệp, thúc đẩy sự đổi mới và dẫn dắt doanh nghiệp 

qua những giai đoạn chuyển đổi khó khăn. Việc này không chỉ đảm bảo sự nhất 

quán trong triển khai chiến lược mà còn tạo ra niềm tin và sự đồng thuận từ phía 

nhân viên (C.-L. Chen và c.s., 2021). 

2.1.3.2. Yếu tố nguồn lực nội tại của doanh nghiệp  

Ảnh hưởng của nguồn lực nội tại của doanh nghiệp đến hiệu quả hỗ trợ của 

nhà nước trong hoạt động CĐS số. Trước hết nguồn lực về công nghệ có ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến hoạt động hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp trong hoạt động 
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chuyển đổi số. Việc thiếu hụt về trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ 

lõi là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 

số. Nhà nước có thể cung cấp hỗ trợ dưới dạng các chương trình đào tạo, tư vấn kỹ 

thuật và tài trợ cho nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có 

sẵn đội ngũ nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận và ứng dụng những hỗ trợ này, 

hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sẽ bị hạn chế. Để tối ưu hóa sự hỗ trợ từ nhà 

nước, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao trình độ kỹ thuật cho nhân 

viên và phát triển các kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ mới (OECD, 2021). 

 Hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp có thể đáp ứng hoặc không đáp ứng 

được sự chuyển giao về công nghệ trong hệ sinh thái. Hạ tầng công nghệ thông tin 

là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Nhà nước có thể hỗ trợ 

bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng CNTT cơ bản như mạng lưới băng thông rộng, 

các trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây công cộng. Tuy nhiên, nếu 

doanh nghiệp không có khả năng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ, 

việc tận dụng các hỗ trợ từ nhà nước sẽ gặp khó khăn. Đặc biệt, các DNNVV 

thường gặp khó khăn về tài chính và không đủ khả năng để đầu tư vào hạ tầng 

CNTT. Nhà nước cần có chính sách tài trợ hoặc cho vay ưu đãi để giúp các doanh 

nghiệp này nâng cấp hạ tầng công nghệ (C.-L. Chen và c.s., 2021) 

Nguồn nhân lực tiếp nhận thông tin về chuyển đổi số là nhân tố tác động trực 

tiếp đến sự thành công hay thất bại trong hoạt động chuyển đổi số. Nguồn nhân lực 

chất lượng cao là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thực hiện thành công chuyển 

đổi số. Nhà nước có thể hỗ trợ thông qua việc cải thiện hệ thống giáo dục và đào 

tạo, cung cấp các chương trình đào tạo nghề liên quan đến công nghệ thông tin và 

kỹ thuật số. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có chiến lược phát triển nhân lực rõ 

ràng và không tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo, sự hỗ trợ từ 

nhà nước sẽ không đạt được hiệu quả tối đa. Do đó, doanh nghiệp cần phải chủ 

động trong việc phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân 

viên học tập và nâng cao kỹ năng (Cong & Mai, 2025) 

Đầu tư cho CĐS đòi hỏi nguồn vốn lớn, từ việc thay đổi chiến lược, phát triển 

nhân lực đến đầu tư vào hạ tầng và giải pháp công nghệ. Nhà nước có thể hỗ trợ 
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doanh nghiệp bằng cách cung cấp các gói tài trợ, các chính sách thuế ưu đãi hoặc 

các khoản vay ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào CĐS. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp 

không có khả năng quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, sự hỗ trợ của nhà 

nước sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 

các DNNVV, những doanh nghiệp thường gặp khó khăn về vốn và kỹ năng quản lý 

tài chính. Nhà nước cần có các chương trình đào tạo về quản lý tài chính và hỗ trợ 

doanh nghiệp lập kế hoạch đầu tư hiệu quả (Do Thi và c.s., 2024) 

2.1.3.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong 

quá trình chuyển đổi số 

​ Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước được thể hiện thông qua sự 

phân công, phân cấp nhiệm vụ giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ CĐS cho các 

doanh nghiệp. Để các chính sách hỗ trợ CĐS cho các doanh nghiệp đạt hiệu quả đòi 

hỏi các cơ quan cần có sự phân công nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng, tránh tình 

trạng chồng chéo công việc. Mỗi cơ quan phải hiểu rõ trách nhiệm của mình trong 

quá trình thực hiện các chính sách và chương trình. Thêm vào đó, các cơ quan cần 

phân cấp phù hợp để đảm bảo sự hiệu quả và tính linh hoạt trong việc triển khai các 

chương trình, chính sách, đặc biệt là khi có sự tham gia của các cấp chính quyền địa 

phương. Các cơ chế trao đổi thông tin giữa các các cơ quan quản lý nhà nước cần 

được thiết lập, từ đó giúp phối hợp tốt hơn trong việc thực hiện các chính sách, đảm 

bảo các thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình cần được cập nhật 

thường xuyên và chia sẻ giữa các cơ quan. Sự phối hợp sẽ hiệu quả hơn khi có các 

cơ chế giao tiếp rõ ràng và thuận tiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. 

Trong quá trình hỗ trợ DNNVV CĐS, các cơ quan quản lý nhà nước cần có 

khả năng xử lý nhanh chóng các vấn đề, khó khăn hoặc vướng mắc trong quá trình 

thực hiện chính sách. Sự phối hợp cần đảm bảo không làm chậm trễ quá trình giải 

quyết các vấn đề cần thiết. Khi cần thiết, các cơ quan cần có khả năng điều chỉnh 

chính sách, quy định để đáp ứng tình hình thực tế, đồng thời phối hợp tốt để triển 

khai các giải pháp mới. Việc công bố các quy định, chương trình hỗ trợ, kết quả 

giám sát và đánh giá chính sách cần đảm bảo minh bạch để các bên liên quan có thể 
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theo dõi và phản hồi.Để làm được điều này, các cơ quan nhà nước cần thực hiện các 

báo cáo đầy đủ, rõ ràng về tiến độ, kết quả triển khai các chính sách, chương trình 

hỗ trợ để tất cả các bên liên quan có thể đánh giá kết quả phối hợp. 

Trong quá trình phối hợp, có thể phát sinh các xung đột hoặc bất đồng giữa 

các cơ quan quản lý. Khả năng giải quyết các mâu thuẫn này thông qua các biện 

pháp hòa giải, thống nhất quan điểm hoặc cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ đảm bảo 

rằng các cơ quan tham gia phối hợp có thể thống nhất được mục tiêu chung.  

2.1.3.4. Tính chất đặc thù và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

Tình hình phát triển kinh tế của địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến khả 

năng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ cho CĐS có địa phương. Nếu các địa 

phương có CSHT phát triển mạnh mẽ (đặc biệt là về hạ tầng viễn thông, Internet và 

công nghệ số) sẽ dễ dàng hỗ trợ các DNNVV trong việc tiếp cận các công nghệ số. 

Lúc này, vai trò của Nhà nước sẽ tập trung hơn vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp tận 

dụng cơ sở hạ tầng này để thực hiện CĐS thay vì phải tập trung nhiều nguồn lực 

hơn cho việc đầu tư mới CSHT kỹ thuật cho CĐS. 

 Sự phát triển kinh tế của địa phương cũng tác động đến động lực của các 

doanh nghiệp trong việc tham gia CĐS. Nếu nền kinh tế địa phương phát triển 

mạnh, có nhiều cơ hội thương mại và thị trường rộng lớn, các doanh nghiệp sẽ có 

nhu cầu ứng dụng công nghệ số để gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và cạnh 

tranh. Khi đó, vai trò của Nhà nước sẽ là tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về chính 

sách, tài chính, và môi trường pháp lý để doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi. Ở 

những địa phương có nền kinh tế phát triển mạnh, Nhà nước cần xây dựng các 

chính sách hỗ trợ các DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc ứng 

dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, kinh doanh. Điều này bao gồm việc tạo ra 

các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình đào tạo về CĐS cho doanh nghiệp. 

Tùy vào đặc thù địa lý, văn hóa, và ngành nghề chủ yếu của địa phương (như 

nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch), Nhà nước có thể điều chỉnh các chính 

sách hỗ trợ chuyển đổi số sao cho phù hợp. Ví dụ, nếu địa phương chủ yếu dựa vào 

nông nghiệp, Nhà nước có thể tập trung vào việc phát triển các nền tảng số hỗ trợ 

việc áp dụng công nghệ vào quản lý sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị số 
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trong ngành nông sản. 

2.1.3.5. Bối cảnh phát triển của công nghệ số  

Công nghệ số đang phát triển với tốc độ chưa từng có, từ những tiến bộ trong 

trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT) đến dữ liệu lớn (Big Data). 

Những công nghệ này không chỉ phát triển nhanh mà còn thay đổi liên tục, tạo ra 

những khả năng và ứng dụng mới trong nhiều lĩnh vực (Chen & cs., 2021). Do sự 

phát triển nhanh chóng của công nghệ số đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan quản 

lý nhà nước trong việc theo kịp và cập nhật các chính sách hỗ trợ. Các chính sách 

này cần phải phản ánh đúng tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, 

nhưng việc điều chỉnh chính sách thường mất nhiều thời gian và qua nhiều khâu phê 

duyệt. Quá trình phê duyệt chính sách thường kéo dài và phức tạp, từ việc nghiên 

cứu, soạn thảo, lấy ý kiến các bên liên quan đến việc thông qua và ban hành. Trong 

khi đó, công nghệ số có thể thay đổi nhanh chóng, khiến cho các chính sách khi 

được ban hành có thể đã trở nên lỗi thời hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp CĐS cần có tính linh hoạt cao để điều chỉnh kịp thời 

theo sự thay đổi của công nghệ. Tuy nhiên, nhiều chính sách hiện nay thiếu sự linh 

hoạt này, dẫn đến tình trạng chậm trễ và không đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh 

nghiệp. 

Do sự chậm trễ trong cập nhật chính sách, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn 

trong việc tiếp cận các hỗ trợ cần thiết cho quá trình CĐS. Các hỗ trợ này có thể bao 

gồm các khoản tài trợ, ưu đãi thuế, hoặc các chương trình đào tạo và tư vấn kỹ thuật 

và các hỗ trợ này có thể không còn phù hợp với sự thay đổi về công nghệ. Trong bối 

cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc không kịp thời cập nhật và điều chỉnh 

chính sách có thể khiến các doanh nghiệp mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối 

thủ đã tiếp cận và áp dụng công nghệ mới một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt 

quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ cao và các ngành công nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

Thứ hai, với nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước có hạn, các doanh nghiệp phải 

cạnh tranh gay gắt để giành lấy sự hỗ trợ này. Điều này có thể tạo ra một môi trường 

cạnh tranh không lành mạnh, trong đó các DNNVV thường gặp bất lợi so với các 
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doanh nghiệp lớn hơn và có nhiều nguồn lực hơn. Nguồn lực có hạn do đó Nhà 

nước cần phải lựa chọn và ưu tiên các doanh nghiệp nào nhận được hỗ trợ. Điều này 

có thể dẫn đến sự thiên vị hoặc thiếu công bằng nếu không được thực hiện một cách 

công tâm và minh bạch. 

2.1.4. Hệ thống tiêu chí đánh giá vai trò của  Nhà nước trong các hoạt động 

chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Từ quá trình phân tích vai trò của Nhà nước trong các hoạt động CĐS  của 

doanh nghiệp tác giả tổng hợp, đề xuất bộ tiêu chí đo lường Nhà nước trong các 

hoạt động CĐS  của doanh nghiệp như sau: 

Bảng 2.2. Tiêu chí đánh giá đo lường vai trò của  Nhà nước trong các hoạt 

động CĐS  của doanh nghiệp 

Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

1. Vai trò kiến tạo và định hướng 

1.1. Nhóm tiêu chí đầu vào 

Tần suất/Mức độ: Ban hành các văn bản/chương trình 

hỗ trợ CĐS cho DNNVV (VD: số lượng Nghị quyết, Kế 

hoạch hành động cấp tỉnh). 

(Chử Bá Quyết, 2021)Nguyễn 

Ngọc Hưng (2022)  

Hệ thống văn bản pháp luật về CĐS rõ ràng, chính xác 

đầy đủ 

Xây dựng các chương trình khuyến khích CĐS trong 

trong doanh nghiệp 

(Hwang và c.s., 2016);  

Mức độ đầu tư: Ngân sách Nhà nước chi cho việc phát 

triển hạ tầng băng rộng, 5G, nền tảng dữ liệu dùng 

chung. 

Mức độ hoàn thiện: Ban hành và áp dụng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh mạng cho hệ 

thống ứng dụng của DNNVV. 

Xây dựng quy định và tiêu chuẩn công nghệ số trong 

doanh nghiệp 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

 

73 



 
 

Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

1.2. Nhóm tiêu chí đầu ra 

Ban hành kịp thời các luật, văn bản dưới luật về CĐS Zhu, Kraemer, & Xu (2006) 

(Hwang và c.s., 2016) 

 
Khả năng tiếp cận: Tỷ lệ DNNVV tiếp cận được 

Internet băng thông rộng/hạ tầng số dùng chung với chi 

phí hợp lý. 

Mức độ tuân thủ/Niềm tin: Tỷ lệ DNNVV báo cáo cảm 

thấy an toàn khi thực hiện giao dịch, lưu trữ dữ liệu số. 

2. Vai trò hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS 

2.1. Nhóm tiêu chí đầu vào 

Thực hiện các khoản cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp 

CĐS: Tổng số tiền, gói tín dụng ưu đãi đã giải ngân cho 

các dự án CĐS của DNNVV. 

 

Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu tư có các khoản 

vay ưu tiên cho doanh nghiệp CĐS 

(OECD, 2021) 

Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay nhằm 

mục đích CĐS 

(Do Thi và c.s., 2024) 

Tổ chức các khóa đào tạo về CĐS cho doanh nghiệp  

Đào tạo nâng cao chiến lược về CĐS cho doanh nghiệp 

(Số lượng chương trình đào tạo kỹ năng số, số lượng 

DNNVV được tư vấn chuyên sâu miễn phí/ưu đãi) 

(Fayolle và c.s., 2006) 

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật về 

CĐS cho doanh nghiệp 

(OECD, 2021); (Do Thi và c.s., 

2024) 

Đào tạo nâng cao kỹ năng về CĐS cho doanh nghiệp (OECD, 2021); (Do Thi và c.s., 

2024) 

2.2. Nhóm tiêu chí đầu ra  

Mức độ sử dụng: Tỷ lệ DNNVV nhận được hỗ trợ tài 

chính cho CĐS trong tổng số DNNVV có nhu cầu. 

Nguyễn Ngọc Hưng (2022) 

Chử Bá Quyết (2021 
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Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

Năng lực nội tại: Tỷ lệ nhân viên được đào tạo kỹ năng 

số (KPI), mức độ hài lòng của DNNVV về chất lượng 

tư vấn CĐS. 

Mức độ áp dụng: Tỷ lệ DNNVV đã áp dụng thành công 

ít nhất một giải pháp công nghệ được giới thiệu/hỗ trợ 

từ chương trình Nhà nước. 

3. Vai trò xây dựng hệ sinh thái liên kết cho các doanh nghiệp chuyển đổi số 

Phát triển hệ sinh thái kết nối giữa các doanh nghiệp 

thông qua các hội nghị, hội thảo, chương trình 

(Kraja và c.s., 2014) 

(Eniola & Entebang, 2015); 

(Nambisan và c.s., 2019) 

 
Tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, hợp 

tác với các doanh nghiệp nước ngoài 

Tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, hợp 

tác với các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh 

Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, các hội, các 

hiệp hội cùng ngành nghề cùng nhau tạo ra các sản 

phẩm mới mang tính chất đặc trưng của Tỉnh 

(C.-L. Chen và c.s., 2021); 

(Nambisan và c.s., 2019) 

 

Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, các hội, các 

hiệp hội khác ngành nghề cùng nhau hợp tác để nghiên 

cứu, các sản phẩm mới 

4. Vai trò xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số  

Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng nhu cầu 

CĐS của doanh nghiệp (mạng 5G, cáp quang, Trạm 

BTS, Cột ăng ten..) 

(Mai và c.s., 2024);  

Nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng mà mục tiêu 

là thông qua các doanh nghiệp viễn thông cho doanh 

nghiệp/thuê lại với giá rẻ 

(Wang và c.s., 2023);  
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Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

Thiết lập các Website về thị trường công nghệ doanh 

nghiệp kết nối với nhau 

(Zhu và c.s., 2023); (C.-L. 

Chen và c.s., 2021) 

Kết nối các hệ thống thông tin đảm bảo về chữ ký số, 

hóa đơn điện tử 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

5. Vai trò điều phối và giám sát 

Nhà nước đảm bảo về sở hữu trí tuệ với các công nghệ 

của doanh nghiệp sáng tạo ra 

(Kraja và c.s., 2014) 

Nhà nước thực hiện quản lý, bảo mật các nền tảng công 

nghệ mà doanh nghiệp sử dụng 

(Pu và c.s., 2025) 

Nhà nước đảm bảo về tính bảo mật trong các hoạt động 

thương mại điện tử 

(Wang và c.s., 2023) 

Nhà nước xây dưng/ khuyến khích các sàn thương mại 

điện tự để kết nối giữa Khách hàng - doanh nghiệp sản 

xuất - Đơn vị thanh toán trong hoạt động thương mại 

điện tử 

(Kraja và c.s., 2014) 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023) 

2.2. Kinh nghiệm của một số nước về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số 

của các doanh nghiệp 

2.2.1. Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp  

Tại Pháp, bốn nhóm đối tượng tham gia vào nền kinh tế số được phân biệt bao 

gồm: (a) ngành CNTT; b) các ngành công nghiệp số mới (dịch vụ trực tuyến, 

thương mại điện tử, v.v.); C) các doanh nghiệp sử dụng CNTT-TT chuyên sâu trong 

các hoạt động chính để tăng năng suất (ngân hàng, công ty bảo hiểm, ngành công 

nghiệp ô tô, hành chính công, du lịch, v.v.); d) công dân sử dụng công nghệ thông 

tin cho mục đích cá nhân. Để giải quyết các vấn đề chuyển đổi số của nền kinh tế. 

Nhà nước hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng số, hy vọng sẽ tăng năng suất lao động và 

chất lượng cuộc sống của người dân. Pháp có kế hoạch đảm bảo sự phát triển đổi 
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mới dựa trên các giá trị riêng của mình. Quốc gia này đang tìm cách tạo ra các điều 

kiện tiên quyết cho một sự chuyển đổi sâu sắc của nền kinh tế thông qua việc số hóa 

rộng rãi và ứng dụng rộng rãi công nghệ trí tuệ nhân tạo. Nền kinh tế số có tiềm 

năng to lớn để thúc đẩy sự phát triển đổi mới. Để hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo ở Pháp, chi phí R&D hiện tại có thể được khấu trừ toàn bộ khỏi thu 

nhập chịu thuế. Đồng thời, có thể vốn hóa chi phí R&D và khấu hao chúng trong 

thời gian không quá 5 năm. Tài sản cố định được sử dụng cho hoạt động R&D 

thường được khấu hao nhanh trong 3 năm theo phương pháp tuyến tính hoặc lũy 

tiến với tỷ lệ khấu hao 50%. Tín dụng thuế không được coi là thu nhập chịu thuế ở 

Pháp. Định nghĩa về chi phí R&D được kích thích bao gồm lương của các nhà khoa 

học, kỹ sư và kỹ thuật viên, cũng như khấu hao thiết bị. Năm 2019, chính phủ Pháp 

đã hoàn thành việc xây dựng dự luật về thuế thu nhập của các tập đoàn kỹ thuật số. 

Những vấn đề trong lĩnh vực này được coi là một thách thức của thế kỷ XXI 

(Evstratievich, 2020) 

Chính phủ Pháp đã thể hiện vai trò chủ đạo trong hoạch định chiến lược CĐS 

thông qua các chương trình như “France Numérique” (2018) và “France 2030”, tập 

trung vào DNNVV với các mục tiêu rõ ràng về số hóa sản xuất, hiện đại hóa quy 

trình kinh doanh, ứng dụng AI và phát triển mạng 5G. Đặc biệt, chương trình này 

được triển khai không chỉ ở cấp quốc gia mà còn qua các cơ quan cấp vùng như 

ANCT và các chính quyền địa phương, góp phần thực hiện đồng bộ trên toàn lãnh 

thổ. Về thể chế, Pháp đã ban hành nhiều luật và quy định như “Securing and 

Regulating the Digital Space” (2023), cùng các đạo luật của EU như DSA và 

DORA, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động số hóa, bảo vệ người tiêu 

dùng, thúc đẩy thương mại số, và đảm bảo tính minh bạch trong không gian mạng 

(European Commission, 2024). 

Về đầu tư, Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt trong việc phân bổ nguồn lực tài 

chính, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho DNNVV thông qua Bpifrance, cũng như đồng tài 

trợ ngân sách với khu vực tư nhân và địa phương nhằm nâng cao kỹ năng số cho 1,5 

triệu người dân và hỗ trợ doanh nghiệp hòa nhập vào môi trường kỹ thuật số. 

Trong vai trò kiểm soát và đảm bảo an toàn số, Pháp xây dựng các tiêu chuẩn 

77 



 
 

an ninh mạng chặt chẽ, đồng thời kết nối các doanh nghiệp với hệ thống chứng nhận 

và đánh giá rủi ro không gian mạng, giúp gia tăng niềm tin số. 

Đặc biệt, Nhà nước Pháp giữ vai trò kiến tạo hệ sinh thái đổi mới số qua việc 

xây dựng mạng lưới “France Num”, kết nối các DNNVV với nhà cung cấp giải 

pháp số, tổ chức tư vấn, trung tâm đào tạo và chương trình quốc tế như NETVA và 

YEi. Sự tham gia đồng bộ của chính quyền địa phương trong các kế hoạch như 

“Régions Numériques” cho thấy mô hình phối hợp hiệu quả giữa cấp quốc gia và 

địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ (European Commission, 2024). 

2.2.2. Kinh nghiệm của Vương quốc Thái Lan 

Giống như các quốc gia khác, Thái Lan đặt trọng tâm chính sách lớn vào việc 

khai thác lợi thế của các cơ hội kinh tế mới và đang nổi lên do CNTT mang lại. 

Chính phủ đã lựa chọn các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ tiên tiến, ví 

dụ như điện tử thông minh; ô tô thế hệ mới; robot công nghiệp; và công nghiệp số, 

làm động lực mới để đưa đất nước hướng tới công nghiệp 4.0.  

Không chỉ các chính sách liên quan trực tiếp đến CĐS (ví dụ: chiến lược đầu 

tư, cơ sở hạ tầng số, quy định và quy tắc) được đưa ra, các kế hoạch đầu tư chiến 

lược và nhiều nghị định khác nhau cũng đã được ban hành để thúc đẩy hiệu quả quá 

trình chuyển đổi này (Jongwanich, 2023). Một trong những lĩnh vực trọng tâm được 

nhấn mạnh trong nhiều chương trình nghị sự chính sách của Thái Lan là hỗ trợ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), chiếm khoảng 35% GDP vào năm 2021; 72% 

tổng số việc làm và 99% tổng số doanh nghiệp trong nước đã được trang bị công 

nghệ số. Trong Chiến lược Quốc gia 20 năm (2018-2037) - chiến lược phát triển dài 

hạn quốc gia đầu tiên của đất nước theo hiến pháp - và Kế hoạch Phát triển Kinh tế 

- Xã hội Quốc gia lần thứ 13 giai đoạn 2022-2026, các chính sách hướng tới phát 

triển nền kinh tế thông minh, doanh nghiệp được lấy làm trọng tâm, đặc biệt là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã được nhấn mạnh rõ ràng. Một số chương trình 

hỗ trợ cũng đã được khởi xướng để tạo ra hệ sinh thái cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. Ví dụ, Văn phòng Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (Osmep), Cơ quan Xúc 

tiến Kinh tế Số (Depa), Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

(NSTDA) cùng với UOB Thái Lan và FinLab đã cung cấp hỗ trợ tài chính và phi tài 

78 



 
 

chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình CĐS thông qua Chương 

trình Chuyển đổi Doanh nghiệp Thông minh (SBTP) kể từ năm 2019. Chính phủ đã 

triển khai nhiều biện pháp để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, thông 

qua các chương trình tài trợ, ươm tạo và tăng tốc cùng với các ưu đãi về thuế và phi 

thuế. Ngoài ra, Ủy ban Đầu tư còn cung cấp các ưu đãi đặc biệt để hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia đầu tư và chuyển đổi công nghệ số 

(Jongwanich, 2023).  

Việc áp dụng công nghệ số của các SME Thái Lan ở một số lĩnh vực đã được 

đẩy nhanh đáng kể sau đại dịch COVID-19, đặc biệt là thương mại điện tử. Cơ quan 

Phát triển Giao dịch Điện tử (ETDA) - một trong những tổ chức chủ chốt chịu trách 

nhiệm về phát triển số tại Thái Lan - cho biết việc sử dụng thương mại điện tử của 

các SME trong giai đoạn 2019-2021 đã tăng đáng kể, với giá trị tăng từ 1,4 triệu 

baht lên gần 2,0 triệu baht. Báo cáo của (Salesforce, 2022) cũng cho thấy các SME 

Thái Lan đã chuyển đổi đáng kể hoạt động kinh doanh của mình sang trực tuyến và 

áp dụng công nghệ số nhanh hơn nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. 

Chính phủ Thái Lan thực hiện vai trò hoạch định chiến lược số thông qua 

chương trình “Digital Thailand”, đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 30% 

GDP vào năm 2027. Ngoài ra, chính phủ cũng xác định CĐS là trọng tâm cải cách 

hành chính, hướng tới xây dựng Chính phủ số toàn diện. Về thể chế, các luật và 

sáng kiến như “Securing and Regulating the Digital Space”, cùng việc tham gia các 

quy tắc ASEAN về thương mại điện tử, cho thấy nỗ lực của Nhà nước Thái Lan 

trong việc định hình một không gian số an toàn và minh bạch (Jongwanich, 2023). 

Trong đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo hạ tầng số, chương trình “Go 

Digital ASEAN” đã đào tạo kỹ năng số cho hàng chục nghìn DNNVV và người dân 

địa phương. Các trung tâm dữ liệu được đầu tư tại các vùng ngoài thủ đô, giúp giảm 

thiểu khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn. Đặc biệt, Thái Lan rất chú trọng tới 

việc kiến tạo hệ sinh thái đổi mới địa phương thông qua sự hợp tác giữa chính 

quyền tỉnh, doanh nghiệp công nghệ toàn cầu (như Alibaba), các trường đại học và 

hiệp hội doanh nghiệp. Chính quyền địa phương giữ vai trò đầu mối trong kết nối, 

đồng thời điều phối các nguồn lực từ trung ương. 
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Mặc dù sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan vào công nghệ 

số đã được đẩy nhanh, nhưng sự chênh lệch trong việc áp dụng công nghệ số vẫn 

còn rõ ràng ở quốc gia này. Các công ty nhỏ sử dụng máy tính và truy cập internet 

thấp hơn nhiều so với các công ty vừa và lớn, tức là khoảng 65 và 70% tổng số cơ 

sở tương ứng đối với các công ty nhỏ, so với 97 và 70% đối với các công ty vừa và 

gần một trăm phần trăm đối với các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, tỷ lệ các cơ sở 

tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp trong lĩnh vực CNTT chỉ chiếm 13% tổng số cơ sở 

đối với các công ty nhỏ trong khi đối với các công ty vừa và lớn, tỷ lệ này lần lượt 

đạt 40 và 70%. Bằng chứng này phù hợp với thống kê của ITU, cho thấy chỉ có 1% 

dân số được phân loại là có kỹ năng CNTT nâng cao trong khi 20% khác - hầu hết 

trong số họ ở các công ty lớn - có kỹ năng CNTT cơ bản. Với bằng chứng hiện có 

về những chênh lệch dễ thấy này, câu hỏi thú vị là liệu việc áp dụng công nghệ 

thông tin cho đến nay có giúp cải thiện hiệu suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Thái Lan hay không, đặc biệt là về khía cạnh hiệu suất tài chính, vốn là một trong 

những chỉ số chính để đo lường bất bình đẳng và triển vọng tăng trưởng của một 

quốc gia (Jongwanich, J., & Kohpaiboon, A.,2024). 

2.2.3 Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Tại Nhật Bản, có một hệ thống khuyến khích mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo 

trong các ngành công nghiệp và sản xuất đang phát triển. Trong những thập kỷ gần 

đây, lợi ích mà các công ty đầu tư mạo hiểm mang lại chiếm tới 1/3 tổng số tiền 

thuế thu nhập mà ngân sách nhà nước nhận được. Chế độ thuế này được áp dụng ở 

tất cả các nước phát triển. Đồng thời, có tới 40-60% lợi nhuận không chịu thuế của 

các công ty đầu tư mạo hiểm được chuyển cho lĩnh vực R&D để cập nhật cơ sở kỹ 

thuật sản xuất. 

Tại Nhật Bản, chi phí R&D hiện tại được khấu trừ toàn bộ vào thu nhập chịu 

thuế hàng năm. Đồng thời, các công ty có cơ hội ghi nhận chi phí vào tài sản và 

khấu hao trong 5 năm. 

Các công ty được hưởng khoản tín dụng thuế 20% trên phần tăng thêm chi phí 

R&D. Khoản tín dụng thuế có thể lên tới tối đa 10% số nợ thuế. Khoản tăng này 

được định nghĩa là chênh lệch giữa chi phí R&D trong năm chịu thuế và số tiền tối 
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đa mà một công ty Nhật Bản chi cho R&D trong năm kể từ năm 1996. Khoản tín 

dụng thuế R&D được miễn thuế, nghĩa là khoản tín dụng này không làm giảm số 

tiền chi phí R&D được khấu trừ khỏi thu nhập của công ty trước khi xác định được 

số tiền thu nhập. Ngoài ra, còn có khoản tín dụng thuế 7% đối với các khoản đầu tư 

vào R&D trong các công nghệ quan trọng. Các chỉ thị từ Bộ Tài chính Nhật Bản 

quy định chi tiết biện pháp thuế này. Tổng số tiền của cả hai khoản tín dụng thuế 

không được vượt quá 15% số nợ thuế của công ty  (Evstratievich, 2020) 

Chính quyền địa phương có trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực, bao gồm phúc 

lợi, giáo dục, quản lý khủng hoảng, v.v. Do đó, việc thiết lập các hệ thống tiêu 

chuẩn hóa không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ công nghệ mà còn là một nghĩa vụ 

cố hữu của chính quyền thành phố, gắn liền với phạm vi rộng hơn của các trách 

nhiệm công dân. Điều bắt buộc là phải thừa nhận rằng nhiệm vụ thu hút và bồi 

dưỡng nhân tài kỹ thuật số là nhiệm vụ cố hữu của chính quyền địa phương. Điều 

này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên 

quan, bao gồm thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố, công chức và người 

dân. Việc đạt được sự thống nhất và đồng thuận giữa các bên này là rất quan trọng 

để thực hiện thành công các chiến lược nhằm đảm bảo và phát triển nhân tài kỹ 

thuật số.  

Hiện nay, chính quyền địa phương Nhật Bản chủ yếu giải quyết tình trạng 

thiếu hụt nhân tài kỹ thuật số bằng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất liên 

quan đến việc tuyển dụng những cá nhân có kinh nghiệm làm việc tại các công ty 

CNTT hoặc các vị trí tương tự, những người mang lại kiến ​​thức và kinh nghiệm 

chuyên môn thông qua việc tuyển dụng giữa sự nghiệp. Phương pháp thứ hai liên 

quan đến việc bồi dưỡng nhân tài kỹ thuật số cho các công chức hiện tại thông qua 

việc cung cấp đào tạo và kinh nghiệm thực tế. Các chiến lược của chính quyền địa 

phương nhằm đảm bảo và phát triển nhân tài kỹ thuật số dựa trên các chính sách số 

hóa và CĐS (DX) của chính quyền trung ương. Tại Nhật Bản, Bộ Nội vụ và Truyền 

thông không có xu hướng phân biệt giữa nhân tài kỹ thuật số của một nhân viên 

trong khu vực tư nhân và của một công chức trong khu vực công (Dzienis, 2023). 
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2.2.4. Kinh nghiệm về chuyển đổi số của một số tỉnh và thành phố của Việt Nam 

trong hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số 

Trong những năm gần đây, một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã chủ động 

thể hiện vai trò “kiến tạo” của chính quyền địa phương trong quá trình thúc đẩy 

CĐS cho các DNNVV. Những mô hình này bước đầu đã tạo dựng nền tảng thực 

tiễn quan trọng để các địa phương khác học tập, nhân rộng. Tiêu biểu như: 

Tại Hải Phòng, điểm nổi bật là mô hình “chính quyền – nhà mạng/nền tảng – 

doanh nghiệp” vận hành khá trực diện: Sở KH&ĐT tổ chức hội nghị hỗ trợ 

DNNVV CĐS và ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị như VNPT, Viettel, MISA để 

cung cấp các gói hỗ trợ cụ thể (ví dụ: miễn phí 1 năm chữ ký số, hỗ trợ các số hóa 

đơn điện tử đầu tiên), đồng thời số hóa mạnh thủ tục hành chính và thiết lập các 

kênh hỗ trợ số (QR tra cứu TTHC, trả lời tự động bằng AI song ngữ, kênh Zalo 

hướng dẫn đăng ký kinh doanh) nhằm giảm “chi phí tuân thủ” cho DNNVV khi 

tham gia môi trường số. 

Tỉnh Bắc Giang triển khai Chương trình hỗ trợ DNNVV CĐS giai đoạn 

2022-2025, trong đó tỉnh cam kết hỗ trợ 50% chi phí thuê nền tảng phần mềm, tổ 

chức 10 khóa đào tạo kỹ năng số mỗi năm và xây dựng trung tâm điều hành kinh tế 

số cấp tỉnh. Vai trò định hướng chiến lược và cung cấp tài chính hỗ trợ của chính 

quyền địa phương được thực hiện linh hoạt và bám sát đặc điểm thực tiễn của DN 

địa phương - phần lớn là doanh nghiệp công nghiệp nhẹ và nông nghiệp. 

Tại Hà Nội, UBND Thành phố đã phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ CĐS cho 

DNNVV giai đoạn 2021–2025, xác định mục tiêu đến 2025 “100% DNNVV được 

nâng cao nhận thức”, hỗ trợ hàng chục nghìn doanh nghiệp thông qua tài liệu hướng 

dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS, đào tạo – tư vấn, cung cấp nền tảng 

số, đồng thời thúc đẩy phổ cập chữ ký số và hóa đơn điện tử; đáng chú ý, Hà Nội 

định hướng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ CĐS bằng phát triển mạng lưới đối tác tư 

vấn và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, kèm dự toán nguồn lực ngân sách theo 

lộ trình nhiều năm. 

Còn ở Thanh Hóa, kinh nghiệm thực tiễn cho thấy tỉnh đi theo hướng “hỗ trợ 

có mục tiêu, có định mức”: địa phương bố trí kinh phí để hỗ trợ DNNVV CĐS (đặc 
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biệt tư vấn và áp dụng giải pháp số), đồng thời quy định mức hỗ trợ theo tỷ lệ và 

trần kinh phí đối với hợp đồng tư vấn giải pháp CĐS (mức tối đa theo % giá trị hợp 

đồng và giới hạn trần theo quy mô doanh nghiệp), qua đó thể hiện vai trò Nhà nước 

cấp tỉnh trong việc chia sẻ chi phí – giảm rủi ro đầu tư số cho DNNVV. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung vào công tác thể chế hóa và hướng dẫn pháp 

lý, điển hình là việc ban hành bộ quy tắc hành chính điện tử cho các doanh nghiệp 

đăng ký số hóa dịch vụ và hóa đơn, giúp nâng cao năng lực số trong lĩnh vực 

thương mại - du lịch. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hạ tầng 

chính quyền điện tử làm nền tảng tích hợp quy trình số hóa nội bộ doanh nghiệp. 

Thành phố Đà Nẵng được xem là địa phương tiên phong với chiến lược CĐS 

đồng bộ giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân. Thành phố đã ban hành Đề 

án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2025” với các hoạt 

động cụ thể như: xây dựng cổng tư vấn CĐS trực tuyến, thiết lập trung tâm hỗ trợ 

doanh nghiệp số, triển khai mô hình doanh nghiệp số mẫu. Đặc biệt, Sở Thông tin 

& Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các hội ngành nghề để kết nối doanh nghiệp 

với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, qua đó tạo nên hệ sinh thái số cấp địa 

phương. 

Tỉnh Bình Dương chú trọng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

với việc xây dựng “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương” (Binh Duong Innovation 

Region). Chính quyền địa phương không chỉ đầu tư vào hạ tầng và dữ liệu mở, mà 

còn thực hiện các chương trình kết nối doanh nghiệp với viện trường, chuyên gia 

công nghệ. Các trung tâm khởi nghiệp và coworking space tại đây được đồng tài trợ 

bởi ngân sách tỉnh và các đối tác tư nhân. 

Ở TP. Hồ Chí Minh, kế hoạch hỗ trợ DNNVV CĐS đến năm 2025 nhấn mạnh 

cách làm “địa phương hóa” các chương trình/nền tảng quốc gia: Thành phố giao các 

sở, ngành và quận/huyện hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tài khoản và tiếp cận thông 

tin trên cổng chương trình (SMEdx), tổ chức hội nghị/hội thảo để chia sẻ kinh 

nghiệm và giới thiệu nền tảng số; đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông phối 

hợp lựa chọn nền tảng phù hợp, ký kết thỏa thuận với các hiệp hội và nhà cung cấp 

giải pháp số “xuất sắc” để hỗ trợ doanh nghiệp, và triển khai hỗ trợ kinh phí tư 
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vấn/giải pháp CĐS theo cơ chế hỗ trợ DNNVV của Chính phủ.   

Từ các kinh nghiệm thực tiễn trên, có thể thấy rằng, chính quyền cấp tỉnh đóng 

vai trò vô cùng quan trọng trong việc hiện thực hóa các định hướng chính sách của 

Trung ương, đồng thời là lực lượng trực tiếp kiến tạo môi trường, kết nối nguồn lực 

và hỗ trợ cụ thể cho DNNVV CĐS.  

2.2.5. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Vĩnh Phúc trong hỗ trợ các doanh nghiệp 

chuyển đổi số 

Tỉnh Vĩnh Phúc với đặc thù là địa phương có nhiều khu công nghiệp, doanh 

nghiệp chế biến chế tạo và DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ - hiện đang 

đứng trước yêu cầu cấp bách về CĐS nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, và 

đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ các kinh nghiệm quốc tế và mô hình trong 

nước, có thể rút ra một số bài học cụ thể cho tỉnh như sau: 

Một là, cần xây dựng chiến lược CĐS toàn diện, có cơ quan chuyên trách và 

cơ chế điều phối đa cấp giữa trung ương - địa phương - doanh nghiệp. Cần xác định 

rõ vai trò Nhà nước địa phương không chỉ là quản lý, mà là kiến tạo hệ sinh thái số 

cho DNNVV, thông qua việc xây dựng Chiến lược CĐS cho doanh nghiệp Vĩnh 

Phúc đến năm 2030, có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở Thông tin - Truyền thông, 

Sở KH&CN và Sở Tài chính. 

Kinh nghiệm từ Pháp với chương trình France Numérique, hay Malaysia với 

sáng kiến Malaysia Digital, cho thấy hiệu quả của một chiến lược CĐS bài bản là 

phải có tầm nhìn quốc gia, đồng thời được triển khai cụ thể hóa bởi các cơ quan 

chuyên trách và theo mô hình phối hợp đa cấp. Những quốc gia này không chỉ xây 

dựng chiến lược ở cấp chính phủ mà còn thiết lập các đầu mối chuyên trách (ví dụ 

như Cơ quan Phát triển Kinh tế số - MDEC của Malaysia) để bảo đảm giám sát, 

điều phối, và lồng ghép chính sách ở mọi cấp độ. Theo đó, bài học cho Việt Nam là 

cần củng cố vai trò của Ủy ban Quốc gia về CĐS, đồng thời xây dựng rõ cơ chế 

giao quyền và phân cấp cho chính quyền địa phương trong triển khai chính sách. Cơ 

chế hợp tác công - tư, cùng sự tham gia chủ động của doanh nghiệp cần được đưa 

vào thiết kế chiến lược để đảm bảo đồng thuận và khả năng thực thi trên thực tế. Ở 

các địa phương có thể thành lập trung tâm hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp nhỏ nhưng 
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cần tích hợp các chức năng đào tạo, tư vấn, kết nối giải pháp công nghệ và cấp tín 

dụng nhỏ. Trung tâm này nên vận hành theo cơ chế đối tác công - tư để tiết kiệm 

nguồn lực. 

Hai là, coi trọng hạ tầng số và năng lực dữ liệu địa phương, đầu tư không chỉ 

tập trung vào trung tâm mà phải hài hòa giữa đô thị và nông thôn.  

Một trong những yếu tố nền tảng của CĐS là hạ tầng kỹ thuật số và hệ thống 

dữ liệu số. Các quốc gia thành công như Thái Lan đã đầu tư mạnh vào mạng 5G, 

trung tâm dữ liệu và nền tảng đám mây không chỉ tại Bangkok mà còn ở các tỉnh 

như Chiang Mai để thu hẹp khoảng cách số. Đối với Việt Nam, nơi vẫn tồn tại sự 

phân hóa mạnh giữa trung tâm và vùng sâu, vùng xa, bài học là không thể chỉ đầu tư 

vào hạ tầng số ở Hà Nội, TP.HCM hay các tỉnh phát triển. Theo đó, cần có chính 

sách ưu tiên đầu tư hạ tầng số cân bằng vùng miền, nhất là mạng truyền dẫn, trung 

tâm dữ liệu địa phương, nền tảng quản lý công để doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn 

cũng có thể tiếp cận và áp dụng công nghệ số. 

Ba là, phát triển hành lang pháp lý đồng bộ, nhất là các quy định về an toàn 

thông tin, dữ liệu cá nhân, tài sản số và thương mại số, áp dụng cơ chế ưu đãi chi 

phí sử dụng nền tảng số, như Hà Nội, Bắc Giang đã thực hiện, đặc biệt với các 

doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư hạn chế hoặc doanh nghiệp hộ kinh doanh 

đang chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ; Thêm vào đó đảy nhanh việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu doanh nghiệp số cấp tỉnh, là nền tảng để đo lường mức độ số hóa, đề 

xuất chính sách phù hợp và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 

Ở Pháp, luật Securing and Regulating the Digital Space hay đạo luật DSA, 

DORA của Liên minh châu Âu giúp bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp và người 

dân trong không gian số. Malaysia cũng đã ban hành Luật An ninh mạng 2024 để 

nâng cao năng lực phòng chống tấn công mạng. Tại Việt Nam, hành lang pháp lý về 

dữ liệu, bảo mật, hợp đồng điện tử, giao dịch số... còn thiếu đồng bộ, chồng chéo và 

thường đi sau thực tiễn. Do đó, cần thiết lập khung pháp luật tổng thể về CĐS theo 

hướng thống nhất, minh bạch, hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn 

và tin cậy, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số và tài sản trí tuệ của 

doanh nghiệp nhỏ. 
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Bốn là, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực số, thông qua các chương trình giáo 

dục linh hoạt, gắn với xu hướng công nghệ mới và nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ.  

CĐS không thể thành công nếu thiếu nhân lực được đào tạo phù hợp. Cả ba 

quốc gia được nêu (Pháp, Thái Lan, Malaysia) đều triển khai các chương trình đào 

tạo kỹ năng số cấp quốc gia, đồng thời gắn kết với doanh nghiệp để phát triển các 

khóa đào tạo thực tiễn, linh hoạt. Chương trình Go Digital ASEAN là một ví dụ về 

phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng DNNVV. Tại cấp tỉnh cần ưu tiên phát triển 

nguồn nhân lực số tại chỗ bằng cách liên kết chặt chẽ với các trường cao đẳng - đại 

học - viện nghiên cứu đóng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng số 

chuyên biệt cho nhóm cán bộ kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ. 

Đồng thời cần xây dựng các chương trình đào tạo nghề và tái đào tạo kỹ năng số 

cấp tỉnh, tập trung vào các kỹ năng ứng dụng như thương mại điện tử, phân tích dữ 

liệu, an toàn thông tin, quản trị nền tảng... Các trường cao đẳng nghề, đại học địa 

phương cần đóng vai trò nòng cốt, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp 

và các đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ. 

Năm là, khuyến khích mô hình đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tăng vai trò 

của chính quyền tỉnh trong điều phối nguồn lực, triển khai chính sách và liên kết hệ 

sinh thái CĐS, triển khai thí điểm mô hình doanh nghiệp số mẫu trong các cụm 

công nghiệp và hỗ trợ nhân rộng nếu thành công. Điều này giúp tạo hiệu ứng lan tỏa 

và nhân rộng mô hình tốt trong thực tiễn tỉnh. 

Việc tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm trong và ngoài nước, đồng thời cụ thể 

hóa bằng mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, sẽ giúp chính 

quyền tỉnh Vĩnh Phúc nâng cao vai trò của mình trong quá trình thúc đẩy CĐS thực 

chất và bền vững cho cộng đồng DNNVV trên địa bàn. 
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Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 của Luận án đã xây dựng một hệ thống cơ sở lý luận vững chắc 

nhằm lý giải vai trò của Nhà nước cấp tỉnh trong tiến trình CĐS của DNNVV. 

Trước hết, chương này làm rõ các khái niệm nền tảng như CĐS, DNNVV, vai trò 

của Nhà nước trong bối cảnh nền kinh tế số. Trên cơ sở đó, luận án trình bày chi tiết 

năm nhóm vai trò cơ bản của Nhà nước: (1) lập kế hoạch và ban hành chính sách; 

(2) hỗ trợ tài chính và đào tạo nhân lực; (3) thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ 

sinh thái số; (4) đầu tư hạ tầng công nghệ; và (5) đảm bảo an toàn, giám sát các hoạt 

động CĐS. 

Điểm nổi bật của chương này là khung lý thuyết do tác giả xây dựng đã vượt 

qua những giới hạn tiếp cận truyền thống. Không chỉ dừng ở việc mô tả vai trò quản 

trị của Nhà nước, luận án còn tiếp cận vấn đề dưới góc nhìn thể chế phát triển 

(developmental state), hệ thống đổi mới quốc gia (NIS), và hệ sinh thái số - cho 

thấy mối quan hệ biện chứng giữa Nhà nước - doanh nghiệp - thị trường. Ngoài ra, 

chương này cũng tiến hành phân tích kinh nghiệm quốc tế (Pháp, Thái Lan, 

Malaysia) và bài học thực tiễn từ một số địa phương tại Việt Nam, qua đó đúc rút 

các yếu tố thành công trong thiết kế chính sách và triển khai hỗ trợ DNNVV CĐS. 

Việc so sánh này giúp tạo nền tảng thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp cụ thể phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Chương 3​

 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Quy trình nghiên cứu  

Để thực hiện được các nội dung tiếp theo của luận án, tác giả đề xuất lược đồ 

quy trình nghiên cứu như sau: 

 

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu 

(Nguồn: Nghiên cứu đề xuất của tác giả) 

Quy trình nghiên cứu được thực hiện ngắn gọn qua các bước sau: 

Bước 1: Tìm hiểu tổng quan nghiên cứu: Xác định vấn đề nghiên cứu, tổng 

quan tài liệu giúp xác định các lý thuyết nền tảng làm cơ sở nghiên cứu, kết quả 
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nghiên cứu trước đã thực hiện cũng như các khoảng trống nghiên cứu nghiên cứu đã 

xác định mô hình lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu.  

Bước 2: Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn 

sâu để xác định vai trò của Nhà nước trong hoạt động CĐS của DNNVV trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng phỏng vấn là các chuyên gia và cán bộ quản lý về 

kinh tế số, CĐS, doanh nghiệp. Kết quả phỏng vấn định hình Bảng hỏi nghiên cứu 

sơ bộ là các nhân tố, các biến quan sát được kế thừa từ các nghiên cứu trước và bổ 

sung các nhân tố và các quan sát được cho là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. 

Bước 3: Nghiên cứu định lượng thử nghiệm: Thực hiện nghiên cứu thử 

nghiệm đo lường vai trò của Nhà nước trong hoạt động CĐS của DNNVV trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc bằng Bảng hỏi nghiên cứu sơ bộ. Kết quả khảo sát thử nghiệm 

được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 với các thủ tục như: Đánh giá độ tin cậy của 

thang đo, Phân tích nhân tố. Từ kết quả xử lý tác giả sẽ loại bỏ những quan sát 

không đạt đủ độ tin cậy cũng như không hội tụ về cùng một nhân tố. Từ đó bảng hỏi 

chính thức được hoàn thiện để điều tra diện rộng. 

Bước 4: Nghiên cứu định lượng chính thức:  

+ Đối với khảo sát trực tiếp: Phiếu khảo sát trực tiếp được gửi tới các doanh 

nghiệp, nhân viên/nhà quản lý sẽ trả lời trực tiếp trên phiếu hỏi. 

+ Đối với khảo sát trực tuyến: Phiếu khảo sát trực tuyến được thiết kế trên 

công cụ Google form và gửi tới các doanh nghiệp, nhân viên/nhà quản lý. 

Dữ liệu khảo sát được mã hóa nhập vào phần mềm SPSS 20.0. Nghiên cứu 

thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha để loại bỏ các 

“item” không phù hợp, phân tích nhân tố khám phá EFA để phân tích nhân tố, sau 

đó tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố theo mô hình CFA và SEM. 

Bước 5: Thảo luận kết quả nghiên cứu: Từ các kết quả thu được khi phân 

tích dữ liệu, tác giả thực hiện viết báo cáo kết quả để thảo luận. Kết quả phân tích 

được thể hiện tại các phụ lục. Trên cơ sở các kết quả thu được, tác giả đề xuất các 

khuyến nghị dựa vào kết quả nghiên cứu, các khuyến nghị được thể hiện tại Chương 

5.  

Luận án sử dụng cả hai cách tiếp cận định tính và định lượng. Định tính được 
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thực hiện trong giai đoạn 1 (trước khi tiến hành nghiên cứu định lượng) và cách tiếp 

cận định lượng được thực hiện trong giai đoạn 2 với mục tiêu, đánh giá thực trạng 

và kiểm định mô hình với các giả thuyết nghiên cứu đưa ra. 

Với cách tiếp cận định tính luận án thực hiện việc phân tích các tài liệu thứ 

cấp có liên quan, phân tích đánh giá tổng hợp các dữ liệu của các đề tài nghiên cứu 

đi trước, thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia nhằm làm rõ hệ 

thống các khái niệm vai trò của Nhà nước trong hoạt động CĐS của DNNVV trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu định tính giúp phát hiện và bổ sung các nhân tố 

trong mô hình, các chỉ báo đo lường cho các nhân tố của mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua cuộc điều tra chọn mẫu với 

các DNNVV, và các bên liên quan đến hoạt động CĐS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thông qua nghiên cứu định lượng mô hình và các giả thuyết nghiên cứu được kiểm 

định với dữ liệu khảo sát thu thập từ mẫu nghiên cứu. Việc sử dụng cả hai cách tiếp 

cận định tính và định lượng giúp làm rõ vấn đề một cách sâu sắc, kết quả nghiên 

cứu có độ tin cậy và khách quan. 

3.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu dưới góc độ của quản lý kinh tế, trong 

đó kết hợp cả quản lý theo chu trình và quản lý theo các nội dung cụ thể. Cách tiếp 

cận này được áp dụng trong cả các nội dung về nghiên cứu lý thuyết lẫn thực trạng 

và đề xuất giải pháp. Cụ thể: 

Luận án tập trung tìm hiểu các lý thuyết liên quan đến quản lý nhà nước về 

CĐS, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và CĐS của các DNNVV Nói 

cách khác, luận án nghiên cứu các lý thuyết về vai trò của Nhà nước trong việc thúc 

đẩy quá trình CĐS cho DNNVV. Mục tiêu chính là làm rõ vai trò của Nhà nước (cụ 

thể là chính quyền cấp tỉnh) trong việc hỗ trợ, định hướng và thúc đẩy các DNNVV 

tại Vĩnh Phúc thực hiện CĐS. 

Theo tiếp cận chu trình quản lý, luận án đưa ra những nội dung của vai trò 

Nhà nước trong hoạch định chính sách và chiến lược CĐS cấp tỉnh trên cơ sở các 

chiến lược, chương trình quốc gia về CĐS, đặc biệt là các hỗ trợ cho DNNVV. Tiếp 

theo, luận án tập trung phân tích vai trò của Nhà nước trong triển khai các chính 

90 



 
 

sách, chiến lược cụ thể như làm rõ các chính sách hỗ trợ DNNVV CĐS bao gồm: 

chính sách về hỗ trợ tài chính, chính sách đào tạo nhân lực, cung cấp công nghệ và 

hạ tầng kỹ thuật cho các DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc, chính sách kết nối các doanh 

nghiệp, thúc đẩy hợp tác và kết nối thông qua xây dựng hệ sinh thái liên kết CĐS. 

Cuối cùng, luận án phân tích vai trò của Nhà nước trong việc giám sát, đánh giá, 

đảm bảo an toàn cho các hoạt động CĐS cho DNNVV. 

3.3. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu và khung phân tích 

3.3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1: Vai trò của Nhà nước hiện nay trong CĐS của các DNNVV tại tỉnh 

Vĩnh Phúc đang được thực hiện như thế nào? 

Câu hỏi 2: Những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện vai trò của 

Nhà nước trong CĐS cho DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc? 

Câu hỏi 3: Sự khác biệt trong nhận thức, quy mô doanh nghiệp, hay mức độ 

phối hợp giữa các bên có làm thay đổi mức độ tác động của các vai trò Nhà nước 

đến quá trình CĐS của các DNNVV không? 

Câu hỏi 4: Những giải pháp nào có thể nâng cao vai trò của Nhà nước trong 

việc thúc đẩy CĐS cho DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc? 

3.3.2. Khung phân tích 
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Hình 3.2: Khung phân tích của luận án 
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3.3.3. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết H1: Việc xây dựng kế hoạch và ban hành chính sách CĐS của Nhà 

nước có ảnh hưởng tích cực đến mức độ triển khai CĐS trong DNNVV tại tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Giả thuyết H2: Hoạt động hỗ trợ trực tiếp từ phía Nhà nước (tài chính, đào tạo, 

tư vấn) có tác động đáng kể đến quyết định đầu tư CĐS của các DNNVV. 

Giả thuyết H3: Việc phát triển hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các doanh 

nghiệp và các chủ thể liên quan có mối tương quan thuận với hiệu quả áp dụng công 

nghệ số tại DNNVV. 

Giả thuyết H4: Mức độ đầu tư vào hạ tầng số của Nhà nước có tác động tích 

cực đến khả năng tiếp cận công nghệ số của DNNVV, đặc biệt ở khu vực nông thôn 

và cụm công nghiệp. 

Giả thuyết H5: Việc giám sát, bảo đảm an toàn thông tin và tạo lập môi trường 

pháp lý tin cậy có ảnh hưởng tích cực đến niềm tin của DNNVV trong quá trình 

CĐS. 

Giả thuyết H6: Các yếu tố như nhận thức, nguồn lực nội tại, sự phối hợp giữa 

các bên, đặc thù địa phương và trình độ công nghệ có tác động điều tiết (moderating 

effect) đến mối quan hệ giữa vai trò của Nhà nước và hiệu quả CĐS của DNNVV. 

3.4. Phương pháp thu thập số liệu 

3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Dữ liệu nghiên cứu, bài nghiên cứu công bố trên các tạp chí trong nước và 

ngoài nước liên quan đến vai trò của nhà nước đến CĐS của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các công bố và báo cáo và tổng hợp từ Tổng 

viên giám thống kê, kết quả các cuộc điều tra), Bộ KH&CN (nay là bộ Tài chính), 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Niên giám thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, 

Các báo cáo về kết quả CĐS tỉnh Vĩnh Phúc qua các năm, Báo cáo về điều tra 

doanh nghiệp các năm, Báo cáo về Kinh tế - Xã hội hàng năm, các báo cáo tổng kết 

năm… 
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3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

​ Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra khảo sát bằng bảng hỏi đối 
với đối tượng là các DNNVV; phỏng vấn sâu trực tiếp đối với đối tượng là cán bộ 
quản lý và các nhà khoa học. Thời gian thu thập thông tin từ tháng 01/2024 đến 
tháng 3/2024.  
​ * Đối với đối tượng khảo sát là DNNVV, số lượng mẫu được chọn trên cơ sở 
công thức tính mẫu sau: 

 
Trong đó 
-​n: mẫu tối thiểu cần xác định 
-​Hệ số tin cậy Z2

1-α/2= 95%  
-​Phạm vi sai số chọn mẫu không vượt 5% (ɛ = 0,05)  

Theo công thức trên, số mẫu tối thiểu phải tiến hành thu thập là 385 mẫu nghiên 
cứu. Dàn mẫu nghiên cứu gồm các DNNVV đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 2020-2024, được tổng hợp từ dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(nay là sở Tài chính). Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng theo 
ngành và quy mô, kết hợp với chọn mẫu thuận tiện. Tổng cộng 500 phiếu được phát 
ra và thu về 402 phiếu (đạt tỷ lệ phản hồi là 80,4%). Sau khi làm sạch, số phiếu đủ 
điều kiện và đưa vào tính toán là 402 phiếu- đảm bảo yêu cầu về cỡ mẫu cho phân 
tích SEM. Số mẫu này đảm bảo được độ tin cậy về thống kê cho các phân tích, đánh 
giá. 

Mặc dù việc chọn mẫu có thể tiềm ẩn nguy cơ thiên lệch mẫu, song cấu trúc 
mẫu theo ngành và quy mô phù hợp với cơ cấu thực tế DNNVV của tỉnh, do đó 
nguy cơ thiên lệch không ở mức nghiêm trọng và không làm sai lệch bản chất kết 
quả nghiên cứu. 

* Đối với đối tượng khảo sát là cán bộ quản lý và các nhà khoa học, số lượng 
đối tượng khảo sát tham gia phỏng vấn cụ thể như sau: 

- 03 các nhà khoa học có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế số, 
CĐS của các trường đại học, các viện nghiên cứu. 

- 03 chuyên gia giữ vị trí quản lý trong hoạt động CĐS, các chuyên gia đang 
phụ trách các hoạt động CĐS, kinh được lựa chọn tế số từ các bộ, các sở thông tin 
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của tỉnh. 
- 03 chuyên gia trong các DNNVV. 

3.5. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu 

Luận án sử dụng kết hợp cả phân tích định tính và định lượng nhằm làm sáng 

tỏ vai trò của Nhà nước trong CĐS của các DNNVV 

3.5.1. Nghiên cứu định tính  

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu định tính bước đầu nhằm kiểm tra và sàng 

lọc các biến độc lập trong mô hình lý thuyết mà NCS đã đề xuất, và xác định sơ bộ 

mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Mục tiêu tiếp theo là kiểm tra sự 

hợp lý của thang đo biến độc lập. Các thang đo NCS đưa ra trong luận án là những 

thang đo đã được công nhận và sử dụng trên thế giới. Tuy nhiên trong điều kiện bối 

cảnh tại Việt Nam, các thang đo này cần xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phân tích tài liệu, thực hiện phỏng 

vấn sâu chuyên gia để (i) xác định các nhân tố; (ii) bổ sung các quan sát phù hợp 

với bối cảnh nghiên cứu. Từ đó, xác định các chủ đề quan trọng cần thiết cho bảng 

câu hỏi định lượng đồng thời giúp đỡ việc soạn thảo bảng câu hỏi định lượng được 

chính xác và dễ hiểu. 

Phương pháp nghiên cứu định tính dùng để xác định cách đo lường biến phụ 

thuộc, khám phá các biến độc lập và bổ sung thêm các biến quan sát để điều chỉnh 

lại mô hình lý thuyết, xác định mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ 

thuộc, kiểm định độ phù hợp của mô hình, kiểm định sự phù hợp của các biến quan 

sát trong mô hình đồng thời thiết kế bảng hỏi cho nghiên cứu định lượng thử 

nghiệm. 

Trước khi xác định đo lường vai trò của Nhà nước trong CĐS tại DNNVV, tác 

giả đã rà soát các tài liệu (các bài báo khoa học, các bài viết trên các tạp chí, các 

luận án tiến sỹ trong ngoài nước, …) để tổng kết các vai trò của Nhà nước cấp tỉnh 

trong CĐS tại DNNVV được thể hiện như thế nào. Tiếp theo đó, tác giả tham khảo 

ý kiến chuyên gia về vai trò của Nhà nước trong CĐS tại DNNVV từ đó điều chỉnh, 

bổ sung các thang đo cho phù hợp.  

Dựa trên mục tiêu của nghiên cứu định tính, NCS thiết kế phiếu phỏng vấn với 

nhiều câu hỏi mở liên quan đến mô hình nghiên cứu và thang đo.  
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Phiếu phỏng vấn được chia thành 3 phần  

Phần 1: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc phỏng vấn 

Phần 2: Các câu hỏi để kiểm tra, sàng lọc biến độc lập 

Phần 3: Giới thiệu các thang đo của biến độc lập và biến phụ thuộc để xin ý 

kiến chỉnh sửa, bổ sung 

- Địa điểm phỏng vấn: là tại phòng họp, phòng làm việc của các chuyên gia; 

- Thời gian thực hiện phỏng vấn xin ý kiến: từ 45-60 phút 

Nội dung các cuộc phỏng vấn được ghi âm, được lưu trữ và mã hóa trong máy 

tính. Nội dung này được gỡ băng và phân tích để đưa ra kết luận. Kết luận được đưa 

ra dựa trên sự tổng hợp quan điểm chung của các đối tượng phỏng vấn có cách nhìn 

tương tự nhau. Kết quả tìm được sẽ được so sánh với mô hình lý thuyết ban đầu để 

xác định mô hình nghiên cứu chính thức cho nghiên cứu. 

3.5.2. Thống kê mô tả, so sánh 

Trên cơ sở các thông tin số liệu đã thu thập, tác giả đã sử dụng phương pháp 

thống kê mô tả để hệ thống hóa, tổng hợp tài liệu phân chia các nội dung phù hợp. 

Công cụ sử dụng tính toán trong luận án là phần mềm máy tính Excel, Stata. Trong 

quá trình thực hiện tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp các số 

liệu thứ cấp của các ngành chức năng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo thời gian, 

như: Cơ cấu kinh tế, biến động kinh tế, xã hội và nguồn nhân lực, sự biến động của 

các DNNVV trên địa bàn tỉnh. 

Phương pháp phân tích so sánh được sử dụng nhằm thể hiện sự biến động hay 

sự sai khác của các chỉ tiêu theo thời gian, không gian hay theo các nhóm đối tượng 

nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, phương pháp phân tích so sánh 

được sử dụng để đánh giá sự biến động về tình hình biến động số lượng các 

DNNVV và tình hình CĐS của các DNNVV qua các năm. Chỉ ra những ưu điểm, 

hạn chế trong các chính sách về hỗ trợ DNNVV CĐS của chính quyền tỉnh. 

3.5.3. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

3.5.3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Mô hình SEM được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm đánh giá về vai trò 

của Nhà nước trong CĐS tại DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trên các khía 

cạnh: Xây dựng kế hoạch và ban hành chính sách về CĐS cho các doanh nghiệp; 
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Hỗ trợ DNNVV CĐS (tập trung vào hỗ trợ về tài chính và hỗ trợ về đào tạo NNL); 

Thúc đẩy ĐMST và xây dựng hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các doanh nghiệp; Đầu 

tư CSHT số phục vụ cho CĐS của doanh nghiệp: Quản lý, giám sát, đảm bảo an 

toàn cho các hoạt động CĐS.  

Trong luận án này, tác giả lựa chọn phương pháp PLS-SEM thay vì CB-SEM 

do sự phù hợp với mục tiêu và bối cảnh nghiên cứu. Cụ thể, nghiên cứu hướng tới 

giải thích và dự báo mức độ tác động của vai trò Nhà nước cấp tỉnh đến CĐS của 

DNNVV, hơn là kiểm định một mô hình lý thuyết đã được chuẩn hóa hoàn chỉnh. 

Theo Hair et al. (2019, 2021), PLS-SEM đặc biệt phù hợp với các nghiên cứu mang 

tính khai phá, phát triển lý thuyết và định hướng chính sách, trong đó trọng tâm là 

tối đa hóa khả năng giải thích phương sai của biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, mô hình 

nghiên cứu có cấu trúc phức hợp với nhiều biến tiềm ẩn và thang đo được điều 

chỉnh theo bối cảnh địa phương; dữ liệu khảo sát DNNVV cũng không đảm bảo 

phân phối chuẩn đa biến. Trong những điều kiện này, PLS-SEM cho thấy ưu thế rõ 

rệt về tính linh hoạt và độ tin cậy so với CB-SEM (Henseler, 2017). Do đó, việc lựa 

chọn PLS-SEM là phù hợp về mặt phương pháp luận và đảm bảo giá trị khoa học 

cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn của kết quả nghiên cứu. 
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Hình 3.3. Mô hình nghiên cứu SEM đề xuất 

Mô hình SEM cuối cùng được xây dựng bao gồm 06 nhân tố độc lập: Xây 

dựng kế hoạch và ban hành chính sách về CĐS cho các doanh nghiệp (CS), Hỗ trợ 

về tài chính (VON), Cơ sở hạ tầng (CSHT), Hỗ trợ về đào tạo NNL (ĐT), Xây dựng 

hệ sinh thái (HST), Vai trò quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động 

CĐS (QL_TMĐT) (hình 3.3) 

3.5.3.2. Quy trình xây dựng bảng hỏi và thang đo 

* Xây dựng bảng hỏi (mẫu phiếu hỏi được thể hiện trong phụ lục 01) 

Bảng hỏi được xây dựng theo trình tự sau: 

Bước 1:  Xem xét các tài liệu tổng quan, định nghĩa các biến trong mô hình 

nghiên cứu và các thang đo trong mô hình mà các nghiên cứu khác đang sử dụng. 

Bước 2:  Dịch tài liệu và xây dựng bảng hỏi 

Bước 3:  Bảng hỏi được đưa cho các chuyên gia nhận xét để đảm bảo không 

có sự hiểu lầm về ngôn từ và nội dung các câu hỏi. Kết quả được chỉnh sửa để nôi 

dung bảng hỏi được rõ ràng, không gây hiểu sai nghĩa đối với người được phỏng 

vấn. 

Bước 4:  Điều chỉnh bảng hỏi ban đầu và tiến hành nghiên cứu định lượng sơ 

bộ nhằm phân tích thử nghiệm qua việc phiếu phỏng vấn gồm 40 phiếu. 

Bước 5: Hình thành bảng hỏi và tiến hành nghiên cứu định lượng chính thức 

với các DNNVV. 

* Nghiên cứu sơ bộ và xây dựng tiêu chí đánh giá thang đo 

Trước khi tiến hành điều tra chính thức, tác giả đã tiến hành điều tra sơ bộ để 

đánh giá và điều chỉnh thang đo, loại bỏ những biến quan sát không phù hợp. Giai 

đoạn này giúp cho nghiên cứu đạt được hiệu quả cao hơn và giảm thiểu những sai 

sót trong quá trình điều tra chính thức. Trong bước này tác giả đã phát phiếu phỏng 

vấn gồm 40 phiếu.  

Từ tổng quan tài liệu và kết quả nghiên cứu định tính với ý kiến của các 

chuyên gia bảng hỏi gồm các tiêu chí đánh giá và thang đo sau:  
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Bảng 3.1. Tiêu chí, Biến quan sát  về vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Mã biến Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

CS 1. Xây dựng kế hoạch và ban hành chính sách về CĐS cho các doanh 

nghiệp 

CS1 Tỉnh ban hành kịp thời các KH về CĐS, 

luật, văn bản dưới luật về CĐS 

(Zhu và c.s., 2023) 

CS2 Hệ thống KH và văn bản pháp luật về CĐS 

rõ ràng, chính xác đầy đủ 

(Chử Bá Quyết, 2021) 

CS3 Những rào cản/vướng mắc trong luật, văn 

bản dưới luật về CĐS được sửa đổi kịp 

thời 

(Nguyễn Thị Loan, 2023) 

CS4 Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích CĐS trong doanh nghiệp 

CS5 Thực hiện các chương trình khuyến 

khích CĐS trong trong doanh nghiệp 

(Zhu và c.s., 2023) 

(Chử Bá Quyết, 2021) 

CS6 Có các quy định và tiêu chuẩn công 

nghệ số trong doanh nghiệp 

(Xiao và c.s., 2022) 

VON Hỗ trợ về tài chính 

VON1 Tỉnh có các khoản cho vay hỗ trợ cho 

doanh nghiệp CĐS 

(Wang và c.s., 2023) 

(Zhu và c.s., 2023) 

VON2 Tỉnh có các khoản đầu tư cho hoạt động 

CĐS của doanh nghiệp 

(Wang và c.s., 2023) 

VON3 Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu tư 

có các khoản vay ưu tiên cho doanh 

nghiệp CĐS 

(Zhu và c.s., 2023) 

(Hwang và c.s., 2016); 

VON4 doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 

khoản vay nhằm mục đích CĐS 

OECD (2021 
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Mã biến Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

ĐT Đào tạo nguồn nhân lực 

ĐT1 ĐT1 Các đơn vị đào tạo trong tỉnh 

(Trung tâm/Các sở) tổ chức các khóa 

đào tạo về CĐS cho doanh nghiệp 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

 

ĐT2 Các đơn vị trong tỉnh (Trung tâm/Các 

sở) hỗ trợ, tư vấn triển khai các sáng 

kiến, quytrình trong hoạt động CĐS 

Bổ sung 

ĐT3 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các 

sở) đào tạo nâng cao chiến lược về CĐS 

cho doanh nghiệp 

(Phùng Thanh Loan, 2019) 

 

ĐT4 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các 

sở) đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật về CĐS cho doanh 

nghiệp 

OECD (2021) 

ĐT5 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các 

sở) đào tạo nâng cao kỹ năng về CĐS 

cho doanh nghiệp 

OECD (2021) 

HST Thúc đẩy ĐMST và xây dựng hệ sinh thái liên kết cho các doanh 

nghiệp CĐS 

HST1 Tỉnh phát triển hệ sinh thái kết nối giữa 

các doanh nghiệp thông qua các hội 

nghị, hội thảo, chương trình 

(Valerio và c.s., 2014) 

(UNU-WIDER, 2011) 

HST2 Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để doanh 

nghiệp gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với các 

doanh nghiệp nước ngoài 

HST3 Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để doanh 

nghiệp gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với các 
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Mã biến Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh 

HST4 Chính quyền tỉnh liên kết giữa các 

doanh nghiệp, các hội, các hiệp hội 

cùng ngành nghề cùng nhau tạo ra các 

sản phẩm mới mang tính chất đặc trưng 

của Tỉnh 

(Nguyễn Thị Loan, 2023) 

 

(UNU-WIDER, 2011) 
 

(Yaghmaie & 
Vanhaverbeke, 2019) 

HST5 Chính quyền tỉnh liên kết giữa các 

doanh nghiệp, các hội, các hiệp hội khác 

ngành nghề cùng nhau hợp tác để 

nghiên cứu, các sản phẩm mới 

CSHT Đầu tư cơ sở hạ tầng số phục vụ CĐS cho doanh nghiệp  

CSHT1 Tỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ 

đáp ứng nhu cầu CĐS của doanh nghiệp 

(mạng 5G, cáp quang, Trạm BTS, Cột 

ăng ten..) 

(Hoàng Thắng & Phạm 

Nghĩa, 2023) 

CHST2 Tỉnh nâng cao chất lượng các dịch vụ 

cung ứng mà mục tiêu là thông qua các 

doanh nghiệp viễn thông cho doanh 

nghiệp/thuê lại với giá rẻ 

(Nguyễn Thị Loan, 2023) 

 

CSHT3 
Tỉnh thiết lập các Website về thị trường 

công nghệ để doanh nghiệp kết nối với 

nhau 

Chun-Liang Chen và cộng 

sự (2021) 

(Yaghmaie & 

Vanhaverbeke, 2019) 

CSHT4 Tỉnh Xây dựng hệ thống thiết bị trung 

tâm điều hành thông minh (IOC) phục 

vụ hoạt động hành chính công xử lý hồ 

sơ trực tuyến 

Bổ sung mới 
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Mã biến Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

CSHT5 Tỉnh kết nối các hệ thống thông tin đảm 

bảo về chữ ký số, hóa đơn điện tử 

Chun-Liang Chen và cộng 

sự (2021) 

QL_TMDDT Quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động CĐS 

QL_TMDDT

1 

Tỉnh luôn sẵn lòng cung cấp các nguồn 

lực cần thiết đối với việc áp dụng 

TMĐT 

Bổ sung mới 

QL_TMDDT

2 

Tỉnh đảm bảo về sở hữu trí tuệ với các 

công nghệ của doanh nghiệp sáng tạo ra 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

 

QL_TMDDT

3 

Tỉnh đảm bảo các các doanh nghiệp 

nhập khẩu công nghệ tiên tiến, hiện đại 

Bổ sung mới 

QL_TMDDT

4 

Tỉnh thực hiện quản lý, bảo mật các nền 

tảng công nghệ mà doanh nghiệp sử 

dụng 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

 

QL_TMDDT

5 

Tỉnh đảm bảo về tính bảo mật trong các 

hoạt động thương mại điện tử 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

 

QL_TMDDT

6 

Tỉnh xây dưng/ khuyến khích các sàn 

thương mại điện tự để kết nối giữa 

Khách hàng - Doanh nghiệp sản xuất - 

Đơn vị thanh toán trong hoạt động 

thương mại điện tử 

(C.-L. Chen và c.s., 2021) 

(Nguyễn Thị Loan, 2023) 

 

QL_TMDDT

7 

Tỉnh thanh, kiểm tra, quản lý các hoạt 

động TMĐT 

Bổ sung mới 

CĐS Hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

CĐS1 Chuyển đổi mô hình kinh doanh áp 

dụng công nghệ số hướng tới khách 

hàng 

(Pustovrh và c.s., 2019) 

CĐS2 Xây dựng chiến lược số trong doanh (Trịnh Thị Hồng Thái & 
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Mã biến Tiêu chí, Biến quan sát  Nguồn 

nghiệp Cao Thị Hạnh, 2025) 

CĐS3 Phát triển về hệ thống hạ tầng và công 

nghệ số trong doanh nghiệp 

(Yaghmaie & 

Vanhaverbeke, 2019) 

CĐS4 Vận hành doanh nghiệp sử dụng các 

công nghệ số 

(Pustovrh và c.s., 2019) 

CĐS5 Thông tin của doanh nghiệp được cơ 

bản số hóa 

(Pustovrh và c.s., 2019) 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023) 

Độ tin cậy của thang đo được thể hiện thông qua hệ số Cronbach's Alpha. Các 

thang đo có hệ số Cronbach's Alpha từ 0,6 trở lên được coi là chấp nhận được. Các 

thang đo có độ tin cậy từ 0,8 đến gần 1 là thang đo lường tốt.  Hệ số tương quan 

biến tổng cho biết quan hệ của biến quan sát với trung bình các biến trong thang. Hệ 

số tương quan biến tổng < 0,3 thì được coi là biến rác và cần loại khỏi thang đo và 

tiêu chuẩn chọn thang đo có độ tin cậy anpha từ 0,6 trở lên (J.F. Hair và cộng sự, 

1998) 

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo sơ bộ thể hiện các Hệ số Cronbach's 

Alpha và hệ số tương quan biến tổng đều nằm trong ngưỡng cho phép. Do đó, thang 

đo có đủ sự tin cậy để thực hiện các bước nghiên cứu tiếp theo. 

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

 Kiểm tra giá trị của thang bằng phương pháp phân tích nhân tố EFA.  Theo 

Hair and cộng sự (2016) thì Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) 

chỉ là tiêu chí để đảm bảo mức nghĩa thiết lập của EFA: 

 Factor Loading ở mức ± 0,3: Điều kiện tối thiểu để biến quan sát được giữ lại.  

Factor Loading ở mức ± 0,5: Biến quan sát có nghĩa là thống kê tốt. 

 Factor Loading ở mức ± 0,7: Biến quan sát có nghĩa là thống kê rất tốt. 

Chỉ số KMO và kiểm định Bartlett’s Test of Sphericity: Chỉ số KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) phản ánh mức độ thích hợp của dữ liệu đối với phân tích 

nhân tố thông qua việc đánh giá tỷ lệ phương sai chung giữa các biến quan sát; 
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KMO ≥ 0,6 cho thấy dữ liệu phù hợp để tiến hành EFA (Hair et al., 2019). Kiểm 

định Bartlett’s Test of Sphericity dùng để kiểm định giả thuyết H₀ rằng ma trận 

tương quan là ma trận đơn vị, tức các biến không có tương quan tuyến tính. Khi Sig. 

< 0,05, giả thuyết H₀ bị bác bỏ, khẳng định tồn tại mối tương quan có ý nghĩa thống 

kê giữa các biến và thỏa mãn điều kiện cần để thực hiện phân tích nhân tố (Hair et 

al., 2021). 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá với các biến quan sát cho kết quả tốt, thể 

hiện ở hệ số KMO = 0,764 > 0,5, Sig= 0,000, đều cho thấy kết quả phân tích nhân 

tố khám phá có sự tin cậy cao. Giá trị tổng phương sai trích của nhân tổ thứ sáu là 

73.372% và giá trị hệ số hội tụ eigenvalues của nhân tố này là 1,749 > 1. Do đó, các 

nhân tố đảm bảo được khả năng đại diện cho dữ liệu khảo sát ban đầu. 

Hệ số beta chuẩn hóa (standardized beta) phản ánh mức độ và chiều hướng tác 

động của biến độc lập lên biến phụ thuộc khi các biến đã được chuẩn hóa về cùng 

đơn vị đo. Do đó, hệ số này cho phép so sánh trực tiếp độ mạnh - yếu tương đối của 

các biến độc lập trong cùng một mô hình cấu trúc. Theo Hair et al. (2019, 2021), giá 

trị tuyệt đối của beta càng lớn thì mức độ ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ 

thuộc càng mạnh, là cơ sở quan trọng để xác định mức độ ưu tiên của các nhân tố 

trong phân tích và khuyến nghị chính sách. 

3.5.3.3. Xử lý thông tin trong nghiên cứu định lượng 

Các bảng hỏi sau khi đã được làm sạch dữ liệu được nhập vào phần mềm 

SPSS 20.0 và AMOS 20.0. 

Đối với phần mềm thống kê SPSS 20.0 tác giả thực hiện các thủ thống kê mô 

tả, Kiểm định sự tin cậy của thang đo; Phân tích nhân tố khám phá EFA;  

Đối với phần mềm AMOS 20.0. tác giả thực hiện các thủ tục phân tích nhân 

tố khẳng định (CFA); Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.  
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Bảng 3.2. Kết quả thống kê mô tả 

Mã biến Biến quan sát 
Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

CS1 Tỉnh ban hành kịp thời các KH về CĐS, luật, 

văn bản dưới luật về CĐS 
4,19 0,7931 

CS2 Hệ thống KH và văn bản pháp luật về CĐS rõ 

ràng, chính xác đầy đủ 
4,44 0,6296 

CS3 Những rào cản/vướng mắc trong luật, văn bản 

dưới luật về CĐS được sửa đổi kịp thời 
4,44 0,6219 

CS4 Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 

khuyến khích CĐS trong doanh nghiệp 
4,38 0,663 

CS5 Thực hiện các chương trình khuyến khích 

CĐS trong trong doanh nghiệp 
4,43 0,6439 

CS6 Có các quy định và tiêu chuẩn công nghệ số 

trong doanh nghiệp 
4,41 0,6179 

VON1 Tỉnh có các khoản cho vay hỗ trợ cho doanh 

nghiệp CĐS 
4,12 0,643 

VON2 Tỉnh có các khoản đầu tư cho hoạt động CĐS 

của doanh nghiệp 
4,12 0,6391 

VON3 Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu tư có các 

khoản vay ưu tiên cho doanh nghiệp CĐS 
4,20 0,613 

VON4 doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay 

nhằm mục đích CĐS 
4,18 0,6179 

CSHT1 Tỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ đáp 

ứng nhu cầu CĐS của doanh nghiệp  
4,28 0,7345 
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Mã biến Biến quan sát 
Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

CHST2 Tỉnh nâng cao chất lượng các dịch vụ cung 

ứng mà mục tiêu là thông qua các doanh 

nghiệp viễn thông cho doanh nghiệp/thuê lại 

với giá rẻ 

4,34 0,7379 

CSHT3 Tỉnh thiết lập các Website về thị trường công 

nghệ để doanh nghiệp kết nối với nhau 
4,31 0,7342 

CSHT4 Tỉnh Xây dựng hệ thống thiết bị trung tâm 

điều hành thông minh (IOC) phục vụ hoạt 

động hành chính công xử lý hồ sơ trực tuyến 

4,34 0,6997 

CSHT5 Tỉnh kết nối các hệ thống thông tin đảm bảo 

về chữ ký số, hóa đơn điện tử 
4,38 0,6756 

HST1 Tỉnh phát triển hệ sinh thái kết nối giữa các 

doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội 

thảo, chương trình 

4,17 0,6071 

HST2 Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để DN gặp 

gỡ, trao đổi, hợp tác với các DN nước ngoài 
4,02 0,6154 

HST3 Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để doanh 

nghiệp gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với các 

doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh 

4,10 0,6229 

HST4 Chính quyền tỉnh liên kết giữa các doanh 

nghiệp, các hội, các hiệp hội cùng ngành 

nghề cùng nhau tạo ra các sản phẩm mới 

mang tính chất đặc trưng của Tỉnh 

4,09 0,681 

HST5 Chính quyền tỉnh liên kết giữa các DN, các 

hội, các hiệp hội khác ngành nghề cùng nhau 

hợp tác để nghiên cứu, các sản phẩm mới 

4,13 0,5993 
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Mã biến Biến quan sát 
Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

ĐT1 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh tổ chức các 

khóa đào tạo về CĐS cho DNVVN 
3,96 0,7016 

ĐT2 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh hỗ trợ, tư vấn 

triển khai các sáng kiến, qui trình trong hoạt 

động CĐS 

3,96 0,7105 

ĐT3 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh đào tạo nâng 

cao chiến lược về CĐS cho doanh nghiệp 
4,03 0,6598 

ĐT4 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh (Trung 

tâm/Các sở) đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật về CĐS cho DNVVN 

4,13 0,6449 

ĐT5 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh (Trung 

tâm/Các sở) đào tạo nâng cao kỹ năng về 

CĐS cho DNVVN 

4,09 0,723 

QL_TMDDT

1 

Tỉnh luôn sẵn lòng cung cấp các nguồn lực 

cần thiết đối với việc áp dụng TMĐT 
4,16 0,7012 

QL_TMDDT

2 

Tỉnh đảm bảo về sở hữu trí tuệ với các công 

nghệ của doanh nghiệp sáng tạo ra 
4,22 0,6281 

QL_TMDDT

3 

Tỉnh đảm bảo các các doanh nghiệp nhập 

khẩu công nghệ tiên tiến, hiện đại 
4,18 0,6518 

QL_TMDDT

4 

Tỉnh thực hiện quản lý, bảo mật các nền tảng 

công nghệ mà doanh nghiệp sử dụng 
4,19 0,6568 

QL_TMDDT

5 

Tỉnh đảm bảo về tính bảo mật trong các hoạt 

động thương mại điện tử 
4,22 0,6687 
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Mã biến Biến quan sát 
Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

QL_TMDDT

6 

Tỉnh xây dưng/ khuyến khích các sàn thương 

mại điện tự để kết nối giữa Khách hàng - 

Doanh nghiệp sản xuất - Đơn vị thanh toán 

trong hoạt động thương mại điện tử 

4,24 0,6522 

QL_TMDDT

7 

Tỉnh thanh, kiểm tra, quản lý các hoạt động 

TMĐT 
4,16 0,6287 

CĐS1 Chuyển đổi mô hình kinh doanh áp dụng 

công nghệ số hướng tới khách hàng 
4,33 0,6668 

CĐS2 Xây dựng chiến lược số trong DN 4,35 0,6176 

CĐS3 Phát triển về hệ thống hạ tầng và công nghệ 

số trong doanh nghiệp 
4,34 0,7056 

CĐS4 Vận hành DN sử dụng các công nghệ số 4,43 0,6001 

CĐS5 Thông tin của DN được cơ bản số hóa  4,43 0,6001 

 

Tiểu kết Chương 3 

Chương 3 của Luận án trình bày toàn diện các phương pháp nghiên cứu được 

sử dụng nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả năng kiểm chứng cho 

luận án. Tác giả đã vận dụng cách tiếp cận hỗn hợp (mixed-method), kết hợp giữa 

định tính và định lượng, nhằm khai thác đầy đủ cả chiều rộng và chiều sâu của vấn 

đề nghiên cứu. Trước hết, các cuộc phỏng vấn chuyên gia và khảo sát sơ bộ được 

tiến hành để xây dựng bảng hỏi, hoàn thiện các biến quan sát và thang đo. Sau đó, 

khảo sát chính thức được thực hiện tại 385 doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

Luận án sử dụng nhiều công cụ phân tích định lượng hiện đại như: kiểm định 

độ tin cậy (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân 

tố khẳng định (CFA) và đặc biệt là mô hình cấu trúc tuyến tính SEM - giúp đánh giá 

mức độ tác động của từng vai trò của Nhà nước đến hiệu quả CĐS của DNNVV. 
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Khung phân tích do tác giả thiết kế thể hiện được mối quan hệ nhân - quả giữa các 

nhân tố, đồng thời kiểm định được các giả thuyết nghiên cứu một cách logic và có 

độ tin cậy cao. 

Chương này không chỉ cung cấp các công cụ phân tích cần thiết cho chương 

tiếp theo mà còn là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính khả thi trong đề xuất giải 

pháp chính sách ở chương cuối. Phương pháp nghiên cứu được trình bày một cách 

rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với đặc thù của đề tài, cho phép tái sử dụng trong các 

nghiên cứu tương tự tại các địa phương khác. 
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Chương 4  

 THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN​

 TỈNH VĨNH PHÚC  

 

4.1. Khái quát về các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

4.1.1. Số lượng và quy mô doanh nghiệp 

Bảng số liệu về số lượng các DN đang hoạt động tại Vĩnh Phúc từ năm 2020 

đến 2024 phân theo loại hình DN cho thấy một bức tranh rõ nét về sự chuyển biến 

trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Số lượng DN có sự gia tăng khá nhanh từ năm 2020 

đến 2024 (Từ 6.611 DN năm 2020 tăng lên 11.500 DN năm 2024, tăng 4.889 doanh 

nghiệp, tương đương với tăng 173,95%). DN trong nước chiếm số lượng áp đảo so 

với DN có vốn đầu tư nước ngoài và có sự tăng trưởng ổn định về cả số lượng và tỷ 

lệ phần trăm trong tổng số DN. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các DN có vốn nhà 

nước và DN TNHH. DN có vốn đầu tư nước ngoài dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng 

cũng có sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt trong những năm gần đây (2022-2024). 

DN TNHH trong nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số DN trong nước, với sự tăng 

trưởng mạnh mẽ về cả số lượng và tỷ lệ phần trăm trong tổng số DN (Bảng 4.1). 

Tuy nhiên, trung bình mỗi tháng vẫn có tới 100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

Số liệu Bảng 4.2. thể hiện trong số 17 ngành kinh tế chính, có 11 ngành ghi 

nhận sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp mới thành lập và 14 ngành tăng trưởng 

về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp 

tục là một trong những lĩnh vực phát triển ổn định, tăng từ 1.363 doanh nghiệp năm 

2020 lên 1850 DN năm 2024, chiếm khoảng 16,09% tổng số doanh nghiệp. Sự tăng 

trưởng này phản ánh xu hướng tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, với 

sự gia tăng về đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất.  
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Bảng 4.1. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp  

từ năm 2020 đến năm 2024 

  

2020 2021 2022 2023 2024 Bình quân 
2024-2020 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ (%) 
Số 

lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

TỔNG SỐ 6611 100 7409 100 9118 100 10936 100 11500 100 4889 173,95 
Doanh nghiệp Nhà nước 10 0,15 10 0,13 10 0,11 12 0,11 12 0,1 2 120,00 
Doanh nghiệp 100% vốn Nhà 
nước 6 0,09 6 0,08 6 0,07 7 0,06 7 0,06 1 116,67 

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà 
nước 4 0,06 4 0,05 4 0,04 5 0,05 5 0,04 1 125,00 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 6239 94,37 7025 94,82 8657 94,95 9512 94,88 10000 86,96 3761 160,28 
Tư nhân - 171 2,59 161 2,17 189 2,07 229 2,1 250 2,17 79 146,20 
Công ty hợp danh 7 0,11 7 0,09 8 0,09 9 0,08 10 0,09 3 142,86 
Công ty TNHH 4574 69,19 5255 70,93 6417 70,37 6853 70 7200 62,61 2626 157,41 
CTCP có vốn Nhà nước 12 0,18 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 -11 8,33 
CTCP không có vốn Nhà nước 1475 22,31 1601 21,61 1987 21,8 2002 21,88 2100 18,26 625 142,37 
Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài 362 5,48 374 5,05 451 4,95 476 4,95 488 4,24 126 134,81 

Doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài 337 5,1 351 4,74 423 4,64 443 4,55 455 3,96 118 135,01 

Doanh nghiệp liên doanh với nước 
ngoài 25 0,38 23 0,31 28 0,31 33 0,3 33 0,29 8 132,00 

 (Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc 
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Bảng 4.2. Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế 

Lĩnh vực 

2020 2021 2022 2023 2024 Bình quân ​
2024-2020 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

TỔNG SỐ  6611 100 7409 100 9118 100 1093
6 100 1150

0 100 978 114.84 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 57 0,86 62 0,84 65 0,83 71 0,83 75 0,65 4 107,10 
Khai khoáng 28 0,42 32 0,43 34 0,44 38 0,45 40 0,35 2 109,33 
Công nghiệp chế biến, chế tạo 1363 20,61 1504 20,29 1582 20,28 1731 20,34 1850 16,09 97 107,94 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 35 0,53 42 0,57 45 0,58 49 0,58 52 0,45 3 110,40 
Cung cấp nước; quản lý, xử lý rác thải 37 0,56 44 0,59 46 0,59 51 0,6 55 0,48 4 110,42 
Xây dựng 1267 19,17 1401 18,91 1480 18,98 1619 19,02 1750 15,22 97 108,41 
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô 2257 34,14 2541 34,29 2677 34,32 2925 34,37 3100 26,96 167 108,26 
Vận tải, kho bãi 329 4,98 341 4,6 359 4,6 392 4,6 410 3,57 16 105,66 
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 225 3,4 246 3,32 258 3,31 282 3,31 300 2,61 15 107,46 
Thông tin và truyền thông 25 0,38 30 0,4 32 0,41 35 0,41 38 0,33 3 111,04 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 
hiểm 26 0,39 28 0,38 30 0,38 32 0,38 35 0,3 1.80 107,71 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 132 2 167 2,25 176 2,26 192 2,26 200 1,74 13.60 110,95 
Hoạt động chuyên môn, KH&CN 499 7,55 592 7,99 621 7,96 672 7,89 700 6,09 40.20 108,83 
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 195 2,95 220 2,97 231 2,96 253 2,97 270 2,35 15.00 108,48 
Giáo dục và đào tạo 76 1,15 88 1,19 92 1,18 100 1,17 110 0,96 6.80 109,68 
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 16 0,24 19 0,26 20 0,26 22 0,26 25 0,22 1.80 111,80 
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Lĩnh vực 

2020 2021 2022 2023 2024 Bình quân ​
2024-2020 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượn

g 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỉ lệ 
(%) 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 16 0,24 19 0,26 20 0,26 22 0,26 25 0,22 1.80 111,80 
Hoạt động dịch vụ khác 28 0,42 33 0,45 35 0,45 38 0,45 40 0,35 2.40 109,33 

(Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc) 
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Bên cạnh đó, ngành hoạt động chuyên môn, KH&CN cũng ghi nhận sự gia 

tăng liên tục về số lượng doanh nghiệp, từ 499 DN năm 2020 lên 700 doanh nghiệp 

vào năm 2024, chiếm 6,09% tổng số doanh nghiệp. Sự phát triển này có thể bắt 

nguồn từ các chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, CĐS và hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo mà tỉnh đã triển khai trong thời gian gần đây.  

Bảng 4.3 dưới đây cho thấy, số liệu về số lao động trong các DN tại Vĩnh Phúc 

từ năm 2019 đến 2024 phản ánh rõ nét sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của tỉnh trong giai đoạn hậu đại dịch và phục hồi kinh tế.  

Tổng số lao động tăng từ 220.404 người vào năm 2020 tăng lên 489.900 người 

vào năm 2024, cho thấy một đà phát triển ổn định và mở rộng không gian sản xuất - 

kinh doanh trên địa bàn. Doanh nghiệp Nhà nước vẫn duy trì một tỷ trọng lao động 

tương đối nhỏ trong tổng thể. Số lượng lao động ở khu vực này tăng từ 1.724 người 

năm 2020 lên 3.350 người vào năm 2024, nhưng tỷ lệ vẫn giữ ở mức khiêm tốn, chỉ 

khoảng 0,68% năm 2024. Trong nhóm này, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tăng 

khá mạnh, từ 817 người (2020) lên 2050 người (2024), trong khi nhóm doanh 

nghiệp có hơn 50% vốn Nhà nước tăng nhẹ, từ 907 người năm 2020 lên 1.300 

người tương ứng 0,27% tổng số lao động. Doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục là 

trụ cột của cơ cấu lao động tại địa phương tăng từ 76.959 lao động năm 2020, khu 

vực này đã đạt 174.500 lao động vào năm 2024, chiếm khoảng 35,61% tổng số lao 

động toàn tỉnh.  
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Bảng 4.3. Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Lĩnh vực 

2020 2021 2022 2023 2024 Trung bình 2024-2020 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người) Tỷ lệ (%) 

TỔNG SỐ 220404 100 232579 100 311656 100 442552 100 489900 100 1233 222,27 

DN Nhà nước 1724 0,78 1669 0,72 2184 0,7 3108 0,7 3350 0,68 393 194,32 

DN 100 % vốn Nhà nước 817 0,37 755 0,32 1200 0,39 1890 0,43 2050 0,42 97541 250,92 

DN hơn 50 % vốn Nhà 

nước 
907 0,41 914 0,39 984 0,32 1218 0,28 1300 0,27 701 143,33 

DN ngoài Nhà nước 76959 
34,9

2 
86798 37,32 118387 37,99 164166 37,1 174500 

35,6

1 
63 226,74 

Tư nhân 699 0,32 728 0,31 947 0,3 1334 0,3 1400 0,29 121666 200,29 

Công ty hợp danh 32 0,01 52 0,02 63 0,02 92 0,02 95 0,02 -1096 296,88 

Công ty TNHH 4334 1,97 51388 22,1 88063 28,26 120100 
27,1

4 
126000 

25,7

3 
25188 2907,25 

Công ty cổ phần (CTCP)  

có vốn Nhà nước 
1576 0,72 360 0,15 400 0,13 450 0,1 480 0,1 170329 30,46 
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Lĩnh vực 

2020 2021 2022 2023 2024 Trung bình 2024-2020 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người) Tỷ lệ (%) 

CTCP không có vốn Nhà 

nước 
31312 

14,2

1 
3427 1,47 40000 12,83 52000 

11,7

5 
56500 

11,5

3 
153659 180,44 

DN có vốn đầu tư nước 

ngoài 
141721 

64,3

1 
144112 61,97 172085 55,2 254878 

57,5

8 
312050 

63,6

9 
16670 220,19 

DN 100 vốn nước ngoài 127341 
57,7

7 
129986 55,89 155000 49,74 229945 

51,9

7 
281000 

57,3

6 
211 220,67 

DN liên doanh với nước 

ngoài 
14380 6,53 14126 6,08 17100 5,48 24933 5,63 31050 6,34 65 215,92 

Hoạt động chuyên môn, 

KH&CN 
499 7,55 592 7,99 621 7,96 672 7,89 710 7,8 32 142,28 

Hoạt động hành chính và 

dịch vụ hỗ trợ 
195 2,95 220 2,97 231 2,96 253 2,97 260 2,85 9 133,33 

Giáo dục và đào tạo 76 1,15 88 1,19 92 1,18 100 1,17 108 1,14 8 142,11 

Y tế và hoạt động trợ giúp 

xã hội 
16 0,24 19 0,26 20 0,26 22 0,26 25 0,25 12 156,25 
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Lĩnh vực 

2020 2021 2022 2023 2024 Trung bình 2024-2020 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ lệ 
(%) 

SL 
(người

) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

SL 
(người) Tỷ lệ (%) 

Nghệ thuật, vui chơi và giải 

trí 
16 0,24 19 0,26 20 0,26 22 0,26 24 0,25 2 150,00 

Hoạt động dịch vụ khác 28 0,42 33 0,45 35 0,45 38 0,45 40 0,44 2 142,86 

(Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc) 
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Số liệu tổng hợp cho thấy, các lĩnh vực như hoạt động chuyên môn, KH&CN 

đã tăng từ 499 người năm 2020 lên 710 người vào năm 2024, cho thấy sự quan tâm 

đến đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học trong phát triển. 

Tổng thể, xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng lao động và sự chuyển 

dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, với vai trò trung tâm của doanh 

nghiệp FDI và doanh nghiệp TNHH, đã và đang định hình lại bức tranh kinh tế 

Vĩnh Phúc. Điều này không chỉ phản ánh năng lực thu hút đầu tư của địa phương, 

mà còn đặt ra yêu cầu về chính sách lao động, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển 

bền vững trong tương lai. 

Bảng 4.4. Số lượng các doanh nghiệp theo quy mô tại tỉnh Vĩnh Phúc ​

giai đoạn 2020-2024 

Lĩnh vực 2020 2021 2022 2023 2024 
SL % SL % SL % SL % SL % 

TỔNG SỐ 6611 100 7409 100 9118 100 10936 100 11500 100,0 

DN  lớn 198 3,00 222 3,00 273 3,00 328 3,00 345 3,02 

DN  vừa 991 15,00 1116 15,06 1372 15,05 1641 15,01 1725 15,02 

DN  nhỏ 5422 82,00 6071 81,94 7473 81,95 8967 82,00 9430 82,10 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Số liệu Bảng 4.4 cho thấy, các DN lớn duy trì tỷ lệ ổn định ở mức 3% trong 

suốt giai đoạn, với số lượng tăng từ 198 DN năm 2020 lên 345 DN năm 2024; DN 

vừa chiếm khoảng 15% tổng số DN qua các năm, từ 991 DN vào năm 2020 lên 

1.725 vào năm 2024. Trong khi đó, DN nhỏ tiếp tục là lực lượng đông đảo nhất, 

chiếm khoảng 82,1% tổng số DN toàn tỉnh. Từ 5.422 DN nhỏ vào năm 2020, con số 

này đã tăng lên 9.430 DN vào năm 2024. Một cách tổng thể, giai đoạn 2020-2024 

ghi nhận sự phát triển ổn định và đồng đều giữa các nhóm DN, với tỷ lệ cơ cấu gần 

như không thay đổi nhưng quy mô tăng trưởng rõ rệt. Điều này chứng tỏ rằng chính 

sách hỗ trợ DN của tỉnh Vĩnh Phúc đang đi đúng hướng, góp phần hình thành một 

hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, năng động và có sức bật. 

Bảng 4.4. cũng thể hiện, tổng số DN tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng gần 
gấp đôi trong khoảng thời gian 5 năm. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh tại 
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Vĩnh Phúc đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư và DN mới. Sự ổn định trong tỷ 
lệ phần trăm của các loại hình DN cho thấy một cơ cấu DN khá cân bằng, với sự 
góp mặt của các DN lớn, vừa và nhỏ. Tuy nhiên, DN nhỏ vẫn là xương sống của 
nền kinh tế địa phương, đóng góp phần lớn vào tổng số DN. Với xu hướng tăng 
trưởng hiện tại, có khả năng sẽ có thêm nhiều DN vừa và lớn gia nhập thị trường, 
điều này có thể làm thay đổi cơ cấu DN hiện tại. Chính quyền địa phương có thể 
cần phải cân nhắc điều chỉnh chính sách để hỗ trợ cả DN nhỏ và lớn, đảm bảo sự 
phát triển bền vững và bao trùm. 
4.1.2. Khái quát hoạt động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Theo thống kê hiện toàn tỉnh có 3.801 doanh nghiệp CNTT, điện tử, viễn 
thông và công nghệ số; 540 DN cung cấp dịch vụ vận tải và logistic sử dụng công 
nghệ số; 472 DN khởi nghiệp về công nghệ số. Tổng doanh thu khu vực sản xuất, 
dịch vụ CNTT, điện tử, viễn thông và công nghệ số năm 2021 đạt 118.204 tỷ đồng. 
Tổng sản phẩm (GRDP) của khu vực sản xuất và dịch vụ lĩnh vực điện tử - viễn 
thông - công nghệ thông tin - phát thanh truyền hình năm 2021 đạt 25.541 tỷ đồng, 
chiếm 18,7% tổng sản phẩm GRDP của tỉnh.   

Có 10.085 DNNVV sử dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành sản 
xuất kinh doanh chiếm khoảng 72%. Toàn tỉnh có 12.714 chữ ký số công cộng 
(9.099 chữ ký số của công ty, doanh nghiệp, 3.615 chữ ký số cá nhân) do VNPT 
Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc cung cấp. 75% dân số từ 15 tuổi trở lên của Vĩnh 
Phúc có tài khoản thanh toán ngân hàng. 95% người dân Vĩnh Phúc có có hồ sơ sức 
khỏe điện tử. 

Đến nay, Vĩnh Phúc có hơn 5.000 tên miền, trong đó Trung tâm Internet Việt 
Nam cung cấp hơn 2.000 tên miền .VN, các tổ chức quốc tế cung cấp gần 3.000 tên 
miền. Với số lượng tên miền như vậy, thông tin liên quan đến đất, con người, văn 
hóa, du lịch, giáo dục, doanh nghiệp, làng nghề, thị trường, liên quan đến tỉnh Vĩnh 
Phúc trên mạng Internet rất đa dạng, phong phú. 

Trong phát triển kinh tế số, đến năm 2025, tỉnh đã có tối thiểu có 1 doanh 
nghiệp công nghệ số/1.000 dân; trên 75% DN cung cấp dịch vụ và tham gia vào các 
giao dịch điện tử trên môi trường mạng; 100% các xã, phường, thị trấn ứng dụng 
thương mại điện tử phục vụ giao dịch nông, sản phẩm, hàng hóa. Kinh tế số chiếm 
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trên 25% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 
15%; năng suất lao động tăng bình quân trên 11%. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng 
kinh tế số chiếm 35% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực 
đạt trên 30%; năng suất lao động tăng bình quân trên 13%. Thương mại điện tử trên 
địa bàn tỉnh tương đối phát triển, nhiều người dân có tài khoản điện tử, mua sắm 
hàng hóa trực tuyến. 100% các siêu thị, trung tâm thương mại có thiết bị thanh toán 
- POS không dùng tiền mặt; 55% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại 
tổ chức tín dụng; 65% cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng 
tiền mặt mà sử dụng qua các kênh thanh toán điện tử. Hiện tại có 6.066 DN sử dụng 
nền tảng hóa đơn điện tử; trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều DN thực hiện 
đặt hàng hoặc nhận đơn hàng thông qua các ứng dụng TMĐT. 

Xác định hành động đầu tiên trong CĐS là chuyển đổi nhận thức, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền đến cán 
bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, mọi người dân sẵn sàng thay đổi nhận 
thức, coi CĐS thực sự là thời cơ, vận hội, từ đó ứng dụng các thành tựu của CĐS 
phục vụ cho chính cơ quan, đơn vị, cho cộng đồng và xã hội. UBND tỉnh yêu cầu 
người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị phải thay đổi hướng đến phương pháp 
quản lý mới dựa trên các nền tảng số, dữ liệu số, hình thành cơ sở khoa học để dẫn 
dắt tổ chức thành công trong CĐS. Trước mắt, chủ động tự nghiên cứu, học tập, tìm 
kiếm, tìm hiểu các quan điểm, định hướng, văn bản, tài liệu, thông tin về CĐS, đồng 
thời, phổ biến cho cán bộ trong cơ quan, đơn vị để có nhận thức đúng, đồng tâm, 
đồng lòng thực hiện CĐS.   

Là cơ quan thường trực về CĐS, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền 
thông (nay là Sở KH&CN) phát huy vai trò đi đầu thực hiện các nhiệm vụ về CĐS . 
Bên cạnh việc tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, cơ chế chính 
sách về CĐS, từ quý IV/2021, Sở đã đổi tên bản tin và cho ra đời cuốn bản tin CĐS; 
thực hiện tuyên truyền lưu động về chính quyền số nhằm thông tin cho người dân, 
tổ chức, DN hiểu về CĐS, thông qua sử dụng các ứng dụng nền tảng góp phần cải 
cách hành chính, thúc đẩy hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền 
số, kinh tế số, xã hội số. Sở chỉ đạo Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh xây 
dựng chuyên trang về CĐS, đăng tải trên chuyên trang gần 700 thông tin, dữ liệu về 
CĐS.  
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Về công tác phát triển hạ tầng và nền tảng số, hạ tầng mạng viễn thông 
truyền dẫn trên địa bàn tỉnh đã được cáp quang hóa 100%, kết nối đến tất cả các xã, 
phường, thị trấn, thôn, xóm, làng trên địa bàn tỉnh. Đến 10/3/2022, toàn tỉnh có 
2.895 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng di động 3G, 4G đạt 100%, đã 
phát sóng 2 trạm 5G của Viettel. Tính đến 28/2/2022, trên địa bàn tỉnh có 1.244.000 
thuê bao điện thoại di động (trong đó 935.000 thuê bao sử dụng điện thoại thông 
minh); 223.500 thuê bao Internet băng rộng cố định và 785.250 thuê bao Internet 
băng rộng di động; tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng cố định là 72,4%. 
Bảng 4.5. Hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Mã 
biến Nội dung Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

CĐS1 Chuyển đổi mô hình kinh doanh áp dụng công nghệ 

số hướng tới khách hàng 
4,33 0,6668 

CĐS2 Xây dựng chiến lược số trong doanh nghiệp 4,35 0,6176 

CĐS3 Phát triển về hệ thống hạ tầng và công nghệ số trong 

doanh nghiệp 
4,34 0,7056 

CĐS4 Vận hành doanh nghiệp sử dụng các công nghệ số 4,43 0,6001 

CĐS5 Thông tin của doanh nghiệp được cơ bản số hóa  4,43 0,6001 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả, 2024) 

Bảng 4.5 thể hiện kết quả khảo sát hoạt động CĐS trong các DNNVV trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thông qua năm nội dung cốt lõi: chuyển đổi mô hình kinh 

doanh, xây dựng chiến lược số, phát triển hạ tầng công nghệ số, vận hành doanh 

nghiệp bằng công nghệ số và mức độ số hóa thông tin. Qua bảng số liệu, có thể 

nhận thấy rằng các DN tại Vĩnh Phúc đang có mức độ CĐS tương đối cao, với điểm 

trung bình của các nội dung dao động từ 4,33 đến 4,43. Trong đó, hai nội dung có 

điểm trung bình cao nhất là “Vận hành doanh nghiệp sử dụng các công nghệ số” 

(CĐS4)  và “Thông tin của doanh nghiệp được cơ bản số hóa” (CĐS5), đều đạt mức 

trung bình là 4,43. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong việc ứng 

dụng các phần mềm quản trị doanh nghiệp (như ERP, CRM), công cụ kế toán, quản 
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lý nhân sự, cũng như các nền tảng hỗ trợ làm việc trực tuyến. Song song đó, việc số 

hóa dữ liệu - từ hồ sơ nhân sự, dữ liệu khách hàng đến thông tin sản phẩm và quy 

trình nội bộ - đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả vận 

hành, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

Tiếp theo là nội dung “Xây dựng chiến lược số trong DN” (CĐS2) với điểm 

trung bình 4,35 và độ lệch chuẩn thấp (0,6176), cho thấy các DN không chỉ thực 

hiện các hoạt động rời rạc, mà đã bắt đầu có tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn 

trong quá trình CĐS. Đây là một dấu hiệu tích cực, bởi lẽ việc xây dựng chiến lược 

rõ ràng sẽ giúp DN định hướng nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải và thiếu hiệu quả. 

Nội dung “Phát triển hạ tầng và công nghệ số” (CĐS3) đạt điểm trung bình 4,34, 

phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư vào hệ thống thiết bị, phần 

mềm, và mạng lưới công nghệ phục vụ cho sản xuất và kinh doanh. Mặc dù có độ 

lệch chuẩn cao nhất (0,7056), điều này cũng đồng nghĩa rằng mức độ đầu tư có sự 

khác biệt lớn giữa các DN - có thể do chênh lệch về quy mô, ngành nghề hoặc khả 

năng tiếp cận nguồn vốn. 

Cuối cùng, “Chuyển đổi mô hình kinh doanh áp dụng công nghệ số hướng 

tới khách hàng” (CĐS1) cũng ghi nhận điểm trung bình cao là 4,33, cho thấy các 

DNNVV đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ số trong việc tiếp cận và 

phục vụ khách hàng. Việc ứng dụng các nền tảng như mạng xã hội, thương mại điện 

tử, hoặc các công cụ chăm sóc khách hàng đã giúp DN mở rộng thị trường và nâng 

cao trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là nội dung có độ lệch chuẩn 

tương đối cao (0,6668), cho thấy vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa chuyển 

đổi triệt để hoặc gặp khó khăn trong việc triển khai. 

Tổng thể, bảng số liệu cho thấy các DNNVV tại Vĩnh Phúc đang có bước 

tiến mạnh mẽ trong CĐS trên nhiều khía cạnh. Sự đồng đều về điểm trung bình cao 

giữa các nội dung cũng phản ánh xu hướng chuyển đổi toàn diện chứ không đơn lẻ, 

đồng thời cho thấy vai trò tích cực của các chính sách hỗ trợ và nhận thức ngày 

càng rõ ràng từ phía DN đối với công nghệ số. Tuy nhiên, sự khác biệt về mức độ 

thực hiện ở một số nội dung cũng đặt ra yêu cầu cần có các chương trình hỗ trợ 

chuyên sâu hơn, hướng đến việc thu hẹp khoảng cách giữa các DN trong cùng khu 
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vực. 

Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các chính 

sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy quá trình CĐS trong khu vực DNNVV, nổi bật là Đề án 

Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí hơn 213 tỷ đồng. Nhờ các 

hỗ trợ thiết thực này, đến cuối năm 2023, khoảng 73% DNNVV tại Vĩnh Phúc đã 

ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành, sản xuất và kinh doanh, góp phần 

nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng (Thu 

Thủy, 2024). 

Hoạt động CĐS tại DN thể hiện thông qua Chuyển đổi mô hình kinh doanh 

áp dụng công nghệ số hướng tới khách hàng. Nhiều DNVVN đã tận dụng các công 

cụ trực tuyến như website, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng bá sản 

phẩm, mở rộng thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng. Việc tích cực ứng dụng 

công nghệ số không chỉ giúp DNVVN tối ưu hóa chi phí vận hành mà còn gia tăng 

trải nghiệm khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đồng 

thời, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc phổ cập các giải pháp thanh toán điện tử, với 

241 máy ATM và 990 máy POS được lắp đặt tại các siêu thị, chuỗi phân phối, nhà 

hàng và khách sạn, qua đó khuyến khích khách hàng sử dụng phương thức thanh 

toán không dùng tiền mặt (Thu Thủy, 2024). Dù vậy, quá trình chuyển đổi mô hình 

kinh doanh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nổi bật là sự thiếu hụt 

về nguồn lực tài chính, nhân sự có kỹ năng công nghệ và kiến thức về CĐS. Bên 

cạnh đó, một số doanh nghiệp vẫn mới chỉ dừng lại ở mức sử dụng công nghệ để 

giới thiệu sản phẩm, chưa tích hợp sâu các chức năng như mua bán, giao hàng, 

chăm sóc khách hàng và quản lý hậu mãi vào mô hình kinh doanh số (Thu Thủy, 

2024). Điều này cho thấy, mặc dù DNNVV ở Vĩnh Phúc đã có bước chuyển mình 

đáng kể trong việc tiếp cận công nghệ số hướng tới khách hàng, nhưng vẫn cần thời 

gian và sự hỗ trợ tiếp tục từ chính quyền và các tổ chức liên quan để việc chuyển 

đổi diễn ra sâu rộng và bền vững hơn. 

Xây dựng chiến lược số trong DNNVV là một hoạt động quan trọng, mang 

tính định hướng trong quá trình CĐS nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả 

năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Kết quả 
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khảo sát cho thấy hoạt động “Xây dựng chiến lược số trong DN” được đánh giá với 

điểm trung bình cao (4,35/5), cùng độ lệch chuẩn thấp (0,6176), phản ánh mức độ 

đồng thuận và tính phổ biến của hoạt động này trong cộng đồng DNNVV trên địa 

bàn. Con số này cho thấy phần lớn các DNVVN đã bắt đầu nhận thức được vai trò 

then chốt của chiến lược số trong định hướng phát triển dài hạn (UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc, 2024). Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2023) cho thấy, nhiều DNNVV 

đã áp dụng mô hình triển khai 3 giai đoạn: ngắn hạn (1 năm đầu), trung hạn (2-3 

năm) và dài hạn (từ năm thứ 4 trở đi), trong đó mỗi giai đoạn đều có chỉ tiêu cụ thể 

và công nghệ trọng tâm cần áp dụng. 

Đầu tư vào công nghệ và nền tảng số là nội dung trọng tâm trong mọi chiến 

lược số. Tuy nhiên, do hạn chế về tài chính, các doanh nghiệp nhỏ tại Vĩnh Phúc 

thường ưu tiên lựa chọn phần mềm thuê bao (SaaS) như phần mềm kế toán MISA, 

hóa đơn điện tử, hệ thống bán hàng POS hoặc nền tảng thương mại điện tử như 

Shopee, Tiki, Zalo. Theo khảo sát năm 2023, trên 60% DNNVV tại Vĩnh Phúc đã 

có sự hiện diện trên ít nhất một nền tảng số, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ kinh 

doanh truyền thống sang mô hình tích hợp số (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2023). 

Bên cạnh việc triển khai, DNVV cũng đã bước đầu xây dựng hệ thống chỉ số 

đánh giá hiệu quả (KPI) và có cơ chế theo dõi, cập nhật chiến lược định kỳ. Đây là 

yếu tố giúp DNNVV linh hoạt ứng phó với thay đổi thị trường và công nghệ. OECD 

(2020) cho rằng chiến lược số không phải là tài liệu tĩnh, mà là tài liệu “sống”, luôn 

cần được điều chỉnh dựa trên thực tiễn triển khai và kết quả đạt được. Bên cạnh đó, 

phát triển hệ thống hạ tầng và công nghệ số là một trong những trụ cột cơ bản giúp 

DNNVV nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất - kinh doanh và khả năng 

thích ứng với sự thay đổi của thị trường trong bối cảnh CĐS. Một trong những hoạt 

động chủ đạo trong phát triển hạ tầng số là trang bị hệ thống mạng nội bộ, kết nối 

internet tốc độ cao và hệ thống bảo mật thông tin. Các DN sản xuất nhỏ tại các khu 

công nghiệp như Bình Xuyên, Bá Thiện và Khai Quang đã đầu tư vào các gói 

internet DN chuyên biệt, đồng thời tích hợp phần mềm tường lửa và mã hóa dữ liệu 

nhằm nâng cao an toàn thông tin (Nguyễn & Trần, 2022). Ngoài ra, theo khảo sát 

năm 2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hơn 65% DNNVV trên địa bàn đã sử dụng 
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dịch vụ lưu trữ đám mây (cloud storage) như Google Drive, OneDrive hoặc các nền 

tảng nội địa như CMC Cloud, giúp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao khả năng 

truy cập và chia sẻ dữ liệu trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc đầu tư vào phần cứng và mạng lưới kết nối, DN cũng tích cực 

ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên biệt để số hóa quy trình sản xuất và vận 

hành. Nhiều DNNVV tại Vĩnh Phúc đã áp dụng phần mềm kế toán (như MISA, 

FAST), phần mềm bán hàng POS, phần mềm quản trị nhân sự (HRM), và hệ thống 

quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) quy mô nhỏ. Theo báo cáo của Bộ KH&CN 

(2023), việc triển khai các phần mềm này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 

20-30% chi phí quản lý mà còn nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu 

thời gian thực. Ngoài ra, xu hướng tích hợp các thiết bị thông minh và Internet vạn 

vật (IoT) cũng đang manh nha trong một số doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa tại 

Vĩnh Phúc. Ví dụ, một số xưởng cơ khí và sản xuất linh kiện ô tô tại KCN Thăng 

Long II đã đầu tư hệ thống cảm biến theo dõi nhiệt độ máy móc, giúp cảnh báo sớm 

các sự cố kỹ thuật và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Mặc dù chưa phổ biến rộng rãi, 

nhưng điều này cho thấy tiềm năng mở rộng ứng dụng công nghệ cao trong hoạt 

động sản xuất, nếu được hỗ trợ tài chính và kỹ thuật phù hợp (OECD, 2020). 

4.2. Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước đến chuyển đổi số trong các 

doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 

4.2.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch và ban hành chính sách về chuyển đổi số  

Trong bối cảnh CĐS được xác định là động lực chiến lược cho tăng trưởng và 

phát triển bền vững, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản định hướng như Nghị 

quyết 52-NQ/TW (2019), Nghị quyết 50/NQ-CP (2020), Nghị quyết 57-NQ/TW 

(2024), cùng các chương trình hành động và chiến lược quốc gia về kinh tế số, 

chính phủ số, và xã hội số. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các định hướng này tại địa 

phương, vai trò của chính quyền cấp tỉnh - đặc biệt trong việc xây dựng và ban hành 

chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn - là yếu tố then chốt. 

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các kế 

hoạch và văn bản chính sách nhằm thúc đẩy CĐS toàn diện. Từ năm 2020 đến năm 

2024, UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc đã ban hành hơn 20 văn bản quan 
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trọng, bao gồm các quyết định, nghị quyết, kế hoạch và đề án tập trung vào các nội 

dung như: hoàn thiện chính quyền số, nâng cao chỉ số CĐS, hỗ trợ doanh nghiệp 

CĐS, phát triển kinh tế số và nông thôn mới thông minh. Nhiều kế hoạch trong số 

này đặt trọng tâm vào hỗ trợ DNNVV - đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau trong tiến 

trình số hóa (Bảng 4.6). Chính quyền tỉnh cũng chủ động ban hành Bộ chỉ số đánh 

giá CĐS cấp tỉnh (Quyết định 2074/QĐ-UBND, 2022), xây dựng cơ chế giao chỉ 

tiêu CĐS đến từng huyện, thành phố (Quyết định 488/QĐ-CT, 2022), và triển khai 

đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức và doanh nghiệp (Kế hoạch 

105/KH-UBND, 2022). Những hành động này không chỉ thể hiện vai trò tổ chức 

thực thi chính sách, mà còn thể hiện vai trò kiến tạo, dẫn dắt quá trình CĐS từ cấp 

cơ sở. 

Bảng 4.6. Các kế hoạch và chính sách chuyển đổi số được ban hành bởi chính 

quyền cấp tỉnh Vĩnh Phúc 

TT Loại văn bản/Kí 
hiệu vản bản Năm Nội dung cơ bản của vản bản 

1 Quyết định số 
3400/QĐ-UBND 

2020 Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV giai 
đoạn 2021-2025, nhằm hỗ trợ pháp lý cho 
DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

2 Quyết định số 
2795/QĐ-UBND 

2020 Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh 
Phúc, phiên bản 2.0; 

3 Nghị quyết số 
39/NQ-HĐND 

2021 Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng tới 
Chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 
2021-2025; 

4 Quyết định số 
2696/QĐ-UBND 

2021 Đề án hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng đến 
Chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 
2021-2025; 

5 Kế hoạch 
327/KH-UBND 

2021 Cải thiện và nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh 
Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025 

6 Kế hoạch 
302/KH-UBND 

2021 Chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử, 
hướng đến chính quyền số và phát triển dịch vụ đô 
thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030 

7 Kế hoạch 2022 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 
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TT Loại văn bản/Kí 
hiệu vản bản Năm Nội dung cơ bản của vản bản 

314/KH-UBND 
8 Kế hoạch 

163/KH-UBND 
2022 Triển khai chương trình xác định mức độ chuyển 

đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh 
nghiệp CĐS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

9 Chỉ thị 
04/CT-UBND 

2022 Thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc 

 Quyết định 
2074/QĐ-UBND 

2022 Bộ chỉ số đánh giá CĐS tỉnh Vĩnh Phúc 

10 Kế hoạch 
193/KH-UBND 

2022 CĐS, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội 
số tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng 
đến năm 2030 

11 Kế hoạch 
55/KH-UBND 

2022 Triển khai nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, xã 
hội số trên phạm vi toàn tỉnh Vĩnh Phúc và thí 
điểm mô hình CĐS tại 04 xã, thị trấn 

12 Kế hoạch 
105/KH-UBND 

2022 Nâng cao nhận thức; đào tạo, tập huấn, phổ cập kỹ 
năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2025 

13 Quyết định 
488/QĐ-CT 

2022 Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu CĐS cho thủ trưởng các 
cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

14 Kế hoạch 
50/KH-UBND 

2023 Thực hiện Chương trình CĐS trong xây dựng nông 
thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 

15 Quyết định 
187/QĐ-UBND 

2023 Đề án CĐS ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, định 
hướng đến năm 2030 

16 Quyết định số 
42/2024/QĐ-UBN

D 

2024 Quy chế quản lý, vận hành Cổng dữ liệu mở tỉnh 
Vĩnh Phúc, nhằm cung cấp dữ liệu mở qua nền 
tảng web, tin nhắn SMS, Zalo và API. 

17 Kế hoạch số 
37/KH-UBND 

2024 Kế hoạch CĐS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 

18 Quyết định số 
507/QĐ-CT 

2024 Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 
cho Thủ trường các cơ quan, đơn vị, chủ tịch 
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TT Loại văn bản/Kí 
hiệu vản bản Năm Nội dung cơ bản của vản bản 

UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc​  

19 Quyết định số 
1290/QĐ-CT​ 

2024 Ban hành Danh mục dữ liệu mở tỉnh Vĩnh Phúc 

20 Quyết định số 
42/2024/QĐ-UBN

D 

2024 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Cổng dữ liệu 
mở tỉnh Vĩnh Phúc 

21 Quyết định số 
62/2024/QĐ-UBN

D 

2024 Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Phúc 

(Nguồn: Tổng hợp từ tác giả)  

Từ đó có thể thấy, chính quyền Vĩnh Phúc rất coi trọng vấn đề chuyển đổi số 

và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc CĐS cũng như đưa vào thực hiện tại 

các DNNVV. Nhà nước giữ vai trò then chốt trong toàn bộ hoạt động của quốc gia, 

liên quan đến hoạt động CĐS. Và nó được thể hiện thông qua rất nhiều vai trò, cụ 

thể là vai trò trong hoạch định chính sách về CĐS trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.7. Mức độ đồng ý vai trò của nhà nước trong chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp vừa và nhỏ theo giá trị trung bình 

Mã 
biến Nội dung Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

CS1 
Tỉnh ban hành kịp thời các KH về CĐS, luật, 
văn bản dưới luật về CĐS 

4,19 0,7931 

CS2 
Hệ thống KH và văn bản pháp luật về CĐS rõ 
ràng, chính xác đầy đủ 

4,44 0,6296 

CS3 
Những rào cản/vướng mắc trong luật, văn bản 
dưới luật về CĐS được sửa đổi kịp thời 

4,44 0,6219 

CS4 
Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khuyến 
khích CĐS trong doanh nghiệp 

4,38 0,6630 

CS5 
Thực hiện các chương trình khuyến khích CĐS 
trong trong doanh nghiệp 

4,43 0,6439 
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Mã 
biến Nội dung Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

CS6 
Có các quy định và tiêu chuẩn công nghệ số 
trong doanh nghiệp 

4,37 0,5637 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Bảng 4.7 phản ánh khá rõ nét vai trò thiết yếu của chính quyền tỉnh Vĩnh 

Phúc trong việc dẫn dắt, hỗ trợ và điều phối quá trình CĐS tại các DNNVV trên địa 

bàn. Cụ thể, các chỉ số CS2 (về sự rõ ràng, chính xác và đầy đủ của hệ thống kế 

hoạch và văn bản pháp luật) và CS3 (về việc điều chỉnh kịp thời các rào cản pháp 

lý) đều đạt mức trung bình cao nhất là 4,44 điểm. Điều này cho thấy chính quyền 

địa phương đã xây dựng được một hệ thống văn bản pháp lý tương đối đầy đủ, ổn 

định và phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp.  

Đáng chú ý, chỉ số CS5 (4,43 điểm) và CS4 (4,38 điểm) cho thấy sự đánh giá 

tích cực từ doanh nghiệp đối với các chương trình khuyến khích CĐS và triển khai 

dịch vụ công trực tuyến. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thể hiện vai trò vừa là 

người cung cấp hạ tầng hành chính hiện đại, vừa là người khơi mở cơ hội cho doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành. Đây cũng là xu hướng 

phù hợp với lý thuyết “thể chế kiến tạo” trong quản trị địa phương, nhấn mạnh vai 

trò của chính quyền cấp tỉnh như một nhà tạo lập thị trường và môi trường đổi mới 

sáng tạo (Mazzucato, 2013). Thực tế tại Vĩnh Phúc cũng cho thấy các kế hoạch 

CĐS địa phương được tích hợp tốt với các chương trình như hỗ trợ DNNVV, phát 

triển chính quyền số, hoặc ứng dụng dữ liệu mở-minh chứng là chuỗi kế hoạch 

được ban hành từ 2020 đến 2024 với độ bao phủ cao trong các ngành.  

Tuy nhiên, chỉ số CS1 (4,19 điểm) - liên quan đến việc ban hành kịp thời các 

văn bản luật và kế hoạch - vẫn ở mức thấp hơn so với các chỉ số còn lại, cho thấy 

một số bất cập trong khâu triển khai và truyền thông chính sách. Như vậy, thách 

thức không nằm ở sự thiếu vắng chính sách mà là sự lan tỏa và hiệu quả của chính 

sách đó đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Bên cạnh đó, CS6 (4,37 điểm) cho thấy các quy chuẩn công nghệ và tiêu 

chuẩn kỹ thuật bước đầu được quan tâm, song vẫn cần cụ thể hóa hơn theo từng 
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ngành, từng quy mô doanh nghiệp. Theo OECD (2021), một trong những rào cản 

lớn nhất trong CĐS ở cấp địa phương là “sự thiếu đồng bộ trong các tiêu chuẩn kỹ 

thuật và dữ liệu dùng chung”, dẫn đến khả năng tích hợp hệ thống và bảo mật thông 

tin không cao. Đối với các doanh nghiệp nhỏ tại Vĩnh Phúc, đây là thách thức hiện 

hữu, đòi hỏi chính quyền tỉnh không chỉ dừng ở ban hành khung pháp lý, mà còn 

cần cung cấp hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối chuyên gia theo ngành 

nghề. Tuy vậy, bảng 4.7 thể hiện các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đánh giá cao vai 

trò của chính quyền tỉnh trong quá trình CĐS - đặc biệt trong hoạch định chính 

sách, triển khai dịch vụ công và điều chỉnh thể chế. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả 

thực sự phụ thuộc vào khả năng truyền đạt, hỗ trợ thực hành và gắn kết với thực tiễn 

hoạt động sản xuất - kinh doanh. Do đó, trong thời gian tới, cần thúc đẩy mô hình 

“chính quyền đồng hành”, tăng cường tham vấn doanh nghiệp, đào tạo cán bộ địa 

phương chuyên sâu về CĐS và ứng dụng AI, dữ liệu mở, điện toán đám mây trong 

hỗ trợ doanh nghiệp tại cơ sở. 

Bảng dưới đây thể hiện sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp dựa trên 

các tiêu chí khác nhau liên quan đến vai trò của nhà nước trong hoạt động CĐS tại 

các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc. 

Bảng 4.8. Sự khác biệt về vai trò của nhà nước trong chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa các loại hình doanh nghiệp 

Mã 
biến Vai trò của Nhà nước 

Doanh nghiệp 
tư nhân 

Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

CS1 
Tỉnh ban hành kịp thời các KH về 
CĐS, luật, văn bản dưới luật về CĐS 

3,83 0,78 4,28 0,76 

CS2 
Hệ thống KH và văn bản pháp luật về 
CĐS rõ ràng, chính xác đầy đủ 

4,28 0,51 4,49 0,62 

CS3 
Những rào cản/vướng mắc trong luật, 
văn bản dưới luật về CĐS được sửa 
đổi kịp thời 

4,38 0,59 4,47 0,61 
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Mã 
biến Vai trò của Nhà nước 

Doanh nghiệp 
tư nhân 

Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

CS4 
Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến 
khuyến khích CĐS trong doanh 
nghiệp 

4,28 0,55 4,42 0,67 

CS5 
Thực hiện các chương trình khuyến 
khích CĐS trong trong doanh nghiệp 

4,25 0,59 4,46 0,65 

CS6 
Có các quy định và tiêu chuẩn công 
nghệ số trong doanh nghiệp 

4,25 0,49 4,45 0,63 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Dữ liệu từ Bảng 4.8 phản ánh rõ nét sự khác biệt trong đánh giá của doanh 

nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI về vai trò của Nhà nước trong CĐS 

tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tất cả các chỉ số khảo sát đều có giá trị trung bình trên 4.0, cho 

thấy nhìn chung các doanh nghiệp đều đánh giá tích cực vai trò của chính quyền địa 

phương. Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI ghi nhận mức độ cao hơn trên mọi phương 

diện so với doanh nghiệp tư nhân, phản ánh sự chênh lệch đáng kể trong việc tiếp 

cận và thụ hưởng chính sách. Chẳng hạn, về chỉ số CS1 - “Tỉnh ban hành kịp thời 

các kế hoạch, luật và văn bản dưới luật về CĐS”, doanh nghiệp FDI đạt trung bình 

4,28 trong khi doanh nghiệp tư nhân chỉ đạt 3,83 - mức chênh lệch lớn nhất trong 

bảng (0,45 điểm). Điều này cho thấy nhóm doanh nghiệp FDI có khả năng tiếp cận 

thông tin và chính sách tốt hơn, thường thông qua hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp, 

các khu công nghiệp hoặc mạng lưới pháp lý quốc tế. Tương tự, với chỉ số CS2 - 

“Hệ thống kế hoạch và văn bản pháp luật về CĐS rõ ràng, chính xác, đầy đủ”, 

doanh nghiệp FDI tiếp tục ghi nhận cao hơn (4,49 so với 4,28), phản ánh năng lực 

vận hành hành chính và tiếp nhận chính sách hiệu quả hơn từ phía doanh nghiệp 

FDI. Ngoài ra, ở các tiêu chí phản ánh hiệu quả triển khai chính sách như CS4 (dịch 

vụ công trực tuyến khuyến khích CĐS) và CS5 (chương trình khuyến khích doanh 

nghiệp CĐS), doanh nghiệp FDI tiếp tục đánh giá cao hơn (4,42 và 4,46) so với 
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doanh nghiệp tư nhân (4,28 và 4,25). Điều này gợi mở khả năng các chính sách hiện 

hành, mặc dù được ban hành rộng rãi, vẫn chưa thực sự “chạm” tới nhu cầu, năng 

lực và cách vận hành của khối doanh nghiệp tư nhân trong nước. Sự khác biệt cũng 

thể hiện ở mức độ tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn công nghệ số (CS6), khi doanh 

nghiệp FDI tiếp tục ghi nhận cao hơn (4,45) so với nhóm doanh nghiệp tư nhân 

(4,25). Sự chênh lệch nêu trên phản ánh thực trạng phổ biến trong CĐS tại Việt 

Nam, khi nhóm doanh nghiệp có năng lực tổ chức tốt hơn thường là những chủ thể 

thụ hưởng hiệu quả nhất các chính sách công. Kết quả này cũng đồng thuận với các 

nghiên cứu trước đây (Nguyễn Văn Hùng, 2023) khẳng định rằng sự khác biệt trong 

năng lực nội tại và khả năng tiếp cận hệ sinh thái số là yếu tố giải thích cho sự khác 

biệt trong việc thụ hưởng chính sách CĐS giữa các loại hình doanh nghiệp. 

 Những phát hiện này cho thấy, mặc dù chính quyền địa phương như tỉnh Vĩnh 

Phúc đã có nhiều nỗ lực đáng kể trong việc ban hành và thực thi các chính sách 

chuyển đổi số, song vẫn cần thiết phải điều chỉnh cách thức truyền thông, hỗ trợ và 

thiết kế chính sách theo hướng linh hoạt và phân tầng - phù hợp hơn với đặc điểm, 

quy mô và năng lực của từng loại hình doanh nghiệp. 

Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc, bao gồm cả 

DNNVV, đều đánh giá cao vai trò của Nhà nước trong tiến trình CĐS. Sự kịp thời 

trong việc ban hành các văn bản pháp luật và dưới luật liên quan đến CĐS được 

nhìn nhận như một yếu tố nền tảng giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược công 

nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại. Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ thường 

thể hiện sự hài lòng cao hơn, phản ánh nhu cầu cấp thiết của nhóm doanh nghiệp 

này đối với một môi trường pháp lý linh hoạt và hỗ trợ (bảng 4.9). 

Bảng 4.9. Sự khác biệt về vai trò của nhà nước trong chuyển đổi số giữa quy 

mô doanh nghiệp 

 

Vai trò 

Doanh nghiệp 
nhỏ 

Doanh nghiệp 
vừa 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

CS1 Tỉnh ban hành kịp thời các KH về 4,50 0,53 4,16 0,81 
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Vai trò 

Doanh nghiệp 
nhỏ 

Doanh nghiệp 
vừa 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

CĐS, luật, văn bản dưới luật về CĐS 

CS2 
Hệ thống KH và văn bản pháp luật 
về CĐS rõ ràng, chính xác đầy đủ 

4,75 0,46 4,43 0,63 

CS3 
Những rào cản/vướng mắc trong 
luật, văn bản dưới luật về CĐS được 
sửa đổi kịp thời 

4,50 0,53 4,33 0,63 

CS4 
Thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến khuyến khích CĐS trong 
doanh nghiệp 

4,13 0,64 4,26 0,67 

CS5 
Thực hiện các chương trình khuyến 
khích CĐS trong trong doanh nghiệp 

4,63 0,74 4,33 0,75 

CS6 
Có các quy định và tiêu chuẩn công 
nghệ số trong doanh nghiệp 

4,50 0,53 4,33 0,65 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Dữ liệu từ Bảng 4.9 cung cấp cái nhìn rõ ràng về sự khác biệt trong đánh giá 

vai trò của Nhà nước trong CĐS giữa các DNNVV tại tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả khảo 

sát cho thấy, doanh nghiệp nhỏ có xu hướng đánh giá tích cực hơn về các chính sách 

và hỗ trợ của chính quyền địa phương trong tiến trình CĐS, đặc biệt ở những khía 

cạnh liên quan đến thể chế và chính sách. Chẳng hạn, chỉ số CS1 - “Tỉnh ban hành 

kịp thời các kế hoạch, luật, văn bản dưới luật về CĐS” - được các doanh nghiệp nhỏ 

đánh giá ở mức trung bình 4,50, cao hơn đáng kể so với doanh nghiệp vừa (4,16). 

Điều này phản ánh kỳ vọng và mức độ thụ hưởng tích cực hơn từ nhóm doanh 

nghiệp nhỏ, vốn thường đối mặt với nhiều hạn chế trong khả năng tự thích ứng với 

môi trường số nếu không có sự hướng dẫn và khung pháp lý cụ thể từ phía Nhà 

nước. Tương tự, chỉ số CS2 - “Hệ thống kế hoạch và văn bản pháp luật rõ ràng, 

chính xác, đầy đủ” - đạt điểm trung bình cao nhất (4,75) ở nhóm doanh nghiệp nhỏ, 

vượt xa mức 4,43 của doanh nghiệp vừa. Điều này cho thấy doanh nghiệp nhỏ đặc 
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biệt coi trọng tính minh bạch, dễ hiểu và đồng bộ của hệ thống pháp luật, xem đây 

là cơ sở để định hình chiến lược công nghệ, tối ưu nguồn lực và hạn chế rủi ro trong 

đầu tư công nghệ số. Tuy nhiên, ở các khía cạnh mang tính thực thi như CS4 - 

“Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khuyến khích CĐS” - doanh nghiệp vừa lại 

ghi nhận mức độ hài lòng cao hơn (4,26 so với 4,13). Điều này gợi mở rằng doanh 

nghiệp vừa, nhờ vào quy mô và cơ cấu tổ chức ổn định hơn, có thể tận dụng hiệu 

quả hơn các dịch vụ công trực tuyến trong quản trị, sản xuất và thương mại. Ở chiều 

ngược lại, doanh nghiệp nhỏ dù hài lòng về chính sách nhưng có thể gặp khó khăn 

về kỹ năng, hạ tầng và nguồn lực khi tiếp cận công nghệ số trong thực tế. Sự khác 

biệt này tiếp tục được phản ánh ở các chỉ số như CS5 và CS6 - lần lượt liên quan 

đến các chương trình khuyến khích CĐS và tiêu chuẩn công nghệ - khi doanh 

nghiệp nhỏ đều có điểm số trung bình cao hơn (4,63 và 4,50) so với doanh nghiệp 

vừa (4,33 ở cả hai chỉ số). Điều này củng cố thêm lập luận rằng doanh nghiệp nhỏ 

có nhu cầu bức thiết hơn trong việc được Nhà nước hỗ trợ cụ thể, sát thực hơn để 

vượt qua các rào cản công nghệ, nhân lực và chi phí trong quá trình số hóa.  

Nhận định từ một chuyên gia tại Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc cũng chỉ ra rằng: 

“Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp nhỏ rất mong muốn được tiếp cận các gói hỗ 

trợ CĐS, đặc biệt là về đào tạo, hướng dẫn sử dụng nền tảng số và chuẩn hóa quy 

trình. Trong khi đó, doanh nghiệp vừa thường có bộ phận công nghệ thông tin 

riêng, nên khả năng tự vận hành cao hơn”. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Lê Văn Thái (2022) đăng trên Tạp chí Quản lý Nhà nước, cho rằng: “Việc phân 

loại và thiết kế chính sách CĐS theo quy mô doanh nghiệp là cần thiết, vì mức độ 

sẵn sàng và khả năng tiếp nhận giữa DNNVV là rất khác biệt”.  

Từ đó, có thể rút ra rằng chính quyền địa phương, cụ thể là tỉnh Vĩnh Phúc, 

cần tiếp tục phát huy vai trò điều phối chính sách phù hợp với từng nhóm doanh 

nghiệp. Đặc biệt, cần ưu tiên doanh nghiệp nhỏ trong việc triển khai các chương 

trình hỗ trợ tập trung vào tư vấn, đào tạo, tiếp cận nền tảng số phù hợp và đơn giản 

hóa các thủ tục đăng ký, kết nối dịch vụ công trực tuyến. Điều này không chỉ tạo 

điều kiện công bằng về cơ hội tiếp cận CĐS mà còn thúc đẩy hiệu quả lan tỏa trong 

toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp địa phương. 
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4.2.2. Thực trạng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số  

4.2.2.1. Thực trạng hỗ trợ tài chính 

Đảm bảo nguồn tài chính luôn là vấn đề hàng đầu của doanh nghiệp để duy trì 

hoạt động. Đặc biệt là trong công cuộc CĐS, doanh nghiệp luôn cần một nguồn lực 

lớn để thực hiện quá trình này. Trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ tài chính 

cho hoạt động CĐS thông qua hỗ trợ nghiên cứu KH&CN, đổi mới công nghệ tại 

các doanh nghiệp. Từ năm 2020 - 2022, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh đã hỗ trợ 1 

doanh nghiệp vay vốn mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ với tổng 

nguồn vốn 5,1 tỷ đồng. Năm 2021- 2022, Sở KH&CN đã hỗ trợ 4 DNNVV trong 

hoạt động nghiên cứu khoa học với tổng số tiền 9,14 tỷ đồng; triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã năm theo 7 nhiệm vụ KH&CN với 

tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ từ các nhiệm vụ 

KH&CN đã triển khai áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và trong thực tiễn 

sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học và nhà kinh doanh. 

Bảng 4.10. Mức độ đồng ý theo giá trị trung bình vai trò hỗ trợ tài chính 

Mã 
biến Nội dung Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

VON1 Tỉnh có các khoản cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp 

CĐS 
4,12 0,6430 

VON2 Tỉnh có các khoản đầu tư cho hoạt động CĐS của 

doanh nghiệp 

4,12 0,6391 

VON3 Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu tư có các khoản 

vay ưu tiên cho doanh nghiệp CĐS 

4,20 0,6130 

VON4 doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản vay nhằm 

mục đích CĐS 

4,18 0,6179 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Dữ liệu khảo sát từ Bảng 4.10 cho thấy, doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc - đặc 

biệt là nhóm DNNVV - đánh giá cao vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ tài 

chính cho hoạt động CĐS. Tất cả các tiêu chí khảo sát đều có điểm trung bình trên 

4,1/5 điểm, cho thấy mức độ đồng thuận cao.  
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Với tiêu chí VON 1 được đánh giá ở mức khá cao (4,12/5 điểm) cho thấy các 

doanh nghiệp đồng ý với việc các khoản vay hỗ trợ để các doanh nghiệp CĐS. Để 

có kết quả này, chính quyền Vĩnh Phúc đã nỗ lực trong các hoạt động nhằm tạo lập 

các khoản vốn vay cho các doanh nghiệp CĐS như thành lập Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở tổ chức lại Ban Giải phóng 

mặt bằng và Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Nghiên 

cứu xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung 

tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm 

Đối ngoại và Xúc tiến viện trợ thuộc Sở Ngoại vụ. Nhằm tập trung hỗ trợ khu vực 

DNNVV phát triển, Quỹ phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là 

Bộ Tài chính) sẽ triển khai 4 chương trình cho vay ưu đãi, bao gồm: Hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến 

và bảo quản nông, lâm và thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công 

nghiệp phụ trợ cho ngành điện tử và cơ khí; hỗ trợ doanh nghiệp ngành hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Nguồn vốn dành cho mỗi chương trình khoảng 

100 - 210 tỷ đồng. Tùy theo từng chương trình cụ thể, doanh nghiệp sẽ được vay 

khoảng 10 - 25 tỷ đồng. Để thực hiện các chương trình hỗ trợ trên, Quỹ sẽ ủy thác 

cho 3 ngân hàng thương mại là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 

(Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí 

Minh (HDBank) cho các đối tượng đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất 5,5% cho 

các khoản vay ngắn hạn và 7% cho các khoản vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, để 

có thể tiếp cận được nguồn vốn vay từ các chương trình này, doanh nghiệp cần đáp 

ứng tiêu chí bắt buộc về DNNVV quy định tại Điều 6 Thông tư số 

13/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 28/10/2015 và có 

dự án/phương án sản xuất - kinh doanh, vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ 

sản xuất.  

Tiêu chí VON2 được đánh giá ở mức 4,12/5 điểm cho thấy phần lớn doanh 

nghiệp đồng ý với nhiệm vụ vai trò của nhà nước trong đầu tư CĐS tại các doanh 

nghiệp.  

Đáng chú ý, tiêu chí “các ngân hàng, hội, quỹ đầu tư có các khoản vay ưu 
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tiên cho doanh nghiệp CĐS” đạt mức cao nhất (4,20 điểm), phản ánh sự kỳ vọng 

lớn của doanh nghiệp vào các nguồn vốn trung gian ngoài ngân sách nhà nước. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, tác động trực tiếp đến quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, 

nhất là DNNVV, Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai 

nghiêm túc quy định về lãi suất, điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi từ 0,2% - 

0,5%/năm ở các kỳ hạn; tiết giảm chi phí hoạt động để duy trì ổn định mặt bằng lãi 

suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. 

Tại các ngân hàng thương mại đã áp dụng nhiều chương trình giảm lãi suất hoặc các 

gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn từ 1- 3%/năm để giúp doanh nghiệp, 

cá nhân giảm chi phí và dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Bên cạnh đó, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai hiệu 

quả các chương trình tín dụng ưu đãi như: Chương trình kết nối Ngân hàng - doanh 

nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn ngân hàng; tập 

trung tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và nông thôn mới; nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp. 

Trên thực tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy tài 

chính cho CĐS, như hỗ trợ vay vốn thông qua Quỹ phát triển KH&CN, triển khai 

các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại doanh nghiệp, và tổ chức các chương trình 

kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Các gói tín dụng ưu đãi do tỉnh phối hợp với 

ngân hàng thương mại triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp 

cận vốn với lãi suất thấp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp cần đầu tư lớn cho 

hạ tầng số và đổi mới công nghệ. Công tác chuyển giao công nghệ được các doanh 

nghiệp chú trọng, nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết và đăng 

ký với cơ quan quản lý. Trong 2 năm 2021- 2022, có 8 hợp đồng chuyển giao công 

nghệ được đăng ký tại Sở KH&CN thời hạn thực hiện từ 5 - 10 năm, tổng kinh phí 

874,27 tỷ đồng (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2023). 

Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn chuyên gia cho thấy, mặc dù chính sách hỗ 

trợ đã có, nhưng vẫn tồn tại rào cản trong tiếp cận như thủ tục hành chính và yêu 

cầu về năng lực tài chính. Do đó, để phát huy tối đa vai trò điều tiết và hỗ trợ, Nhà 
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nước cần đơn giản hóa quy trình, nâng cao năng lực tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, đồng 

thời tăng cường giám sát hiệu quả sử dụng vốn sau đầu tư. Như vậy, vai trò của Nhà 

nước không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn, mà còn là thiết kế chính sách thông minh, 

chủ động và tạo lập môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp CĐS bền 

vững. 

Dữ liệu từ Bảng 4.11 dưới đây cho thấy cả hai nhóm doanh nghiệp - doanh 

nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI tại Vĩnh Phúc - đều đánh giá cao vai trò hỗ trợ 

tài chính của Nhà nước trong tiến trình CĐS. Tuy nhiên, có một số khác biệt nhất 

định giữa hai nhóm này về mức độ đồng thuận đối với từng khía cạnh hỗ trợ. 

Bảng 4.11. Sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp về hỗ trợ tài chính 

Mã 
biến Nội dung 

Doanh nghiệp tư 
nhân 

Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước 

ngoài 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

VON1 Tỉnh có các khoản cho vay hỗ trợ 

cho doanh nghiệp CĐS 
4,13 0,46 4,11 0,63 

VON2 Tỉnh có các khoản đầu tư cho hoạt 

động CĐS của doanh nghiệp 
4,18 0,59 4,10 0,61 

VON3 Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu 

tư có các khoản vay ưu tiên cho 

doanh nghiệp CĐS 

4,23 0,48 4,20 0,60 

VON4 doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 

khoản vay nhằm mục đích CĐS 
4,05 0,55 4,25 0,62 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Trước hết, doanh nghiệp tư nhân đánh giá cao hơn ở ba tiêu chí đầu. Cụ thể, 

đối với tiêu chí VON1 - “Tỉnh có các khoản cho vay hỗ trợ cho doanh nghiệp CĐS” 

- doanh nghiệp tư nhân ghi nhận mức trung bình 4,13, cao hơn một chút so với 4,11 

ở doanh nghiệp FDI. Điều này phản ánh sự kỳ vọng và phụ thuộc lớn hơn của 

doanh nghiệp nội địa vào các khoản vay ưu đãi từ ngân sách địa phương. Tương tự, 
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đối với tiêu chí VON2 - “Tỉnh có các khoản đầu tư cho hoạt động CĐS của doanh 

nghiệp” - doanh nghiệp tư nhân cũng đánh giá cao hơn (4,18 so với 4,10). Điều này 

có thể xuất phát từ việc các doanh nghiệp này thường nhận được nhiều hỗ trợ từ các 

chương trình KH&CN và đổi mới sáng tạo của tỉnh, như đã đề cập trong các 

chương trình do Sở KH&CN triển khai. 

Ở tiêu chí VON3 - “Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu tư có các khoản vay 

ưu tiên cho doanh nghiệp CĐS” - cả hai nhóm doanh nghiệp đều đánh giá rất cao 

(doanh nghiệp tư nhân: 4,23; doanh nghiệp FDI: 4,20). Điều này cho thấy niềm tin 

chung vào vai trò của các định chế tài chính trung gian trong việc hỗ trợ vốn cho 

doanh nghiệp, đặc biệt là thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi và kết nối 

ngân hàng - doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, ở tiêu chí VON4 - “doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các khoản 

vay nhằm mục đích CĐS” - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại có mức 

đánh giá cao hơn (4,25 so với 4,05). Sự khác biệt này có thể lý giải bởi doanh 

nghiệp FDI thường có lợi thế về năng lực tài chính, hồ sơ tín dụng minh bạch và 

khả năng đáp ứng điều kiện vay vốn, giúp họ dễ dàng tiếp cận các nguồn tín dụng 

hơn doanh nghiệp tư nhân trong nước - vốn thường gặp rào cản về tài sản bảo đảm, 

khả năng lập dự án và minh bạch tài chính. 

Tóm lại, sự khác biệt trong mức độ đánh giá giữa hai nhóm doanh nghiệp 

cho thấy mặc dù chính sách hỗ trợ tài chính cho CĐS tại Vĩnh Phúc đã có những 

chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần có các chính sách điều chỉnh phù hợp để hỗ trợ 

tốt hơn cho các doanh nghiệp tư nhân - đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

vốn là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Đây cũng là 

điểm mà các nhà hoạch định chính sách nên quan tâm nhằm thúc đẩy công bằng 

tiếp cận tài chính trong CĐS. 

4.2.2.2. Thực trạng hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp chuyển 

đổi số  

Nhận thức được nhân lực là trung tâm của hoạt động CĐS, chính quyền tỉnh 

Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lực nguồn nhân lực 

nói chung cho CĐS của tỉnh. Tại Trung tâm Hạ tầng số và An toàn thông tin (đơn vị 
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quản lý, vận hành hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh) hiện 

có 10 cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tử 

viễn thông, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, trong đó, 03 cán bộ đã đăng ký 

dự thi và được tổ chức quốc tế EC-Council cấp chứng chỉ Certified SOC Analyst - 

CSA (Chuyên gia phân tích an toàn thông tin), chứng chỉ Certified Ethical Hacker 

(Hacher mũ trắng) và chứng chỉ Certified SOC Analyst - CSA v1 (Chuyên gia phân 

tích an toàn thông tin). Tuy nhiên, với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp thì 

số lượng cán bộ trên chưa đủ để bao quát toàn bộ công việc theo chức năng, nhiệm 

vụ công việc được giao 

Đào tạo nhân lực là một mắt xích quan trọng trong quá trình CĐS của một 

quốc gia, doanh nghiệp, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Hiện nay nhu cầu về 

nguồn nhân lực là rất lớn trong các lĩnh vực của CĐS, tuy nhiên không phải doanh 

nghiệp nào cũng có đủ năng lực tài chính để đầu tư vào việc đào tạo nhân lực, đặc 

biệt với các DNNVV. Do vậy, sự hỗ trợ của chính quyền cấp tỉnh về đào tạo nguồn 

nhân lực đối với các DNNVV là một hoạt động quan trọng để thúc đẩy bền vững 

quá trình CĐS trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là bảng số liệu thể 

hiện mức độ đồng ý của doanh nghiệp về hỗ trợ đào tạo của Nhà nước: 

Bảng 4.12. Mức độ đồng ý về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp chuyển đổi số của Nhà nước theo giá trị trung bình 

Mã biến Nội dung Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
ĐT1 Các đơn vị đào tạo trong tỉnh (Trung tâm/Các sở) 

tổ chức các khóa đào tạo về CĐS cho doanh 

nghiệp 

3,96 0,7016 

ĐT2 Các đơn vị trong tỉnh (Trung tâm/Các sở) hỗ trợ, 

tư vấn triển khai các sáng kiến, quy trình trong 

hoạt động CĐS 

3,96 0,7105 

ĐT3 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các sở) đào tạo 

nâng cao chiến lược về CĐS cho doanh nghiệp 
4,03 0,6598 
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ĐT4 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các sở) đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật về CĐS 

cho doanh nghiệp 

4,13 0,6448 

ĐT5 Các đơn vị trong Tỉnh (Trung tâm/Các sở) đào tạo 

nâng cao kỹ năng về CĐS cho doanh nghiệp 
  

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Kết quả khảo sát trong Bảng 4.12 cho thấy mức độ đồng thuận tương đối cao 

của doanh nghiệp đối với các hoạt động đào tạo do các đơn vị công lập tổ chức. Chỉ 

số trung bình ở các tiêu chí như tổ chức khóa đào tạo (3,96 điểm), hỗ trợ triển khai 

sáng kiến CĐS (3,96 điểm), đào tạo chiến lược (4,03 điểm) và đào tạo chuyên môn 

kỹ thuật (4,13 điểm) đều ở mức cao, phản ánh sự đánh giá tích cực từ phía doanh 

nghiệp. Vai trò của Nhà nước được thể hiện rõ trong việc chủ động tổ chức các khóa 

đào tạo, tư vấn kỹ thuật, triển khai sáng kiến CĐS, cũng như phổ cập kỹ năng số 

cho doanh nghiệp.  

Tại Vĩnh Phúc, những nỗ lực này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chỉ 

số CĐS của tỉnh - từ hạng 55/63 năm 2020 lên hạng 12/63 vào năm 2021. Thành 

tựu này minh chứng cho hiệu quả của chính sách đào tạo và tuyên truyền về chuyển 

đổi số được tỉnh triển khai đồng bộ, có phân cấp trách nhiệm rõ ràng, gắn với kết 

quả thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các chương trình đào tạo 

nhân lực chuyên sâu trong các ngành cụ thể như nông nghiệp thông minh, thương 

mại điện tử nông sản, sản xuất công nghệ cao… Đồng thời, tỉnh còn thực hiện các 

đề án nâng cao nhận thức và kỹ năng số thông qua đào tạo cán bộ chuyên trách 

CNTT, phổ cập kỹ năng qua học trực tuyến, lớp bồi dưỡng và các hoạt động truyền 

thông rộng rãi. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao năng lực nội tại của 

doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện để họ ứng dụng công nghệ hiệu quả trong sản 

xuất, quản lý và tiếp cận thị trường. 

Nhìn chung, Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc- với vai trò thiết kế chính sách, tổ 

chức đào tạo, cung cấp dịch vụ công - đã và đang giữ vị trí then chốt trong việc 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CĐS, đặc biệt cho các doanh nghiệp quy mô 
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nhỏ và vừa. Sự chủ động và linh hoạt trong đào tạo, tư vấn và truyền thông số là 

nhân tố quyết định thành công của quá trình CĐS cấp địa phương. 

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ một số giải pháp nhằm tuyên truyền, 

truyền thông về CĐS. Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 934/QĐ-BTTTT 

ngày 07/6/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Kế hoạch triển khai 

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia năm 2024; Văn bản số 4162/UBND-TH2 ngày 13/6/2024 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tham mưu, thực hiện Kế hoạch của Bộ Thông tin 

và Truyền thông triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024, ngày 04/10/2024, Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 

2024 để cung cấp các thông tin về định hướng phát triển chính quyền số, kinh tế số, 

xã hội số của tỉnh, đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai 

chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 

1283/STTTT-TTBCXB về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia năm 2024, trong đó đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông của 

tỉnh, cơ quan có trang/cổng thông tin điện tử chỉ đạo, triển khai mạnh mẽ công tác 

tuyên truyền sâu rộng, liên tục chủ đề, mục đích, ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia; tuyên truyền Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024; tuyên 

truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc; kết quả đạt được trong công cuộc chuyển đổi số tại các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và ngườidân tham gia vào chuyển 

đổi số,... 

Thông qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức công nghệ thông tin, kỹ 

năng số; thông qua các cuộc họp trực tuyến, học trực tuyến đã góp phần nâng cao 

nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò chuyển đổi số trong đời 

sống, xã hội, hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Tỉnh Vĩnh Phúc thành lập 

02 nhóm Zalo “UBND tỉnh Vĩnh Phúc” (hiện có hơn 19.000 người đã quan tâm) và 

“Chuyển đổi số Vĩnh Phúc” (có 2.384 người đã quan tâm) nhằm tuyên truyền kịp 
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thời các nội dung liên quan chuyển đối số trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền 

thông thành lập nhóm Zalo “Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc” nhằm tuyên 

truyền, đăng tải thông tin về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh 

quốc phòng và cung cấp các tiện ích cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

4.2.3. Thực trạng xây dựng hệ sinh thái liên kết chuyển đổi số giữa các doanh 

nghiệp 

CĐS không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh cạnh 

tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, quá trình này không thể diễn ra đơn lẻ 

ở từng doanh nghiệp, mà đòi hỏi một hệ sinh thái số có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các chủ thể: doanh nghiệp - Nhà nước - tổ chức trung gian - viện/trường - nhà đầu 

tư công nghệ. Dữ liệu khảo sát tại tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh rõ nét vai trò của chính 

quyền tỉnh trong việc tạo dựng môi trường kết nối, hợp tác và đồng hành cùng 

doanh nghiệp trong tiến trình CĐS. 

Bảng 4.13. Mức độ đồng ý về về vai trò của Nhà nước trong xây dựng hệ sinh 

thái liên kết cho các doanh nghiệp chuyển đổi số 

Mã số Nội dung 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

HST1 

Tỉnh phát triển hệ sinh thái kết nối giữa các doanh 

nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo, chương 

trình 

4,174 0,6071 

HST2 

Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp 

gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp 

nước ngoài 

4,020 0,6154 

HST3 

Chính quyền tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp 

gặp gỡ, trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp 

trong nước, trong tỉnh 

4,105 0,6229 
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HST4 

Chính quyền tỉnh liên kết giữa các doanh nghiệp, 

các hội, các hiệp hội cùng ngành nghề cùng nhau 

tạo ra các sản phẩm mới mang tính chất đặc trưng 

của Tỉnh 

4,087 0,6809 

HST5 

Chính quyền tỉnh liên kết giữa các doanh nghiệp, 

các hội, các hiệp hội khác ngành nghề cùng nhau 

hợp tác để nghiên cứu, các sản phẩm mới 

4,132 0.5993 

(Nguồn: Kết quả kháo sát của tác giả) 

Trước hết, vai trò của Nhà nước trong thiết lập các diễn đàn, hội nghị và 

chương trình kết nối doanh nghiệp được doanh nghiệp đánh giá cao (HST1). Chỉ số 

trung bình đạt 4,174/5 cùng độ lệch chuẩn thấp (0,6071) cho thấy mức độ đồng 

thuận cao và ổn định. Việc tổ chức các hoạt động như hội thảo, tọa đàm chuyên đề, 

các chương trình kết nối cung - cầu công nghệ, chuyển giao số đã tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp không chỉ tiếp cận tri thức mới mà còn học hỏi kinh 

nghiệm thực tiễn, kết nối mạng lưới đối tác tiềm năng trong và ngoài tỉnh. 

Tiếp theo, Nhà nước đóng vai trò cầu nối trong quan hệ quốc tế và khu vực 

cho doanh nghiệp thông qua việc tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các 

doanh nghiệp nước ngoài (HST2-trung bình 4,020). Điều này không chỉ giúp 

DNNVV tiếp cận các mô hình, công nghệ mới từ quốc tế mà còn mở rộng cơ hội 

xuất khẩu và hợp tác đầu tư. Mặc dù chỉ số này thấp hơn một chút so với các tiêu 

chí khác, nhưng vẫn thể hiện sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với nỗ lực hội nhập 

quốc tế của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, liên kết nội vùng và trong tỉnh 

cũng được chú trọng. Chỉ số trung bình của HST3 đạt 4,105, phản ánh sự tích cực 

trong việc kết nối giữa các doanh nghiệp tại địa phương. Việc này đặc biệt quan 

trọng trong việc hình thành các cụm liên kết ngành, nơi doanh nghiệp có thể chia sẻ 

nền tảng dữ liệu, công nghệ, hoặc đồng phát triển giải pháp số phù hợp với đặc thù 

địa phương. 

Vai trò điều phối của Nhà nước còn thể hiện rõ trong việc liên kết theo chiều 

sâu - theo ngành (HST4 - trung bình 4,087) và liên kết theo chiều rộng - đa ngành 
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nghề (HST5 - trung bình 4,132). Những liên kết này giúp hình thành các chuỗi giá 

trị mới dựa trên công nghệ, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển sản 

phẩm đặc trưng của tỉnh. Đáng chú ý, mức độ đồng thuận cao đối với HST5 cho 

thấy doanh nghiệp đánh giá cao vai trò Nhà nước trong thúc đẩy liên kết liên ngành 

- một yếu tố thiết yếu để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đa dạng và bền 

vững. 

Nhìn tổng thể, các chỉ số đều vượt mức 4 điểm, cho thấy sự ghi nhận tích cực 

từ phía doanh nghiệp đối với các chính sách và hành động cụ thể của chính quyền 

tỉnh Vĩnh Phúc trong việc kiến tạo hệ sinh thái liên kết phục vụ CĐS. Điều này 

đồng thời phản ánh tầm quan trọng của chính quyền cấp địa phương - nơi trực tiếp 

tương tác và có thể điều phối linh hoạt theo nhu cầu, đặc điểm và tiềm lực của 

doanh nghiệp địa phương. 

Trong tiến trình CĐS, việc kiến tạo một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa 

các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức trung gian là yếu tố then chốt giúp 

đảm bảo tính bền vững và lan tỏa của các hoạt động CĐS. Dữ liệu tại Bảng 4.14 

dưới đây cùng các thông tin bổ sung từ tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh rõ nét vai trò chủ 

đạo của Nhà nước trong việc thiết lập các nền tảng kết nối, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu 

và tạo dựng niềm tin giữa các bên liên quan. 

Bảng 4.14. Một số chỉ tiêu hoạt động về trong xây dựng hệ sinh thái liên kết 

cho các doanh nghiệp chuyển đổi số 

TT Nội dung Số lượng 
(2020-2024) 

1 Số hội nghị, hội thảo, chương trình có nội dung về chuyển đổi 
của tỉnh Vĩnh Phúc 

15 sự kiện 

2 Số lượng các các hiệp hội ngành nghề của tỉnh Vĩnh Phúc 5 hiệp hội 

3 Số đơn vị đối tác về chuyển đổi số 03 đơn vị 

4 Website Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc 
(https://chuyendoiso.vinhphuc.gov.vn) 

01 

5 Chuyên trang Chuyển đổi số của các đơn vị (UBND tỉnh; Báo 
Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc) 

03 
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TT Nội dung Số lượng 
(2020-2024) 

6 Bản tin Chuyển đổi số 01 

7 Nhóm Zalo “Chuyển đổi số quốc gia” (UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc”, Chuyển đổi số Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền 
thông Vĩnh Phúc) 

03 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) 

Trước hết, Nhà nước giữ vai trò thiết kế và tổ chức không gian kết nối thực 

tế và trực tuyến cho doanh nghiệp, thông qua việc tổ chức 15 sự kiện hội nghị, hội 

thảo, chương trình liên quan đến CĐS từ năm 2020-2024. Đây là những hoạt động 

có ý nghĩa định hướng, nâng cao nhận thức và đồng thời tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp tiếp cận tri thức, giải pháp và đối tác công nghệ. Việc có năm hiệp hội ngành 

nghề đang hoạt động tại tỉnh cho thấy hạ tầng xã hội nghề nghiệp bước đầu đã hình 

thành, là nền tảng cho các mạng lưới chuyên môn sâu phát triển. 

Thêm vào đó, sự hình thành và vận hành các nền tảng kỹ thuật số như 

Website CĐS tỉnh Vĩnh Phúc hay các chuyên trang về CĐS trên các cơ quan báo chí 

- truyền thông của tỉnh đã giúp phổ cập hóa thông tin CĐS và đẩy mạnh truyền 

thông chính sách công đến cộng đồng doanh nghiệp. Những kênh thông tin như 

nhóm Zalo “CĐS quốc gia” được duy trì tích cực, giúp giảm thiểu khoảng cách 

thông tin giữa chính quyền và doanh nghiệp, đồng thời tăng tính linh hoạt trong 

phản hồi chính sách. Quan trọng hơn, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những bước đi mạnh mẽ 

trong phát triển hạ tầng dữ liệu mở và tích hợp dữ liệu liên thông. Cụ thể, 25 cơ sở 

dữ liệu đã được ban hành theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND, trong đó bao gồm 

các CSDL đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, phân quyền từ bộ ngành trung ương, và 

kết nối đến CSDL quốc gia về dân cư. Hệ thống tích hợp, chia sẻ dùng chung đã kết 

nối với nền tảng NGSP, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu quốc 

gia. Đây là một thành tố quan trọng trong xây dựng chính quyền số và kinh tế số, 

thể hiện vai trò điều phối dữ liệu liên ngành của chính quyền địa phương. 

Việc vận hành Cổng dữ liệu mở (opendata.vinhphuc.gov.vn) và ứng dụng 

VinhPhuc-S tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ công dân và tổ chức, cho thấy tỉnh 

đang theo đuổi chiến lược CĐS dựa trên dữ liệu. Đây là bước tiến giúp gia tăng tính 

146 



 
 

minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo tiền đề 

cho việc cá nhân hóa dịch vụ công và định hướng chính sách dựa trên phân tích dữ 

liệu lớn. Mặt khác, tỉnh cũng đã triển khai thử nghiệm các nền tảng công nghệ tiên 

tiến như trợ lý ảo của Viettel, nền tảng quản lý lưu trú theo Đề án 06, và hệ thống 

khảo sát ý kiến người dân. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực điều 

hành của chính quyền mà còn tạo ra cơ hội để DN tiếp cận, học hỏi và ứng dụng các 

giải pháp công nghệ vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh. 

Qua phân tích trên có thể thấy vai trò của Nhà nước tại Vĩnh Phúc không chỉ 

dừng lại ở cấp độ điều phối chính sách hay hỗ trợ tài chính, mà còn vươn lên vai trò 

kiến tạo môi trường số - nơi doanh nghiệp được dẫn dắt, kết nối, chia sẻ dữ liệu và 

cùng phát triển trong một hệ sinh thái mở. Hệ sinh thái này không chỉ giúp DN nâng 

cao hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng 

tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Vĩnh Phúc trong thời đại số. 

4.2.4. Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng số phục vụ cho chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CSHT) là yếu tố nền tảng, quyết định 

mức độ thành công và hiệu quả trong quá trình CĐS của DN. Trong bối cảnh DN, 

đặc biệt là các DNNVV, gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư, vai trò dẫn dắt của Nhà 

nước trong xây dựng hạ tầng công nghệ trở nên đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh Vĩnh 

Phúc, chính quyền địa phương đã có những bước tiến vững chắc trong việc phát 

triển đồng bộ hệ thống CSHT, góp phần hình thành môi trường số thuận lợi cho 

doanh nghiệp vận hành và mở rộng quy mô ứng dụng công nghệ. Hiện nay, 100% 

cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ba cấp (tỉnh - huyện - xã) đã được trang bị 

máy tính, mạng LAN và kết nối Internet băng thông rộng phục vụ công tác chuyên 

môn. Tỉnh cũng đã triển khai đường truyền số liệu chuyên dùng đến 169 đơn vị, 

đảm bảo kết nối đến cấp xã, cho phép thực hiện nhiều hoạt động hành chính, giám 

sát và tích hợp dữ liệu liên thông.  

Tuy vẫn còn tồn tại tình trạng trang thiết bị không đồng bộ, lạc hậu tại một số 

đơn vị, song hệ thống CSHT đang từng bước được hiện đại hóa nhờ sự đầu tư tập 

trung của Nhà nước. Nổi bật là việc thành lập Trung tâm Hạ tầng Thông tin tỉnh 

Vĩnh Phúc với trang bị hiện đại, gồm hệ thống máy chủ, hệ thống bảo đảm an toàn 
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an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thiết bị tường lửa, 

phòng chống virus, thiết bị sao lưu, hệ thống máy chủ quản lý hệ thống và hệ thống 

máy chủ ứng dụng; dự phòng số liệu; hệ thống an ninh giám sát, phòng cháy chữa 

cháy tự động và hệ thống điều hòa chính xác, đảm bảo an toàn an ninh thông tin 

trong toàn hệ thống công. Ngoài ra, tỉnh đã phát triển mạnh mẽ hạ tầng viễn thông 

với 3.100 trạm phát sóng, phủ sóng 100% 3G và 4G toàn tỉnh, đồng thời đã phát 

sóng thử nghiệm 2 trạm 5G - mở đường cho các ứng dụng IoT, điện toán đám mây 

và các dịch vụ đô thị thông minh. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 05 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và 05 nhà cung 

cấp dịch vụ Internet. Các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư vào chất lượng dịch vụ; 

có 3.100 trạm BTS, phủ sóng di động 3G, 4G trên địa bàn tỉnh đạt 100%, đã phát 

sóng thương mại hơn 60 trạm 5G của Viettel và Vinaphone; hiện có 1.350.000 thuê 

bao điện thoại di động; 290.000 thuê bao Internet băng rộng cố định và 1.100.000 

thuê bao Internet băng rộng di động. - Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung 

(LGSP) tỉnh Vĩnh Phúc được cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, đã kết nối 

với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia NGSP (Bộ Thông tin và Truyền 

thông xây dựng), NDXP (Văn phòng Chính phủ xây dựng). Qua các nền tảng này 

đã kết nội với các ứng dụng, cơ sở dữ liệu quốc gia tại các bộ, ngành Trung ương. 

Hệ thống văn bản điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nối với Trục liên thông 

văn bản quốc gia, với tỷ lệ văn bản ký số đạt 99,7%, cho thấy mức độ số hóa hành 

chính cao. Đồng thời, hơn 2.500 chứng thư số chuyên dùng và hơn 15.000 chữ ký 

số công cộng đã được cấp phát cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy 

mạnh mẽ các giao dịch điện tử, xác thực số và bảo mật thông tin.  

Không chỉ dừng ở hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Vĩnh Phúc còn phát triển các nền 

tảng phần mềm và dịch vụ số, như hệ thống thông tin báo cáo tỉnh ((UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc, 2023)), cổng dữ liệu mở, hệ thống LGSP kết nối liên thông với các nền 

tảng dữ liệu quốc gia, cùng với hàng loạt ứng dụng báo cáo, thanh toán và giám sát 

điện tử. Đặc biệt, hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng (ATTT) được thực 

hiện nghiêm ngặt theo mô hình 4 lớp, giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công 

mạng và bảo vệ hạ tầng số cho cả khu vực công và tư. 

Kết quả khảo sát từ doanh nghiệp trong tỉnh cũng phản ánh mức độ đồng 
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thuận rất cao đối với vai trò của Nhà nước trong xây dựng CSHT cho CĐS. Các 

doanh nghiệp đều đánh giá cao vai trò điều phối, đầu tư của chính quyền trong việc 

thiết lập các hệ thống kết nối, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, triển khai các 

trang web kết nối thị trường công nghệ và xây dựng trung tâm điều hành thông 

minh phục vụ cả quản trị hành chính lẫn doanh nghiệp. Các giải pháp này không chỉ 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng số hiện đại mà còn thúc đẩy hoạt 

động sản xuất - kinh doanh hiệu quả hơn trong môi trường kinh tế số. 

Có thể thấy, việc Nhà nước đầu tư vào hạ tầng công nghệ số tại Vĩnh Phúc 

không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà còn là minh chứng cho năng lực kiến tạo 

môi trường số mang tính lan tỏa, giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực 

cạnh tranh và thích ứng với bối cảnh CĐS toàn diện trong nước và quốc tế. 

Bảng 4.15. Mức độ đồng ý về vai trò xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ cho 

các doanh nghiệp chuyển đổi số của Nhà nước theo giá trị trung bình 

Mã biến Nội dung Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
CSHT1 Tỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng 

nhu cầu CĐS của doanh nghiệp  
4,28 

0,734
5 

CHST2 Tỉnh nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng 
mà mục tiêu là thông qua các doanh nghiệp viễn 
thông cho doanh nghiệp/thuê lại với giá rẻ 

4,34 
0,737

8 

CSHT3 Tỉnh thiết lập các Website về thị trường công nghệ 
để doanh nghiệp kết nối với nhau 

4,31 
0,734

2 
CSHT4 Tỉnh Xây dựng hệ thống thiết bị trung tâm điều 

hành thông minh (IOC) phục vụ hoạt động hành 
chính công xử lý hồ sơ trực tuyến 

4,34 
0,699

7 

CSHT5 Tỉnh kết nối các hệ thống thông tin đảm bảo về 
chữ ký số, hóa đơn điện tử 

4,32 
0,667

8 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Bảng 4.15 phản ánh mức độ đồng thuận cao của các doanh nghiệp đối với 

vai trò của Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ CĐS, thể hiện qua các 
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tiêu chí có điểm trung bình đều trên 4,2/5. Trước hết, tiêu chí CSHT1 (4,28 điểm) 

cho thấy sự đánh giá tích cực của doanh nghiệp đối với việc tỉnh nâng cấp hạ tầng 

công nghệ như mạng 5G, cáp quang, trạm BTS… phục vụ nhu cầu CĐS. Đây là yếu 

tố nền tảng giúp đảm bảo kết nối thông suốt, tốc độ cao và ổn định, đặc biệt trong 

các ngành ứng dụng công nghệ cao. Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

(2024), hệ thống mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng đã phủ toàn bộ cơ 

quan nhà nước cấp tỉnh đến xã, đồng thời 100% văn bản hành chính đã được ký số, 

luân chuyển qua hệ thống phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi cho số hóa quy trình 

quản trị nội bộ. 

Tiêu chí CSHT2 và CSHT4 cùng đạt điểm trung bình cao nhất (4,34/5), cho 

thấy vai trò rõ nét của Nhà nước trong việc phối hợp với các doanh nghiệp viễn 

thông để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng công nghệ và xây dựng trung tâm 

điều hành thông minh (IOC). Điều này phản ánh xu thế phát triển chính quyền điện 

tử và đô thị thông minh ở Vĩnh Phúc, trong đó các doanh nghiệp viễn thông không 

chỉ cung cấp dịch vụ truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực số như điện 

toán đám mây, thanh toán số, và các giải pháp IoT. Dù đang đối mặt với thách thức 

về tài chính, hạ tầng chưa đồng đều và thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân 

còn thấp, các doanh nghiệp vẫn đang từng bước chuyển mình, đồng hành cùng Nhà 

nước thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế số. 

Tiêu chí CSHT3 (4,31/5) nhấn mạnh nhu cầu và sự kỳ vọng của doanh 

nghiệp vào vai trò kết nối của Nhà nước trong thị trường công nghệ. Việc thiết lập 

các website chuyên về kết nối thị trường là cách hữu hiệu giúp doanh nghiệp tiếp 

cận đối tác, mở rộng chuỗi giá trị số, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp 

nhỏ và vừa còn hạn chế về năng lực số hóa. Còn tiêu chí CSHT5 (4,32/5) cho thấy 

sự đồng thuận mạnh mẽ với vai trò điều phối của Nhà nước trong việc đảm bảo hạ 

tầng phục vụ các giao dịch số như hóa đơn điện tử, chữ ký số. Theo Công văn số 

1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 của Bộ KH&CN, việc thống nhất tiêu chuẩn kỹ 

thuật và hệ thống hóa các nền tảng chữ ký số đã tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ 

dàng thực hiện các giao dịch điện tử một cách hợp pháp, an toàn, giảm thiểu rủi ro 

pháp lý. Tổng thể, dữ liệu từ Bảng 4.15 cho thấy nhận thức và sự kỳ vọng cao của 
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cộng đồng doanh nghiệp đối với vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo hạ tầng 

công nghệ. Đặc biệt, Nhà nước không chỉ giữ vai trò đầu tư và thiết kế hệ thống kết 

nối cơ sở mà còn đóng vai trò hỗ trợ thị trường thông qua chính sách, nền tảng kỹ 

thuật và tiêu chuẩn hóa dữ liệu. Những kết quả này phù hợp với các nhận định của 

chuyên gia như Nguyễn Quang Đồng (2021), người cho rằng “CĐS là một quá 

trình phụ thuộc chặt chẽ vào sự chủ động của chính quyền địa phương trong việc 

cung cấp hạ tầng và thể chế kỹ thuật số”. Điều này càng khẳng định rằng, để thúc 

đẩy CĐS thành công, Nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò ‘kiến trúc sư trưởng’ 

trong việc đầu tư, điều phối và đồng bộ hóa hạ tầng số quốc gia, tạo lập môi trường 

thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp đổi mới và phát triển bền vững.  

Trong đánh giá loại hình doanh nghiệp của Nhà nước thì luôn có sự khác 

nhau về các loại hình và điều đó được thể hiện trong bảng dữ liệu dưới đây: 

Bảng 4.16. Sự khác biệt về vai trò xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ cho các 

doanh nghiệp chuyển đổi số của Nhà nước giữa các loại hình doanh nghiệp 

Mã biến Nội dung 

Doanh nghiệp 
tư nhân 

Doanh nghiệp 
có vốn đầu tư 

nước ngoài 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
CSHT1 Tỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng công 

nghệ đáp ứng nhu cầu CĐS của doanh 
nghiệp  

4,15 0,80 4,30 0,71 

CHST2 Tỉnh nâng cao chất lượng các dịch vụ 
cung ứng mà mục tiêu là thông qua 
các doanh nghiệp viễn thông cho 
doanh nghiệp/thuê lại với giá rẻ 

4,18 0,78 4,36 0,71 

CSHT3 Tỉnh thiết lập các Website về thị 
trường công nghệ để doanh nghiệp kết 
nối với nhau 

4,15 0,62 4,36 0,68 

CSHT4 Tỉnh Xây dựng hệ thống thiết bị trung 
tâm điều hành thông minh (IOC) phục 
vụ hoạt động hành chính công xử lý 
hồ sơ trực tuyến 

4,18 0,55 4,39 0,66 

CSHT5 Tỉnh kết nối các hệ thống thông tin 
đảm bảo về chữ ký số, hóa đơn điện 
tử 

4,25 0,59 4,40 0,66 
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(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Kết quả phân tích từ Bảng 4.16 cho thấy, nhìn chung các doanh nghiệp tại 

Vĩnh Phúc đều đánh giá tích cực vai trò của Nhà nước trong xây dựng cơ sở hạ tầng 

công nghệ phục vụ CĐS, song mức độ đánh giá có sự khác biệt rõ rệt giữa các loại 

hình doanh nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp FDI đưa ra mức đánh giá cao hơn so 

với doanh nghiệp tư nhân trong tất cả các tiêu chí, với điểm trung bình dao động từ 

4,30 đến 4,40 trên thang điểm 5. Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân - vốn chủ yếu 

là DNNVV - có điểm đánh giá thấp hơn, dao động trong khoảng từ 4,15 đến 4,25. 

Sự chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về mức độ sẵn sàng tiếp cận công nghệ, 

năng lực kỹ thuật và tầm nhìn chiến lược giữa các nhóm doanh nghiệp. 

DN FDI thường sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến, quy trình quản trị hiện 

đại và chiến lược dài hạn về CĐS, nên họ có khả năng khai thác hiệu quả hơn các 

cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Mặt khác, DNNVV tư nhân thường gặp hạn chế 

về nguồn lực tài chính, nhân sự kỹ thuật và khả năng tiếp cận thông tin, khiến họ ít 

quan tâm hoặc phản ứng chậm với các chính sách và đầu tư hạ tầng của Nhà nước, 

dù hạ tầng đó có thể đem lại lợi ích trực tiếp. Đây là thực trạng phù hợp với nhận 

định của nhiều nghiên cứu gần đây, cho rằng mức độ hưởng lợi từ CĐS giữa các 

DN phụ thuộc lớn vào khả năng thích ứng công nghệ nội tại và mức độ tích hợp vào 

hệ sinh thái số quốc gia. Một điểm đáng chú ý là cả hai nhóm doanh nghiệp đều 

đánh giá cao nhất đối với tiêu chí CSHT5 - việc tỉnh kết nối các hệ thống thông tin 

đảm bảo về chữ ký số, hóa đơn điện tử - với điểm số lần lượt là 4,25 (tư nhân) và 

4,40 (FDI). Điều này cho thấy đây là khía cạnh được cộng đồng doanh nghiệp quan 

tâm và đánh giá là thiết thực nhất, khi chữ ký số và hóa đơn điện tử đã trở thành yêu 

cầu bắt buộc trong giao dịch hành chính và thương mại hiện đại. Ngoài ra, các tiêu 

chí về nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông (CSHT2) và xây dựng trung tâm điều 

hành thông minh (CSHT4) cũng nhận được đánh giá rất cao từ phía doanh nghiệp 

FDI (trên 4,35 điểm), cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ tới hạ tầng kỹ thuật số mang 

tính hệ thống, có khả năng hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi trường 

số hóa. 

Từ dữ liệu trên có thể thấy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã bước đầu thể hiện 
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vai trò tích cực trong đầu tư và điều phối hạ tầng số, tạo điều kiện cho cả doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài thúc đẩy quá trình CĐS. Tuy nhiên, khoảng cách 

trong mức độ thụ hưởng giữa các loại hình doanh nghiệp cũng chỉ ra rằng Nhà nước 

cần có chính sách phân tầng phù hợp hơn, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp tư 

nhân, nhất là DNNVV, nâng cao năng lực tiếp cận hạ tầng số và dịch vụ công nghệ 

số. Điều này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số mà còn đảm bảo tính bao trùm 

và công bằng trong phát triển kinh tế số tại địa phương. 

Trong đánh giá của vai trò nhà nước không chỉ có sự khác biệt về các loại 

hình doanh nghiệp mà còn khác biệt về quy mô của doanh nghiệp, điều đó được thể 

hiện ở Bảng 4.17 dưới đây: 

Bảng 4.17. Sự khác biệt về về vai trò xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ cho 

các doanh nghiệp chuyển đổi số của Nhà nước quy mô doanh nghiệp 

Mã biến Nội dung 

Doanh nghiệp 
vừa 

Doanh nghiệp 
nhỏ 

Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 
CSHT1 Tỉnh nâng cấp cơ sở hạ tầng công 

nghệ đáp ứng nhu cầu CĐS của 

doanh nghiệp  

4,50 0,76 4,36 0,65 

CHST2 Tỉnh nâng cao chất lượng các 

dịch vụ cung ứng mà mục tiêu là 

thông qua các doanh nghiệp viễn 

thông cho doanh nghiệp/thuê lại 

với giá rẻ 

4,75 0,46 4,36 0,67 

CSHT3 Tỉnh thiết lập các Website về thị 

trường công nghệ để doanh 

nghiệp kết nối với nhau 

4,00 0,76 4,26 0,73 

CSHT4 Tỉnh Xây dựng hệ thống thiết bị 

trung tâm điều hành thông minh 

(IOC) phục vụ hoạt động hành 

4,50 0,53 4,37 0,64 
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chính công xử lý hồ sơ trực tuyến 

CSHT5 Tỉnh kết nối các hệ thống thông 

tin đảm bảo về chữ ký số, hóa 

đơn điện tử 

4,63 0,52 4,44 0,61 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu) 

Kết quả khảo sát trong Bảng 4.17 cho thấy cả doanh nghiệp vừa và doanh 

nghiệp nhỏ đều đánh giá cao vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng công nghệ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tuy nhiên có sự khác biệt 

nhất định về mức độ đồng thuận. Theo đó, doanh nghiệp vừa có xu hướng đánh giá 

cao hơn so với doanh nghiệp nhỏ ở hầu hết các tiêu chí, phản ánh mức độ tiếp cận 

và thụ hưởng khác nhau đối với hạ tầng số do Nhà nước cung cấp. 

Ở tiêu chí CSHT1 - nâng cấp hạ tầng công nghệ như mạng 5G, cáp quang, 

trạm BTS… - doanh nghiệp vừa chấm điểm trung bình 4,50, cao hơn mức 4,36 của 

doanh nghiệp nhỏ. Sự chênh lệch này cho thấy doanh nghiệp vừa có nhiều nhu cầu 

và năng lực hơn trong việc khai thác trực tiếp hạ tầng công nghệ hiện đại, đặc biệt 

trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và dịch vụ kỹ thuật cao. Tương tự, tại tiêu chí 

CSHT2, doanh nghiệp vừa đánh giá rất cao việc Nhà nước nâng cao chất lượng dịch 

vụ cung ứng từ các nhà mạng viễn thông (đạt mức 4,75), trong khi doanh nghiệp 

nhỏ chỉ đạt 4,36. Điều này có thể phản ánh sự khác biệt về mức độ phụ thuộc và kỳ 

vọng của các loại hình doanh nghiệp vào dịch vụ viễn thông và CNTT. Điểm đáng 

chú ý nằm ở tiêu chí CSHT3 - thiết lập các Website về thị trường công nghệ - nơi 

doanh nghiệp nhỏ có đánh giá cao hơn (4,26 so với 4,00 của doanh nghiệp vừa). 

Điều này cho thấy nhóm doanh nghiệp nhỏ rất quan tâm tới việc kết nối mạng lưới 

thông qua nền tảng trực tuyến, bởi đây là phương thức tiết kiệm chi phí và phù hợp 

với nguồn lực hạn chế của họ. Việc truy cập thông tin thị trường, công nghệ, đối tác 

qua các cổng thông tin điện tử là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp nhỏ nhanh 

chóng thích ứng với xu hướng CĐS, dù quy mô hoạt động còn hạn chế. Ở tiêu chí 

CSHT4 - xây dựng hệ thống thiết bị trung tâm điều hành thông minh phục vụ xử lý 

hồ sơ trực tuyến - cả hai nhóm đều đánh giá cao, với điểm số lần lượt là 4,50 (doanh 
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nghiệp vừa) và 4,37 (doanh nghiệp nhỏ). Đây là dấu hiệu cho thấy quá trình số hóa 

hành chính công đang mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng DN nói chung, 

thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và thuận tiện. 

Đối với tiêu chí CSHT5 - kết nối hệ thống thông tin đảm bảo chữ ký số, hóa đơn 

điện tử - tiếp tục được đánh giá rất tích cực ở cả hai nhóm, đặc biệt doanh nghiệp 

vừa đạt 4,63/5. Việc sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử hiện nay không chỉ là 

yêu cầu về tuân thủ pháp lý mà còn được nhìn nhận như một điều kiện cơ bản để 

doanh nghiệp hội nhập vào nền kinh tế số. Kết quả này cho thấy các doanh nghiệp, 

đặc biệt là doanh nghiệp vừa, đã nhận thức rõ vai trò then chốt của hạ tầng pháp lý - 

kỹ thuật trong quá trình số hóa hoạt động kinh doanh. 

Nhìn chung, kết quả từ Bảng 4.17 phản ánh một cách rõ nét rằng quy mô 

doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể tới mức độ đánh giá vai trò của Nhà nước trong 

xây dựng hạ tầng công nghệ số. Các doanh nghiệp vừa với khả năng tài chính và 

năng lực công nghệ tốt hơn tỏ ra sẵn sàng hơn trong việc tiếp nhận và vận dụng hạ 

tầng CĐS vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh. Trong khi đó, doanh nghiệp nhỏ thể 

hiện sự quan tâm lớn tới việc Nhà nước hỗ trợ kết nối thông tin và xây dựng nền 

tảng giao tiếp số. Do đó, cần có chính sách phân loại hỗ trợ theo quy mô doanh 

nghiệp, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tiếp cận hạ tầng thông tin cho 

nhóm doanh nghiệp nhỏ, nhằm đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau trong tiến 

trình CĐS toàn diện hiện nay. 

4.2.5. Thực trạng quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động chuyển 

đổi số  

Trong những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã thể hiện sự chủ động và quyết 

liệt trong việc triển khai các chính sách quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn cho 

hoạt động CĐS tại địa phương. Một trong những minh chứng rõ rệt là việc UBND 

tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 27/6/2022 nhằm xác định mức 

độ CĐS của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp CĐS. Kế hoạch này là 

bước cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế số theo tinh thần của Chương trình 

Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 

số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một trong những thành tựu nổi bật là 
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việc tỉnh đã thúc đẩy mạnh mẽ các phương thức thanh toán số và thương mại điện 

tử (TMĐT). Theo (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2023), khoảng 60% người dân từ 15 tuổi 

trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được cấp 

phép. Đồng thời, tỷ lệ người dân có tài khoản ví điện tử và thực hiện mua sắm trực 

tuyến tăng nhanh, góp phần làm thay đổi thói quen tiêu dùng truyền thống sang hình 

thức giao dịch điện tử. Toàn bộ các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn đều 

được trang bị thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt (POS), thúc đẩy hệ sinh thái 

tiêu dùng số. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu TMĐT trong tổng mức bán lẻ hàng hóa 

vẫn chưa cao (ước tính dưới 10%), cho thấy dư địa phát triển còn lớn nhưng chưa 

được khai thác hiệu quả.  

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đi đầu trong việc áp dụng hóa đơn điện tử. 

Theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 và Kế hoạch số 63/KH-UBND 

ngày 14/3/2022, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ thường trực triển khai hóa đơn 

điện tử, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Thuế tỉnh và các cơ quan truyền thông 

trong công tác tuyên truyền. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã sử dụng 

hóa đơn điện tử, góp phần minh bạch hóa giao dịch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế 

và phòng chống gian lận thương mại. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, 

một số hạn chế cũng bộc lộ rõ. Tỷ lệ DN áp dụng nền tảng số còn thấp, chỉ đạt 

khoảng 41% (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2024), phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ 

còn hạn chế, đặc biệt là trong khối DNNVV. Việc tham gia các chương trình CĐS 

quốc gia như SMEdx chưa thực sự phổ biến. Các doanh nghiệp địa phương cũng 

chưa tích cực khai thác các nền tảng như hợp đồng điện tử, các sàn giao dịch TMĐT 

nội địa (Voso, Postmart). Tuy nhiên, một điểm sáng là sàn giao dịch công nghệ Vĩnh 

Phúc (Vptex.vn) đang hoạt động hiệu quả, với hàng nghìn giao dịch mỗi năm và 

định hướng liên thông với các trung tâm công nghệ lớn trong khu vực. 

Về an toàn thông tin, hoạt động giám sát an toàn thông tin (ATTT) được triển 

khai thường xuyên. Các thiết bị tường lửa, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm 

nhập, hệ thống phân giải tên miền đã được cấu hình lại nhằm đối phó với các nguy 

cơ mất ATTT.  

Hoạt động giám sát an toàn thông tin được thực hiện liên tục; triển khai hệ 
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thống lưu trữ nhật ký, cảnh báo sự kiện an toàn thông tin tập trung bằng phần mềm 

nguồn mở; ngăn chặn 100% các trường hợp tin tặc sử dụng các máy chủ C&C để 

điều khiển, phát tán mã độc, thư rác vào các hệ thống thông tin của tỉnh; duy trì bảo 

đảm an toàn thông tin theo mô hình 04 lớp, chia sẻ thông tin giám sát an toàn hệ 

thống thông tin về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; hoàn 

thiện đánh giá an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh kết nối vào Cơ 

sở dữ liệu Dân cư của Bộ Công an. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có 66/71 (92,96%) hệ 

thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin. Trong đó, số lượng các hệ 

thống thông tin được phê duyệt theo cấp độ là: 07 hệ thống cấp độ 3; 57 hệ thống 

cấp độ 2; 02 hệ thống cấp độ 01. Ngoài ra, còn 05 hệ thống đang trong quá trình lập 

và trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ. 

Tỉnh đã xử lý 100% các cuộc tấn công mạng sử dụng máy chủ điều khiển 

(C&C), thư rác và mã độc. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng 

rộng cáp quang sử dụng giải pháp ATTT cơ bản cũng tăng nhanh, góp phần hình 

thành môi trường mạng an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh đã 

phê duyệt 63/69 hồ sơ đề xuất cấp độ bảo mật thông tin hệ thống mạng và hướng 

dẫn các cơ quan sử dụng nền tảng đảm bảo ATTT cấp độ. Các doanh nghiệp viễn 

thông trên địa bàn đã triển khai các biện pháp ATTT cơ bản cho toàn bộ thuê bao, 

thể hiện cam kết của tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái số an toàn, minh bạch và 

hiệu quả (UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 2023). 

Bảng 4.18. Mức độ đồng ý về về vai trò của Nhà nước trong xây dựng hệ sinh 

thái liên kết cho các doanh nghiệp chuyển đổi số 

STT Vai trò của nhà nước 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

1 Nhà nước luôn sẵn lòng cung cấp các nguồn lực cần 

thiết đối với việc áp dụng TMĐT 
4,1642 0,7012 

2 Nhà nước đảm bảo về sở hữu trí tuệ với các công nghệ 

của doanh nghiệp sáng tạo ra 
4,2164 0,6280 
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STT Vai trò của nhà nước 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

3 Nhà nước đảm bảo các các doanh nghiệp nhập khẩu 

công nghệ tiên tiến, hiện đại 
4,1841 0,6518 

4 Nhà nước thực hiện quản lý, bảo mật các nền tảng công 

nghệ mà doanh nghiệp sử dụng 
4,1866 0,6568 

5 Nhà nước đảm bảo về tính bảo mật trong các hoạt động 

TMĐT 
4,2214 0,6686 

6 Nhà nước xây dưng/ khuyến khích các sàn thương mại 

điện tự để kết nối giữa Khách hàng - doanh nghiệp sản 

xuất - Đơn vị thanh toán trong hoạt động thương mại 

điện tử 

4,2363 0,6521 

7 Nhà nước thanh, kiểm tra, quản lý các hoạt động 

TMĐT 
4,1617 0,6286 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Bảng 4.18 phản ánh mức độ đồng ý của các doanh nghiệp đối với vai trò của 

Nhà nước trong việc xây dựng hệ sinh thái liên kết phục vụ quá trình CĐS. Kết quả 

cho thấy tất cả các yếu tố được đánh giá đều có điểm trung bình cao, dao động từ 

4,1617 đến 4,2363 (theo thang đo Likert 5 điểm), cho thấy sự đánh giá tích cực từ 

phía doanh nghiệp. Cụ thể, vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng và khuyến 

khích các sàn TMĐT để kết nối giữa khách hàng - doanh nghiệp sản xuất - đơn vị 

thanh toán được đánh giá cao nhất với điểm trung bình 4,2363 và độ lệch chuẩn 

0,65216. Điều này phản ánh tầm quan trọng của hạ tầng số kết nối đa chủ thể trong 

bối cảnh kinh tế số, cũng như sự kỳ vọng của doanh nghiệp vào các nền tảng do 

Nhà nước định hướng xây dựng. Tiếp theo, nội dung “Nhà nước đảm bảo tính bảo 

mật trong các hoạt động TMĐT” cũng được ghi nhận với mức độ đồng ý cao (trung 

bình 4,2214, độ lệch chuẩn 0,66867). Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng 

gia tăng, vai trò của Nhà nước trong việc thiết lập hành lang pháp lý và hạ tầng bảo 

mật thông tin là rất quan trọng để doanh nghiệp an tâm vận hành và mở rộng hoạt 
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động số. Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối 

với các công nghệ mà doanh nghiệp sáng tạo ra cũng nhận được mức đồng tình cao 

(trung bình 4,2164, độ lệch chuẩn 0,62805). Việc bảo hộ SHTT không chỉ tạo động 

lực đổi mới sáng tạo mà còn là yếu tố then chốt để các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

mạnh dạn đầu tư vào công nghệ và sản phẩm số độc quyền. Các yếu tố còn lại cũng 

được đánh giá tích cực với mức điểm trung bình cao trên 4,1.  

Nhìn chung, các kết quả phân tích cho thấy doanh nghiệp đánh giá cao vai trò 

“kiến tạo” của Nhà nước trong việc phát triển môi trường kinh doanh số và TMĐT. 

Các nội dung liên quan đến hạ tầng số, bảo mật, hỗ trợ công nghệ, bảo hộ SHTT và 

kết nối thị trường đều được doanh nghiệp đồng tình cao, phản ánh yêu cầu thực tiễn 

từ khu vực sản xuất - kinh doanh đối với chính sách công nghệ và thương mại trong 

bối cảnh CĐS quốc gia. 

4.3. Đánh giá ảnh hưởng vai trò của Nhà nước đến hoạt động chuyển đổi số 

của doanh nghiệp 

4.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

4.3.1.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo các nhân tố độc lập 

Các thang đo biến độc lập trong nghiên cứu được đưa vào đánh giá độ tin 

cậy thông qua thủ tục Cronbach Alpha. Kết quả được thể hiện trong bảng số liệu 

dưới đây:  

Bảng 4.19. Đánh giá độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc 

Biến 
Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

nếu loại biến 

Tương quan 

biến - Tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Vai trò kiến tạo và định hướng, Cronbach's Alpha =0,926  

CS1 22,0871 7,865 0,693 0,929 

CS2 21,8408 8,254 0,809 0,909 

CS3 21,8383 8,415 0,769 0,914 

CS4 21,9030 8,242 0,761 0,915 

CS5 21,8532 8,240 0,791 0,911 

CS6 21,8706 7,943 0,934 0,893 
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Biến 
Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

nếu loại biến 

Tương quan 

biến - Tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Vai trò hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp CĐS của Nhà nước, Cronbach's 
Alpha =0,862 
VON1 12,5050 2,600 0,702 0,827 

VON2 12,5050 2,575 0,724 0,818 

VON3 12,4279 2,644 0,726 0,817 

VON4 12,4502 2,697 0,685 0,834 

Vai trò xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ cho các doanh nghiệp CĐS của Nhà 
nước, Cronbach's Alpha =0,960 
CSHT1 17,3756 7,168 0,851 0,956 

CSHT2 17,3109 7,008 0,897 0,948 

CSHT3 17,3408 7,128 0,864 0,954 

CSHT4 17,3109 7,297 0,865 0,953 

CSHT5 17,2687 7,135 0,960 0,939 

Vai trò xây dựng Hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các DN Cronbach's Alpha =0,863 

HST1 16,3433 4,381 0,622 0,850 

HST2 16,4975 4,221 0,685 0,834 

HST3 16,4129 4,143 0,709 0,828 

HST4 16,4303 3,981 0,694 0,833 

HST5 16,3856 4,223 0,710 0,828 

Hỗ trợ đào tạo, Cronbach's Alpha =0,885  

ĐT1 16,2214 5,879 0,514 0,907 

ĐT2 16,2189 5,194 0,747 0,854 

ĐT3 16,1493 5,245 0,807 0,841 

ĐT4 16,0473 5,442 0,752 0,854 

ĐT5 16,0896 4,970 0,815 0,837 

Quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động CĐS và thúc đẩy thương mại 

điện tử Cronbach's Alpha =0,930 
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Biến 
Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

nếu loại biến 

Tương quan 

biến - Tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

QL_TMĐT1 25,2065 11,087 0,698 0,927 

QL_TMĐT2 25,1542 11,497 0,692 0,927 

QL_TMĐT3 25,1866 10,736 0,861 0,911 

QL_TMĐT4 25,1841 10,809 0,833 0,914 

QL_TMĐT5 25,1493 10,930 0,783 0,919 

QL_TMĐT6 25,1343 11,019 0,784 0,919 

QL_TMĐT7 25,2090 11,118 0,793 0,918 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Theo (Nunnally, 1978), một thang đo tốt nên có độ tin cậy Cronbach’s Alpha 

từ 0.7 trở lên. (Hair và c.s., 2009) cũng cho rằng, một thang đo đảm bảo tính đơn 

hướng và đạt độ tin cậy nên đạt ngưỡng Cronbach’s Alpha từ 0,7 trở lên, tuy nhiên, 

với tính chất là một nghiên cứu khám phá sơ bộ, ngưỡng Cronbach’s Alpha là 0,6 

có thể chấp nhận được. (Cristobal và c.s., 2007) cho rằng, một thang đo tốt khi các 

biến quan sát có giá trị Corrected Item - Total Correlation từ 0,3 trở lên.  

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo cho các biến độc lập sử dụng hệ số 

Cronbach’s Alpha cho thấy tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin cậy, với giá 

trị Alpha đều > 0,8, trong đó cao nhất là nhóm biến “Cơ sở hạ tầng công nghệ” với 

Alpha = 0,960, cho thấy mức độ tin cậy rất cao. Tiếp theo là nhóm biến “Định 

hướng chiến lược và xây dựng quy định pháp luật” (Alpha = 0,926) và “Quản lý, 

giám sát TMĐT” (Alpha = 0.930), đều vượt ngưỡng đề xuất của Nunnally (1978) 

và Hair & cs. (2009). Giá trị Corrected Item - Total Correlation của các biến trong 

từng nhóm đều vượt ngưỡng 0.3, đa số > 0,6, cho thấy các biến quan sát đều có sự 

tương quan tốt với tổng thang đo, không cần loại bỏ biến nào. Điều này chứng tỏ 

các thành phần trong mỗi nhóm biến đo lường đúng khái niệm lý thuyết đặt ra, phản 

ánh sự đồng nhất trong thang đo và phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố khám phá 

(EFA). 
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4.3.1.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo các nhân tố phụ thuộc 

Các thang đo biến phụ thuộc trong nghiên cứu được đưa vào đánh giá độ tin 

cậy thông qua thủ tục Cronbach Alpha. Kết quả được thể hiện trong Bảng 4.20. 

Bảng 4.20. Đánh giá độ tin cậy thang đo biến độc lập 

Biến 
Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai 

nếu loại 

biến 

Tương quan 

biến - Tổng 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Hoạt động CĐS của doanh nghiệp Cronbach's Alpha =0,954 

CĐS1 21,8234 8,630 0,833 0,948 

CĐS2 21,8035 9,026 0,789 0,953 

CĐS3 21,8134 8,436 0,830 0,949 

CĐS4 21,8632 8,582 0,802 0,952 

CĐS5 21,7214 8,600 0,959 0,935 

CĐS6 21,7214 8,600 0,959 0,935 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Thang đo biến độc lập là hoạt động CĐS trong doanh nghiệp được đo bằng 6 

biến quan sát. Các biến quan sát đề có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,6 và hệ 

số Cronbach's Alpha =0,954. Giá trị này biểu thị mối tương quan giữa từng biến 

quan sát với các biến còn lại trong thang đo.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với biến phụ thuộc “Hoạt động CĐS của 

doanh nghiệp”, hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0,954, thể hiện độ tin cậy rất cao. Tất cả 

6 biến quan sát đều có hệ số tương quan biến - tổng > 0,7, trong đó hai biến có hệ số 

rất cao CĐS5 và CĐS6 cùng đạt 0,959, cho thấy các thang đo này không chỉ ổn 

định mà còn có tính giải thích tốt cho biến phụ thuộc. Kết quả này là nền tảng vững 

chắc để tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khám phá. 

4.3.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

4.3.2.1. Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 

Kiểm tra giá trị của thang bằng phương pháp phân tích nhân tố EFA. Factor 

162 



 
 

loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) chỉ là tiêu chí để đảm bảo mức 

nghĩa thiết lập của EFA. Factor Loading ở mức ± 0,3 là điều kiện tối thiểu để biến 

quan sát được giữ lại. Factor Loading ở mức ± 0,5: Biến quan sát có nghĩa là thống 

kê tốt. Factor Loading ở mức ± 0,7: Biến quan sát có nghĩa là thống kê rất tốt. 0.5 

<KMO< 1: Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Kết quả phân tích nhân tố thử lần 

thể hiện ở Bảng 4.21. 

Bảng 4.21. Ma trận nhân tố xoay các biến độc lập 

 Nhân tố 
1 2 3 4 5 6 

QL_TMĐT3 0,917      
QL_TMĐT4 0,905      
QL_TMĐT7 0,888      
QL_TMĐT6 0,806      
QL_TMĐT5 0,714      
QL_TMĐT1 0,706      
QL_TMĐT2 0,670      
CS6  0,912     
CS4  0,846     
CS2  0,840     
CS3  0,827     
CS5  0,789     
CS1  0,642     
CSHT5   0,915    
CSHT2   0,909    
CSHT1   0,907    
CSHT3   0,850    
CSHT4   0,811    
ĐT3    0,927   
ĐT5    0,867   
ĐT4    0,807   
ĐT2    0,797   
ĐT1       
HST3     0,789  
HST2     0,778  
HST4     0,748  
HST5     0,694  

163 



 
 

 Nhân tố 
1 2 3 4 5 6 

HST1     0,686  
VON3      0,848 
VON4      0,786 
VON2      0,738 
VON1      0,706 
Phương pháp trích: Principal Axis Factoring.  
Phương pháp xoay: Promax with Kaiser Normalization. 
Hệ số KMO: 0,918, Bartlett's Test of Sphericity: 0,000; Tổng phương sai 
trích: 67,879% 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá với các biến quan sát cho kết quả tốt, thể 

hiện ở hệ số KMO = 0,918 > 0.5, Sig= 0,000, đều cho thấy kết quả phân tích nhân 

tố khám phá có sự tin cậy cao. Giá trị tổng phương sai trích của nhân tổ thứ sáu là 

67,879% và giá trị hệ số hội tụ eigenvalues của nhân tố này là 1,509 > 1. Do đó, các 

nhân tố đảm bảo được khả năng đại diện cho dữ liệu khảo sát ban đầu.  

Kết quả trích xuất được 6 nhân tố độc lập có Eigenvalues > 1, tổng phương sai 

trích đạt 67,879%, phản ánh các nhân tố này đã giải thích được gần 68% sự biến 

thiên của tập hợp dữ liệu, một kết quả mạnh trong nghiên cứu xã hội học và kinh tế 

học ứng dụng (Hair & cs., 2016). 

Cụ thể: 

Nhân tố 1 gồm 7 biến liên quan đến quản lý, giám sát và đảm bảo an toàn 

TMĐT, có tải nhân tố rất cao, từ 0,67 đến 0,917. 

Nhân tố 2 đại diện cho vai trò định hướng chiến lược và xây dựng pháp luật, 

với các tải trọng mạnh từ 0,642 đến 0,912. 

Nhân tố 3 phản ánh cơ sở hạ tầng công nghệ, có các tải trọng > 0,81. 

Nhân tố 4 là hỗ trợ đào tạo, với các tải trọng từ 0,797 đến 0,927. 

Nhân tố 5 thể hiện xây dựng hệ sinh thái liên kết, tải trọng ổn định ở mức 

0,686-0,789. 

Nhân tố 6 là hỗ trợ tài chính, với các biến đều có tải trọng từ 0,706-0,848. 

Không có biến nào bị loại bỏ, cho thấy chất lượng thang đo tốt và các nhân tố 

đã được thiết lập rõ ràng, đúng với mô hình lý thuyết. 
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4.3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá biến độc lập cho kết quả tương tự. 

Bảng 4.22. Ma trận nhân tố xoay các biến phụ thuộc 

 Nhân tố 

1 

CĐS5 0,985 

CĐS1 0,854 

CĐS3 0,853 

CĐS4 0,823 

CĐS2 0,813 

Phương pháp trích: Principal Axis Factoring.  

Phương pháp xoay: Promax with Kaiser Normalization. 

Hệ số KMO: 0.860 Bartlett's Test of Sphericity: 0.000; Tổng phương sai trích: 

75,298% 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá với các biến quan sát cho kết quả tốt, thể 

hiện ở hệ số KMO = 0,860 > 0.5, Sig= 0,000, đều cho thấy kết quả phân tích nhân 

tố khám phá có sự tin cậy cao (Bảng 4.22). Giá trị tổng phương sai trích của nhân tổ 

thứ sáu là 75,298% và giá trị hệ số hội tụ eigenvalues của nhân tố này là 1,409 > 1.  

Đối với biến phụ thuộc (hoạt động chuyển đổi số), EFA cho thấy toàn bộ 6 

biến quan sát cùng hội tụ vào 1 nhân tố duy nhất, với các tải trọng dao động từ 

0,813 đến 0.985, cho thấy tính đơn hướng cao của thang đo. Hệ số KMO = 0,860, 

và tổng phương sai trích = 75,298%, là kết quả rất tốt, vượt ngưỡng khuyến nghị. 

Đồng thời khẳng định rằng hoạt động CĐS của doanh nghiệp có thể đo lường bằng 

một nhân tố chung và đồng nhất. 

Nhìn chung, kết quả phân tích độ tin cậy và nhân tố khám phá đã cung cấp 

bằng chứng thống kê mạnh mẽ cho thấy các yếu tố cấu thành vai trò của Nhà nước 

(cụ thể là chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc) trong CĐS đều được doanh nghiệp cảm 

nhận rõ rệt, có thể đo lường và phân biệt. Mô hình này có thể sử dụng để làm cơ sở 
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tiếp theo cho phân tích hồi quy tuyến tính đa biến hoặc mô hình SEM nhằm đánh 

giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng yếu tố đến hoạt động CĐS. 

4.4. Mô hình SEM ảnh hưởng của vai trò của Nhà nước đến hoạt động của 

doanh nghiệp 

4.4.1. Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định thể hiện các nhân tố đưa vào mô hình 

CFA đều chấp nhận được.  

Hệ số tải nhân tố cao >0.5 (xem Phụ lục 1). Theo (Hair và c.s., 2009), những 

biến quan sát có hệ số Beta chuẩn hóa tối thiểu từ 0.5 trở lên sẽ được giữ lại, lý 

tưởng nhất là từ 0.7 trở lên. 
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Hình 4.1. Kết quả phân tích CFA 
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Bảng 4.23. Mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình 

   
Hệ số Beta chưa 

chuẩn hóa 
S.E. C.R. P 

QL_TMDT 
<--

> 
CS 0,145 0,020 7,340 0,000 

QL_TMDT 
<--

> 
CSHT 0,186 0,022 8,336 0,000 

QL_TMDT 
<--

> 
ĐT 0,172 0,021 8,387 0,000 

QL_TMDT 
<--

> 
HTS 0,130 0,018 7,414 0,000 

QL_TMDT 
<--

> 
CĐS 0,189 0,020 9,279 0,000 

QL_TMDT 
<--

> 
VON 0,148 0,018 8,162 0,000 

CS 
<--

> 
CSHT 0,166 0,022 7,461 0,000 

CS 
<--

> 
ĐT 0,149 0,020 7,364 0,000 

CS 
<--

> 
HTS 0,139 0,018 7,668 0,000 

CS 
<--

> 
CĐS 0,182 0,020 8,932 0,000 

CS 
<--

> 
VON 0,133 0,018 7,467 0,000 

CSHT 
<--

> 
DT 0,220 0,024 9,288 

0,000 

CSHT <-- HTS 0,146 0,020 7,435 0,000 
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Hệ số Beta chưa 

chuẩn hóa 
S.E. C.R. P 

> 

CSHT 
<--

> 
CĐS 0,257 0,024 10,815 

0,000 

CSHT 
<--

> 
VON 0,170 0,020 8,366 

0,000 

ĐT 
<--

> 
HTS 0,150 0,019 8,091 

0,000 

ĐT 
<--

> 
CĐS 0,200 0,021 9,504 

0,000 

ĐT 
<--

> 
VON 0,153 0,019 8,242 

0,000 

HTS 
<--

> 
CĐS 0,165 0,019 8,874 

0,000 

HTS 
<--

> 
VON 0,107 0,015 6,954 

0,000 

CĐS 
<--

> 
VON 0,161 0,018 8,787 

0,000 

Các biến trong mô hình đều có mức độ tương quan với nhau (xem Bảng 

4.23). Các hệ số trong mô hình CMIN/df là 4,099 chấp nhận được; GFI là 0,755 là 

tốt, CFI = 0,866 là rất tốt, CFI ≥ 0.8 là chấp nhận được TLI = 0,853 là tốt và 

RMSEA =0,088 là chấp nhận được. Các biến được đưa vào phân tích SEM 

4.4.2. Mô tính cấu trúc tuyến tính về vai trò của Nhà nước trong hoạt động 

chuyển đổi số của doanh nghiệp 

Kết quả mô hình SEM được thể hiện trong hình 4.2 
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Hình 4.2. Kết quả mô hình SEM 

Kết quả các ảnh hưởng của vai trò nhà nước đến hoạt động CĐS của doanh 

nghiệp được thể hiện như sau: 
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Bảng 4.24. Ảnh hưởng của vai trò của nhà nước đến hoạt động chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp 

Nhân tố 
Hệ số Be ta 

chưa chuẩn hóa 

Hệ số Be ta 

chuẩn hóa 
S.E. C.R. P 

CĐS <--- QL_TMĐT 0,120 0,104 0,049 2,452 0,014 

CĐS <--- CS 0,125 0,131 0,040 3,138 0,002 

CĐS <--- CSHT 0,294 0,338 0,039 7,488 0,000 

CĐS <--- ĐT 0,121 0,119 0,052 2,326 0,020 

CĐS <--- HTS 0,252 0,207 0,060 4,194 0,000 

CĐS <--- VON 0,151 0,124 0,063 2,397 0,017 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả) 

Kết quả thể hiện vai trò của nhà nước có ảnh hưởng một cách tích cực đến 

hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay. Các vai trò đều tác động một 

cách có ý nghĩa thống kê đến hoạc động CĐS của doanh nghiệp. Như vậy có thể 

thấy rằng vai trò của nhà nước có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp trong 

điều kiện kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Kết quả phân tích hồi quy cấu trúc tuyến 

tính (SEM) thể hiện rõ vai trò đa chiều của Nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động 

CĐS trong doanh nghiệp. Trong số các nhân tố được đưa vào mô hình, cơ sở hạ 

tầng số (CSHT) là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 

0,338 (Bảng 4.24). Điều này khẳng định rằng những đầu tư của Nhà nước vào mạng 

truyền dẫn, cáp quang, trạm BTS, và các thiết bị hạ tầng số chính là nền tảng thiết 

yếu, tạo điều kiện kỹ thuật để doanh nghiệp triển khai và vận hành công nghệ số 

một cách hiệu quả. 

Tiếp theo là hỗ trợ kỹ thuật số (HTS), với hệ số Beta chuẩn hóa đạt 0,207, 

phản ánh vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc cung cấp các nền tảng kỹ 

thuật, dịch vụ công trực tuyến và các công cụ số dùng chung. Việc hỗ trợ kỹ thuật từ 

phía Nhà nước không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp, đặc 

biệt là DNNVV, mà còn đảm bảo tính đồng bộ và an toàn trong quá trình số hóa. 

Chính sách (CS) do Nhà nước ban hành có hệ số ảnh hưởng là 0,131, cho 
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thấy những cơ chế, văn bản pháp luật và định hướng chiến lược về CĐS đang tạo ra 

hành lang pháp lý rõ ràng, giúp DN tự tin triển khai các hoạt động đổi mới. Trong 

khi đó, vốn hỗ trợ (VON) từ các quỹ, chương trình ưu đãi tài chính cũng cho thấy 

mức độ ảnh hưởng tích cực với hệ số Beta chuẩn hóa 0,124. Các doanh nghiệp đánh 

giá cao vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ quá 

trình chuyển đổi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về 

nguồn vốn đầu tư công nghệ. 

Yếu tố đào tạo (ĐT) có hệ số Beta 0,119, phản ánh tác động đáng kể của các 

chương trình nâng cao kỹ năng số và đào tạo nhân lực do Nhà nước hoặc cơ quan 

có thẩm quyền tổ chức. Nhân tố này cho thấy nếu được đào tạo bài bản, người lao 

động sẽ nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới, góp phần quan trọng vào thành 

công của CĐS. 

Cuối cùng, quản lý thương mại điện tử (QL_TMĐT) tuy có hệ số ảnh hưởng 

thấp nhất trong mô hình với Beta chuẩn hóa 0,104, nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. 

Điều này cho thấy quản lý nhà nước đối với TMĐT, bao gồm an toàn giao dịch, bảo 

mật thông tin, và pháp lý thương mại số, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc 

phát triển môi trường kinh doanh trực tuyến bền vững. 

Tất cả các yếu tố đều có p-value < 0,05, thể hiện ý nghĩa thống kê rõ ràng 

trong mô hình. Kết quả này cho thấy vai trò của Nhà nước không chỉ giới hạn ở hỗ 

trợ kỹ thuật hay tài chính, mà còn mang tính hệ thống, bao trùm cả khung pháp lý, 

quản lý thị trường và phát triển nguồn nhân lực. Trong bối cảnh CĐS là xu thế tất 

yếu, Nhà nước cần tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, điều phối và bảo trợ hạ tầng, để hình 

thành một hệ sinh thái số hoàn chỉnh, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, sáng 

tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

4.5. Đánh giá chung 

4.5.1. Kết quả 

Trong giai đoạn 2020-2024, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực 

trong quá trình CĐS, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và vai trò 

chủ động của chính quyền các cấp. Những thành quả này không chỉ thể hiện qua chỉ 

số xếp hạng, mà còn phản ánh trong các trụ cột như hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ 
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tầng, nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong 

đời sống xã hội - kinh tế. 

Thứ nhất, xây dựng thể chế số tương đối đồng bộ, thể hiện qua việc ban hành 

kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và quyết định cụ thể hóa chủ trương CĐS quốc gia 

vào điều kiện địa phương, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành 

và địa phương. Việc Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về chỉ số thể chế số năm 2021 

cho thấy Nhà nước cấp tỉnh đã đóng tốt vai trò “kiến tạo hành lang pháp lý”, tạo nền 

tảng quan trọng cho triển khai CĐS trong khu vực công và từng bước lan tỏa sang 

khu vực doanh nghiệp. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thể hiện vai trò “kiến tạo thể 

chế số” một cách rõ nét thông qua việc ban hành hàng loạt văn bản chiến lược và 

quy phạm pháp luật. Điển hình là Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, coi 

CĐS là động lực phát triển toàn diện của tỉnh, là nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt. 

HĐND và UBND tỉnh cũng đã cụ thể hóa chủ trương này bằng các Nghị quyết (số 

39, số 14) và các Quyết định (số 488, số 18) nhằm phân công trách nhiệm rõ ràng 

cho các sở, ngành và địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy toàn diện ba trụ cột: chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổng kinh phí dành cho chuyển đổi số của tỉnh 

Vĩnh Phúc năm 2024 là 188.929 triệu đồng. 

Thứ hai, về kết quả CĐS toàn diện trên các trụ cột 

Theo báo cáo từ Bộ KH&CN, chỉ số CĐS cấp tỉnh (DTI) của Vĩnh Phúc năm 

2021 đã tăng ngoạn mục lên hạng 12/63, từ vị trí 55/63 trong năm 2020, cho thấy sự 

tiến bộ vượt bậc trong điều hành và cải cách số. Tổng hợp theo phân ngành kinh tế, 

hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4.515 doanh nghiệp công nghệ số (doanh nghiệp có 

đăng ký ngành, nghề kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực như: sản xuất phần 

cứng, sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, hoạt động bán 

buôn bán lẻ và phân phối công nghệ thông tin, hoạt động viễn thông), 2.831 doanh 

nghiệp nền tảng số (doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề kinh doanh liên quan đến 

các lĩnh vực như dịch vụ thông tin, xuất bản trực tuyến, sản xuất phim, video, audio, 

phát thanh, truyền hình trực tuyến, dịch vụ qua mạng internet). Tổng doanh thu lĩnh 

vực công nghệ thông tin, điện tử năm 2024 ước đạt 230.000 tỷ đồng (đạt 100% kế 

hoạch năm 2024). 
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Đặc biệt, Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về chỉ số thể chế số năm 2021, phản 

ánh hiệu quả của việc xây dựng khung chính sách pháp lý và tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi cho các hoạt động CĐS. Tuy nhiên, chỉ số này lại có sự sụt giảm vào năm 

2023 (hạng 44) trước khi phục hồi trở lại vị trí 15 vào năm 2024, cho thấy sự dao 

động trong quá trình triển khai, có thể liên quan đến mức độ đồng đều giữa các 

ngành, địa phương - như đã phân tích ở mục hạn chế. 

Bảng 4.25. Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2024 

Xếp hạng Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Chỉ số CĐS cấp tỉnh (DTI) 55 12 18 44 15 

Chính quyền số - 10 22 49 - 

Kinh tế số - 4 8 26 - 

Xã hội số - 3 23 38 - 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

Thứ ba, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của xã hội là điểm sáng 

mang tính nền tảng. Việc hình thành mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng với quy 

mô lớn, kết hợp truyền thông đa kênh, đã giúp CĐS không còn là khái niệm xa lạ 

mà từng bước trở thành hành vi thường nhật của người dân và doanh nghiệp. Đây là 

điều kiện tiên quyết để thúc đẩy xã hội số và tạo cầu nối ban đầu cho DNNVV tiếp 

cận các nền tảng số. Đồng thời, đầu tư hạ tầng số và phổ cập các ứng dụng như hóa 

đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cho thấy vai trò điều phối của Nhà 

nước trong việc “chuẩn hóa” môi trường kinh doanh số, giảm chi phí giao dịch và 

tăng tính minh bạch. Những kết quả này khẳng định rằng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 

đã phát huy tốt vai trò dẫn dắt trong giai đoạn đầu của CĐS, nhất là ở khâu tạo nền 

tảng và lan tỏa nhận thức. 

Thứ tư, hạ tầng công nghệ và mức độ ứng dụng số dần được nâng cấp và cải 

thiện. Tỉnh Vĩnh Phúc đã có đầu tư đáng kể vào hạ tầng số, giúp cải thiện tốc độ 

truy cập, kết nối, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động điện tử như 

giao dịch, mua sắm, thanh toán. Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực thông tin và truyền 

thông năm 2022 đạt 8,89%, vượt trội so với các năm trước đó, là minh chứng rõ 
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ràng cho hiệu quả đầu tư. 100% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử, toàn bộ 

siêu thị và trung tâm thương mại đều triển khai POS thanh toán không dùng tiền 

mặt - cho thấy hạ tầng công nghệ bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại 

điện tử. 

Thứ năm, nguồn nhân lực và hành vi số của người dân dần được chú trọng và 

thay đổi. CĐS đã tác động tích cực đến năng lực và hành vi sử dụng công nghệ của 

người dân. Thông qua các chương trình tuyên truyền và đào tạo cộng đồng, nhiều 

người dân đã biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tham gia các 

sàn TMĐT như Voso, Postmart và sàn giao dịch công nghệ Vptex.vn. Điều này 

không chỉ giúp tăng năng lực tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần giảm thời gian, 

chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nhìn chung, từ các kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng vai trò kiến tạo, 

điều phối và dẫn dắt của Nhà nước - chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc là yếu tố then chốt 

giúp quá trình CĐS trên địa bàn tỉnh diễn ra nhanh chóng, toàn diện và có chiều sâu. 

Dù còn tồn tại một số thách thức (như đã phân tích ở mục 4.5.2), nhưng với các kết 

quả tích cực trên, tỉnh đã tạo ra hệ sinh thái số ban đầu tương đối hoàn chỉnh, giúp 

doanh nghiệp và người dân bước đầu hòa nhập vào kinh tế số - xã hội số. Đây là 

tiền đề vững chắc để tỉnh hướng tới mục tiêu nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước 

về CĐS vào năm 2025 như đã đặt ra. 

4.5.2. Hạn chế 

Thứ nhất, việc cụ thể hóa và triển khai các văn bản, kế hoạch thúc đẩy CĐS 

còn chưa đồng đều và thiếu liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống 

chính quyền. Điều này dẫn đến tình trạng một số sở, ngành và địa phương chưa xác 

định rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện CĐS, và không đề xuất được các công 

việc cụ thể, gây chậm trễ trong cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.  

Việc tham mưu, ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành, cơ chế, chính 

sách, phê duyệt và thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số còn chậm. Vai trò người 

đứng đầu các sở, ngành, huyện, thành phố chủ động, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi 

số liên quan đến lĩnh vực, ngành, địa phương quản lý còn hạn chế. 

Thứ hai, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số còn thấp, thể hiện qua 
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tỷ lệ doanh nghiệp tham gia nền tảng số, hợp đồng điện tử và TMĐT chưa cao. Điều 

này cho thấy các công cụ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật chưa đủ hấp dẫn, chưa “đúng 

điểm nghẽn” của DNNVV, vốn rất nhạy cảm với chi phí và rủi ro đầu tư công nghệ. 

Bên cạnh đó, hạ tầng số dù được cải thiện nhưng vẫn mang tính “đáp ứng tối thiểu”, 

chưa đủ hiện đại để hỗ trợ các mô hình CĐS nâng cao như logistics thông minh, 

phân tích dữ liệu hay thương mại điện tử quy mô lớn. Việc chậm triển khai các 

trung tâm điều hành thông minh, ứng dụng công dân số và nền tảng tích hợp dữ liệu 

cho thấy vai trò đầu tư – điều phối của Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu phát triển 

nhanh của công nghệ. 

Thứ ba, Hạ tầng số, nền tảng số của tỉnh mặc dù đã được đầu tư bài bản 

nhưng chưa hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương để 

phục vụ chuyển đổi số. Chưa tập trung đầu tư hệ thống giám sát điều hành tập trung 

của tỉnh (như 13 Trung tâm giám sát, điều hành thông tin) và ứng dụng thiết thực 

phục vụ người dân, doanh nghiệp (như ứng dụng công dân số).Hạ tầng công nghệ 

tại Vĩnh Phúc c hưa bắt kịp yêu cầu của CĐS hiện đại. Như đã chỉ ra, 5G mới chỉ ở 

giai đoạn khởi đầu, các cơ quan và doanh nghiệp vẫn chủ yếu sử dụng công nghệ ảo 

hóa chứ chưa tiếp cận điện toán đám mây - một yếu tố quan trọng của nền tảng hạ 

tầng số. Điều này cho thấy mức độ đầu tư của Nhà nước cho công nghệ số còn hạn 

chế, chưa đủ để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng hiệu quả. 

Thứ tư, nguồn nhân lực CNTT tại địa phương đang thiếu cả về số lượng và 

chất lượng. Theo đánh giá từ doanh nghiệp, việc hỗ trợ đào tạo của Nhà nước còn 

rất yếu, không hấp dẫn được doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, tình trạng “chảy 

máu chất xám” diễn ra khá rõ: sinh viên ngành CNTT sau khi tốt nghiệp thường 

không quay lại làm việc tại địa phương, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

tuyển dụng chuyên viên IT có trình độ cao. Đây là một điểm nghẽn quan trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến năng lực vận hành và khai thác hệ thống số của doanh nghiệp. 

Thứ năm, về liên kết giữa doanh nghiệp và chính quyền, các nền tảng TMĐT 

còn yếu. Mặc dù tỉnh đã khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai POS 

không dùng tiền mặt ở tất cả siêu thị, nhưng thực tế cho thấy tỷ trọng doanh thu từ 

TMĐT vẫn chưa vượt quá 10%, và chưa có số liệu chính thức để minh chứng. Sự 
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thiếu liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ quan công vụ, đặc biệt là trong xử lý thủ 

tục hành chính và đồng bộ hóa dữ liệu, gây ra tâm lý e ngại và làm giảm động lực 

CĐS trong cộng đồng doanh nghiệp. 

4.5.3. Nguyên nhân 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực, song quá trình CĐS tại tỉnh Vĩnh 

Phúc vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế đáng kể. Nguyên nhân của những hạn chế này 

không chỉ đến từ phía doanh nghiệp mà còn liên quan đến cách thức tổ chức thực 

hiện, sự phối hợp liên ngành và sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể: 

Thứ nhất, mức độ ưu tiên không đồng đều giữa ba trụ cột của CĐS 

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu tập trung vào 

xây dựng chính quyền điện tử, đặt nền móng cho chuyển đổi hành chính công. 

Trong khi đó, kinh tế số và xã hội số chỉ mới bắt đầu được chú trọng kể từ năm 

2021 khi các văn bản định hướng ở cấp Trung ương (như Chương trình CĐS quốc 

gia, Quyết định 749/QĐ-TTg) và cấp tỉnh được ban hành. Điều này dẫn đến sự lệch 

pha trong triển khai CĐS, khi chính quyền số phát triển nhanh, còn các ứng dụng số 

phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 

phát triển chậm, thiếu nền tảng thực tiễn đồng bộ. 

Thứ hai, hạ tầng công nghệ và nền tảng số chưa đồng bộ và hiện đại hóa chậm 

Mặc dù tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trong cải thiện hạ tầng số, tuy 

nhiên nền tảng công nghệ cốt lõi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu CĐS quy mô lớn và có 

chiều sâu. Việc tỉnh vẫn dừng lại ở mức ảo hóa thay vì tiến tới ứng dụng điện toán 

đám mây, dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI)... cho thấy mức độ hiện đại 

hóa chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, mạng 5G mới ở bước đầu triển khai, chưa đủ 

điều kiện để cung cấp băng thông và tốc độ cần thiết cho các hoạt động thương mại 

điện tử, logistics thông minh hay các ứng dụng chính quyền số thời gian thực. Việc 

chưa có hoặc chưa hoàn thiện các nền tảng số quốc gia và địa phương tích hợp (như 

nền tảng quản trị doanh nghiệp, nền tảng quản lý tài chính công, nền tảng giao dịch 

công nghệ, nền tảng phân tích dữ liệu tập trung...) cũng là rào cản lớn. Các 

DNNVV, vốn là thành phần chiếm đa số trên địa bàn tỉnh, khó tiếp cận công cụ số 

hóa và thiếu nền tảng giá rẻ, dễ sử dụng để thực hiện CĐS. 
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Thứ ba, hạn chế về nguồn nhân lực số và cơ chế hỗ trợ đào tạo chưa hiệu quả 

Nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao - vốn là trụ cột của CĐS - vẫn còn 

thiếu hụt nghiêm trọng. Các cơ quan nhà nước gặp khó trong tuyển dụng cán bộ 

chuyên trách CNTT, trong khi sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT lại không có xu 

hướng quay trở lại địa phương công tác. Ngoài ra, chính sách thu hút và giữ chân 

nhân lực số chưa đủ hấp dẫn. 

Ở phía doanh nghiệp, kết quả khảo sát cũng phản ánh sự thiếu hụt nhân lực 

có năng lực triển khai các nền tảng số hiện đại, đặc biệt là kỹ sư vận hành hệ thống 

thương mại điện tử, bảo mật dữ liệu, và quản trị hệ thống doanh nghiệp. Dù tỉnh đã 

có các tổ công nghệ số cộng đồng và tổ chức nhiều lớp tuyên truyền - đào tạo, 

nhưng hoạt động này mới dừng ở mức nâng cao nhận thức, chưa chuyển hóa thành 

kỹ năng chuyên sâu để ứng dụng trong sản xuất và quản trị kinh doanh. 

Thứ tư, quy trình hành chính - đầu tư công và ban hành chính sách còn nhiều 

tầng nấc, gây chậm trễ triển khai 

CĐS đòi hỏi tốc độ, tính thời điểm và khả năng thích ứng nhanh với công 

nghệ mới. Tuy nhiên, trong thực tiễn, quy trình xây dựng chính sách, phê duyệt dự 

án, triển khai đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ tại tỉnh vẫn chịu ảnh hưởng của 

thủ tục hành chính rườm rà. Tình trạng “đầu năm ban hành kế hoạch, cuối năm mới 

giao vốn” khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc không còn phù hợp với nhu cầu 

thực tế khi triển khai. 

Ngoài ra, việc thiếu các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox), thiếu quy 

định hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, dẫn đến một khoảng trống 

thể chế trong việc thúc đẩy những mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng số 

như AI-as-a-Service, blockchain logistics hay chính phủ số mở. 

Các nguyên nhân kể trên cho thấy những hạn chế trong quá trình CĐS tại 

tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ đến từ nguồn lực vật chất hay nhân lực, mà còn bắt nguồn 

từ chiến lược điều phối, cơ chế triển khai và năng lực tổ chức thực hiện của cả hệ 

thống chính trị. Nếu không có các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất 

lượng thể chế, cải thiện hạ tầng, đào tạo nhân lực và rút gọn thủ tục đầu tư, thì tỉnh 

sẽ khó giữ được tốc độ phát triển CĐS như hiện tại, đặc biệt trong bối cảnh cạnh 
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tranh số ngày càng gia tăng giữa các địa phương. 
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Tiểu kết Chương 4 

Chương 4 là phần trọng tâm của luận án. Ở Chương này, NCS trình bày kết 

quả nghiên cứu thực nghiệm về vai trò của Nhà nước trong CĐS tại các DNNVV 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Dựa trên khảo sát 385 doanh nghiệp cùng với các cuộc 

phỏng vấn sâu, chương này đã phân tích toàn diện cả về mặt định tính và định 

lượng, nhằm làm rõ mức độ thực thi và hiệu quả của các chính sách, chương trình 

hỗ trợ từ chính quyền địa phương đối với quá trình CĐS. 

Phân tích mô tả cho thấy rằng các DNNVV tại Vĩnh Phúc đã có bước tiếp cận 

ban đầu với CĐS, tuy nhiên chủ yếu dừng lại ở mức số hóa cơ bản (sử dụng hóa 

đơn điện tử, phần mềm kế toán, marketing online...), trong khi chuyển đổi toàn diện 

mô hình kinh doanh còn rất hạn chế. Một số nguyên nhân cốt lõi được xác định bao 

gồm: thiếu vốn, hạn chế về nguồn nhân lực công nghệ, và đặc biệt là sự thiếu nhất 

quán và đồng bộ trong hỗ trợ từ phía chính quyền. Các chính sách hỗ trợ hiện hành 

phần lớn còn mang tính tuyên truyền, thiếu tính chất bắt buộc, chưa có cơ chế giám 

sát, đánh giá hiệu quả. Thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, chương 4 đã 

xác định rõ mức độ ảnh hưởng của từng nhóm vai trò của Nhà nước đến hiệu quả 

CĐS của DNNVV. Kết quả cho thấy: vai trò hoạch định chính sách và xây dựng hệ 

sinh thái liên kết có tác động mạnh nhất, tiếp đến là đầu tư hạ tầng công nghệ và 

đào tạo nhân lực. Trong khi đó, hỗ trợ tài chính hiện có tác động yếu hơn do quy mô 

hỗ trợ còn nhỏ và quy trình tiếp cận còn rườm rà. Đáng chú ý, mô hình cũng chỉ ra 

rằng hiệu quả các chính sách phụ thuộc nhiều vào yếu tố phối hợp liên ngành và 

mức độ nhận thức của doanh nghiệp. 

Theo đó, ở Chương này, NCS không chỉ khẳng định vai trò thiết yếu của Nhà 

nước cấp tỉnh trong thúc đẩy CĐS mà còn nêu bật những hạn chế hiện tại về năng 

lực thể chế, thiết kế chính sách và triển khai hỗ trợ. Những phân tích sâu sắc này đã 

đặt nền tảng cho việc đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể, đồng bộ và có tính khả thi 

cao ở chương 5. 
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Chương 5 

 BỐI CẢNH MỚI VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC 

TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 

 

5.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế  

5.1.1. Bối cảnh thế giới  

Kinh tế thế giới đang chứng kiến nhiều diễn biến nổi bật. Tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu ổn định sau Covid 19, lạm phát có xu hướng giảm và xu hướng nới lỏng 

chính sách tiền tệ. Nhóm BRICS có xu hướng mở rộng và tăng cường ảnh hưởng 

trong việc định hình các chuẩn mực kinh tế quốc tế. Các nền kinh tế mới nổi như 

Ấn Độ có sự phục hồi mạnh với mức tăng tưởng trung bình trên 6%, đóng góp tích 

cực vào tăng trưởng kinh tế thế giới. Đặc biệt, ngày 21/3/2024, Đại hội đồng Liên 

hợp quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân 

tạo (AI) “an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong 

việc quản lý và phát triển AI trên phạm vi toàn cầu. 

Giá hàng hóa và năng lượng tiếp tục biến động. Việc Donald Trump đắc cử 

Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2025-2028 có thể dẫn đến những thay đổi trong chính 

sách kinh tế, bao gồm cắt giảm thuế cho doanh nghiệp trong nước và tăng thuế nhập 

khẩu, gây ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới 

chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Năm 2024 cũng chứng kiến 

nhiều cuộc bầu cử và khủng hoảng chính trị trên thế giới, đặc biệt là sự trỗi dậy của 

các đảng cánh hữu tại Châu Âu, tạo ra những biến động và thách thức đối với kinh 

tế toàn cầu. 

Mặc dù triển vọng tăng trưởng tích cực, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều 

rủi ro, bao gồm căng thẳng địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và 

các vấn đề cơ cấu như nợ công cao và năng suất lao động thấp. Những yếu tố này có 

thể cản trở đà phục hồi kinh tế và đòi hỏi các quốc gia phải có chính sách linh hoạt 

và hiệu quả để ứng phó 

181 



 
 

CĐS là yếu tố cốt lõi của CMCN lần thứ 4, một cuộc cách mạng mà các công 

nghệ kỹ thuật số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big 

Data) và điện toán đám mây đang làm thay đổi căn bản các phương thức sản xuất, 

sinh hoạt và giao tiếp của con người. Kinh tế số và xã hội số đã trở thành những xu 

hướng phát triển không thể thiếu, tạo ra những giá trị mới và thúc đẩy sự tăng 

trưởng bền vững. Trong bối cảnh này, CĐS không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến cách 

thức vận hành của các doanh nghiệp mà còn tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực xã 

hội, từ giáo dục, y tế cho đến an sinh xã hội (Do Thi và c.s., 2024) 

Kinh tế số hiện nay đang phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào 

tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia. Theo dự báo, nền kinh tế số sẽ 

chiếm 17% GDP toàn cầu vào năm 2028 (Đinh Văn Sơn, 2024). Các nền kinh tế lớn 

như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc đang dẫn 

đầu trong việc phát triển kinh tế số. Các quốc gia này không chỉ áp dụng công nghệ 

số để cải thiện năng suất lao động mà còn thúc đẩy các ngành công nghiệp truyền 

thống chuyển mình theo hướng tích hợp số, giúp tăng trưởng bền vững và giải quyết 

các vấn đề như ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên hiệu quả hơn  

CĐS không chỉ ảnh hưởng đến cách thức sản xuất mà còn có tác động lớn đến 

cách thức tiêu dùng và phân phối, đặc biệt là trong các ngành trọng điểm như nông 

nghiệp, du lịch, giáo dục, và y tế. Điều này đã tạo ra cơ hội việc làm mới và cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. CĐS cũng giúp tạo ra một xã hội số với 

các dịch vụ công thuận tiện, dễ dàng tiếp cận, giảm thiểu khoảng cách xã hội và 

giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công  

Để thực hiện CĐS thành công, các quốc gia cần phải phát triển các yếu tố nền 

tảng quan trọng như hạ tầng số (mạng di động, điện toán đám mây, kết nối IoT), 

phát triển lực lượng lao động có kỹ năng số và tạo ra một môi trường pháp lý an 

toàn, tin cậy để thúc đẩy quá trình này. CĐS là một bước đi tất yếu đối với các quốc 

gia muốn phát triển bền vững và không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số 

(OECD, 2021) 
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5.1.2. Bối cảnh Việt Nam  

Về cấu trúc nền kinh tế, Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, chuyển đổi, 

với các đặc trưng nổi bật như DNNVV chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp. Khu 

vực kinh tế tư nhân trong nước còn hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực quản trị. 

Khu vực FDI đóng vai trò đầu tàu về xuất khẩu và công nghệ, nhưng liên kết với 

doanh nghiệp nội địa còn yếu. Doanh nghiệp Việt Nam có động lực CĐS cao để 

nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, hạn chế về nguồn 

lực tài chính và nhân lực số khiến CĐS mang tính chắp vá, không đồng bộ, chủ yếu 

tập trung vào các khâu như kế toán, bán hàng, marketing số, thay vì chuyển đổi mô 

hình kinh doanh toàn diện. Thêm vào đó, việc gia nhập sâu vào WTO và các FTA 

thế hệ mới, một mặt có thể nâng cao chuẩn mực quản trị, truy xuất nguồn gốc, minh 

bạch dữ liệu và via tăng cạnh tranh từ doanh nghiệp nước ngoài có trình độ số hóa 

cao hơn nhưng mặt khác lại gây ra nhưng áp lực cạnh tranh cho các DNNVV trong 

nước. Từ đó dẫn đến CĐS trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại, đặc biệt trong các 

lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại, nông nghiệp chế biến. Doanh nghiệp xuất 

khẩu chịu áp lực CĐS mạnh hơn doanh nghiệp thuần nội địa. 

Về chính trị, Nhà nước Việt Nam giữ vai trò định hướng, dẫn dắt và kiến tạo 

phát triển. Hệ thống chính trị ổn định, tạo nền tảng cho các chiến lược dài hạn. 

Trong làn sóng CMCN 4.0, Việt Nam đã sớm xác lập chiến lược CĐS quốc gia như 

một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát 

triển bền vững. Từ năm 2020, với sự ra đời của Chương trình CĐS quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam đã xây dựng lộ trình rõ ràng trên cả 

ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các chính sách gần đây như Nghị 

quyết số 52-NQ/TW (2019) và Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) đã khẳng định CĐS 

là động lực phát triển quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế chịu áp lực từ cạnh 

tranh toàn cầu và những bất định sau đại dịch COVID-19.  

Thêm vào đó, cùng với sự ra đời của Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc 

tế trong tình hình mới (ban hành ngày 24/1/2025) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt 

Nam và các DN trong nước có thể tận dụng những thành tựu tiên tiến về KHCN của 

các quốc gia phát triển trên thế giới. Nếu các DNVVV có thể tận dụng tốt cơ hội 
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này sẽ có thể đẩy nhanh quá trình CĐS của mình. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 

4/5/2025 là một sự khẳng định thêm của Việt Nam về vai trò và vị trí của kinh tế tư 

nhân trong thời kỳ mới và như là cam kết của Chính phủ vể đẩy mạnh các giải pháp 

thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.  Rõ ràng, CĐS được chính danh hóa như một ưu 

tiên chiến lược quốc gia và DNNVV có cơ sở chính sách để đầu tư dài hạn vào công 

nghệ số. 

Tuy nhiên, bên cạnh vai trò dẫn dắt, Chính sách về CĐS và phát triển DNNVV 

vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ giữa Trung ương - địa phương. Khung pháp lý về 

dữ liệu, bảo mật, chia sẻ dữ liệu, AI, nền tảng số còn đang hoàn thiện. Thủ tục hành 

chính và tư duy quản lý truyền thống vẫn là rào cản. Hệ quả là doanh nghiệp thiếu 

niềm tin dài hạn khi đầu tư mạnh vào CĐS. CĐS thường mang tính ứng phó ngắn 

hạn, chưa gắn với chiến lược phát triển bền vững. DNNVV phụ thuộc nhiều vào 

chính sách hỗ trợ, nếu thiếu hướng dẫn cụ thể sẽ khó triển khai. Thực tiễn triển khai 

cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa mức độ đầu tư và hành động giữa ba trụ cột. 

Trong khi chính quyền số được triển khai khá sớm và có hệ thống - từ trung ương 

tới địa phương - thì trụ cột kinh tế số và xã hội số lại chưa thực sự được ưu tiên 

tương xứng, dẫn đến khoảng cách trong khả năng thích ứng và hỗ trợ doanh nghiệp 

thực hiện CĐS. Trường hợp của tỉnh Vĩnh Phúc là một minh chứng cụ thể: tỉnh đã 

đạt thành tích đáng kể trong xây dựng chính quyền điện tử và thể chế số - xếp hạng 

cao về chỉ số thể chế số năm 2021, nhưng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về tài 

chính, nhân lực số và liên kết hạ tầng số vẫn chưa được đầu tư bài bản, đồng bộ. Ở 

cấp độ quốc gia, một số nền tảng công nghệ quan trọng như điện toán đám mây, 5G, 

dữ liệu mở dùng chung… vẫn đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa được phổ 

cập. Việc triển khai các nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/QĐ-BTTTT còn 

chậm, khiến cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, khó có thể tiếp cận và tích hợp 

các giải pháp số vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, năng lực triển 

khai chính sách CĐS ở các địa phương chưa đồng đều; cơ chế tài chính cho hỗ trợ 

doanh nghiệp CĐS vẫn còn chung chung, khó tiếp cận, trong khi nhu cầu vốn, công 

nghệ và nhân lực ngày càng cấp thiết. 
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Thêm vào đó, Việt Nam hiện có hạ tầng viễn thông khá phát triển, tỷ lệ người 

dân sử dụng Internet cao, mạng xã hội phổ biến… tạo điều kiện thuận lợi để thúc 

đẩy kinh tế số. Đây cũng là quốc gia đang trong giai đoạn dân số vàng với tỷ lệ 

người trẻ cao, khả năng tiếp cận công nghệ tốt. Nguồn lao động trẻ dễ thích nghi với 

công nghệ số và sự phổ biến của internet, smartphone, mạng xã hội tạo nền tảng cho 

kinh tế số ngày càng lớn. Tuy nhiên, thiếu hụt nhân lực số chất lượng cao (data, AI, 

an ninh mạng, quản trị số); Khoảng cách kỹ năng số giữa DN lớn và DNNVV, giữa 

thành thị - nông thôn, giữa lãnh đạo doanh nghiệp - người lao động trở thành những 

rào cản cho CĐS của DNNVV. 

Ở cấp vi mô, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước sức ép phải đổi mới mô 

hình quản trị, áp dụng công nghệ số vào vận hành, phân phối, bán hàng và chăm sóc 

khách hàng. Các công cụ như ERP, CRM, IoT, AI, và dữ liệu lớn (Big Data) đang 

trở thành yêu cầu bắt buộc thay vì lựa chọn. Song, phần lớn các doanh nghiệp, đặc 

biệt là DNNVV - chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam - lại thiếu nền 

tảng công nghệ, không đủ năng lực tài chính và thiếu hụt nguồn nhân lực số để triển 

khai các công cụ này hiệu quả. 

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2025, Việt Nam thực hiện việc sáp nhập các tỉnh. 

Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ được sáp nhập thành một tỉnh, lấy 

tên là Phú Thọ. Điều này tác động trực tiếp đến hạ tầng và kiến trúc CĐS của địa 

phương. Cụ thể, sáp nhập tỉnh sẽ kéo theo việc hợp nhất các hệ thống như cổng dịch 

vụ công; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đất đai, thuế, BHXH hay hệ thống một cửa 

điện tử. Trong ngắn hạn, những sự thay đổi này sẽ làm gián đoạn truy cập, thay đổi 

tài khoản, chuẩn hóa dữ liệu chưa đồng bộ. Nhưng trong dài hạn có thể giúp giảm 

trùng lặp các thủ tục, tăng cường khả năng liên thông liên ngành - liên địa bàn. DN 

chỉ cần một điểm tiếp cận số thay vì nhiều hệ thống rời rạc. CĐS của DN sẽ phụ 

thuộc mạnh vào mức độ tích hợp CĐS của chính quyền địa phương. Thêm vào đó, 

việc chuyển từ chính quyền quản lý 3 cấp sang 2 cấp có thể thay đổi chuỗi ra quyết 

định và quản trị dữ liệu. Chuỗi ra quyết định có thể rút ngắn hơn và tăng tính tập 

trung dữ liệu và tiêu chuẩn hóa quy trinh, tạo điều kiện cho quản trị dựa trên dữ 
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liệu. Đối với DN, các thủ tục số được xử lý nhanh hơn, nhất quán hơn, giảm chi phí 

tuân thủ và tăng tính dự báo trong môi trường kinh doanh số. 

Tuy nhiên, quá trình này có thể làm gia tăng tính không chắc chắn về thể chế 

và đặt các DN phải đối mặt với sự thay đổi về đầu mối quản lý, điều chỉnh quy trình 

số, chuyển đổi hệ thống dữ liệu hành chính. Điều này sẽ dẫn tới sự thay đổi trong 

hành vi của DNNVV trong CĐS. Các DN lớn có thể có xu hướng đẩy mạnh CĐS 

nội bộ để thích ứng nhanh, còn DNNVV thường trì hoãn đầu tư CĐS và chờ đợi 

môi trường ổn định hơn, từ đó dẫn tới khoảng cách số mới giữa các nhóm DN. 

Từ bối cảnh quốc tế và trong nước, chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam, trong đó có Vĩnh Phúc có những cơ hội và thách thức sau: 

Về cơ hội, (1) bối cảnh kinh tế số toàn cầu và tiến bộ công nghệ nhanh mở ra 

cơ hội lớn cho DNNVV rút ngắn khoảng cách phát triển. Sự phổ biến của các công 

nghệ như điện toán đám mây, AI, dữ liệu lớn, nền tảng số và phần mềm dịch vụ 

(SaaS) giúp DNNVV không cần đầu tư hạ tầng lớn ban đầu mà vẫn có thể tiếp cận 

các công cụ quản trị, bán hàng, marketing, logistics và phân tích dữ liệu với chi phí 

ngày càng thấp. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi và xu hướng số hóa trở 

thành chuẩn mực, DNNVV Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 

toàn cầu thông qua các nền tảng số, thương mại điện tử xuyên biên giới và mô hình 

kinh doanh dựa trên dữ liệu; (2) CĐS đã được chính danh hóa mạnh mẽ trong chiến 

lược phát triển quốc gia, tạo ra hành lang chính sách thuận lợi cho DNNVV. Các 

nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 52-NQ/TW, 

57-NQ/TW, 59-NQ/TW và 68-NQ/TW khẳng định CĐS và phát triển kinh tế tư 

nhân là ưu tiên chiến lược lâu dài. Điều này giúp DNNVV có cơ sở chính trị – pháp 

lý để đầu tư dài hạn vào công nghệ số, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các 

chương trình hỗ trợ về đào tạo, tư vấn, nền tảng số và tài chính từ Nhà nước. Đối 

với tỉnh Vĩnh Phúc, việc từng đạt thứ hạng cao về thể chế số và chính quyền điện tử 

cho thấy nền tảng chính sách và điều hành số đã sẵn có, tạo tiền đề thuận lợi để mở 

rộng hỗ trợ CĐS cho khu vực doanh nghiệp; (3) động lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế là lực đẩy mạnh mẽ buộc DNNVV phải chuyển đổi số. Việc tham gia sâu 

vào WTO và các FTA thế hệ mới làm gia tăng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, 
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minh bạch dữ liệu, quản trị chất lượng, logistics và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Đối 

với các DNNVV xuất khẩu hoặc tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, 

CĐS trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại. Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để 

doanh nghiệp tái cấu trúc mô hình quản trị, nâng cao năng suất và mở rộng thị 

trường; (4) điều kiện xã hội – nhân khẩu học thuận lợi tạo nền tảng cho CĐS. Việt 

Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, tỷ lệ người trẻ cao, mức độ phổ cập internet, 

smartphone và mạng xã hội lớn. Điều này giúp DNNVV dễ dàng tiếp cận khách 

hàng qua kênh số, triển khai bán hàng trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và các 

hình thức marketing số. Riêng tại Vĩnh Phúc, sự lan tỏa của các tổ công nghệ số 

cộng đồng và thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến tạo môi trường xã hội 

thuận lợi để doanh nghiệp từng bước chuyển đổi; (5) việc sáp nhập đơn vị hành 

chính và tái cấu trúc chính quyền địa phương mở ra cơ hội dài hạn cho CĐS doanh 

nghiệp. Trong trường hợp sáp nhập Vĩnh Phúc – Phú Thọ – Hòa Bình, nếu được 

triển khai tốt, việc hợp nhất các hệ thống dữ liệu, cổng dịch vụ công và nền tảng số 

sẽ giúp giảm trùng lặp thủ tục, tăng liên thông liên ngành và tạo một “điểm tiếp cận 

số duy nhất” cho doanh nghiệp. Về dài hạn, điều này có thể giảm chi phí tuân thủ, 

tăng tính minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh số. 

Về thách thức, (1) hạn chế nội tại của DNNVV về nguồn lực tài chính và năng 

lực quản trị số vẫn là thách thức lớn nhất. Phần lớn DNNVV Việt Nam có quy mô 

vốn nhỏ, dòng tiền mỏng, khả năng chịu rủi ro thấp, trong khi CĐS đòi hỏi đầu tư 

đồng thời vào công nghệ, nhân lực, thay đổi quy trình và văn hóa doanh nghiệp. Do 

đó, CĐS thường mang tính chắp vá, tập trung vào các khâu đơn lẻ như kế toán, bán 

hàng, marketing số, chưa đủ để chuyển đổi mô hình kinh doanh toàn diện. Tại Vĩnh 

Phúc, thực trạng này thể hiện rõ qua tỷ lệ doanh nghiệp tham gia nền tảng số và 

thương mại điện tử còn thấp; (2) khoảng trống về nhân lực số chất lượng cao là rào 

cản mang tính cấu trúc. Mặc dù lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhưng Việt Nam 

thiếu nghiêm trọng nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, AI, an ninh mạng, quản trị hệ 

thống số. Khoảng cách kỹ năng số giữa doanh nghiệp lớn và DNNVV, giữa lãnh 

đạo doanh nghiệp và người lao động, cũng như giữa khu vực đô thị và nông thôn, 

làm giảm khả năng hấp thụ và khai thác công nghệ. Đối với Vĩnh Phúc, tình trạng 
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“chảy máu chất xám” và thiếu liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp – cơ sở đào tạo 

càng làm trầm trọng thêm thách thức này; (3) khung thể chế và chính sách CĐS 

chưa hoàn thiện và thiếu ổn định, làm gia tăng tâm lý dè dặt của DNNVV. Các quy 

định về dữ liệu, chia sẻ dữ liệu, bảo mật, AI và nền tảng số vẫn đang trong quá trình 

hoàn thiện; sự thiếu đồng bộ giữa Trung ương và địa phương khiến doanh nghiệp 

khó xây dựng chiến lược CĐS dài hạn. Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, sự thay đổi về 

đầu mối quản lý, hệ thống dữ liệu và quy trình số có thể làm gia tăng tính không 

chắc chắn, khiến DNNVV có xu hướng trì hoãn đầu tư, chờ môi trường ổn định 

hơn; (4) hạ tầng và nền tảng số quốc gia – địa phương chưa được phổ cập đồng đều, 

đặc biệt đối với các công nghệ nền tảng như điện toán đám mây, 5G, dữ liệu mở 

dùng chung. Việc triển khai chậm các nền tảng số theo kế hoạch quốc gia khiến 

DNNVV khó tiếp cận các giải pháp chi phí thấp, dễ tích hợp. Ở Vĩnh Phúc, hạ tầng 

số tuy đã cải thiện nhưng chưa đủ hiện đại để hỗ trợ các mô hình CĐS nâng cao như 

logistics thông minh, sản xuất thông minh hay quản trị dựa trên dữ liệu lớn; (5) 

nguy cơ gia tăng khoảng cách số giữa các nhóm doanh nghiệp và giữa các địa 

phương. Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI có xu hướng đẩy mạnh CĐS để 

thích ứng nhanh với biến động thể chế và thị trường, trong khi DNNVV thường 

chậm hơn do thiếu nguồn lực. Quá trình sáp nhập tỉnh và tái cấu trúc hệ thống CĐS, 

nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, có thể tạo ra “khoảng cách số mới”, làm 

suy giảm năng lực cạnh tranh của DNNVV trong trung và dài hạn. 

Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay vừa mở ra cơ hội lớn để DNNVV 

Việt Nam, trong đó có DNNVV tỉnh Vĩnh Phúc, nâng cao năng lực CĐS và tham 

gia sâu hơn vào kinh tế số, vừa đặt ra những thách thức lớn mang tính cấu trúc về 

nguồn lực, nhân lực, thể chế và hạ tầng. Cơ hội chỉ có thể được hiện thực hóa nếu 

Nhà nước – đặc biệt là chính quyền cấp tỉnh – đóng vai trò chủ động hơn trong 

giảm rủi ro đầu tư số, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của DNNVV và đảm 

bảo sự ổn định, nhất quán của môi trường thể chế trong giai đoạn chuyển tiếp. Đây 

chính là cơ sở để đề xuất các nhóm giải pháp ở mục tiếp theo nhằm nâng cao vai trò 

của Nhà nước trong thúc đẩy CĐS DNNVV theo hướng bền vững và bao trùm. 
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5.2. Giải pháp hoàn thiện vai trò quản lý của Nhà nước trong CĐS cho các 

DNNVV tỉnh Phú Thọ 

5.2.1. Nâng cao chất lượng thể chế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 

đổi số 

​ Mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc 

đẩy CĐS, như Nghị quyết số 39/NQ-HĐND phê duyệt đề án hoàn thiện chính 

quyền điện tử hướng tới chính quyền số giai đoạn 2021-2025, hay Kế hoạch số 

193/KH-UBND về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030, tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy tính hiệu quả 

và đồng bộ tại cấp cơ sở còn hạn chế. Một số sở, ngành và địa phương vẫn còn lúng 

túng trong triển khai, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu CĐS thành các nhiệm vụ 

chi tiết gắn với ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Theo kết quả khảo sát, nhiều 

DNNVV đánh giá chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước khi triển 

khai chính sách hỗ trợ, gây ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, và thiếu 

đầu mối thống nhất trong tiếp nhận - xử lý các yêu cầu liên quan đến CĐS từ doanh 

nghiệp. Điều này đã được phản ánh trong thực trạng về khó khăn tiếp cận hỗ trợ tài 

chính, thiếu thông tin về cơ chế ưu đãi, cũng như việc chưa đồng bộ hóa hạ tầng 

CNTT tại địa phương, khiến doanh nghiệp e ngại khi triển khai các dự án số hóa 

quy mô lớn. 

Để khắc phục tình trạng này, cần thiết nâng cao tính đồng bộ và khả thi của hệ 

thống chính sách CĐS, thông qua việc: 

Một là, tăng cường liên kết liên ngành giữa các đơn vị như Sở KH&CN, Sở 

Tài chính... trong cùng một cơ chế phối hợp rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân của 

người đứng đầu đơn vị vào tiến độ triển khai các nhiệm vụ CĐS được giao. 

Hai là, thiết lập các quy trình rà soát, điều chỉnh chính sách thường xuyên, 

nhằm đảm bảo văn bản pháp lý luôn phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, đồng thời 

loại bỏ kịp thời các quy định chồng chéo, không còn phù hợp trong điều kiện mới 

của nền kinh tế số. 

Ba là, cần thúc đẩy hoạt động của Trung tâm hỗ trợ CĐS doanh nghiệp cấp 

tỉnh. Đây sẽ là thiết chế trung gian với các chức năng: (1) Tư vấn pháp lý và kỹ 
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thuật về các quy trình CĐS trong từng loại hình doanh nghiệp (sản xuất, dịch vụ, 

logistic...); (2) Cung cấp thông tin cập nhật về các chính sách hỗ trợ từ trung ương - 

địa phương như ưu đãi tín dụng, hỗ trợ hạ tầng, tiếp cận thị trường thương mại điện 

tử, v.v; (3) Kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia, tổ chức đào tạo, và đơn vị 

cung cấp giải pháp công nghệ, qua đó tạo mạng lưới hỗ trợ CĐS bền vững. Việc 

nhân rộng mô hình này tại Phú Thọ sẽ giúp doanh nghiệp đặc biệt là DNNVV, vượt 

qua rào cản về kỹ thuật, chi phí, và năng lực tiếp cận thông tin. Một trong những 

yếu tố nền tảng để thực hiện CĐS hiệu quả chính là thể chế hỗ trợ minh bạch, có 

định hướng lâu dài và ổn định. Nếu chính quyền địa phương không thể cung cấp 

môi trường chính sách thuận lợi, thì cho dù có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu CĐS, 

họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai, đặc biệt là tại các địa phương không 

có sẵn hệ sinh thái công nghệ. 

5.2.2. Tăng cường đầu tư và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp chuyển đổi số 

Thực tiễn khảo sát cho thấy, một trong những rào cản lớn nhất trong quá trình 

CĐS của doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng của tỉnh là vấn đề vốn. Mặc 

dù có nhận thức tốt về vai trò sống còn của CĐS, song phần lớn doanh nghiệp - đặc 

biệt là DNNVV - lại gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính để triển 

khai các giải pháp công nghệ số như phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP), hệ 

thống chăm sóc khách hàng (CRM), hạ tầng dữ liệu (Cloud, Big Data), hoặc tư vấn 

chiến lược số hóa. Điều này phản ánh sự thiếu hụt cơ chế tài chính phù hợp, linh 

hoạt và dễ tiếp cận ở cấp địa phương. 

Một số thủ tục vay vốn từ các ngân hàng còn phức tạp, yêu cầu tài sản thế 

chấp cao, trong khi các chương trình tín dụng ưu đãi cho CĐS (nếu có) lại chưa 

được phổ biến rộng rãi, thông tin không rõ ràng, điều kiện tiếp cận không phù hợp 

với thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp địa phương. Điều này dẫn đến 

tình trạng doanh nghiệp phải trì hoãn hoặc thu hẹp quy mô ứng dụng công nghệ, dù 

đã có lộ trình rõ ràng. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, cần triển khai các chính sách ưu 

đãi tín dụng riêng biệt cho DNNVV thực hiện CĐS, trong đó tập trung vào ba nhóm 

giải pháp trọng tâm: 

Một là, thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng chuyên biệt cho doanh nghiệp CĐS 
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Quỹ này có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo lãnh vay vốn tại các tổ 

chức tín dụng khi không đủ điều kiện về tài sản thế chấp, đồng thời đảm bảo việc 

giám sát quá trình sử dụng vốn đúng mục đích (Ngân hàng Thế giới, 2021). Một số 

địa phương như TP.HCM đã thành công với mô hình Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho 

DNNVV, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cho thấy đây là hướng đi 

khả thi nếu được nhân rộng và điều chỉnh phù hợp với đặc thù của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hai là, chính sách hỗ trợ lãi suất vay hoặc đồng tài trợ các gói CĐS. Tỉnh Phú 

Thọ cần xây dựng chương trình hỗ trợ lãi suất vay từ 1-3% trong giai đoạn đầu (1-2 

năm) khi doanh nghiệp đầu tư vào phần mềm quản lý, hệ thống thương mại điện tử, 

hoặc triển khai giải pháp số trong quy trình vận hành. Bên cạnh đó, có thể áp dụng 

cơ chế “đồng tài trợ” giữa ngân sách nhà nước và doanh nghiệp để cùng đầu tư cho 

các giải pháp số, qua đó chia sẻ rủi ro ban đầu và khuyến khích doanh nghiệp mạnh 

dạn thay đổi (OECD, 2020). 

Ba là, xây dựng các gói tài chính vi mô linh hoạt. Phần lớn các DN, đặc biệt 

trong lĩnh vực sản xuất quy mô nhỏ, chỉ cần những khoản đầu tư công nghệ ban đầu 

từ 50-200 triệu đồng để số hóa một khâu nhỏ như kế toán, hóa đơn, quản lý đơn 

hàng... Tuy nhiên, họ vẫn khó tiếp cận tín dụng do không thuộc diện ưu tiên. Tỉnh 

Phú Thọ nên phối hợp với ngân hàng chính sách, tổ chức tài chính vi mô, hoặc các 

quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo để thiết kế các gói tín dụng nhỏ, thủ tục đơn giản, 

không yêu cầu thế chấp tài sản. Đây là hình thức phù hợp với năng lực tiếp nhận 

của các DNNVV, đồng thời khuyến khích quá trình học hỏi và mở rộng sau đó. 

Ngoài ra, cần có cơ chế phối hợp giữa tỉnh - ngân hàng thương mại - hiệp hội 

DN để xây dựng gói tín dụng chuyên biệt cho các danh mục đầu tư như: mua bản 

quyền phần mềm ERP/CRM; thuê nền tảng công nghệ quản trị; đầu tư thiết bị đầu 

cuối và kết nối hạ tầng số; thuê chuyên gia tư vấn số hóa mô hình kinh doanh. Mô 

hình “gói tín dụng công nghệ” đã được thử nghiệm tại Singapore, Nhật Bản và gần 

đây là Hàn Quốc, cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc đẩy nhanh tốc độ số hóa của 

các DNNVV (McKinsey, 2022). 

Về lâu dài, cần hướng tới xây dựng thị trường tài chính số cho doanh nghiệp 

như mô hình gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), phát hành trái phiếu doanh nghiệp 
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số hoặc hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm. Các kênh tài chính thay thế này có 

thể mở ra cơ hội mới cho những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giàu tiềm năng 

nhưng thiếu vốn truyền thống. 

5.2.3. Đẩy mạnh phát triển và hiện đại hóa hạ tầng số 

Trong tiến trình CĐS, hạ tầng số đóng vai trò then chốt, là điều kiện tiên quyết 

để các DN có thể triển khai các ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, 

như đã phân tích trong thực trạng, hiện nay hạ tầng viễn thông của tỉnh vẫn chưa 

đáp ứng được kỳ vọng: mạng 5G mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm; việc triển khai hệ 

thống trung tâm điều hành thông minh (IOC) mới chỉ áp dụng ở cấp tỉnh; mạng cáp 

quang và các trạm BTS còn phân bố không đồng đều giữa khu vực đô thị và các 

cụm công nghiệp nông thôn. Đây là một điểm nghẽn hạ tầng nghiêm trọng, cản trở 

việc số hóa toàn diện trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt đối với những 

doanh nghiệp có nhu cầu tích hợp hệ thống quản trị theo thời gian thực (real-time), 

sử dụng Internet vạn vật (IoT), hoặc kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu (theo mô 

hình “sản xuất thông minh” - Smart Manufacturing). Cụ thể: 

Thứ nhất, tỉnh Phú Thọ cần ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng viễn thông, đặc biệt 

là mở rộng vùng phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vùng 

nông thôn có tiềm năng phát triển công nghiệp phụ trợ. Theo Khảo sát của Bộ 

KH&CN (2022), việc đầu tư 5G tại các trung tâm công nghiệp giúp doanh nghiệp 

giảm tới 30% thời gian xử lý dữ liệu và tăng 25-40% hiệu suất vận hành trong các 

dây chuyền sản xuất có sử dụng cảm biến và điều khiển từ xa. Ngoài ra, để thúc đẩy 

phát triển mạng băng thông rộng cố định, tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp viễn 

thông đầu tư nâng cấp cáp quang tới từng nhà máy, khu xử lý dữ liệu, hoặc văn 

phòng làm việc, thay vì chỉ triển khai tại khu hành chính công. Kinh nghiệm từ các 

tỉnh như Bắc Ninh, Đà Nẵng cho thấy việc ưu tiên phủ sóng cáp quang tại các cụm 

doanh nghiệp nhỏ có thể tăng 20-35% tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái số 

trong vòng 2 năm. 

Thứ hai, việc xây dựng các nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp cần được đẩy mạnh. Hệ thống này cho phép doanh 

nghiệp kết nối trực tiếp với các cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, mã số thuế, 

hóa đơn điện tử, chữ ký số, mã QR truy xuất nguồn gốc, quy chuẩn sản phẩm…, 
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qua đó giảm mạnh chi phí thời gian và thủ tục hành chính. Việc số hóa quy trình 

tương tác giữa doanh nghiệp và cơ quan công quyền đã được chứng minh có thể 

giúp DN tiết kiệm tới 15% chi phí vận hành mỗi năm (World Bank, 2020). Đặc biệt, 

tỉnh cần thiết lập các API mở (Open API) để cho phép doanh nghiệp tích hợp các 

phần mềm quản lý nội bộ (như ERP, CRM) vào hệ thống công vụ, từ đó tạo điều 

kiện cho xử lý thủ tục thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… theo thời gian thực, tăng 

cường tính minh bạch và giảm nguy cơ sai sót thủ công. 

Thứ ba, cần có kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu cấp tỉnh (Data Center) 

phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa các Sở, ban ngành với doanh nghiệp, tiến tới việc hình 

thành hệ sinh thái dữ liệu mở (Open Data Ecosystem). Mô hình này đã thành công 

tại TP.HCM với cổng dữ liệu mở tích hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi 

nghiệp công nghệ, logtech, fintech khai thác dữ liệu chính thống để phát triển sản 

phẩm. Song song đó, tỉnh nên thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng 

công nghệ số tại chính doanh nghiệp như hệ thống máy chủ nội bộ (local server), 

trung tâm điều hành sản xuất thông minh (Smart Operation Hub), và hệ thống phân 

tích dữ liệu nội bộ (BI - Business Intelligence). 

Thứ tư, chính quyền cần thiết lập cơ chế hợp tác công - tư (PPP) trong phát 

triển hạ tầng số, với sự tham gia của các nhà mạng lớn (Viettel, VNPT, FPT), các 

công ty công nghệ và các hiệp hội doanh nghiệp. Mô hình PPP không chỉ giảm gánh 

nặng ngân sách, mà còn tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tăng tốc quá trình 

hiện đại hóa hạ tầng số. 

5.2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số 

Nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao được xem là “xương sống” trong quá 

trình CĐS của doanh nghiệp, song thực tế cho thấy tỉnh Phú Thọ đang đối mặt với 

nhiều thách thức nghiêm trọng về nhân lực số. Như đã nêu trong thực trạng chương 

4, phần lớn doanh nghiệp tại tỉnh đang thiếu hụt nhân sự có chuyên môn về CNTT, 

nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lập trình viên, kỹ sư phần mềm, 

chuyên viên phân tích dữ liệu hoặc kỹ thuật viên vận hành hệ thống. Sinh viên tốt 

nghiệp ngành CNTT từ các trường đại học lớn chủ yếu di chuyển đến các trung tâm 

kinh tế như Hà Nội, TP.HCM, thay vì làm việc tại địa phương. Điều này tạo ra sự 
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mất cân đối cung - cầu nhân lực và làm chậm tiến trình số hóa tại các DNNVV trên 

địa bàn tỉnh. Cụ thể: 

Thứ nhất, cần xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng số có định hướng thực 

tiễn và phân tầng trình độ, phù hợp với nhu cầu của các nhóm doanh nghiệp khác 

nhau. Theo OECD (2021), nhân lực số không chỉ bao gồm kỹ sư công nghệ cao, mà 

còn là nhóm lao động phổ thông cần có kỹ năng số cơ bản (digital literacy) như sử 

dụng phần mềm văn phòng, thanh toán số, bảo mật dữ liệu cá nhân... Vì vậy, cần tổ 

chức các khóa đào tạo đa cấp độ như: 

Cơ bản: sử dụng các công cụ số văn phòng, khai thác thông tin số, giao dịch 

điện tử. 

Trung cấp: kỹ năng vận hành phần mềm kế toán, CRM, ERP, bảo mật dữ liệu 

nội bộ. 

Chuyên sâu: lập trình ứng dụng, phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống mạng, AI, 

IoT, Big Data... 

Các chương trình này nên được triển khai tại Trung tâm CĐS cấp tỉnh hoặc 

phối hợp cùng các trường đại học trên địa bàn như Trường Đại học Công nghệ 

GTVT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Đại học Hùng Vương, đồng thời mời 

giảng viên từ các doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT, CMC, VNPT, Viettel về 

giảng dạy chuyên đề. 

Thứ hai, cần tăng cường liên kết giữa “nhà trường - nhà daonh nghiệp - nhà 

nước” trong xây dựng chương trình đào tạo và thực tập nghề nghiệp. Chính quyền 

tỉnh nên chủ động làm cầu nối giữa doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở đào tạo 

nhằm xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tiễn sản xuất - kinh doanh. DN 

cũng có thể hỗ trợ sinh viên thông qua các chương trình học bổng tài năng số, thực 

tập hưởng lương, hoặc tuyển dụng cam kết sau đào tạo. 

Thứ ba, khuyến khích các doanh nghiệp cử cán bộ tham gia các khóa bồi 

dưỡng nâng cao năng lực số, đặc biệt là lãnh đạo doanh nghiệp, người có vai trò 

hoạch định chiến lược CĐS. Để làm được điều này, tỉnh cần thiết kế quỹ khuyến 

khích CĐS hỗ trợ chi phí học tập, tài liệu, và cấp chứng chỉ sau đào tạo cho nhân 

viên các DNNVV.  
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Thứ tư, cần tận dụng giải pháp đào tạo trực tuyến và học tập suốt đời thông 

qua các nền tảng như Coursera, edX, Udemy hoặc hệ thống đào tạo nội bộ của 

doanh nghiệp lớn (ví dụ Viettel Academy, FPT SkillUp). Việc áp dụng học trực 

tuyến giúp giảm chi phí, tăng tính linh hoạt và dễ dàng tiếp cận cho nhân viên đang 

làm việc toàn thời gian. 

Thứ năm, tỉnh Phú Thọ cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và dự báo cung - 

cầu nhân lực số, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý 

nắm bắt kịp thời xu hướng và nhu cầu đào tạo. Việc này giúp định hướng chính sách 

phát triển nhân lực số trong dài hạn, tránh đầu tư dàn trải hoặc lệch pha giữa đào tạo 

và sử dụng nhân lực. 

5.2.5. Tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp 

Thực tiễn cho thấy, mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều chính sách thúc 

đẩy CĐS, song xếp hạng chỉ số CĐS cấp tỉnh (DTI) năm 2023 lại suy giảm so với 

các năm trước, đặc biệt ở trụ cột “Nhận thức và hành vi số” của cộng đồng DN. Đây 

là tín hiệu đáng lưu ý, phản ánh sự thiếu hụt thông tin, tâm lý e ngại, cũng như nhận 

thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng, lợi ích và phương pháp triển khai CĐS trong 

DN. 

Thứ nhất, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông có chiều sâu, không chỉ dừng 

ở việc đưa tin chính sách mà còn tập trung vào giải thích rõ ràng, minh bạch về các 

nội dung, quy trình, công cụ và lợi ích thực tiễn của CĐS đối với từng nhóm doanh 

nghiệp theo quy mô và lĩnh vực hoạt động. Theo đó, tỉnh Phú Thọ có thể tổ chức 

Diễn đàn CĐS thường niên, mời các chuyên gia, doanh nghiệp thành công đến chia 

sẻ mô hình, kinh nghiệm, bài học và thất bại thực tiễn. Đây không chỉ là dịp kết nối 

và lan tỏa tinh thần đổi mới, mà còn là môi trường học tập có tính thuyết phục cao 

hơn đối với doanh nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, nên tổ chức chuỗi hội thảo theo 

chuyên ngành (sản xuất, thương mại, logistics, nông nghiệp…) kết hợp với trưng 

bày công nghệ, giúp doanh nghiệp trải nghiệm thực tế và hiểu rõ các công cụ phù 

hợp với mình. 

Thứ hai, cần phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, một mô hình 

hiệu quả đã được Chính phủ khuyến khích triển khai rộng rãi từ năm 2022. Việc huy 

động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức xã hội nghề nghiệp tham 
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gia hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử, 

mạng xã hội và sàn thương mại điện tử… cho DN nhỏ, hộ kinh doanh cá thể và hợp 

tác xã là hướng đi phù hợp với đặc điểm kinh tế của tỉnh - nơi mà số lượng hộ kinh 

doanh cá thể còn lớn, năng lực số hạn chế.  

Thứ ba, định hướng truyền thông phải linh hoạt và phân nhóm, với thông điệp 

phù hợp cho từng đối tượng doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp nhỏ cần được tiếp 

cận thông tin về các công cụ số chi phí thấp, dễ sử dụng, ví dụ phần mềm kế toán 

miễn phí, cổng hóa đơn điện tử, công cụ marketing số cơ bản; DN vừa nên được 

truyền thông về các nền tảng quản trị doanh nghiệp (ERP, CRM), các lợi ích trung; 

Doanh nghiệp lớn cần được cập nhật về AI, dữ liệu lớn, IoT, bảo mật số, cùng cơ 

hội tiếp cận thị trường toàn cầu qua các nền tảng thương mại điện tử. 

Thứ tư, cần gắn truyền thông với đào tạo và tư vấn chuyên sâu, ví dụ như tổ 

chức chương trình cố vấn CĐS 1:1 cho một số DN điển hình, sau đó ghi hình, biên 

tập thành video chia sẻ kinh nghiệm thực tế phát trên các nền tảng số của tỉnh; phát 

hành bản tin định kỳ CĐS doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, cập nhật tin tức, chính sách, 

công nghệ mới, các case study trong và ngoài nước. 

5.2.6. Tiếp tục thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái chuyển đổi số nhằm khuyến 

khích hợp tác giữa các bên liên quan và giúp doanh nghiệp tìm ra các giải pháp 

chuyển đổi số phù hợp 

​ CĐS là quá trình đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên liên quan như Chính 

quyền, doanh nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, 

trường đại học, các nhà cung cấp công nghệ, các tổ chức hỗ trợ… Kết quả nghiên 

cứu tại chương 4 cho thấy sự ghi nhận tích cực từ phía doanh nghiệp đối với các 

chính sách và hành động cụ thể của chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong việc kiến tạo 

hệ sinh thái liên kết phục vụ CĐS. Chính quyền tại Vĩnh Phúc không chỉ dừng lại ở 

cấp độ điều phối chính sách hay hỗ trợ tài chính, mà còn vươn lên vai trò kiến tạo 

môi trường số - nơi doanh nghiệp được dẫn dắt, kết nối, chia sẻ dữ liệu và cùng phát 

triển trong một hệ sinh thái mở. Hệ sinh thái này không chỉ giúp DN nâng cao hiệu 

quả kinh doanh mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh Vĩnh Phúc trong thời đại số. Tuy nhiên về 

tổng thế các hoạt động kết nối của chính quyền còn tương đôi khiêm tốn, các tác 
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động không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh 

Phúc và đầu tàu trong việc thúc đẩy CĐS doanh nghiệp bằng cách kết nối hệ sinh 

thái khởi nghiệp ĐMST, hỗ trợ tiếp cận công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, thúc 

đẩy hợp tác quốc tế và tạo môi trường thử nghiệm giải pháp số. Tuy nhiên, trong 

những năm tiếp theo, do sự thay đổi về các cấp chính quyền địa phương và sự sáp 

nhận các tỉnh, để đảm bảo được những vai trò này đòi hỏi có sự thay đổi nhất định 

trong định hướng, mô hình quản lý của các trung tâm này. 

​ Cụ thể, địa phương cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa 

phương, các cơ quan quản lý tại địa phương và trung ương (Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Tài chính) trong các hoạt động thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo quốc gia của địa phương. Tỉnh cần tập trung xây dựng cơ chế, chính sách 

thu hút nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, 

khởi nghiệp với tinh thần tạo mọi thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Thúc đẩy hoạt động 

thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hợp 

tác, mở rộng liên kết, chú trọng hoạt động nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng các 

công nghệ mới. Từng bước xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ thu hút các 

nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ khoa học và 

công nghệ tỉnh. 

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công 

ích trong việc triển khai Chính quyền điện tử và hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến. - Xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, năng lực sản xuất 

của doanh nghiệp công nghệ thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai các dịch vụ 

Chính quyền số thuận lợi. - Tiếp tục phối hợp với các Tập đoàn công nghệ lớn 

(VNPT, Viettel, FPT…); các Tập đoàn đang có các sản phẩm công nghệ thông tin 

cung cấp cho Chính phủ, triển khai xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin 

mang tính hệ thống, để thuận lợi trong việc tích hợp, liên thông các hệ thống, khai 

thác chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung. Đẩy mạnh các hình thức thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử 
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Tiểu kết Chương 5 

Trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân đã được chỉ ra ở Chương 4, 

Chương 5 đã hệ thống hóa và đề xuất nhóm giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện vai 

trò của Nhà nước trong thúc đẩy CĐS của DNNVV trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp 

được xây dựng theo hướng tiếp cận tổng thể, bao gồm: 

Thứ nhất, cần hoàn thiện thể chế, chính sách CĐS theo hướng cụ thể hóa các 

mục tiêu, chỉ tiêu, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các sở, ngành và có cơ chế 

phối hợp liên thông. Cần thiết lập cơ chế phản hồi hai chiều giữa chính quyền và 

doanh nghiệp để cập nhật nhu cầu, từ đó nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả của 

chính sách. 

Thứ hai, chương trình hỗ trợ tài chính cần được thiết kế lại theo hướng tập 

trung, có cơ chế ưu đãi tín dụng chuyên biệt cho DNNVV chuyển đổi số, kết hợp 

với các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo địa phương và hỗ trợ từ ngân sách trung ương. 

Thứ ba, Chính quyền tỉnh cần đóng vai trò đầu mối trong việc kết nối hệ thống 

hạ tầng giữa các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ, và tổ chức khoa 

học công nghệ. 

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực số cần được tiếp cận theo hướng liên kết 

giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo.  

Thứ năm, cần thiết lập chiến lược truyền thông số quy mô lớn về CĐS, tập 

trung vào minh chứng thực tế, mô hình điển hình, hướng dẫn trực tiếp cho DNNVV. 

Vai trò dẫn dắt truyền thông của chính quyền địa phương được xem là nhân tố tạo 

niềm tin và thúc đẩy lan tỏa. 

Tóm lại, các giải pháp được đề xuất trong chương này không chỉ hướng đến 

tháo gỡ những nút thắt hiện hữu, mà còn kiến tạo nền tảng vững chắc để Nhà nước 

phát huy vai trò “kiến tạo - hỗ trợ - dẫn dắt” trong tiến trình CĐS của các DNNVV 

tại Vĩnh Phúc trong giai đoạn tới. 
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KẾT LUẬN 

CĐS đã và đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) – lực lượng 

chiếm tỷ trọng chủ đạo trong nền kinh tế Việt Nam. Quá trình này không chỉ đặt ra 

yêu cầu đổi mới đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn làm nổi bật vai trò kiến tạo, 

điều phối và hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ở cấp địa phương – nơi trực tiếp tổ chức 

thực thi các chính sách và tạo lập môi trường thể chế cho doanh nghiệp chuyển đổi 

số. Trên cơ sở đó, luận án đã tập trung nghiên cứu vai trò của Nhà nước cấp tỉnh 

trong thúc đẩy chuyển đổi số của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đạt 

được những kết quả chính sau đây. 

Thứ nhất, về phương diện lý luận, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý 

luận về chuyển đổi số trong doanh nghiệp và vai trò của Nhà nước trong tiến trình 

này. Trên nền tảng kế thừa các lý thuyết hiện đại như lý thuyết Nhà nước phát triển, 

lý thuyết hệ thống đổi mới quốc gia và lý thuyết hệ sinh thái chuyển đổi số, luận án 

đã xây dựng được một khung phân tích tương đối toàn diện về vai trò của Nhà nước 

cấp tỉnh đối với chuyển đổi số của DNNVV. Khung phân tích này xác định rõ các 

nhóm vai trò cốt lõi của Nhà nước, bao gồm: (i) vai trò kiến tạo và định hướng; (ii) 

vai trò hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số; (iii) vai trò thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái số; (iv) vai trò đầu tư, phát triển hạ tầng số 

phục vụ chuyển đổi số; và (v) vai trò quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn trong 

môi trường số. Đây là đóng góp lý luận quan trọng của luận án, góp phần bổ sung 

khoảng trống nghiên cứu hiện nay vốn còn thiếu các khung phân tích cụ thể về vai 

trò của Nhà nước ở cấp tỉnh trong hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV. 

Thứ hai, về phương pháp nghiên cứu, luận án đã kết hợp chặt chẽ giữa phương 

pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Trên cơ sở khảo sát 385 DNNVV đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, luận án đã xây dựng, kiểm định và hoàn 

thiện bộ thang đo đo lường vai trò của Nhà nước trong chuyển đổi số của DNNVV. 

Việc lựa chọn mô hình PLS-SEM cho phép lượng hóa mức độ tác động của từng 

nhóm vai trò Nhà nước đến mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, qua đó làm rõ 

mối quan hệ nhân quả giữa chính sách, hành động của Nhà nước và kết quả chuyển 
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đổi số của DNNVV. Cách tiếp cận này không chỉ bảo đảm độ tin cậy khoa học mà 

còn phù hợp với mục tiêu phân tích và đề xuất chính sách của luận án. 

Thứ ba, luận án đã phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng chuyển 

đổi số của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời làm rõ thực trạng 

thực hiện vai trò của Nhà nước trong quá trình này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

mặc dù tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và chương trình 

hỗ trợ chuyển đổi số, song hiệu quả triển khai còn chưa đồng đều giữa các ngành, 

lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp. Các DNNVV vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn 

lực tài chính, nhân lực số, khả năng tiếp cận công nghệ và mức độ liên kết trong hệ 

sinh thái số. Phân tích định lượng cho thấy mức độ tác động của các nhóm vai trò 

Nhà nước là khác nhau; trong đó, vai trò xây dựng và phát triển hệ sinh thái chuyển 

đổi số được doanh nghiệp đánh giá là có ảnh hưởng quan trọng nhất, tiếp đến là vai 

trò kiến tạo thể chế và hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả này đã cung cấp bằng 

chứng thực nghiệm rõ ràng để nhận diện đúng những điểm mạnh, điểm yếu trong 

thực thi vai trò của Nhà nước cấp tỉnh đối với chuyển đổi số DNNVV. 

Thứ tư, trên cơ sở phân tích bối cảnh và thực trạng, luận án đã khái quát hóa 

mục tiêu, định hướng và phương hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo các 

chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, luận án đề xuất 

hệ thống giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy chuyển đổi 

số của DNNVV trên địa bàn tỉnh, bao gồm: nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và 

hiệu lực quản lý của Nhà nước; hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế hỗ trợ 

chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số; nâng cao 

nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và doanh 

nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước; và đầu tư, 

hoàn thiện hạ tầng công nghệ số theo hướng hiện đại, đồng bộ. Các giải pháp được 

đề xuất có tính hệ thống, gắn với đặc thù của tỉnh Vĩnh Phúc và có khả năng tham 

khảo cho các địa phương có điều kiện tương đồng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án vẫn còn một số hạn chế nhất định. 

Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn tại một tỉnh, do đó khả năng khái quát 

hóa kết quả cho các địa phương khác cần được xem xét thận trọng. Thứ hai, dữ liệu 
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nghiên cứu được thu thập theo phương pháp khảo sát cắt ngang, chưa phản ánh 

được đầy đủ sự thay đổi động của chuyển đổi số theo thời gian. Thứ ba, luận án mới 

tập trung vào vai trò của Nhà nước cấp tỉnh, chưa phân tích sâu sự tương tác đa cấp 

giữa trung ương - địa phương - doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Đây là 

những hướng nghiên cứu tiếp theo có thể được tiếp tục khai thác trong tương lai. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: Hệ số Beta chuẩn hóa của các biến quan sát trong mô hình CFA 

   Hệ số Beta chuẩn hóa 

QL_TMĐT3 <--- QL_TMĐT 0,873 

QL_TMĐT4 <--- QL_TMĐT 0,892 

QL_TMĐT7 <--- QL_TMĐT 0,863 

QL_TMĐT6 <--- QL_TMĐT 0,823 

QL_TMĐT1 <--- QL_TMĐT 0,700 

QL_TMĐT5 <--- QL_TMĐT 0,820 

QL_TMDT2 <--- QL_TMDT 0,694 

CS6 <--- CS 0,982 

CS4 <--- CS 0,811 

CS2 <--- CS 0,830 

CS3 <--- CS 0,823 

CS5 <--- CS 0,816 

CS1 <--- CS 0,732 

CSHT5 <--- CSHT 0,988 

CSHT1 <--- CSHT 0,872 

CSHT2 <--- CSHT 0,919 

CSHT3 <--- CSHT 0,890 

CSHT4 <--- CSHT 0,889 

ĐT3 <--- ĐT 0,871 

ĐT5 <--- ĐT 0,876 

ĐT2 <--- ĐT 0,803 

ĐT4 <--- ĐT 0,824 

ĐT1 <--- ĐT 0,552 

HST3 <--- HTS 0,768 
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   Hệ số Beta chuẩn hóa 

HST2 <--- HTS 0,729 

HST4 <--- HTS 0,770 

HST5 <--- HTS 0,797 

HST1 <--- HTS 0,673 

CĐS5 <--- CĐS 0,968 

CĐS1 <--- CĐS 0,870 

CĐS3 <--- CĐS 0,867 

CĐS2 <--- CĐS 0,808 

CĐS4 <--- CĐS 0,835 

VON3 <--- VON 0,778 

VON4 <--- VON 0,737 

VON2 <--- VON 0,814 

VON1 <--- VON 0,793 
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PHỤ LỤC 2 
PHIẾU KHẢO SÁT​

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỐI SỐ TẠI 
CÁC DOANH NGHIỆP Ở VĨNH PHÚC 

Kính chào Anh/Chị!  
Tôi là nghiên cứu sinh của Trường Đại học  Kinh tế, ĐHQGHN, hiện nay tôi đang 
thực hiện đề tài “Vai trò của nhà nước trong hoạt động chuyển đối số tại các 
doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc” với mục đích nhằm nắm bắt thực trạng vai trò của nhà 
nước về hoạt động chuyển đối số tại các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc.  
Cấu trúc bảng hỏi: Bảng hỏi được thiết kế gồm 02 phần:​
Phần 1: Thông tin chung của người trả lời​
Phần 2: Đánh giá Vai trò của nhà nước trong hoạt động chuyển đối số tại các doanh 
nghiệp ở Vĩnh Phúc  
Cách thức trả lời: Ông/Bà trả lời bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp.  
Cam kết bảo mật thông tin: Các thông tin mà Ông/Bà cung cấp sẽ được giữ bí mật 
tuyệt đối và chỉ sử dụng duy nhất cho mục đích nghiên cứu của đề tài.  

Phần 1: Thông tin chung 
1.​ Thông tin về Doanh nghiệp 

+ Tên doanh nghiệp: ............................................................................................. 
+ Địa chỉ: …........................................................................................................... 
+ Số điện thoại: ..................................................................................................... 
+ Quy mô doanh nghiệp: 1. Doanh nghiệp nhỏ    2. Doanh nghiệp vừa 
+ Loại hình doanh nghiệp: 1. Doanh nghiệp FDI   2. Doanh nghiệp tư nhân 
+ Số lượng lao động trong doanh nghiệp: …………….người 
+ Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:  

1. Nông nghiệp 
2. Công nghiệp 
3. Dịch vụ  

2. Thông tin người trả lời 
+ Giới tính: 1. Nam      2. Nữ 
+ Năm sinh: ………………… 
+ Trình độ học vấn:    1. THPT                2. TC/CĐ                       3. ĐH, SĐH 
+ Độ tuổi: …………………………………… 
+ Vị trí việc làm: 1. Nhân viên    2. Quản lý 
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+ Số năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp 
Phần 2: Vai trò của nhà nước trong hoạt động chuyển đối số tại các doanh 

nghiệp ở Vĩnh Phúc 
Ông/bà vui lòng đánh giá những nhận định được viết dưới dạng câu trầnthuật 

dưới đây và lựa chọn phương án trả lời phù hợp nhất với thực tế ở tỉnh Vĩnh Phúc. 
Các ý kiến đều có giá trị trong nghiên cứu như nhau và chỉ nhằm mục đích thống 
kê.  

Xin ông bà cho biết mức độ đồng ý về vai trò của Nhà nước trong hoạt động 
chuyển đối số (CĐS)tại các doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc hiện nay 

 Nội dung 1=Không 
đồng ý 

2=Ít 
đồng 

ý 

3=Trun
g bình 

4=Đồn
g ý 

5=Rất 
đồng ý 

1. Vai trò trong hoạch định chính sách về 
chuyển đổi số 

     

CS1 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) ban 
hành kịp thời các luật, văn bản dưới 
luật về CĐS 

     

CS2 Hệ thống văn bản pháp luật về CĐS 
rõ ràng, chính xác đầy đủ 

     

CS3 Nhà nước kịp thời sửa đổi những rào 
cản/vướng mắc trong luật, văn bản 
dưới luật về CĐS 

     

CS4 Nhà nước thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến khuyến khích CĐS trong 
doanh nghiệp 

     

CS5 Nhà nước có các chương trình 
khuyến khích CĐS trong trong doanh 
nghiệp 

     

CS6 Nhà nước quy định và tiêu chuẩn 
công nghệ số trong DN 

     

2. Hỗ trợ về vốn      
VON1 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh)  có 

các khoản cho vay hỗ trợ cho doanh 
nghiệp CĐS 

     

VON2 Nhà nước có các khoản đầu tư cho      
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hoạt động CĐS của DN 
VON3 Các ngân hàng, các hội, các quỹ đầu 

tư có các khoản vay ưu tiên cho 
doanh nghiệp CĐS 

     

VON4 Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các 
khoản vay nhằm mục đích CĐS 

     

3. Hỗ trợ về đào tạo      
ĐT1 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh 

(Trung tâm/Các sở) tổ chức các khóa 
đào tạo về CĐS cho doanh nghiệp 

     

ĐT2 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh 
(Trung tâm/Các sở) hỗ trợ, tư vấn 
triển khai các sáng kiến, qui trình 
trong hoạt động CĐS 

     

ĐT3 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh 
(Trung tâm/Các sở) đào tạo nâng cao 
chiến lược về CĐS cho doanh nghiệp 

     

ĐT4 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh 
(Trung tâm/Các sở) đào tạo nâng cao 
trình độ chuyên môn, kỹ thuật về 
CĐS cho doanh nghiệp 

     

ĐT5 Các đơn vị Trung ương và Tỉnh 
(Trung tâm/Các sở) đào tạo nâng cao 
kỹ năng về CĐS cho doanh nghiệp 

     

4. Xây dựng Hệ sinh thái liên kết CĐS giữa các 
doanh nghiệp 

     

HST1 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) phát 
triển hệ sinh thái kết nối giữa các 
doanh nghiệp thông qua các hội nghị, 
hội thảo, chương trình 

     

HST2 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) tạo 
điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, 
trao đổi, hợp tác với các doanh 
nghiệp nước ngoài 

     

HST3 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) tạo      
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điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ, 
trao đổi, hợp tác với các doanh 
nghiệp trong nước, trong tỉnh 

HST4 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) liên 
kết giữa các doanh nghiệp, các hội, 
các hiệp hội cùng ngành nghề cùng 
nhau tạo ra các sản phẩm mới mang 
tính chất đặc trưng của Tỉnh 

     

HST5 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) liên 
kết giữa các doanh nghiệp, các hội, 
các hiệp hội khác ngành nghề cùng 
nhau hợp tác để nghiên cứu, các sản 
phẩm mới 

     

5. Đầu tư về cơ sở hạ tầng số      
CSHT1 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) nâng 

cấp cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng 
nhu cầu CĐS của doanh nghiệp 
(mạng 5G, cáp quang, Trạm BTS, 
Cột ăng ten..) 

     

CSHT2 Nhà nước nâng cao chất lượng các 
dịch vụ cung ứng là mục tiêu mà các 
doanh nghiệp viễn thông 

     

CSHT3 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) thiết 
lập các Website về thị trường công 
nghệ để doanh nghiệp kết nối với 
nhau 

     

CSHT4 Xây dựng hệ thống thiết bị trung tâm 
điều hành thông minh (IOC) phục vụ 
hoạt động hành chính công xử lý hồ 
sơ trực tuyến 

     

CSHT5 Nhà nước (Trung ương và Tỉnh) kết 
nối các hệ thống thông tin đảm bảo 
về chữ ký số, hóa đơn điện tử …. 

     

6. Quản lý các hoạt động CĐS và thúc đẩy 
thương mại điện tử 
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QL&T
MĐT1 

Nhà nước luôn sẵn lòng cung cấp các 
nguồn lực cần thiết đối với việc áp 
dụng TMĐT 

     

QL&T
MĐT2 

Nhà nước đảm bảo về sở hữu trí tuệ 
với các công nghệ của doanh nghiệp 
sáng tạo ra 

     

QL&T
MĐT3 

Nhà nước đảm bảo các các doanh 
nghiệp nhập khẩu công nghệ tiên 
tiến, hiện đại 

     

QL&T
MĐT4 

Nhà nước thực hiện quản lý, bảo mật 
các nền tảng công nghệ mà doanh 
nghiệp sử dụng 

     

QL&T
MĐT5 

Nhà nước đảm bảo về tính bảo mật 
trong các hoạt động thương mại điện 
tử 

     

QL&T
MĐT6 

Nhà nước xây dưng/ khuyến khích 
các sàn thương mại điện tự để kết nối 
giữa Khách hàng - Doanh nghiệp sản 
xuất - Đơn vị thanh toán trong hoạt 
động thương mại điện tử 

     

QL&T
MĐT7 

Nhà nước thanh, kiểm tra, quản lý 
các hoạt động TMĐT 

     

Ông/Bà cho biết Mức độ chuyển đổi số tại doanh nghiệp 
7. Hiện trạng chuyển đổi số tại doanh 
nghiệp 

Chưa 
khởi 
động 

Khởi 
động 

Bắt 
đầu 

Hình 
thành 

Nâng 
cao 

Dẫn 
dắt 

CĐS 1 Chuyển đổi mô hình kinh doanh 
áp dụng công nghệ số hướng tới 
khách hàng 

      

CĐS 2  Xây dựng chiến lược số trong 
doanh nghiệp 

      

CĐS 3  Phát triển về hệ thống hạ tầng và 
công nghệ số trong doanh nghiệp 

      

CĐS 4  Vận hành doanh nghiệp sử dụng 
các công nghệ số 

      

CĐS 5 Thông tin của doanh nghiệp được 
cơ bản số hóa  
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